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LỜI GIỚI THIỆU 


Giới học thiền ở nước ta mấy thập niên gần đây đã bắt đầu làm quen 
với thiên Vïipassana.. Sô lượng sách báo vê chuyên đê này được dịch và việt 
tuy chưa nhiêu lăm nhưng chúng ta đã thây tính chât phong phú đa dạng của 


Thiền Minh Sát hay còn gọi là Thiền Tuệ hoặc Thiền Quán này. 


Thiền V7i›assana luôn có một nguyên tắc nhất quán là THẦY TÁNH (Tuệ 
Tri Thực Tánh Pháp) và chứng ngộ NIÉT BÀN, nhưng đường vảo thực tánh 
thì có rất nhiều, nên phương án của mỗi thiền sư, mỗi thiền viện cũng có chỗ 


vào độc đáo của mình, đại loại là: 


- Định trước Tuệ sau 
- Tuệ trước Định sau 
- Định Tuệ song hành 


- Định Tuệ đồng thời 

- Đối tượng Thân là chính 

- Đối tượng Thọ là chính 

- Đối tượng Tâm là chính 

- Đối tượng Pháp là chính 

- Chánh niệm, tỉnh giác là chính, đối tượng tùy khởi 

- Quán sát đối tượng Thân, Thọ, Tâm, Pháp riêng rẻ 

- Quán sát đối tượng Thân, Thọ, Tâm, Pháp tuần tự duyên khởi như 
một diễn trình, v.v... 

- Trong những đối tượng Thân, Thọ, Tâm, Pháp cũng có thể sử dụng 
những đối tượng chỉ tiết hơn tùy căn cơ trình độ của mỗi người. 


Cũng cần phải nói thêm rằng có vị thiền sư chủ trương học pháp thật rành rẽ 
rôi mới thực hành, vị khác cho răng chỉ cân hướng dân nguyên tắc cơ bản rôi 
hành tới đâu tự thiên sư giải thích (pháp học) tới đó. 


Thực ra tất cả những chủ trương trên đều hợp lý, chỉ là tùy theo tính cách và 
hoàn cảnh của môi người, miễn sao có thể mở toang cửa vào Bắt tử, thì lối 
nào cũng về cùng một cứu cánh duy nhất mà thôi. 


Trong cuốn sách này trình bày lối thiền Jipassanä của thiền sư Achaan 
Naeb, một lối thiền có thể nói là thuần túy thiền tuệ nhất vì đã tuân thủ 
nghiêm túc và niêm mật nhất nguyên tắc Wipassan là trực chỉ sát-na thực tại 
hiện tiền, không qua bất kỳ phương tiện nào khác như các vị thiền sư cùng 
thời thường vận dụng. Nếu không năm vững nguyên tắc cơ bản và rốt ráo 
này chúng ta rất có ,TEUY CƠ nhằm lẫn thiền Vipassana với những lỗi thiền 
ám thị, thiền tinh tấn, thiền niệm, thiền định, và nhất là thiền tư duy quán 
tưởng. 


Tuy nhiên, vì đây là giai đoạn cuối, đối đầu với cánh cửa thực tại nên ở đó 
thực tánh pháp rốt ráo vẫn luôn luôn sẵn sảng xuất đầu lộ diện, nhưng nếu 
chỉ còn một chút bụi trong mắt cũng đủ biến thành vô vàn hoa đốm giữa hư 
không, để rồi “Đẩu thượng trước đâu, tuyết thượng gia sương" (Trên đầu 
đội đâu, trên tuyết thêm sương) như các thiền sư thường cảnh báo. 


Chính vì vậy, nếu chúng ta cảm thấy chưa đủ trình độ thì chớ nên gượng ép 
đối đầu với thực tại, lúc ấy dùng các phương tiện xem ra hữu ích hơn mà 
cũng tỏ ra biết lượng sức mình hơn. Bởi không, chúng ta sẽ cảm thấy thiền 
Vipassanä sao mà quá khó khăn, khô khan và dễ nhàm chán đến thế, trong 
khi những hành giả căn cơ đã chín mùi lại dễ dàng nhận ra ở đó -- Sát-na 


thực tại hiện tiền -- một chân trời thênh thang mâu nhiệm của cứu cánh giác 
ngộ giải thoát. 


Dịch tập sách này, sư Pháp Thông đã giới thiệu cho chúng ta một lối thiền 
Vipassana hêt sức thuần túy, thực tê và rôt ráo mà thiên sư Achaan Naeb đã 
tự mình chứng ngộ và tận tình giảng dạy tại nhiêu thiên viện nôi tiêng ở Thái 
Lan. 


XI trân trọng giới thiệu. 


Tổ đình Bửu Long, mùa Phật Đản 2547, 
Tỳ kheo Viên Minh 


--0oOOoo-- 
LỜI NGƯỜI DỊCH 


Ít ai có thể ngờ rằng trước khi trở thành một vị thiền sư danh tiếng, 
Achaan Naeb (A-chàn Nép) chỉ là một phụ nữ bình thường, chưa từng học 
pháp hoặc có chút kinh nghiệm nảo cả về thiền quán. Vậy mà khi nhìn vào 
một vật, bà bỗng trực nhận tính chất vô ngã của cái thấy, trong cái thấy chỉ 
có cái thấy chứ không có bà là người thấy nữa. Sự kiện này đã làm thay đổi 
hoản toàn cuộc đời bà. Sau bốn tháng hành thiền dưới sự chỉ dẫn của một 
thiền sư Miễn Điện, bà thực sự giác ngộ và sự nghiệp học cũng như hoằng 
pháp của bà bắt đầu từ đó. 


Giải thích như thế nào về sự kiện này? Phải chăng giác ngộ chỉ là một 
chuyện tình cờ, may mắn? Đạo Phật không cho rằng mọi việc xảy ra chỉ là 
chuyện tình cờ không có nhân duyên như vậy, và yếu tổ "Phước báu tiên 
kiếp" hay tích lũy Ba-la-mật là lời giải thích thỏa đáng cho mọi vấn đề. Nếu 
đọc kỹ kinh điển và chú giải, chúng ta rất dễ nhận ra điều này. Có khi đức 
Phật chỉ vừa thuyết lên đề pháp là đã có một số người giác ngộ, có khi nửa 
thời pháp, hoặc cuối thời pháp cũng có người ngộ. Có những trường hợp 
không phải do đức Phật thuyết, mà do một số vị thánh đệ tử của Ngài thuyết 
người ta cũng có thể giác ngộ, thậm chí có người chỉ do thấy một chiếc lá 
rơi, một bong bóng nước vỡ tung, hoặc một ngọn đèn phụp tắt V.V.... nhưng 
cũng có người gần kề bên đức Phật hoặc các bậc thánh tăng mà vẫn không 
hề ngộ nồi. Tất cả chỉ là nhân duyên, khi hạt giống trí tuệ đã chín muôi, một 
kích động phải lúc là liền bật dậy, và trường hợp của bà Achaan Naeb cũng 
không ngoại lệ. Có lẽ vì thế mà Ngài Ledi Sayadaw, một bậc đại trí tuệ của 
Miến Điện thế kỷ 19 trong cuốn "7Ùe Manual oƒ the Factors Leading to 


Enhightenmenf” (Chú giải về những yếu tô dẫn đến Giác ngộ -- 37 Pháp trợ 
Bỏ đẻ) đã nhắn mạnh đến điểm này. Ngài nói rằng trong đời sống tu tập của 
chúng ta, cần phải phát triển đầy đủ cả hai phương diện -- Minh và Hạnh. 
sm (carana) là sự tu tập các công đức như bố thí, trì giới, thiền định, 
. tạo cho chúng ta có cơ hội được gặp Phật Pháp. Minh (+74) là tu tập 
m íñ nhất cũng phải biết phân tích con người ra làm tứ đại hoặc danh sắc 
.. tạo cho chúng ta có khả năng hiểu pháp và giác ngộ khi nghe Phật 
thuyết hoặc Pháp thuyết như trường hợp của bà Achaan Naeb. Ngài ví dụ, 
Minh giống như cặp mắt sáng, và Hạnh như chân tay lành lặn của một 
người, thiếu một sẽ trở thành vô dụng. Hoặc Minh và Hạnh như đôi cánh của 
con chim, thiếu một không thể bay được. Người có Hạnh nhưng không 
Minh, dễ có cơ hội gặp Phật nghe Pháp nhưng khó đắc; ngược lại, người có 
Minh không Hạnh lại khó gặp Phật Pháp dù rất dễ đắc. Đây là điều đáng để 
cho chúng ta suy gằm! 


Tập sách nhỏ này là tài liệu hướng dẫn tu tập minh sát, đối tượng tứ oai nghi 
của thiền sư Achaan Naeb, được thiền viện 8oonkanjanaram biên soạn hợp 
theo đường lối tu tập tại đây -- nghĩa là thiền sinh trước phải học lý thuyết _— 
cách thực hành đúng và những kết quả sẽ gặp. Ngoài ra còn có phần thâm 
vấn thiền sinh, ghi lại những mẫu đối thoại trực tiếp giữa thiền sư và hành 
giả một cách trung thực, có thể làm mẫu mực đối chiêu với cách thực hành 
của mỗi người, rất có lợi cho chúng ta. 


Do trong bản tiếng Anh, cách đánh số mục và trình bày rời rạc, có hơi khó 
hiểu, nên sư cô Liễu Tánh -- người đánh vi tính tập sách này -- đã mạn phép 
sắp xếp lại cho người đọc dễ hiểu và tra cứu, bảo đảm không ảnh hưởng gì 
đến nội dung. Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về vấn đề này. Cuối 
cùng, cũng như các dịch phẩm trước, tập sách này hoàn thành là do công sức 
đóng góp của nhiều người, trong đó không thể không nhắc đến: 


- Sư cô Liêu Tánh, mi viện Viên Không đã đánh vi tính và sửa chữa như đã 
nÓI. 


- Các Phật tử Như Pháp và Nguyên Đài đã tận tình hoàn tất các công đoạn 
đàn trang, trình bày bìa. 


- Và đức tin trong sạch của quý Phật tử đã đóng góp tịnh tài trong việc phát 
hành cuốn sách này, nhất là tắm lòng đôn hậu của cô Năm (Preiveng), người 
tu nữ khả kính của chùa Bửu Long, và cô Bảy (Cao Minh Phước) đã hỗ trợ 
chúng tôi cả về mặt vật chất lẫn tỉnh thần. 


Thay mặt đọc giả, xin chân thành tri ân. 
Cầu mong cho tất cả chúng sanh đều được an vui, hạnh phúc. 


Viên Không, Mạnh Hạ năm Quý Mùi, 
Người dịch, 
Tỳ kheo Dhamumavidu Pháp Thông. 


-=ooOOo-- 


. Khi đang nhìn vào một vật, bỗng nhiên bà trực nhận bản chất thực 
(0i kê: thực tánh) của cái thấy. Trong khoảnh khắc hiện tại, bà nhận chân 
rằng cái thấy đó không phải là bà thấy -- hoản toàn vô ngã. Sự kiện này làm 
cho bà tin chắc răng con đường duy nhất để loại trừ phiền não (#7/esa) và 
đoạn tận khổ đau là sống trong sát-na hiện tại (oresent momen)." 


-OooOoo- 
PHẢN I- LÝ THUYÉT 


"Tắt cả loài hữu tình 

Đã sanh hoặc chưa sanh 

Đểu phải bỏ xác thân 

Và ra đi khi chết. 

Bậc trí biết như vậy 

Nên cô gắng thực hành 

Đời phạm hạnh cao thượng”. (Udana, Khuddaka Nikaäya, 25. HII, 189) 


.. Mặc dù với tâm tín thành, vị ấy quy y Đức Phật, Giáo Pháp và Chư 
Tă ăng, nhưng quả báo chắc chắn sẽ lớn hơn nếu vị ấy với tâm tín thành thọ 
trì các học giới: từ bỏ sát sanh,..., từ bỏ uống rượu và các chất say -- là 
nhân sanh dễ duôi...; mặc dù với tâm tín thành, vị ấy thọ trì các học giới 
này, nhưng quả bảo chắc chắn sẽ lớn hơn nếu vị ấy tu tập từ tâm chỉ như 
thoáng hương bay...; mặc dù vị ấy tu tập từ tâm chỉ như thoảng hương như 
vậy, nhưng quả báo chắc chắn sẽ lớn hơn nếu vị ấy tu tập vô thường tưởng, 
chỉ trong một bung tay..." (AN TY) 


-=ooOOo-- 


L ĐẠO PHẬT 


Hai ngàn sáu trăm năm trước, Thái tử Sĩ-đạt-ta (S7ddhaffa) của Vương 
Tộc Thích Ca nhỏ bé ở Bắc Ấn bàng hoảng trước nỗi thống khổ mà Người 
thấy chung quanh mình, đã lia bỏ vợ đẹp con thơ và đơn độc ra đi tìm 
phương dứt khổ. Theo chân của các du sĩ Ấn giáo thuở ấy, Ngài đi tìm sự 
Bất Tử -- Amata. Thực hành với một vị thầy, Ngài đạt đến đệ thất thiền -- 
tức Vô Sở Hữu Xứ Thiền Vô Sắc'. Rồi với một vị thầy khác, Ngài đạt đến 
đệ bát thiền -- Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Tuy nhiên, chắng bao lâu, Ngài 
nhận ra rằng đây chỉ là những trạng thái nhất thời chứ không thực sự đoạn 
tận khổ. Từ đó, Ngài bắt đầu hành pháp khổ hạnh, kế cả nhịn ăn để tịnh hóa 
thân tâm, nhờ đó hy vọng thành tựu sự giải thoát khổ. Ngài hành pháp khổ 
hạnh cho đến khi cơ thể gần như sức tàn lực kiệt. Sau đó, Ngài từ bỏ khổ 
hạnh, mở đầu băng việc thọ dụng bữa cơm sữa do một mục nữ tên Sujata 
dâng cúng. Ngài nhận ra rằng, hai cực đoan lợi dưỡng và khổ hạnh đều 
không phải là câu trả lời; câu trả lời nằm trong Trung Đạo (Majj/himä 
Pafipada). Đêm đó, trong khi hành thiền định, Ngài khám phá chân lý Tứ 
Đế và trở thành bậc Giác Ngộ. Ngài là bậc Chánh Đăng Giác 
(Sammasambuddhassa) - Bậc tự mình giác ngộ). 


Ngày nay, khắp mọi nơi trên thế giới, con người - dù được hưởng những 
chuẩn mực sinh hoạt và sự sung túc ngảy cảng tăng cao, song họ vẫn không 
cảm thấy thỏa mãn. Đức Phật Gautama (Cồ Đàm) trước sau như một, trong 
suốt bốn mươi lăm năm giáo hóa, chỉ dạy một điều: "Khổ và sự đoạn tận 
khô". ". Ngài không quan tâm đến vấn đề suy đoán xem thế gian này là trường 
tồn hay không trường tồn, hoặc những vẫn đề khó hiểu tương tự từng làm 
bận lòng các triết gia - mặc dù Ngài khăng định vũ trụ là một vật thê, bao 
gồm các pháp hữu vi là Danh và Sắc (nãma và rữpa. hay ngũ uẫn). Không 
thể thấy một tự ngã hay linh hồn thường hăng nào trong đó, dù là chư thiên 
hay loài người. Thực vậy, sự thực hành trong đạo Phật có thể được hiểu như 
là sự quán sát (tỉnh thức) về các hiện tượng của thân và tâm, như những 
pháp luôn luôn thay đổi. Kết quả của hơn hai ngàn năm quán sát tiến trình 
thân và tâm này, một kho tàng những thông tin đã được khai mở. (Ngay cả 
những khám phá gần đây trong việc nghiên cứu những giấc mơ đang tiến 
hành ở phương Tây, cũng đã được người Phật tử biết đến hàng ngàn năm 
trước). 


1. Giới thiệu Đạo Phật 
Phật giáo đúng nghĩa không phải là những ngôi chùa, những pho tượng Phật, 


những hình thức bồ thí, hay những lễ nghi, v.v... Mặc dù những điều vừa kế 
rât có giá trị, song chúng không đáp ứng được câu hỏi Phật giáo thực sự là 


gì. Nếu chúng ta nói rằng, đạo Phật thực sự là việc hành thiền, sử dụng 
chánh niệm và tỉnh giác đề chứng đắc trí tuệ -- nhờ vậy, tây trừ mọi phiền 
não và đoạn tận khổ đau -- thì chúng ta đang đến gần câu trả lời. Tuy nhiên, 
chúng ta vẫn chưa đạt đến chỗ thấu đáo. 


Nếu chúng ta nói rằng, đạo Phật thực sự là Danh (nzma) và Sắc (rzpa), như 
thế chúng ta đã đến gân hơn chút nữa, song ngay cả điều này vẫn chưa hoàn 
toàn thỏa mãn. Từ "zZma" (danh) truyền đạt ý niệm về một cái tâm thuần 
khối, thực hiện tất cả mọi nhiệm vụ tâm lý khác nhau. Để đưa ra một bức 
tranh chân xác hơn về tâm, nãma phải được diễn tả như những citfa” - tâm, 
mỗi tâm khởi lên riêng biệt, và tâm này khác với tâm kia. Chăng hạn, tâm 
thấy không giống tâm nghe, phóng tâm khác với tâm quán sát sắc trong lúc 
thực hành, v.v... "Chúng ta”, toàn bộ sự hiện khởi của "chúng ta", ở bất kỳ 
một thời điểm nào cũng chỉ là sự khởi lên của một trong những tâm này: 
chúng thay thế nhau rất nhanh lẹ. 


Nhưng nói tâm không vẫn chưa đủ. Tâm thực sự được cầu tạo bởi 52 tâm sở 
-- cefasika -- khác nhau (chăng hạn, xúc, thọ, tưởng,... là những tâm sở). Vì 
vậy bây giờ, sự định nghĩa đúng đắn của chúng ta về nãma (danh) trở thành 
citfa - cefasika (tâm - tâm sở). Đến đây, chúng ta thêm sắc (r„pa) vào phần 
định nghĩa đó và có cia - cefasika và rñpa (tâm - tâm sở và sắc). Tuy nhiên, 
đó vẫn không phải là "bức tranh" toàn diện. Nếu chúng ta thực hành đúng 
đắn (nhận biết Danh-Sắc này không phải là "chúng ta"), kết quả là ta sẽ đạt 
đến trạng thái mà ở đó, một sát-na tâm đạo ngắn ngủi khởi lên làm nhiệm vụ 
đoạn trừ phiền não. Sát-na tâm đạo này có Niết Bàn làm đối tượng, và Niết 
Bàn này cũng là một phần của thực tại trong Phật giáo. 


Như vậy, định nghĩa cuối cùng của chúng ta về thực tại Phật giáo bây giờ trở 
thành Danh-Sắc và sự giác ngộ, hoặc nói theo ngôn ngữ Pz/ -- ngôn ngữ 
thường dùng trong đạo Phật -- là C?a, Ceftasika, Ripa và Nibbana. Trong 
đạo Phật, bốn Pháp này là thực tại tối hậu (chân đế). Điều này hàm ý chúng 
là những Pháp nằm trong vũ trụ được xem là "thực", với nghĩa: chúng không 
đòi hỏi phải có những khái niệm để hiểu nó. Do đó, các pháp hữu vi trong vũ 
trụ này được cấu tạo bởi ba thực tại đầu -- tâm, tâm sở, sắc. Niết Bản -- đối 
tượng của sát-na tâm đạo đoạn trừ phiền. não ở mỗi trong bốn giai đoạn giác 
ngộ -- là phần thứ tư của thực tại tuyệt đối kề trên. (Điều quan trọng nên biết 
ở đây là Niết Bàn chỉ là đối tượng của tâm ở một giai đoạn tuệ nào đó mà 
thôi. Niết Bàn thực sự xuất hiện như một sát-na tĩnh lạc ngắn ngủi, bản chất 
của Niết Bàn không phải là phiền não). 


Trong đạo Phật, thấu hiểu ba thực tại đầu (tâm, tâm sở, sắc) là để chứng 
minh cái gọi là "Ta" này thực ra được cầu tạo bởi nhiều phần (các trạng thái 
tâm lý (danh) hay vật chất (sắc) đều thay đổi hay biến đi một cách nhanh 
chóng). Vì vậy, không có phần nào trong những phần này là "Ta", và tập 
hợp các phần ấy cũng không phải là "Ta". Vi Diệu Pháp (4bhidhamma) -- 
môn khoa học lấy đối tượng là thực tại tuyệt đối -- giúp chúng ta thấy rõ cơ 
cấu vi tế của cái gọi là Thân - Tâm hay Danh-Sắc này, rằng "chúng ta" 
không phải là đàn ông, không phải là đàn bà, không có tự ngã, v.v... 


Do đó, định nghĩa đầu tiên của chúng ta về đạo Phật lúc này chính là Thực 
Tại Cùng Tột gôm Tâm (7/4), Tâm sở (Cefasika), Sắc pháp (Rúpa) và Niệt 
Bàn (M/bbana) -- đầy là đạo Phật chân thực. 


Sự định nghĩa này đúng cho tất cả các pháp thuộc thế gian -- sự kết hợp 
Danh- Sắc (cifa -- cefasika -- rupa) tạo ra pháp hữu tình và pháp vô tình thì 
chỉ có sắc (rñpa); và pháp xuất thế gian -- Niết Bàn (Mibbana). Dù ai không 
biết về định nghĩa này, cũng như chưa từng nghe nói vê đạo Phật, họ vần là 
tâm - tâm sở - sắc pháp, và Niết Bàn vẫn hiện hữu như một trạng thái mà 
tâm có thê đạt đến khi đã tuyệt đối thanh tịnh. Như vậy, sau khi đã đọc lời 
giải thích giản dị này ˆ về Đạo Phật Chân Thực, bạn có thể, đây là điều chúng 
tôi hy vọng, có ít nhiều tín tâm nơi Phần Bàn Luận hơi nặng tính "kỹ thuật" 
của bậc Thầy chúng tôi về đề tài quan trọng này. Nó sẽ được mô tả kỹ trong 
những đoạn sau. 


--o00--- 
2. Phần Bàn Luận 


Đạo Phật có thể được định nghĩa như là Thực tánh pháp và những lời dạy 
của Đức Phật. 


1) Thực Tánh Pháp 


Đức Phật dạy "Søbba dhamma anafia" -- tất cả các pháp (dhamma) đều vô 
ngã (anzfa). Như vậy, chúng ta thấy rằng bốn yếu. tố của thực tại cùng tột 
trong vũ trụ -- tâm (ca), tâm sở (cefasika), sắc (rñpa), sự giác ngộ 
(Nibbãna) -- đều có cùng một đặc tính là vô ngã. 


Bốn yếu tô này là thực tánh pháp (sabhãva đhamma), nghĩa là, không có tự 
ngã, không có đàn ông, không có đàn bà, không chó, mèo v.v... Vô ngã là 
một trong ba đặc tánh (Tam tướng) -- Vô Thường, Khô, Vô Ngã -- được 


xem là hợp với bốn yếu tô của thực tại cùng tột. Niết Bàn thuộc siêu thế chỉ 
vô ngã; ba yêu tô còn lại thuộc hiệp thê có đây đủ ba đặc tánh (Tam tướng) 
kể trên. 


a) Chúng hữu tình là tập hợp gồm ba trong bốn pháp kể trên, tức mỗi người 
chúng ta là tập hợp của tâm, tâm sở và sắc pháp; hay nói gọn là thân và tâm 
hoặc danh và sắc. Chi tiết hơn, chúng có thể được phân thành năm phần gọi 
là ngũ uẫn gồm: sắc, thọ, tưởng, hành, và thức uẫn. Các yếu tố này cứ tiếp 
tục đưa chúng ta vào vòng luân hồi, tức là vòng luân quấn của sanh, lão, 
bệnh, tử. Chúng phát sanh do nhân và duyên; chúng luôn luôn tùy thuộc vào 
nhau (sắc "thân" . không thê hoạt động nếu không có tâm; tâm cũng không 
nơi nương tựa nếu không có thân); chúng sanh diệt tức thời và liên tục trong 
suốt kiếp sống. Sự sanh diệt này xảy ra trong từng sát-na, và chính vì nó cứ 
xảy ra một cách "tự do" cho dù chúng ta có biết hay không, nên nó được gọi 
là pháp thế gian; nó xảy ra không do Thượng Đế, Phạm Thiên hay bất kỳ 
một sự can thiệp huyển hoặc nào. 


Năm uân hay Danh-Sắc (nãma-rñpa) là Khô để -- Dukkhasacca ("Sacca" có 
nghĩa là "sự thực" hay "chân đế". "Dukkhasacca" là sự thực về Khổ hay Khổ 
để -- Thánh đề thứ nhất). Năm uấẫn là khổ và chúng là quả của nhân -- nhân 
đó chính là tham ái, như đã được Đức Phật tuyên bồ trong Thánh để thứ hai - 
- Khô Tập Thánh đế hay sự thực về nhân sanh khổ. Nhân sanh thực sự của 
Danh và Sắc là phiền não. Phiền não này là ái, hay trong pháp hành, các 
phiền não là Tham, Sân, S¡. Chính do phiền não mà danh và sắc được tạo ra. 
Thân - tâm hay danh - sắc (năm uấn) là những gì chúng ta thường nghĩ là 
đàn ông hay đàn bả, quốc la này, quôc gia nọ, v.v... Nhân sanh (phiền não) 
và quả được sanh (năm uẩn) đều có ba đặc tánh -- Vô Thường, Khổ và Vô 
Ngã -- đây là quy luật tự nhiên, không có sự ngoại lệ cho bất kỳ chúng sanh 
nào. 


b) Niết Bàn là thực tại cùng tột V nh gui) và nằm ngoải năm uấn, 
hay nói cách khác là năm ngoài "thế gian". (Đức Phật nói rằng, đối với mỗi 
chúng sanh, "thế gian" thực sự là Năm Uấn, bởi lẽ mọi thứ chúng ta kinh 
nghiệm đều phát ra từ đó. "Thế gian" này có thể được gọi là "thế gian của 
năm uân" hay "thế gian của danh - sắc"). 


Niết Bản là đối tượng của sát-na tâm đạo diệt trừ phiền não, cũng chính là 
diệt khô. Sự kiện này xảy ra ở Tuệ thứ l4 trong 16 Tuệ Minh Sát 
(ipassanañafm) và sắt-na tâm quả liên sau nó (Tuệ thứ 15). Niệt Bàn được 


gọi là siêu thê bởi vì đó là pháp triệt tiêu phiên não và khô. Niệt Bàn chỉ có 
vô ngã. 


Đây là đạo Phật chân thực mà chính Thái tử Sĩ-đạt-ta đã tự mình khám phá 
băng trí tuệ, không ai dạy cho Ngài cả. Vì thê, Ngài được gọi là "Pðra 
Arahamt -- Sammasarmmbuddha" (Bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác). 


-—-Oo0O--- 
2) Những lời dạy của Đức Phật 


Những lời dạy của Đức Phật cũng được xem như là định nghĩa về đạo 
Phật. Những lời dạy đó đem lại nhiều lợi ích trong kiếp hiện tại, trong kiếp 
vị lai, đem lại lợi ích tối thượng hay Niết Bàn đoạn tận khổ - tùy thuộc vào 
khả năng đoạn trừ phiền não (Tham, Sân, Sỉ) của mỗi người. 


Trong Tam tạng Kinh điển, Đức Phật đã chỉ ra rất nhiều pháp hành từ thấp 
đến cao, từ cạn đến sâu, phù hợp với căn tánh của mỗi chúng sanh, và chỉ 
với mục đích là đoạn trừ tham, sân, si. Bồ thí, giữ giới, hành thiên, v.v... tất 
cả đều góp phần đem lại những lợi ích kể trên. 


Trong chuyên luận này, chúng ta sẽ chỉ bàn đến Niết Bàn là pháp đoạn tận 
khổ. Cái khổ thực sự chính là năm uẫn, hay thân và tâm (danh và sắc). Khi 
năm uân tận diệt hoàn toàn thì Niết Bàn được đạt đến. Một ví dụ chứng minh 
cho sự kiện này là Đức Phật và các bậc Thánh đệ tử của Ngài -- họ không 
bao giờ còn tái sanh để thọ khổ nữa. 


Đức Phật đã dạy phương cách nào để chấm dứt khổ? Ngài dạy Giới, Định, 
Tuệ trong Bát Thánh Đạo. 


Tại sao phải là Giới, Định, Tuệ trong Bát Thánh Đạo? Bởi vì ba yếu tô này 
khi năm trong Bát Thánh Đạo trở thành Trung Đạo, một yêu tô tôi cân đê 
chứng đặc Tứ Thánh Đê. 


Bát Thánh Đạo được gọi là Trung Đạo, là "Con Đường Độc Nhất" để chứng 
đắc Tứ Thánh Đề, cũng như đoạn tận khô. 


Trung Đạo nghĩa là tránh hai cực đoan -- lợi dưỡng và khổ hạnh -- mà Đức 
Phật đã thấy rõ sau khi hành với các đạo sĩ Ấn giáo vào thời của Ngài. 
Những vị đạo sĩ này nghĩ rằng hành khổ hạnh sẽ diệt được tham ái và lợi 


dưỡng sẽ diệt được sân hận, nhưng không phải vậy. Trung Đạo cũng có 
nghĩa là không thiên về tham hay sân. 


Kết quả sự chứng ngộ Tứ Thánh Đế là gì? Kết quả đó là đoạn tận khổ. Sự 
kiện này xảy ra khi sát-na tâm đạo có Niết Bàn là đối tượng -- diệt trừ tất cả 
các phiền não còn lại và đoạn tận khổ (Đạo thứ tư -- A-la-hán Đạo). Niết 
Bàn là cực lạc bởi lẽ nó không còn tái sanh. 


Cực lạc đề cập ở đây với nghĩa gì? Cực lạc ở đây muốn nói đến loại hạnh 
phúc không còn chuyên thành khổ như trong tam giới nữa. Đức Phật nói 
"Niết Bàn lạc tối thượng”. Tại sao Đức Phật lại nói như vậy? Bởi vì Niết 
Bàn không có năm uấn -- năm uân chính là Khổ Đế. Nếu không có năm uấn, 
thì không có các khổ như già, đau, bệnh, chết, sầu, bi, v.v... Đó là lý do tại 
sao Niết Bàn được gọi là lạc, nó không giống như hạnh phúc thế gian, thực 
chất chỉ là khổ. Niết Bàn là tối thượng trong đạo Phật. 


Giới, Định và Tuệ hình thành Bát Thánh Đạo. Cái nào đi trước? Chúng ta có 
phải hành giới trước cho đên khi được thanh tịnh giới rôi mới hành định và 
tuệ không? 


Giới, Định và Tuệ trong Bát Thánh Đạo cần phải phối hợp với nhau chứ 
không tách riêng ra, giống như một liều thuốc có ba viên, chúng ta phải uống 
hết một lần. Thiền định đem lại lạc cùng với hỷ, đặc biệt đôi với những 
người đã đạt đến an chỉ định (một trạng thái định rất cao). Nhưng nó vân 
chưa phải là an lạc tối thượng. Mặc dù là thiện và nó diệt được các triền cái 
(những phiền não trong tâm), nhưng các trạng thái an lạc này chỉ là tạm thời, 
chỉ kéo dài bao lâu các triền cái còn bị trấn áp. Do đó, hạnh phúc của thiền 
định còn tùy thuộc vào mức độ định tâm. Và hạnh phúc ấy vẫn còn nằm 
trong vòng luân hồi. 


Loại thiền để đạt đến an chỉ định này có trước thời Đức Phật. Chính Đức 
Phật cũng đã hành pháp thiền định này và đạt đến bậc cao nhất -- Đệ bát 
định hay Phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Nhưng Ngài nhận ra rằng định 
không thể diệt được những phiền não ngủ ngầm trong tâm. Sau đó, Ngài 
khám phá ra Bát Thánh Đạo -- pháp hành theo Trung đạo -- và chứng ngộ 
Tứ Thánh Đé. Sự kiện này được gọi là Giác Ngộ. Từ sự giác ngộ này, Ngài 
tuyên bố, "Đây là kiếp chót của ta". Như vậy, do sự giác ngộ (Nấết Bản), 
phiền não và khổ được tận diệt, chấm dứt vòng sanh tử luân hồi, nên Niết 
Bàn chính là sự an lạc hay hạnh phúc tuyệt đối. 


Trong tất cả mọi hệ thống triết lý của thế gian, trí tuệ đoạn tận khổ chỉ được 
tìm thấy ở đạo Phật. Làm thế nào chúng ta có thể chứng minh điều này? Bát 
Thánh Đạo, nếu được thực hành một cách chánh đáng, sẽ tiêu diệt tất cả 
phiền não được xem là Nhân sanh khổ. Các phiền não này chỉ có thể bị đoạn 
diệt bằng trí tuệ. 


Khi pháp hành thành mãn, trí tuệ sẽ phát triển, trí tuệ minh sát này sẽ đoạn 
diệt phiên não. Nói cách khác, việc thực hành Bát Thánh Đạo sẽ mang lại 
kêt quả này. 


Những câu hỏi cuối cùng có liên quan đến Niết Bàn là: (a) Gì là Niết Bàn? 
(b) Niệt Bàn ở đâu? (c) Làm thê nào đê thây Niệt Bàn? (Đó là nêu ta tin Niệt 
Bàn thực hiện hữu). 


Đây là những câu hỏi chính đáng cần được hỏi, bởi vì mọi người đều muốn 
châm dứt khô, tức là phải chứng đắc Niết Bàn - theo Phật giáo. Ở đây, chúng 
tôi sẽ trả lời một cách văn tắt, tuy nhiên, khi bạn thực hành thành công, bạn 
sẽ hiểu rõ hơn. 


a) Gì là Niết Bàn? 


Niết Bàn là thực tại tối hậu, hay thực tánh pháp (sabhava). Niết Bàn là đối 
tượng của sát-na tâm đạo ngăn ngủi, tiêu diệt phiền não và chấm dứt khổ. 
Khổ chính là "chúng ta" -- một tập hợp gồm Năm Uẩn -- hay rút gọn lại là 
Danh-Sắc. Khô Đề thực sự hiện hữu, nhưng thường thì chúng ta không thấy 
được điều ấy, vì vậy mà "chúng ta" phải tồn tại trong thời gian vô cùng tận 
(luân hồi) -- trừ phi thấy rõ nó (giác ngộ) và chấm dứt nó (giải thoát). 


b) Niết Bàn ở đâu? 


Niết Bàn không phải là một cõi, nên Niết Bàn không ở đâu cả. Không một 
ai, dù người ây có quyên năng siêu nhiên cũng không thể nói được Niết Bàn 
ở đâu. Niết Bàn không phải ở trên trời. Niết Bàn cũng giống như gió (nếu có 
thể so sánh), bạn chỉ biết có gió nhờ tác dụng mát mẻ của nó. Niết Bàn là đối 
tượng của sát-na tâm rất đặc biệt, khi hành giả hành thiền minh sát và trí tuệ 
phát sanh, tâm vị ấy lúc này trở nên thanh tịnh. Đây gọi là sát-na đạo và quả 
của đạo. Hai sát-na này đều có Niết Bàn là đối tượng (tức là vào giai đoạn 
Tuệ thứ 14 và 1Š trong I6 Tuệ minh sát). 


Niết Bàn không phải là tâm mà là đối tượng của tâm. Khi tuệ minh sát mạnh, 
tâm của phàm nhân chuyên thành tâm bậc Thánh. Sự chuyên hóa này được 


gọi là sát-na đạo. Theo liền sau nó là sát-na quả. Cả hai đều lấy Niết Bàn làm 
đối tượng. Khi nhân sanh khổ bị diệt thì khổ (quả) cũng bị diệt bởi sát-na 
đạo đặc biệt của đạo ấy (tức một trong bốn đạo: Tu-đà-hoàn đạo, Tư-đà-hàm 
đạo, A-na-hàm đạo, và A-la-hán đạo). Có 10 kiết sử ngăn không cho chúng 
ta giác ngộ hoàn toàn. Đó là: I. Thân kiến; 2. Hoài nghi lời dạy của Đức 
Phật; 3.Giới cắm thủ; 4. Dục ái; 5. Sân; 6. Sắc ái; 7. Vô sắc ái”; 8. Ngã mạn; 
9. Trạo cử; 10.Vô minh. 


Như vậy, ở Sơ đạo (Tu-đà-hoàn đạo), sát-na Nhập Lưu đạo này tây trừ ba 
kiết sử đầu; ở Nhị đạo, sát- -na Nhất Lai đạo làm suy yếu hai kiết sử kế; ở 
Tam đạo, sát-na Bất Lai đạo tây trừ hai kiết sử đã bị làm suy yếu đó; và ở Tứ 
đạo, sát-na A-la-hán đạo tẩy trừ năm kiết sử còn lại. 


ce) Làm thế nào đề thấy được Niết Bàn? 


Để thấy Niết Bàn, bạn phải hành Tứ Niệm Xứ (Szfipaffäna) đúng cách. 
Việc thực hành Tứ Niệm Xứ một cách đúng đắn là con đường độc nhất đưa 
đến Giác Ngộ. Đức Phật dạy: "Này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất 
nhằm thanh tịnh hóa chúng sanh". 


Satipa ffhãna là pháp đầu tiên và cũng là nền tảng của 37 Pháp Trợ Bồ Đề 
(Giác Ngộ) -- Pháp dẫn đến sự chứng ngộ Tứ Thánh Đế, như Đức Phật đã 
chứng. Khi tâm được thanh tịnh, thoát khỏi mọi phiền não, bạn sẽ tự mình 
biết rõ điều n không cần ai khác, chỉ bởi vì Niết Bàn là thực tánh ho 


.^~o~— 


--0oOOoo-- 
II CÁC GLAI ĐOẠN TUỆ 


Đức Phật trải qua ba giai đoạn chứng ngộ Tứ Thánh Đề. Ngài đã tự 
mình chứng ngộ ba giai đoạn tuệ này, không có ai là thây của Ngài. 


1) Saccañãm (Trí Tuệ thấy rõ Sự Thực) 


Ở giai đoạn tuệ đầu tiên, gọi là "Sự Thực Trí", Ngài chứng ngộ Tứ Thánh 
Đê: 


Khô Đề (Dukkhasacca) gồm mười một loại: sanh, già, bệnh, chết, sầu, bị, 
khổ, ưu, não, gân người không ưa, xa người thương mến, không đạt được 
điều mình muốn. Có những khổ này là do chấp thủ vào Năm uấn. 


Nhân Sanh Khổ hay Tập Đề (Samudayasacca) gồm Dục ái (Kãmatafhä), 
Hữu ái (Bhavafa/ha), Phi hữu ải (Vibhavatafha). (Xem phán IY- Tứ Thánh 
Đề sau) 


Sự Diệt Khổ hay Diệt Đề (Mrodhasacca) tức là Niết Bàn. Diệt ở đây là diệt 
nhân sanh khổ (samadaya), dẫn đến quả khô (đukkha) cũng bị diệt. 


Con Đường dẫn đến Sự Đoạn Khổ hay Đạo Đề (ÄM⁄4ggasacca) là Bát Thánh 
Đạo, hay còn gọi là Trung Đạo (Majjhima Pafipad3), là pháp hành duy nhất 
đưa đến chỗ diệt khổ. 


2) Kiccañafa (Sở Dụng Trí) 


Đây là pháp hành thực sự dựa trên giai đoạn một. Khô (đukkJa) phải được 
biết bằng pháp hành; Nhân Sanh Khổ (smuwdaya) phải được diệt trừ bằng 
pháp hành; Diệt (Nirodha) phải được chứng bằng pháp hành; Đạo (Ä⁄4gga) 
phải được tu bằng pháp hành. 


3) Katañäfm (Sở Tác trí) 


Kafa -ñäƒa là quả, tri kiến hiểu biết những gì đã được thực hiện liên quan 
đến Tứ Thánh Đế. Ba Tuệ (Sacca -ñãƒm, Kicca -ñãƒa, Kata -ñãäƒm ) được 
gọi là Tam Tuệ Luân -- ba phương diện của trực giác trí liên quan đến Tứ 
Thánh Đế. 


Đức Phật đã trải qua ba giai đoạn tuệ trên trong đêm Giác Ngộ. Như vậy, 
Ngài đã biên trị Tam Tuệ, môi tuệ đem nhân với Tứ Thánh Đê thành 12 giai 
đoạn. 


Hành giả muốn đoạn tận khổ như Đức Phật cần phải hiểu % Thật Trí 
(Saccañäfm); rồi theo pháp hành, đồng thời phải hiểu pháp hành này nữa, 
tức là Sở Dụng Trí (Kiccañäm). Khi ấy, hai loại trí tuệ này phải phối hợp 
với nhau, như hiện giờ chúng ta đang làm trong lúc thực hành. 


Nếu bạn hiểu tuệ đầu, và thực hành tuệ thứ hai, lúc ấy đem nhân với Tứ 
Thánh Đế, chúng ta có 4 x 2 = 8, đây là chỗ pháp hành minh sát của bạn 
hiện tại. Nếu bạn chứng quả (Kz/zñz/m), thì 4 x 3= 12, hành giả đạt đến 
Siêu Thế Pháp (Loku#tara Dhamma). 


Trong một pháp thoại ngắn sau khi giác ngộ, Đức Phật đã mô tả Tam Tuệ 
Luân này như sau: 


. Này chư tỳ kheo, bao lâu tri kiến như thực về Tứ Thánh Đề, với ba luân 
tiện và mười hai giai đoạn này chưa khéo thanh tịnh nơi ta, chừng ấy, 
này chư tỳ kheo, đối với thể giới Phạm thiên, với các sa môn và bà-la-môn, 
với tất cả chúng sinh trong thể giới chư thiên và nhân loại, Ta chưa tuyên bố 
đã giác ngộ hoàn toàn. Điều này Ta biết rõ. 


“Nhưng này các tỳ kheo, khi trì kiến như thực về Tứ Thánh Để, với ba luận 
chuyển và mười hai giải đoạn này đã khéo thanh tịnh nơi Ta, lúc á ấy, này chư 
fb kheo, Ta tuyên: bồ đã giác ngộ hoàn toàn với sự giác ngộ viên mãn tối 
thượng đổi với thế giới Phạm thiên, ... Điều này Ta biết rõ. 


“Lại nữa, tri kiến này khởi lên nơi Ta: "Bắt động tâm giải thoát Ta đã 
chứng, kiếp này là kiếp chót, không còn phải tải sanh lại nữa.” (Vinaya, 
TƯ,16,21) 


--0oOOoo-- 
HI. BA MUOI BẢY PHÁP TRỢ GIÁC NGỘ 
“(Bodhipakkhiyadhamma) 


"Quá khứ không truy tâm, 
Tương lai không ước VỌnG. 
Quá khứ đã trôi qua, 
Tương lai lại chưa đến. 
Chỉ có pháp hiện tại, 

Tuệ quán chính là đáy 
Không động, không rung chuyển, 
Biết vậy nên tu tập. 

Hôm nay nhiệt tâm làm, 

Ai biết chết ngày mai?" 
(Majjhima Nikaya, HI, 187) 


Bodhipakkhiyadhamma là gì? 

Bodhipakkhiyadhamma là ba mươi bảy pháp góp phần hay hỗ trợ cho sự 
giác ngộ. Về cơ bản, ba mươi bảy pháp này dân hành giả đên sự chứng ngộ 
Tứ Thánh Đê, bắt đâu với Tứ Niệm Xứ (Sđiipna hang) và chầm dứt với Bát 
Thánh Đạo. 


1. Tứ Niệm Xứ (Sfipaffhama) 


Tứ Niệm Xứ là pháp hành dựa trên sự chánh niệm vào bốn loại đối tượng, 
được sử dụng trong hầu hết các hệ thống thiền hiện nay và được Đức Phật 
khăng định: 

“Này các tỳ kheo, con đường duy nhất dẫn đến sự tịnh hóa các chúng sanh, 
vượt qua sâu, bi, đoạn tận khổ, ưu, đạt đến chánh đạo và dẫn đến sự chứng 
ngộ Niết Bàn, chính là Tứ Niệm Xứ". (Dighã Nikãya, Satipa thãna-sutfa) 


Bốn đối tượng chánh niệm ở đây muốn nói đến là Thân (KZyz), Thọ 
(Vedana), Tầm (Cïffa), và Pháp (Dhamma). 
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Kaã yanu passana Vedananupas-  Cittanupassana  Dhammanupas- 
14 đối tượng sana 16 đối trợng sana 
9 đối tượng 5 đổi tưởng 


Niệm xứ có 44 đối tượng, mỗi loại đều có thể dẫn đến A-la-hán đạo. Chắng 
hạn, Ngài Ananda trở thành bậc A-lahán trong pháp niệm thân 
(wãyanupassana) ở oai nghi phụ. (Kinh nói răng, lúc Ngài đang năm xuống 
thì sự giác ngộ xảy ra). 


Hành Tứ Niệm Xứ cũng giống như hành Bát Thánh Đạo, hoặc ngược lại, 
hành Bát Thánh Đạo cũng là hành Tứ Niệm Xứ -- bởi vì cả hai đều là Trung 
Đạo. Đức Phật nói tất cả 37 Pháp Trợ Bồ Đề này đều là Trung Đạo. Tứ 
Niệm Xứ là căn bản hay nền tảng của cấu trúc 8odhipakkhiyadhamma, dẫn 
đến trí tuệ minh sát và giải thoát khô. 


-—-O0O--- 
1.1 Những điều kiện cần thiết của pháp hành Tứ Niệm Xứ: 
a) Phải lẫy thân, thọ, tâm hay pháp làm đối tượng. 


b) Đối tượng phải được quán sát trong sát-na hiện tại, với chủ thể quán sát là 
ba Danh (hay còn gọi là Yogavacara) là tỉnh tấn (apa#), chánh niệm (si), 
tỉnh giác (sampa7añna). Đây là Tứ Niệm Xứ thật sự, hay là Giới, Định, Tuệ 
và là Bát Thánh Đạo. 


c) Hai điều kiện này làm nhiệm vụ hủy diệt tham (zö/j/ha) và sân 
(domanassa) trong Năm uân, đem lại lợi ích tôi thượng là diệt s1, chứng ngộ 
Tứ Thánh Đê, đoạn tận khô. 


Ngoài các điều kiện kể trên, còn hai yếu tô quan trọng khác hỗ trợ cho pháp 
hành là Tác ý chân chánh (Yonisomanasikära - liên quan đến sự hiểu biết lý 
do khi làm một điều gì và ngăn ngừa phiền não), và Quán sát pháp hành 
(S/kkhaí¡ - xem xét pháp hành đang đi đúng hướng hay sai). Tác ý chân 
chánh và quán sát pháp hành sẽ làm phát sanh tính tấn, chánh niệm, tỉnh 
giác, và cuối cùng dẫn đến Niết Bàn, đoạn tận mọi khổ đau. 


1.2 Các đối tượng của pháp hành Tứ Niệm Xứ: 


Hành Tứ Niệm Xứ chỉ nên thấy một pháp duy nhất trong mỗi đối tượng 
thiền mà thôi. Khi hành giả thấy thân, thì niệm xứ ấy chỉ là thân, chứ không 
phải tâm biết nó. Không nên quán danh và sắc cùng một lần. Chắng hạn, 
đừng lẫn lộn thân và thọ; thân và tâm; hay thân và pháp. Chỉ thấy "thân 
trong thân", "thọ trong thọ", v.v... Nếu hành giả lẫn lộn các đối tượng khác 
(niệm xứ) thì cũng giống như đang đọc trang này của một cuốn sách lại bắt 


qua đọc một trang khác -- chúng ta sẽ không thể hiểu nội dung của cuốn 
sách đó. Đối với pháp hành cũng vậy, hành giả phải thực hành đúng theo 
tỉnh thần của Kinh Đại Niệm Xứ (Mahäsaipaffliäana-suta). Ngoài cách ấy 
ra, thật khó thấy thực tánh pháp -- tức thấy trạng thái vô ngã trong danh và 
sắc -- băng bất kỳ cách nào khác. 


a) Thân (kãya). Ở đây, hành giả chỉ quán "thân trong thân". Có 14 loại thân 
tùy quán (kãyanwupassanđ), nhưng trong pháp hành này chỉ sử dụng hai là 
các oai nghi chính và phụ của thân. Hành giả sơ cơ chỉ nên sử dụng các oai 
nghi chính và phụ của thân là đủ, bởi vì thân dễ thấy hơn danh. Khi thân 
(sắc) được thấy một cách rõ ràng không xen lẫn với phiền não, và trí tuệ 
minh sát khởi lên, lúc ấy, hành giả sẽ thấy được danh. Giống như lau một 
tắm gương cho thật bóng, lúc ấy, bạn có thể thấy mọi thứ một cách rõ ràng. 


Hơn nữa, hiện nay, pháp hành quán niệm thân là thích hợp cho căn tánh của 
mọi người, nhất là những người có nhiều tham ái đối với ngũ dục mà sự hiểu 
biết lại kém cỏi. Quán thân là bất tịnh, đáng nhờm gớm, sẽ giúp hành giả 
thay đổi tà kiến cho rằng thân là khả ái... Thực sự trong 14 loại đôi tượng 
thuộc thân quán, chỉ có ba loại để hành minh sát là các oai nghi chính, các 
oai nghi phụ và các yếu tố của thân (tứ đại). Và quán các oai nghi chính và 
phụ thì dễ thấy khổ hơn các loại khác. 


b) Thọ (yedana). Có 9 loại thọ tùy quán (yedananupassana). Đừng bao giờ 
quán thọ trong sắc, chỉ quán thọ trong thọ. Chắng hạn, khi sắc có sự đau 
nhức, đừng quán danh biết sự đau nhức ấy, làm vậy chỉ dẫn đến những rắc 
rồi. Thọ như một đối tượng của Tứ Niệm Xứ có thể rất khó quán bởi vì có 
đến 9 loại thọ - kế cả thọ xả, được xem là rất khó thấy. Người có nhiều tham 
ái mà sự hiểu biết cũng nhiều thì thích hợp với pháp hành này, nó sẽ giúp 
hành giả thay đối tà kiến cho răng danh và sắc là lạc. 


c) Tâm (ca). Có 16 tâm tùy quán (ciffanupassanđ) như tâm có tham, tâm 
không tham, tâm có sân, tâm không sân, tâm có s1, tâm không sĩ,... Người có 
tà kiên cho răng Danh-Sắc là thường, lại ít sự hiêu biệt thì nên hành pháp 
này. 


d) Pháp (đhamưna). Có 5 pháp tùy quán (dhammanupassan8) là Năm Triền 
Cái, Năm Uần, Mười Hai Xứ (6 căn và 6 trần), Thất Giác Chi, Tứ Thánh Đề. 
Người có tà kiến cho rằng Danh-Sắc là Ta và có nhiều sự hiểu biết thì thích 
hợp với pháp hành này. 


1.3 Những điều kiện thích hợp để hành Tứ Niệm Xứ: 


a) Trú xứ thích hợp (saøpäya) cho việc thực hành là một nơi yên tĩnh, không 
thuộc về sở hữu của ai, nhờ vậy không dây khởi phiên não do sự luyên ái. 


b) Pháp (đhamma) thích hợp là pháp hành hợp với căn tánh của hành giả 
như đã nêu ở phân trên. 


c) Bậc thầy thích hợp là bậc thầy mà lời dạy cần phải trực tiếp hướng đến sự 
đoạn tận khổ, bắt đầu với phần lý thuyết về Tứ Niệm Xứ, nhờ vậy hành giả 
sẽ tự biết có đúng là mình đang hành vi2assanä hay không. Việc thực hành 
đúng sẽ dẫn đến việc thấy thực tánh pháp (sabhãya) - tức đến Tuệ thứ nhất 
(Nãma-ripa-paricchedañäfa - Danh-Sắc phân tích trí). Bậc thầy cần phải 
biết đặt những câu hỏi đề tây trừ hoài nghi mà hành giả có thể có. 


d) Thức ăn thích hợp là thức ăn không quá nhiều chất béo. Đối với những 
hành giả cá biệt cũng cân chuân bị những mức độ ăn kiêng cân thiệt. 


Đức Phật dạy rằng, có nơi hành thiền thích hợp, thức ăn đầy đủ, nhưng hành 
giả không tiến triển trong pháp hành (tức không thấy pháp) thì nên rời xa nơi 
ấy. Nếu trú xứ không được thích hợp và thức ăn không đầy đủ, nhưng hành 
giả tiễn triển trong pháp hành thì nên ở lại nơi ấy. Dù có khó khăn bao nhiêu 
thì cũng nên ở những nơi thực sự làm cho việc hành thiền phát triển. 


e) Thời tiết thích hợp là thời tiết không quá nóng hay quá lạnh. 
1.4 Kết quả của sự thực hành Tứ Niệm Xứ 


Theo Đức Phật, sự thực hành đúng Tứ Niệm Xứ sẽ đem lại các kết quả như 
hành giả không còn ảo tưởng về Danh-Sắc, dẫn đến xả ly và diệt trừ phiền 
não hay mọi tham ái, đạt đến chánh trí hay đạo quả, chứng ngộ Tứ Thánh Đề 
và đưa đến Niết Bàn. Khi Bà-la-môn Potthapada hỏi đức Thế Tôn, tại sao 
Ngài từ chối không trả lời thế gian này thường hay không thường, ... thay 
vào đó lại nói về Tứ Thánh Đế, Ngài nói: 


“Này Pothapdda, Như Lai cho rằng, bởi vì nó đem lại lợi ích, liên quan 
đến pháp, là căn bản của đời phạm hạnh, dẫn đến yếm ly, ly tham, dẫn 
đến tịch diệt, đến thắng trí, đến giác ngộ, đễn Niết Bàn. Vì vậy, Ta nói đến 
Tứ Thánh Đề. ” (Dighä Nikãya, Silakhandhavagga) 


2. Tứ Chánh Cần (Samnapadhäna) 


Tứ Chánh Cần là bốn yếu tô được phối hợp với nhau để phát triển Giới -- 
Định -- Tuệ trong Bát Thánh Đạo. Chúng được phối hợp trong khi quán một 
đối tượng nào đó (danh hay sắc) trong Tứ Niệm Xứ, để ngăn ngừa các bất 
thiện tâm và phát triển các thiện tâm. Tứ Chánh Cần chính là nhiệt tâm trừ 
bỏ phiền não đang tồn tại và không để cho nó phát triển thêm nữa. Bốn yếu 
tô đó là: 


Tinh tấn loại trừ các bất thiện tâm. 
Tinh tắn ngăn ngừa các bất thiện tâm. 
Tinh tấn phát triển các thiện tâm 
Tinh tấn duy trì các thiện tâm ấy. 


Hai pháp đầu muốn nói đến. các phiền não trong tâm gọi là các triền cái 
(nivarana). Hai pháp sau muốn nói đến việc đạt đến các tuệ giác và duy trì 
các tuệ giác ấy. Cả bốn pháp này đều tùy thuộc vào sự duy trì sát-na hiện tại. 
Thực ra đối với pháp hành Tứ Niệm Xứ chỉ cần yếu tố thứ ba - tức tinh tấn 
phát triên các thiện tâm là đủ. Nêu có yêu tô này, hai yêu tô đầu sẽ tự dộng 
diệt, lúc đó dùng yêu tô thứ tư đê duy trì sát-na hiện tại. 

3. Tứ Như Ý Túc (I44hipäda) 


Dục (chanda) -- ước muôn hay nguyện vọng để đoạn tận khô. 
Cần (viriya) -- nhiệt tâm đoạn khổ. 

Tâm (ciia) -- tâm có định đề đoạn khổ. 

Thẩm (vinamsä) -- trí tuệ đoạn khổ. 


4. Ngũ căn (Indriya) 
Tín căn (saddhindria). Ở trạng thái này tâm trở nên mạnh mẽ, không có 
sự buồn chán. Hành giả tin pháp hành Tứ Niệm Xứ là con đường chân 
chánh đưa đến đoạn tận khô. 
Tấn căn (viriyindriya): tình tấn trong pháp hành, loại trừ sự dễ duôi. 
Niệm căn (satindriya): chánh niệm vững chắc, không quên đối tượng. 
Định căn (samadhindriya): ôn định đôi tượng trong sát-na hiện tại. 


Tuệ căn (paññindriya): diệt sĩ mê, kiêm soát tâm, nhờ vậy mà biệt toàn 
bộ oal nghi hiện tại. 


5. Ngũ lực (Bzïa) 
Ngũ lực có cùng phận sự như ngũ căn nhưng mạnh hơn. 


Tín lực (saddhãbaia): phát triển đức tin trong pháp hành, tin chắc rằng 
pháp hành mình đang theo là đúng. 


Tấn lực (viriyabala): tâm với tấn lực sẽ mạnh hơn và có thể chiến thắng 
phiên não (như với "danh thây”, biết chắc rằng đó không phải là "ta 
thấy", ...). Tấn lực có thể ngăn ngừa phóng tâm và ngăn các triền cái. 


Niệm lực (satibala): tâm duy trì ở sát-na hiện tại. 
Định lực (samädhibaia): tâm thấy sắc ngồi rất rõ. 


Tuệ lực (paññabala): trí tuệ trở nên bén nhạy, có thê chuyên đôi được tà 
kiên nghĩ răng "ta đang ngôi" thành "sắc ngôi". Tuệ lực có thê tây trừ 
phiên não, bởi vì lúc này tuệ mạnh hơn phiên não. 


Thông thường khi mới thực hành, vô minh và tham ái (4/4) rất mạnh. 
Song đến giai đoạn phát triển ngũ lực, vô minh và tham ái đã giảm đi. Sau 
Tuệ đầu tiên (Nữmãrñpaparicchedañam, Danh-Sắc Phân Tích Trí), định và 
tuệ mới trở nên quân bình. Trước đó, định luôn luôn mạnh hơn tuệ. 


6. Thất Giác Chỉ (Bojjhanga) 


Thất giác chỉ là trí tuệ kiên định đưa tới sự khởi đầu của Bát Thánh Đạo, dẫn 
đên sự giác ngộ. 


Miệm giác chỉ (Sati sambojjhanga). Niệm trong thất giác chi trở nên rất 
mạnh, hành giả chắc chắn rằng mình sẽ đạt đến Tứ Thánh Đề, trở thành bậc 
Thánh nhân (4riapuggala). Muốn niệm được trọn vẹn, hành giả phải: 


- Có chánh niệm - tỉnh giác trong Tứ Niệm Xứ; 

- Không tiếp xúc với người không hành thiên; 

- Luôn luôn sống trong sát-na hiện tại, tức là lúc nào cũng theo dõi các oai 
nghi và Danh-Sắc. 


Trạch pháp giác chỉ (Dhammavicaya sambojjhansa): Thâm xét hay suy xét 
các pháp. Đây là trí tuệ nhận ra các pháp Danh-Săc là vô thường, khô và vô 
ngã. Trí tuệ này cân phải được hoàn thiện. Chăng hạn: 


- Pháp hành phải giữ quân bình. Nếu đức tin quá mạnh, tham ái có thể xen 
vào. Nếu tuệ quá mạnh, hoài nghi cũng sẽ lớn theo; Tỉnh tấn và định cũng 
phải được quân bình. Nếu quá nhiều tỉnh tấn, trạo cử (uddhacca) sẽ tăng 
trưởng. Nếu có quá nhiều định, nghị lực và tinh tấn sẽ giảm. Hành giả có thể 
trở nên tự mãn, bị mắc kẹt ở Tuệ thứ mười hai, cứ phải bắt đầu lại mãi. 


- Chỉ nên tiếp xúc với những người đã thấy thực tánh pháp (sabhãwa). 


Tỉnh tấn giác chỉ (Virija sambojjhanga): Tình tấn trở nên mạnh hơn. Mười 
một pháp cần phải được kiện toàn. Chăng hạn: 


- Phải tinh tắn nhiều hơn để duy trì pháp hành, bởi vì ở cấp độ này, hành giả 
có suy nghĩ răng, thật không lợi ích gì nêu phải tái sanh nơi bôn đường ác 
đạo. 


- Hành giả cũng cần tinh tấn hơn nữa bởi vì giờ đây hành giả chắc răng Tứ 
Niệm Xứ là con đường duy nhât đê đoạn khô. 


H giác chỉ (Pữi sambojj7hangea). HỆ này nảy sanh từ tuệ minh sát và nó 
không phải là loại hạnh phúc thế gian được tạo ra bởi phiền não. Mười một 
pháp cân phải được kiện toàn. Chăng hạn, hành giả niệm tưởng đến những 
ân đức của Phật, Pháp, Tăng, Giới và Niết Bàn. 


An tịnh giác chỉ (Passaddhi sambojjhanga). Trí tuệ này có ba đặc tính của 
danh và sắc (vô thường, khổ, vô ngã) như đối tượng của nó. Bảy pháp cần 
phải được kiện toản. Chắng hạn: 


- Hành giả phải luôn luôn có chánh niệm -- tỉnh giác, nghĩa là duy trì trong 
sát-na hiện tại. 


- Chỉ nên tiếp xúc với những người tâm đã an tịnh và hiểu được thực tánh 
pháp. 


- Thọ dụng thức ăn chỉ để duy trì sức khỏe của thân, để hành minh sát và 
đoạn tận khô. 


Định giác chỉ (Samadhi sambojjhanga). Bảy pháp cần phải được kiện toàn. 
Một sô trong những pháp ây là: 


- Tín và tuệ phải được quân bình. 


- Tấn, tuệ và hỷ cần phải rất mạnh đề đưa hành giả đến Bát Thánh Đạo. 


- Chánh niệm - tỉnh giác phải được duy trì trong từng sát-na và ở mọi oal 
nghI. 


Xá giác chỉ (Upekkhä sambojjhanga). Năm pháp phải được kiện toàn. 
Chăng hạn: 


- Hành giả phải nhận ra rằng Danh-Sắc là thực tánh pháp -- "không phải đàn 
ông, không phải đàn bà”, và Danh-Sãc ây là kêt quả của nghiệp (kamna) -- 
không thê khác hơn. 


- Chánh niệm - tỉnh giác trong từng sát-na và trong mọi oal nghI. 
GHI NHỚ: 


- Mỗi giác chi phải có Tam Tướng (vô thường, khổ, vô ngã) như đối tượng 
của nó. 


- Mỗi giác chi phải xuất phát từ Tứ Niệm Xứ, sau đó nó sẽ phát triển mạnh 
hơn và trở thành Tuệ. Khi tinh tắn, chánh niệm, tỉnh giác (yoøgavacara) hành 
Tứ Niệm Xứ này đạt đến mức các giác chi trở nên hoàn hảo, lỗi vào Thánh 
đạo (Ariyamagsa) sẽ tự động mở, dẫn đến sự giác ngộ. 


7. Bát Thánh Đạo 


Đây là tám yếu tố cuối cùng của 37 Pháp trợ giác ngộ 
(Bodhipakkhiyadhamma). Bát Thánh Đạo vừa là pháp thế gian (/okiya), vừa 
là pháp siêu thế (/oku#ara). Khi các chỉ phần giác ngộ (thất giác chi) được 
thực hành viên mãn, nó tự động chuyền sang Lokufiara (Thánh đạo - 
Ariyamagga). Ö điểm này, Niết Bàn trở thành đối tượng. 


Điều quan trọng cần phải hiểu ở đây là Bát Thánh Đạo được chứng, không 
chỉ như một sự kiện tiếp nối. Chẳng hạn, sau khi Thất giác chỉ được viên 
mãn, tắm Thánh đạo sẽ viên mãn, dẫn đến chứng ngộ Tứ Thánh Đề và đạt 
đến Niết Bàn. Chính pháp hành Tứ Niệm Xứ chứng ngộ Tứ Thánh Đề này. 
Đó là lý do tại sao Tứ Niệm Xứ đi đầu trong 37 Pháp trợ giác ngộ. Tứ Niệm 
Xứ là nhân và khi Bát Thánh Đạo được thực hành viên mãn, nó vẫn là hiệp 
thế, nó chỉ trở thành siêu thế khi Tứ Thánh Đế được chứng ngộ. Trong 
Tương Ung Kinh (Sœưmyufta Nikãya), Đức Phật dạy: 


“Giáo pháp của ta về Tứ Thánh Đế thực là sâu xa và khó chứng ngộ. Giáo lÿ 
ấy vượt thể gian (siêu thê) và rông không tự ngã (suññatä). Tì rong tương lai, 
các vị tÈ kheo sẽ không còn nghe được giáo pháp này, bởi nó rất khó hiểu 
đối với họ. Bao lâu vàng thực -- chân lý -- còn hiện hữu, vàng giả sẽ biển 
mất. Nhưng khi vàng thật không còn, vàng giả sẽ xuất hiện. Đây là lý do tại 
sao Đạo Phát suy đôi. " 


-ooOoo- 
IƯ. TỨ THÁNH ĐẺ (ARIVASACC4) 


Trong phần trước (III), chúng ta đã thấy rằng mục đích của 37 Pháp Trợ 
Giác Ngộ là chứng ngộ Tứ Thánh Đê (xem đô hình 1). Tứ Thánh Đê bao 
gôm: 


Khổ Đề (Dukkhasacca) - Năm Uâẫn hay Danh-Sắc là khổ. 

Tập Đề (Sarmudayasacca) - Nhân sanh khổ, là tham ái (anhã) 
Diệt Đề (Niưrodhasacca) - Diệt khổ, là Niết Bàn. 

Đạo Đề (Maggasacca) - Con đường diệt khổ, là Bát Thánh Đạo 


1. Khỗ Đề -- Dukkhasacca 


Khổ để được biểu thị bằng đặc tính bất an, không ổn định của cả thân và 
tâm. Thân bất an do thọ khổ và tâm bất an do luôn luôn hướng tìm những 
đối tượng khả lạc, thực ra, lạc ấy chỉ là để chữa khổ. Người đoạn tận khô 
không còn phải đi tìm những đối tượng khả lạc, mà bản thân họ đã có sự an 
lạc và tr1 túc. 


Trong cuộc sông, chúng ta (Danh- Sắc) luôn luôn khổ. Đây là sự thực và cái 
khổ này không thể chữa được. Chỉ có khổ thọ (đukkha-vedanä) và hành khỗ 
(sankhãra-dukkha) mới có thê chữa được. Trong mọi oai nghi, Danh-Sắc 
luôn luôn có khô. 


Có hai loại khổ đề căn bản, đó là, khổ với phiền não (kilesa), hay khổ tâm và 
khổ với quả (vipaka) hay khổ thân. Loại khổ thứ nhất (khô tâm) có thể loại 
trừ được trong kiếp sông này, ngay ở đây và bây giờ, băng cách thực hành 
vipassana cho đến khi đặc A-la-hán quả. Loại khổ thứ hai (khô quả), không 
thể diệt được trong kiếp sống này. Nếu một vị A-la- hán còn sông, vị ây vân 
phải chịu khổ quả này. Vi»ãka là "quả" hay "kết quả", trong trường hợp này 
muốn đề cập đến cái khổ được xem là kết quả tự nhiên của việc tái sanh do 
có danh và sắc. 


Danh và sắc tự thân chúng là quả của việc tái sanh, do vô minh (zvj/đ) và ái 
(anh) tạo ra. Nó chỉ có thê bị diệt trừ khi không còn tái sanh -- tức là phải 
đắc Vô Dư Niết Bàn, và như vậy loại trừ được Năm Uấn. 


Có thể phân chia khổ theo các cách sau: 
1.1 Bốn loại khổ: 


a) Thọ khổ (dukkhavedanä), cái khô thông thường ở thân (trong pháp hành, 
danh biết được khổ thọ này) và khổ tâm phát sanh do sự đau nhức nơi thân. 
Ngoại trừ các bậc A-la-hán, các Ngài chỉ cảm thấy khổ thân chứ không còn 
khổ tâm nữa. 


b) Hành khổ (dukkhasankhara), là sự tạo tác hay bất định của thân tâm. 
Trong pháp hành, khổ này được chuyển đổi bằng việc thay đổi oai nghi. 
Hành khổ khó thấy hơn thọ khổ. 


c) Khổ tướng (dukkhalkkhana), là một trong ba đặc tánh của Danh-Sắc: vô 
thường, khổ, vô ngã. Khổ này được chứng nghiệm ở Tuệ thứ tư trong 16 Tuệ 
minh sát -- Tuệ quán xét sự sanh diệt của danh pháp và sắc pháp 
(Uaayabbayanafm). 


d) Khổ để (dukkhasacca), là sự thực về khổ, cho thấy rằng khổ là có hữu, 
một chân lý bất di bất dịch. Loại khổ sanh cùng với phiền não có thể tây trừ 
bằng sự chứng đạt A-la-hán Đạo; nhưng đây là loại khổ quả và chỉ có thể 
đoạn trừ khi không còn tái sanh. 


Thọ khổ, ví như bệnh nhân trong bệnh viện. Hành khổ, ví như người y tá 
cảm thấy khó chịu khi phải chăm sóc bệnh nhân. Hành giả sơ cơ trước tiên 
phải nhận rõ thọ khổ, bởi vì nó dễ thấy hơn các loại khổ khác. Kế tiếp, hành 
khổ sẽ theo sau, đây là loại khổ khó thấy hơn thọ khô. Trong khi đó, khổ 
tướng phải có tuệ minh sát mới nhận biết được. Khi khổ đề được chứng ngộ 
băng trí tuệ, lúc ấy hành giả chỉ thấy có khổ trong thế gian chứ không có lạc. 
Khi khổ đề được nhận biết thì cả Tứ Thánh Đề cũng được chứng ngộ vậy. 


1.2 Mười một loại khổ mà Đức Phật đã khám phá: 


Đó là: Sanh; Già; Chết; Sầu; Bi; Khổ; Ưu; Não; Cầu bất đắc; Ái biệt ly; Oán 
tăng hội khổ. Ba loại đầu thuộc về khổ quả (vipäka), tám loại sau thuộc về 
khổ đi kèm với phiền não (kilesa). Tất cả các loại khổ đó đều do chấp thủ 
năm uẫn. Sự sanh của năm uẫn là khổ đề. Ở đây, khổ phát sanh do sáu căn 


(mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý). Chắng hạn, khi mắt gặp đối tượng thì đó là 
sắc uân (zữpakhandha). Nhưng cái thấy (hay nghe v.v...) là thức uẫn 
(viñnñãnakhandha). Thức uẩn gồm ba tâm sở là thọ uấn, hành uẫn và tưởng 
uân. Như vậy, gộp chung lại, chúng tạo thành năm uân, và khi năm uẫn có 
mặt thì khô đế có mặt. Đôi với các căn khác cũng, tương tự. Trong Đạo Phật, 
khi chúng ta nói "thế gian", nghĩa là chúng ta muốn nói đến thế gian của 
năm uẫn, hay thế gian của sở y xứ hay lục xứ (ãyafana). 


"Ai thích thú trong sắc 

Trong thấy, nghe hay tưởng 

Trong hành hoặc trong thức 

Họ thích thú trong khô 

Và ai thích trong khổ 

Sẽ không thoát khổ đau. " (Samyufta Nikãya, XXIL 29) 


Đối nghịch của khổ là lạc (sukha). nhưng lạc thì vô thường và không thể tồn 
tại mãi nên nó cũng là khổ; và bởi lẽ nó năm ngoài sự kiểm soát nên nó hoàn 
toàn vô ngã. 


Để đoạn tận khổ, chúng ta phải nhận rõ khổ qua pháp hành. Thấy được khổ 
băng trí tuệ sẽ đưa chúng ta ra khỏi vòng luân hôi. Bởi vì phiên não rât mạnh 
và dai dăng nên nhât thiệt phải dùng trí tuệ mới nhận chân được khô và loại 
trừ nó. 


Khi quán khổ, hành giả phải dùng Danh-Sắc trong sát-na hiện tại làm đối 
tượng, vì Danh-Sắc là khổ đề. Càng thấy khổ băng trí tuệ, hành giả càng 
được nhiều lợi ích trong pháp hành. Lợi ích này chính là sự tẩy trừ tham ái. 
Ngược lại càng thấy lạc, khổ sẽ cảng bị che lấp và pháp hành sẽ không đem 
lại lợi ích. Một số hành giả thay vì hành thiền đề thấy khô, lại đắm chìm 
trong lạc (của định), và phát triển lòng tham đối với lạc ấy. Cái họ thích, 
thực sự là năm uẫn. Năm uấn có thọ khổ (dukkhavedanä), thọ lạc 
(sukhavedana), thọ xà (upekkhaävedanđ). Vì vậy, họ thích thọ lạc, tức thích 
năm uân. Chứng nghiệm lạc này, hành giả có thể nghĩ đó là Niết Bàn. Tuy 
nhiên, chính thọ lạc này khiến họ không thê loại trừ được phiền não, không 
làm phát sanh sự nhàm chán đối với Danh-Sắc, như Niết Bàn thực sự làm. 
Niết Bàn năm ngoài năm uấn. 


Trưởng lão m Vajirä, một vị Thánh A-la-hán vào thời Đức Phật, sau khi 
chứng ngộ đã thôt lên bài kệ: 


"Chỉ có khổ được sanh 
Khổ tôn tại, khổ diệt, 
Ngoài khổ không gì sanh, 
Ngoài khổ không gì diệt. " 


2. Tập Đề -- Sarmwdlayasacca 


Tập đề -- Thánh để thứ hai -- là nhân sanh của khổ, được xem là ái hay 
tanhã. Có ba loại ái: 


a) Dục đi -- Kãmatanhã, tức là sự tham muốn của năm căn (mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân) đối với năm dục trưởng dưỡng hay năm trần cảnh (kZmagum -- 
sắc, thanh, hương, vị, xúc khả áI). Nếu không có sự khả ái trong các dục trần 
thì sẽ không có dục ái. Chắng hạn, nếu hành giả có lục căn thu thúc giới 
(indriyasamvarasrla) đôi với các căn, hành giả sẽ không có dục ái vào lúc 
đó. Dục ái hoàn toàn bị tẩy trừ ở A-na-hàm đạo (4nagamimagga) -- tức khi 
hành giả trở thành vị Thánh Bất Lai. 


b) Hữu ái -- Bhavatanhã. Bhava nghĩa đen là "trở thành", ở đây muốn nói 
đến sự hiện hữu, tái tục và luân lưu trong vòng luân hồi. Có ba mươi mốt cõi 
hữu, hay trạng thái trở thành, từ việc sanh trong các cõi khổ đến các cõi trời 
cao nhất. Chính bjavafanhä này khiến cho con người, dù bệnh hoạn, dù 
trọng thương hay tàn tật,... vẫn bám vào sự sống và rất sợ chết. Hữu ái được 
đoạn trừ ở A-la-hán đạo. 


c) Phi hữu đi -- Vibhavatanha. Đây là quan niệm của những người chủ 
trương "sự đoạn diệt", thường gọi là "đoạn kiến" cho rằng chỉ có một kiếp 
sông duy nhất và chết là hết. Do quan niệm chỉ có một kiếp sống duy nhất 
như vậy, những người chủ trương đoạn kiến này muốn hưởng thụ lạc thú 
càng nhiều cảng tốt khi còn sống. Sát-na Nhập Lưu Đạo sẽ diệt được phi 
hữu ái này. 


Tất cả mọi người đều có dục ái, nhưng từ dục ái này, chúng ta hoặc có hữu 
ái, hoặc có phi hữu ái, nghĩa là nó tùy thuộc vào sự khát khao hiện hữu hoặc 
không hiện hữu của môi cá nhân. Cả ba loại ái kể trên dẫn đến sự tái sanh 
trong một cuộc sông mỚI. 


3. Diệt Đề -- Wirodhasacca 


Diệt đề là sự diệt khô. Về mặt ý nghĩa thì Diệt đề và Niết Bàn là giống nhau. 
Niệt Bàn là Pháp (Dhamzmna) dập tắt mọi phiên não, và như vậy cũng diệt tận 


khổ đau. Điều này được thực hiện bằng sự dập tắt nhân sanh khổ, tức Tập 
Đề hay ba Ái. Trong sát-na Niết Bàn, hoản toàn không có khổ, bởi vì ở đó 
năm uâẫn đã bị dập tắt. Sự kiện này xảy ra ngắn ngủi trong một sát-na tâm 
gọi là M⁄aggacifa (tâm đạo). Khi hành giả nhận rõ khổ băng trí tuệ, hành giả 
tuệ tri rằng Ái chính là nhân, đồng thời tuệ tri luôn cái cần phải diệt là Ái. 
Khi nhân diệt, thời quả diệt. 


Khi Ái đã hoàn toản tận diệt, Niết Bản tối hậu được đạt đến. Nếu hành giả 
không nhận ra Ái là tai họa, hành giả không thể nào chứng Niết Bàn và diệt 
khổ. Niết Bàn là "sự dập tắt những ngọn lửa tham, sân, sĩ; là vô vi pháp; là 
mục đích tối hậu, cứu cánh của Đạo Phật; là sự giải thoát, sự tận diệt của 
mọi khổ đau và phiền não"” 


Đặc tính của Niết Bàn là sự an lạc, tịch tịnh và thoát khỏi mọi phiền não 
(kilesa). Người thấy được Niết Bàn là lợi ích và đáng tầm cầu, cũng là người 
sẽ nhận ra cái khổ trong thế gian (năm uân). Nếu ai nghĩ thế gian là lạc, Niết 
Bàn hoàn toàn vô nghĩa đối với người ấy. 


Không có tái sanh trong Niết Bàn, do đó không có sự chết ở đó. Niết Bàn 
không có Danh-Sắc hay năm uẩn; Danh-Sắc cũng không còn là đối tượng 
của sự minh sát. Niết Bàn không phải là một trú xứ, nhưng vẫn hiện hữu. 
Niết Bàn tựa như gió, bạn không thấy mà chỉ cảm nhận được nó nhờ tác 
dụng mát mẻ mà nó mang lại. Niết Bàn là đối tượng của một tâm đặc biệt 
gọi là Tâm Đạo. Phàm phu còn đắm trong phiền não, do đó Niết Bàn không 
thể khởi lên nơi người ấy -- trừ phi họ áp dụng pháp hành i2assanã có kết 
quả. Do vậy khi hành W7assana, tâm của hành giả trở nên thanh tịnh, tâm 
đó được gọi là maggacifa, có Niết Bàn làm đối tượng. Niết Bàn không phải 
là tâm, mà là đối tượng của tâm đạo (maggacia) trên. 


Người chứng được Niết Bàn sẽ tự mình biết -- không cần một vị đạo sư nói 
cho họ biệt. Không ai có thê đạt đên Niệt Bàn mà không thực hành 
vipassana cho đền khi tuệ vi2assana trở thành tâm đạo (magøaciffa) cả. 


Niết Bản là sự chấm dứt khổ, bạn không thể chứng ngộ Niết Bàn nếu không 
đi theo Con Đường Bát Chánh. Có hai loại Niệt Bàn: 


- Hữu Dư Y Niết Bàn - Szupadisesanibbãna -- Niễt Bàn được chứng đắc với 
ngũ uân còn tôn tại. 


- Vô Dư Y Niết Bàn -- Anupadisesanibbãna -- sự chứng đắc Niết Bàn không 
còn dư tàn của phiên não và ngũ uân. Đây là sự châm dút cả thân lân tâm 


của bậc không còn phiền não, thường được gọi là Bát Niết Bản - 
parinibbana. 


4. Đạo Đề -- Maggasacca 


Đạo Đề là Bát Thánh Đạo đưa đến sự diệt khổ. "Ä⁄4gga" là con đường, và 
con đường ấy dẫn đến Niết Bàn là pháp diệt khổ. Chỉ một con đường duy 
nhất đi theo Bát Thánh Đạo là thực hành Tứ Niệm Xứ (Sziipaffiäma), pháp 
đầu tiên trong 37 Pháp Trợ Bỏ Đề, dẫn đến sự tịnh hóa hay diệt trừ phiền 
não. Bát Thánh Đạo bao gồm Giới, Định, Tuệ -- là con đường duy nhất để 
đoạn tận khô đau. 


Chánh Kiến (Samma-di tfhi). Thấu triệt Tứ Đề là thấu triệt thực tánh của vạn 
pháp, hay thấy vạn pháp đúng như bản chất của chúng. Nếu đó là pháp hiệp 
thế, Danh-Sắc là đối tượng; nêu là siêu thế, Niết Bàn là đối tượng. 


Chánh Tư Duy (Sammä-sankappa) gồm ba loại: tư duy xuất ly (nekkhama), 
tư duy vô sân (abyãpzđ2), tư duy vô hại (ahmsa). Chánh tư duy giúp cho 
tinh tân -- chánh niệm -- tỉnh giác vận hành chuân xác trong Tứ Niệm Xứ. 


Chánh Kiến và Chánh Tư Duy thuộc yếu tố TUỆ (pzøñ2) trong Bát Thánh 
Đạo. 


Chánh Ngữ (Samma-väcä) là không nói dối, không nói lời thô ác, không nói 
lời vô ích hay những lời đem lại sự tai hại cho người khác. Căn bản của các 
khâu nghiệp là tham, sân, si. Nêu có chánh tư duy, chúng sẽ không xảy ra. 


Chánh Nghiệp (Samma-kammania), hành động chân chánh, như giữ giới,... 
Chánh tư duy sẽ bảo đảm cho hành động chân chánh này. 


Chánh Mạng (Samma-ajva), nghề nghiệp chân chánh, tức không làm những 
nghê tai hại như mua bán vũ khí,... Ngay cả việc ăn đê chữa khô cũng là một 
hình thức của chánh mạng. 


Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng thuộc yếu tổ GIỚI trong Bát 
Thánh Đạo. 


Chánh Tình Tấn (Sammä-väyäma), là Tử Chánh Cần loại trừ các phiên não. 
Tứ chánh cân giúp cho Định và Tuệ nảy sanh. 


Chánh Niệm (Samma-sari). Chánh niệm ở đây đề cập đến niệm trong Tứ 
Niệm Xứ. Chánh niệm tùy thuộc vào chánh tình tân đê phát triên. 


Chánh Định (Sammä-samadhi), là sự nhất tâm hay định tâm trong sát-na 
hiện tại đối với Tứ Niệm Xứ. Muốn được hoàn thiện, chánh định cần phải có 
sự trợ giúp của chánh tỉnh tấn và chánh niệm. Chánh định đúng nghĩa phải 
phát xuất từ bốn nền tảng chánh niệm - tức Tứ Niệm Xứ. 


Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định thuộc về yếu tố ĐỊNH trong Bát 
Thánh Đạo. 


"Đạo" ở đây chúng ta muôn nói với ý nghĩa gì? 


Đạo là con đường, và chỉ một con đường duy nhất -- con đường dẫn đến sự 
giác ngộ. Song "con đường” ây gôm có tám yêu tô. Như vậy, Bát Thánh Đạo 
cũng như một viên thuôc có tám thành phân, chỉ cân uông một là đủ. 


Bát Thánh Đạo được Đức Phật khám phá, và trước thời của Ngài không có 
Bát Thánh Đạo. 


Bát Thánh Đạo là Pháp Trung Đạo -- Majjhimapatipadä. Trung Đạo này hủy 
diệt s1 (oha). Khi sĩ đã bị hủy diệt hoàn toàn, Tứ Thánh Đê được chứng 
ngộ. 


Thực ra, Bát Thánh Đạo là tám tâm sở (cetasika)". Nó không có một tự ngã 
hay linh hồn nảo cả. Nó là thực tánh pháp -- sabhãva. Như vậy không có 
người liễu tri Khổ, không có người diệt Tập, không có người chứng Diệt, và 
không có người tu Đạo”. 


Trí Tuệ chứng ngộ Tứ Thánh Đế: 


- Trí chứng Khổ cũng diệt điên đảo tưởng (wipa/asa) -- nghĩa là diệt tưởng 
châp thân và tâm là thường hăng v.v... 


- Trí chứng Tập (nhân sanh khổ) làm thay đối tà kiến cho rằng con người là 
do một đẳng Thượng Đề tạo ra, thay vì quả của nhiều nhân. 


- Trí chứng Diệt điều chỉnh lại tà kiến chấp lầm Niết Bàn, tức là loại an lạc 
do định sanh mà tưởng là Niệt Bàn. 


- Trí chứng Đạo tây trừ mọi chấp thủ vào các pháp hành tả vạy và cho thấy 
đạo lộ chân chánh dân đên đoạn tận khô đau. 


Do ái (nhân) bị đoạn trừ, "thế gian" của năm uân được đoạn trừ, và như vậy 
khô cũng dứt theo. Trí tuệ chứng ngộ Tứ Thánh Đê này chỉ được thây trong 
Đạo Phật. 


Như Thanh Tịnh Đạo (Wisuddhi Magga) nói: Khổ Để tựa như gánh nặng; 
Táp Để như người mang gánh nặng; Diệt Để là đặt gánh nặng xuống; Đạo 
Để là cách để đặt gánh nặng xuống. (Samyutta Nikãya. II, 26) 


--o00--- 
V. THIÊN MINH SÁT (VIPASSAN.) 


__ Vipassanä” (minh sát) là pháp hành duy nhất có thể dẫn hành giả đến 
chỗ đoạn tận khô đau. Đây là cứu cánh tôi thượng của Đạo Phật, do đó hành 
giả cân phải hiệu Wipassanä là gì. 


Vipassanä là loại tuệ (paññä) biết rõ Danh-Sắc là vô thường, khổ và vô ngã. 
Các tuệ khác không phải là tuệ wi›assanz (minh sát). Chỉ có tuệ nào biết rõ 
Danh-Sắc là vô thường, khổ, vô ngã mới được gọi là vipassanà. Thanh Tịnh 
Đạo nói đây là trí tuệ thù thắng. 


Đối tượng của vinassanä là Danh-Sắc trong sát-na hiện tại. Nếu bạn biết cái 
gì ngoài Danh-Sắc của mình, bạn không thê thây được thực tánh pháp 
(sabhava). 


Phận sự của vi2assana là tiêu diệt phiên não bât cứ nơi nào chúng nảy sanh. 
Do đó, chúng ta thực hành đê quán sát sát-na hiện tại nơi sáu căn môn, bởi vì 
phiên não khởi sanh ở những nơi ây. 


Lợi ích của vipassana là diệt điên đảo tưởng (vioailãsa) nghĩ rằng sắc là đẹp 
(tịnh), Danh-Sắc là thường, Danh-Sắc là lạc, Danh-Sắc là tự ngã. Khi tuệ 
vipassana phát triển mạnh, nó sẽ dẫn đến sự đoạn tận khổ (mrodha) và đó 
cũng là Niết Bàn. 


Pháp hành viassana sử dụng Tứ Niệm Xứ như đã được mô tả trong Kinh 
Đại Niệm Xứ (Mahasatipa thiãnasuf(fa). Các pháp cân biết là: 


a) Sáu Vipassanã Bhữmi (tri kiến căn bản)” 
b) Mười sáu tuệ minh sát. 
c) Thât tịnh. 


Vipassana Bhiữmi (trì kiến minh sát căn bản) là những đối tượng mà hành giả 
cần phải quán sát khi hành vizssana nhằm giúp cho tuệ minh sát (vi2assanã 
paññä) khởi sanh. Có sáu Bhữm¡ là Năm Uẫn (khandha); 12 Xứ (Ayatana): 
18 Giới (Dha/u); 22 Quyền (nđriya); Tử Thánh Đề và Thập Nhị Nhân 
Duyên. 


Tất cả sáu bhữmi này rút gọn lại chỉ là Danh và Sắc, bởi vì khi đến giai đoạn 
thực hành vi›zssana hành giả chỉ có quán Danh-Sắc mà thôi. Danh-Sắc là 
những đối tượng được thấy bởi tuệ minh sát. Tuệ tri Danh-Sắc là vô thường, 
khổ và vô ngã chính là nhiệm vụ của tuệ minh sát -- chính nó sẽ hủy diệt 
phiền não. 


Vipassanä Bhữmi là pháp học hay lý thuyết, nghĩa là hành giả phải biết nó 
như một tri kiến căn bản cho việc hành minh sát. Vipassana Bhữmi là các 
thực tánh pháp rất thâm sâu, uyên áo, cho nên hành giả cân phải nghiên cứu 
kỹ lưỡng, hiểu thật thấu đáo, để khi đến giai đoạn thực hành mới biết cách 
để quán sát chúng (Danh- Sắc). Chăng hạn, hành giả phải biết về 12 Xứ 
(ayafana) hoặc bốn oai nghi. Nếu không thông hiểu lý thuyết (pariyaffi) và 
không biết cách để quán sát Danh-Sắc, hành giả không thể hành vwipassanä 
đúng cách, do đó sẽ không đem lại kết quả. Pháp học trợ duyên cho pháp 
hành (paiipafi) và đưa đến kết quả, bởi vì pháp học, pháp hành và pháp 
thành (pzfivedha) tùy thuộc lẫn nhau, không thể tách rời. 


Vipassana phải nhận thức được Quy Luật Tự Nhiên hay còn gọi là Tam 
Tướng của mọi hiện hữu -- vô thường, khổ, vô ngã. Nếu một người không 
biết Quy Luật Tự Nhiên -- đó là do vô minh (av//a), vì vậy mà xoay vân 
mãi trong vòng luân hồi, không thể đoạn tận khổ. Trong Kinh định nghĩa vô 
minh như không hiểu biết Tứ Thánh Đề. Vậy không biết Quy Luật Tự Nhiên 
thì không thể chứng ngộ Tứ Thánh Đề và đó chính là sự vô minh. 

Ba loại Tuệ trong pháp hành 
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Suta pañña (Văn Tuệ), là sự hiểu biết do học hỏi giáo pháp (pariyafi), 
hoặc do nghe giải thích về pháp (đhamma) trước khi thực hành. 


Cinfã paññã (Tư Tuệ), là sự hiểu biết do thâm nghiệm, như hiện nay chúng 
ta đang thực hành. 


Vipassana pañña (Minh Sát Tuệ), là sự hiểu biết băng tuệ minh sát rằng chỉ 
có Danh và Sắc và Danh-Săc này là vô thường, khô, vô ngã. 


Lý thuyết đúng sẽ dẫn đến thực hành đúng, và thực hành đúng sẽ dẫn đến 
tuệ giác hay minh sát tuệ. 


Vipassana bhãvana (Minh sát tu tập) khác với Samatha bhãvana (Tình chỉ 
tu tập). Nếu không hiểu điều này, hành giả có thể lẫn lộn, và như vậy tuệ 
minh sát không thể nảy sanh, không thể đoạn tận khổ. Samatha bhãvanã là 
thiện pháp (#usa/a), song nó chỉ dẫn đến sự văng lặng nội tâm, vẫn phải chịu 
luân hồi. (Xem sự khác biệt giữa Ti hiển Định và Thiên Tuệ, phần MX) 


Samadíh¡ (Định) 


Samadh¡ là sự tập trung hay định tâm. ,Sømaädji rất hữu ích trong thiền minh 
sát, nhưng chỉ ở mức định từng thời hay sát-na định là đủ. Có ba loại định: 
Sát-na định (khanikasamadhi); Cận hành định (upacãrasamađhi); An chỉ 
định (a2panasamađhì). 


Lý do chúng ta phải dùng sát-na định để hành minh sát là vì sát-na định lúc 
nào cũng vẫn được duy trì trên sáu căn. Chắng hạn, khi các đối tượng thay 
đổi từ sắc ngồi đến danh nghe (từ ý căn đến nhĩ căn), sát-na định này có thể 
theo sát sự thay đổi ấy. Sát-na định là lợi khí căn bản để giúp cho tuệ minh 
sát (vioassanä paññä) vận hành. Chính sự thay đổi này cho phép hành giả 
thấy được sự sanh và diệt của tâm. Khi tính chất vô thường của tâm được 
nhận ra, nó cho thấy tâm nằm ngoải sự kiểm soát (của hành giả), và như vậy 
là khổ và vô ngã. Cận hành định chỉ là sự nhất tâm, nó không thể được dùng 
để thấy sự sanh và diệt của tâm. Tính chất vô thường của tâm phải được 
nhận ra bằng trí tuệ chứ không phải băng định. 
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VI. SÁT-NA HIỆN TẠI & THỤC TÁNH PHÁP 


(ARAMMANAPACCUPPANNA & S41BHAVA DHAMM44) 
1. Sát-na hiện tại (ãrammaapaccuppanna)'` 


Sát-na hiện tại có thể được định nghĩa như là một thời điểm nảy sanh 
của danh và sắc, được nhận biệt băng ba Danh là tính tân (đ/aø?), chánh 


niệm (sz/?) và tỉnh giác (sa?a/7añ7a) -- gọi tắt là yogavacara -- độc lập với 
ước muôn của con người. 


Muốn nhận thức rõ sát-na hiện tại chúng ta phải. biết, đối tượng của ba Danh 
(làm nhiệm vụ quán sát) phải là thực tại tuyệt đối (paramaffha), tức là Danh 
và Sắc; đối tượng ấy phải nằm trong Tứ Niệm Xứ (thân, thọ, tâm, pháp); khi 
thực hành, cũng không nên lẫn lộn các đối tượng. Chăng hạn, khi đang quán 
sắc ngồi, nếu có sự đau nhức, đừng quán danh biết điều đó. Chỉ cần biết sắc 
ngôi khổ là đủ, tức là chỉ nên quán "thân trong thân": Danh và Sắc cần được 
thấy trong sát-na hiện tại, nghĩa là phải được thấy ở một thời điểm độc lập 
với ý muôn chủ quan của chúng ta. Chúng ta không thể tạo ra Danh- Sắc, 
chẳng hạn cố tình đi thật chậm với mục đích làm cho tuệ phát sanh, hoặc cô 
tình co tay, duỗi chân thật chậm để thấy các &a/zpa (tổng hợp) đang sanh và 
diệt. Đó không phải là sát-na hiện tại. Một ví dụ cho thấy sát-na hiện tại thực 
sự là sự tỉnh thức (safi-sampajjanna) đang quán sát sắc ngôi, nhưng hơi có 
một chút phiền não -- CÓ thể là một mong ước muốn thấy sắc ngÔI. Bất ngờ 
một tiếng sắm nổ, sự tỉnh thức buông sắc ngôi và nghe tiếng sắm. Danh nghe 
ấy phát sanh một cách tự động. Đây là sát-na hiện tại thực sự (vi2assan3), 
bởi vì không có phiền não ở sát-na đó. 


Có hai loại sát-na hiện tại, đó là, sát-na hiện tại của tuệ thầm nghiệm (thấm 
tra, thâm sát) (ciwã ãrammanapaccuppañña) và sát-na hiện tại của tuệ minh 
sát (viassanä-paññã ärammanapaccuppañfa). Tuệ thâm nghiệm sát-na 
hiện tại là sự nhận biết trong khi hành thiền bình thường, nó đi trước và dẫn 
đến tuệ minh sát, theo cách hai thanh củi khô xát vào nhau sanh ra lửa. 


Nếu pháp hành được thực hiện một cách chuẩn xác với sát-na hiện tại, nó sẽ 
hủy diệt tham (a5hÿ7ha) và sân (domanassa) trong năm uân. Lúc đó, tuệ 
minh sát sẽ phát sanh. 


Sát-na hiện tại minh sát rất khó năm bắt, cũng giống như bắt một con cá 
trong hồ bằng hai tay không. Hành giả nhận ra "sắc ngôi" chứ không phải "ta 
ngôi". Cũng không phải "ta" biết sắc ngôi, mà đó là Ba Danh (tinh tấn, 
chánh niệm, tỉnh giác) biết. Thực ra, sắc ngồi đó cũng không có, chỉ có thực 
tánh pháp (sabhãva) mà thôi. Ngay cả Danh biết (đối tượng) sắc ngồi cũng 
là thực tánh pháp. 


Sát-na hiện tại minh sát sở dĩ khó năm bắt là vì sự hiện diện của phiên não. 
Năm bắt sát-na hiện tại minh sát cũng giông như cô găng đọc khi chưa học 
các mâu tự. Chừng nảo ta chưa biệt các mâu tự, ta không thê nhận ra các 


chữ. Ngay cả khi thay đổi oai nghi cũng cần phải duy trì sát-na hiện tại, nếu 
không, phiền não sẽ xen vào. Khi sát-na hiện tại được duy trì một cách liên 
tục, phiền não sẽ bị ngăn chận và sát-na hiện tại minh sát sẽ phát sanh để 
diệt sĩ mê (mmoha). 


Làm thế nào để hành giả biết được họ đang trong sát-na hiện tại? 


Hành giả phải có chánh niệm - tỉnh giác liên tục. Nếu có chánh niệm - tỉnh 
giác, thì đó là sát-na hiện tại. Hoặc ngược lại, có sát-na hiện tại là có chánh 
niệm - tỉnh giác. Hành giả phải thường xuyên ở trong sát-na hiện tại. Nếu 
được như vậy, chân lý (sự thực) sẽ xuất hiện; sự thực đó là khổ (dukkha) -- 
Danh-Sắc là khổ. Chánh niệm - tỉnh giác vận hành cùng H130 trong sát-na 
hiện tại của Danh-Sắc và hủy diệt tham sân trong "thế gian" của năm uấn. 


Pháp hành này đưa hành giả đến thực tánh pháp, làm thay đổi tà kiến nghĩ 
răng Danh-Sắc là "Ta". 


2. Thực Tánh Pháp (Sabhawya Dhanữmna) 


Sabhäva Dhamma là thực tánh của vạn pháp trong thế gian. Nó là thực tại, 
song không phải là đàn ông hay đàn bà, vật thể hay linh hồn, v.v... Chẳng 
hạn, sắc ngôi là thực tánh của oai nghĩ ngôi. Thực sự, khi đã chứng được 
thực tánh pháp thì ngay cả sắc ngồi cũng không có, chỉ có sưbhãva mà thôi. 


Vũ trụ không rỗng không thực tại, như một sỐ giáo phái chủ trương, mà nó 
chỉ rông không tự ngã hay linh hôn. Thực tánh pháp gôm có Danh và Sãc, 
với Danh được chia làm ba phân, như biêu đô dưới đây: 
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Bốn yếu tố của thực tại tuyệt đối là Sắc Œupa), Tâm (c2), Tâm sở 
(cefasika), Niết Bàn (Nibbãna). Cả bốn yêu tổ này đều là Pháp hiện tại 
(paccuppanna), cũng là thực tánh pháp, nhưng chúng ta không phải lúc nào 
cũng thấy được nó. 


Ba yếu tố đầu là Danh và Sắc -- Danh gồm Tp và Tâm sở -- là pháp hiệp 
thế. Sắc trong pháp hành chỉ là đối tượng, nó "vô tri". Danh vừa là chủ thể, 
vừa là đối tượng, như danh thấy, danh nghe v.v... Đây là những pháp thế 
gian (/okiya), còn nằm trong vòng luân hồi. 


Niết Bàn là pháp siêu thế (lokuffara). là đối tượng của sát-na tâm đạo 
(maggacifa) và tâm quả (phaÏlacirta). Chính tâm đạo diệt phiền não. Trong 
lãnh vực hiệp thế, chánh niệm - tỉnh giác (si -- sampajjañña) là tuệ 
vipassana. Trong siêu thế, chánh niệm - tỉnh giác trở thành tâm đạo. Thực ra 
tâm đạo ở đây muốn nói đến sự hoàn tất con đường -- Đạo Trí (Ä⁄4gga- 
ñãma), Tuệ thứ mười bốn trong mười sáu Tuệ minh sát. Niết Bàn là pháp 
siêu thế (Jokutara-dhammna), nằm ngoài năm uẫn. 


Có hai loại hiện tại (oaccuppañña), đó là, pháp hiện tại 
(paccuppañnñadhamma) và sát-na hiện tại (paccupafffaramnana). 


Ở pháp hiện tại, Danh-Sắc sanh diệt rất nhanh. Chúng ta không thấy được 
hiện tượng này vì bị phiên não che án. Chỉ có sắc ngôi, sắc đứng, danh thây, 


danh nghe.... chứ không phải "chúng ta ngôi", "chúng ta nghe”,... Đây là 
pháp hiện tại, nó hiện hữu cho dù chúng ta có thây hay không, ở mọi nơi, 
mọi lúc nó đêu hiện hữu như vậy. 


Ở sát-na hiện tại, Danh-Sắc được thấy ở một thời điểm độc lập với ý muốn 
của chúng ta. Khi thực hành, chúng ta dùng pháp hiện tại và nó sẽ phát triển 
thành sát-na hiện tại. Muốn có sát-na hiện tại, chánh niệm - tỉnh giác phải 
trực nhận Danh-Sắc trong sát-na hiện tại, tức là ba đối tượng (sắc, tâm, tâm 
sở) được thấy mà không có phiền não. Danh-Sắc là những đối tượng minh 
sát cho đến khi phát sanh Tuệ thứ mười hai (Thuận thứ tuệ, anwloma-ñZ/m). 
Lúc này, Niết Bàn trở thành đôi tượng của tâm đạo và tâm quả, hành giả đạt 
đến trạng thái siêu thế. 


Danh-Sắc được quán sát ở sát-na hiện tại có thể là thiện (#„sala), bất thiện 
(akusala) hay vô ký (abyakara), nhưng nhất thiết phải là một trong bốn nền 
tảng chánh niệm (tức thân, thọ, tâm, pháp). 


Vipassana chỉ được thực hành khi phiền não có mặt (bậc A-la-hán không 
còn phiền não, không cần hành wizssan). Nó cũng phải được áp dụng vào 
nơi nào phiền não có mặt. Chẳng hạn, khi nghe một âm thanh, phiền não (vô 
minh) khiến chúng ta nghĩ rằng "chúng ta nghe”, lúc đó, wipassana nhắc 
chúng ta răng đó là "danh nghe" và tây trừ phiền não. 
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Vấn: -- Ba danh quán sát-na hiện tại (ciäpaccuppannarom) và ba danh 
năm bắt sát-na hiện tại (vi2assanãpañfiãpaccuppannarom) có giông nhau 
không? 


Đáp: -- "Sát-na hiện tại" thì giống nhau, nhưng ba danh quán và ba danh 
năm bắt nó thì khác nhau. Hành giả phải thực hành để năm bắt sát-na hiện 
tại, tựa như cách người ta phải học các mẫu tự A, B, C,.. . để đọc được chữ 
vậy. Tuệ thắm nghiệm (cinã pañna) cũng giống như học A, B, C,... và tuệ 
minh sát, nối tiếp theo sau, giống như việc đọc chữ. 


Vân: -- Làm thê nào hành giả có thê nâng cao cơ hội năm bắt sát-na hiện tại 
của mình? 


Đáp: -- Nếu hành giả có sự tỉnh thức (chánh niệm - tỉnh giác), hành giả sẽ 
không đề tâm nhiều đến những gì đang diễn ra quanh mình, ngoài đối tượng 
mình đang quán sát, như sắc ngồi. Sát-na hiện tại của sắc ngồi sẽ làm mờ 


nhạt hay suy yếu các âm thanh khác. Vì thế, để gia tăng cơ hội nắm bắt sát- 
na hiện tại, hành giả cân phải có sự tỉnh thức cao độ. 


Vấn: -- Có nên chọn một oai nghi quy định nào đó để thấy sắc của oai nghi 
đó không? 


Đáp: -- Hành giả không nên ngồi để thấy sắc ngôi, hoặc đi để thấy sắc đi. 
Tất cả các oai nghi cân phải sử dụng để chữa khô từ oai nghi cũ. Chỉ khi ấy, 
sắc ngôi hoặc sắc đi mới có thể được thấy một cách tự nhiên, khi nó phát 
sanh. 


Vân: -- Khi hành giả chánh niệm trong sát-na hiện tại, tự nhiên vị ây có 
Giới, Định, Tuệ. Tại sao? 


Đáp: -- Khi hành giả nhận thức sắc ngồi bằng. tuệ minh sát, các phiền não 
thô (loại được chế ngự bằng giới) bị đẻ nén. Điều này chứng tỏ Giới có mặt. 
Các triền cái (øvarana) nhất thời được tây trừ. Điều này chứng tỏ Định có 
mặt. Cuối cùng, loại phiền não vi tẾ (lậu hoặc), tức tà kiến, cũng nhất thời 
được đoạn trừ. Điều này chứng tỏ Tuệ có mặt, bởi vì tuệ vi2assana đưa đến 
chánh kiến (samưndi ii) rằng không có "Ta" ngồi. 


--o00--- 
VI. TINH TẢN - CHÁNH NIỆM - TÍNH GIÁC - TÁC Ý CHÂN CHÁNH 
- QUÁN SÁT PHÁP HÀNH 
(ATAPI - SATI - SAMP.1JAÑÑA - YVONISOMANASIK.RA - SIKKHATI) 
ĐỊNH NGHĨA 
- Tỉnh tấn (Z/ãp¡) nghĩa là sự nhiệt tâm trong pháp hành. 


- Niệm (s2) là sự chú tâm nơi đối tượng trong pháp hành (không nên nhằm 
lẫn với sự "chú ý", chỉ là "tưởng" - saØña - trong đời sống hàng ngày). Tất 
cả niệm đều là thiện (&sala) và có hai loại: 


Trong đời sống bình nhật hay trong lãnh vực hiệp thế, niệm luôn có mặt khi 
thực hiện các thiện nghiệp với ý thức, ví dụ, khi cúng dường vật thực cho 
các vị tỳ kheo... 


Trong pháp hành Tứ Niệm Xứ, đối tượng được nhận thức là Danh-Sắc trong 
sát-na hiện tại, nệm được dùng với nghĩa là "chánh niệm". 


- Tỉnh giác (sưmpa/añZa) là sự nhận biết đối tượng trong pháp hành. Nó 
luôn được dùng chung với chánh niệm. Chẳng hạn, chú tâm đến oai nghi 
ngồi là niệm, biết oai nghi đó là sắc ngôi là nhiệm vụ của tỉnh giác. Khi 
chánh niệm -- tỉnh giác hợp chung với nhau, nó được gọi là sự "tỉnh thức" 
(tiếng Thái gọi là r„su/hua). Chánh niệm -- tỉnh giác được kinh điển mô tả 
như là những "pháp hỗ trợ chính" để đạt đến chánh kiến và chứng ngộ 
Thánh Đạo. Ba pháp tính tấn, chánh niệm, tỉnh giác ở trên được gọi là Ba 
Danh (Yogavaecara). 


Có bốn pháp hỗ trợ chánh niệm - tỉnh giác: 


1) Sống trong trú xứ hay môi trường thích hợp (như sanh trong một trú xứ có 
Giáo Pháp của Đức Phật). 


2) Thân cận bậc thiện nhân -- những người thông hiểu pháp hành vipassanà 
đê châm dứt khô. 


3) Tự xác định chánh đạo (có ước muôn mạnh mẽ, và không thôi chuyên 
trong việc đoạn tận khô). 


4) Đã từng tạo phước thiện (trong các kiếp quá khứ - pwbbekafapufññatä). 


- Tác ý chân chánh (yonisomanasikara hay yoniso) là sự hướng tâm hay 
chú ý một cách đúng đăn. đến đối tượng, tức hướng tâm với một sự hiểu biết 
chân chánh. Nó cũng muốn nói đến sự hiểu biết thực tánh của các pháp. 


- Quán sát pháp hành (s/⁄¿&hzi; - đúng nghĩa là học tập hay luyện tập - “ 
leam, to frain oneselƒ”). Tuy nhiên khi được dùng ở dây, nó có nghĩa là sự 
giữ pháp hành hay quán sát pháp hành) là sự "nhắc nhở" trong pháp hành. 
Nó "nhắc" chúng ta trở lại với pháp hành khi đánh mất sát-na hiện tại. 


LUẬN 


Tinh tấn (øzi) là sự kiên trì thiêu hủy phiền não (tham và sân) nhằm trợ 
giúp cho chánh niệm -- tỉnh giác găn bó với sát-na hiện tại. 


Chánh niệm (sz) là sự chú tâm đến đối tượng, ví dụ như chú tâm đến oai 
nghi ngôi. Nhờ vậy, tỉnh giác (sưmpa7añña) mới có thê biệt đó là sắc ngôi. 


Thực ra, chính tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác làm nhiệm vụ quán sát sắc 
(rñpa) trong sát-na hiện tại. Chúng ta cần hiểu rõ điều này, bởi vì nhiều hành 
giả nghĩ rằng "họ" đang hành thiền, nhưng thực sự chỉ có Ba Danh („ma - 
tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác hay „ogavacara) đang hành mà thôi. 


Chánh niệm và tỉnh giác hủy diệt tham và sân, sau dó, Tuệ minh sát nảy 
sanh và hủy diệt sĩ mê. 


Tác ý chân chánh, chánh niệm, tỉnh giác là trí tuệ hành (ci„ã pañña). Khi 
chánh niệm -- tỉnh giác hoạt động hoàn hảo, chúng trở thành Tuệ minh sát, 
song tác ý chân chánh vân là trí tuệ hành. 


Khi trí tuệ minh sát phát triển, chúng ta sẽ thấy răng ngay cả chánh niệm và 
tỉnh giác cũng không phải là "chúng ta". Chánh niệm - tỉnh giác là những 
tâm sở và chúng phải chịu vô thường - khô - vô ngã. 


Tác ý chân chánh là pháp cần yếu đề giúp cho tỉnh tấn, chánh niệm, tỉnh giác 
vận hành đúng hướng và ngăn không cho tham, sân sanh khởi. Ví dụ, khi tác 
ý chân chánh và ba danh biết đối tượng chỉ là sắc ngôi thì dù có cảm giác 
đau nhức, hành giả sẽ không khởi tâm sân đối với cái đau ấy, bởi lẽ đó là sắc 
ngôi khô chứ không phải "ta". Khi sắc ngồi chuyển sang một oai nghỉ khác, 
tác ý chân chánh cho ta biết sự thay đổi ấy là cần thiết để chữa khổ. Điều 
này ngăn được tâm tham khởi lên đối với oai nghi mới. 


Tác ý chân chánh là trí tuệ thực hành, nó đi trước chánh niệm - tỉnh giác. Ta 
có thê hình dung yoniso như đưa một người ra cánh đồng. Ở đó, họ câm năm 
lúa (chánh niệm) và đưa lưỡi hái ra cắt (tỉnh giác). Trong việc quán sắc ngồi 
cũng vậy, yoziso đưa ba danh đến và ba danh biết đây là sắc đang ngồi. 
Yoniso tác hành như một sự giới thiệu. Yoziso biết băng trí tuệ thực hành, 
trước tiên đối tượng là sắc đang ngồi, rồi sau đó ba danh mới biết điều này. 


Chúng ta cần sử dụng yoniso một cách liên tục và thường xuyên, nếu không, 
chánh niệm - tỉnh giác không thể làm nhiệm vụ một cách chuẩn xác được. 
Khi bạn biết oai nghi ngôi là sắc ngồi bằng tuệ thực hành trước, đó chính là 
yoniso. Yoniso giúp cho chánh niệm - tỉnh giác hoạt động. 


Quán sát pháp hành (s/kkhã) cho chúng ta biết khi chúng ta có quá nhiều 
niệm và không đủ tỉnh giác. Chánh niệm và tỉnh giác cần phải được quân 


bình trong sát-na hiện tại. 


-OoOoo- 


VIII CÁC CĂN BẤT THIỆN (KILESA) 


Có ba căn bắt thiện, đó là: tham (/obha), sân (dosa), sỉ (moha). Thích 
thú (abhÿ/ha) là một hình thức của tham, và ghét hay không thích 
(domanassa) là một hình thức của sân. 4bbjjha và domanassa không thể 
khởi sanh một lần, khi có øbjj/ha thì không có đomanassa, và ngược lại. 


Tham, sân, si thường được gọi là những phiền não (#¿/esz), nhưng thực ra 
chúng là các căn (gốc) bất thiện. Dưới các căn bất thiện này là mười phiền 
não -- ba thuộc tham, ba thuộc sân và bốn thuộc si. Phiền não đầu tiên dưới 
mỗi căn bắt thiện này cũng là gốc bắt thiện, do đó, tham, sân, si cũng là các 
phiền não. Có ba cấp độ phiền não: 


- Cấp độ một là các phiền não thô, tức những gì được phát tác ra ngoài 
băng lời nói và hành động. 


- Cáp độ hai là các phiên não còn năm trong tâm, hay là các triên cái 
(nivarana), chăng hạn như phóng tâm. 


- Cấp độ ba là các phiền não ngủ ngầm, loại phiền não lẻn vào qua cảm 
giác "bạn" đang ngôi và "bạn" cảm giác rằng chính "ta" đang ngôi, chứ 
không phải sắc. Đây là phiền não che án hay ngẫm ngầm. 


Phận sự của trí tuệ minh sát là hủy diệt phiền não, dù chúng nảy sanh ở đâu. 


Bạn của phiền não là lạc. Kẻ thù của phiền não là khổ. Lạc làm cho trí tuệ 
quên đi sự thực của khổ. Phiền não cũng giống như một tên trộm. Muốn tóm 
được nó, ta phải biết địa chỉ, hình dáng, đặc tính của nó, cũng phải biết lúc 
nào nó có mặt ở nhà nữa. Phiền não có sáu "địa chỉ", đó là, mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân và ý. 


Hoặc phiền não, hoặc trí tuệ đều có thể ra lệnh cho danh buộc sắc phải làm 
gì. Chăng hạn, phiền não nói, "tại sao ta không đi dạo?", nghĩa là, tại sao 
chúng ta không đi tìm một sự thoải mái nào đó. Trí tuệ biết răng oai nghi 
ngồi là khổ, ra lệnh cho sắc "thay đổi oai nghi và đi để chữa khổ". Đây là trí 
tuệ làm việc một cách chuẩn xác, bởi vì khổ buộc sắc phải thay đôi oai ngh1. 


Những phiền não thuộc cấp độ một -- phiền não thô -- có thể được khống 
chê băng giới, tức là giới có thê diệt được loại phiên não này. 


Những phiền não thuộc cấp độ hai - các triền cái - thường được biểu hiêïn 
trong tâm như phóng tâm, chán nản pháp hành.... có thể được đè nén bằng 
định. Nếu các triền cái trên không được đẻ nén kịp thời, chúng sẽ phát triển 
mạnh mẽ và phát tác ra thành lời nói và hành động -- phiền não thô. Đối với 
loại phiền não ngẫm ngầm cũng vậy, chúng có thể biến thành những tư duy - 
triền cái. Có năm loại phiền não trong tâm hay năm triền cái là tham dục, sân 
hận, phóng tâm, hôn trầm và hoài nghi. Hoài nghi ở đây là hoài nghi về Tam 
Bảo, hoài nghi pháp hành - không biết đó có phải là con đường chân chánh 
đề đoạn tận khổ không, v.v... 


Những phiền não thuộc cấp độ ba -- phiền não ngắm ngầm hay lậu hoặc -- là 
loại phiền não vi tế, như si mê, tà kiến, chỉ có tuệ minh sát (vipassanä 
pañña) mới diệt được. Khi loại này bị diệt thì đương nhiên hai loại trên cũng 
bị diệt luôn. 


Phiền não phải được diệt ngay nơi chỗ nó khởi sanh. Chăng hạn, chúng ta 
nghĩ lầm cái đau là "ta" - thực ra đó là sắc. Vì thế, chúng ta diệt tà kiến này ở 
nơi thân, do thấy rằng sắc khổ. Tuy nhiên, đối với cái "thấy" và "nghe" thì 
cần phải biết đó là danh, bởi vì chúng ta có thể nghĩ "ta" thấy hay "ta" nghe. 
Vì vậy, chúng ta diệt tà kiến này ở nơi tâm. "Danh thấy", "danh nghe" là 
thực tánh pháp, hay "thấy", "nghe" như chúng thực sự là. 


Trong pháp hành này, phận sự của hành giả là tiêu diệt tham và sân hay ưa 
và ghét (abhjjjha và domanassa). Một số hành giả thích ngôi "cho qua" cơn 
đau, nghĩa là ngồi cho đến khi cái đau biến mất. Làm như vậy vô tình đã tạo 
thêm sự đắm trước. Nó cũng tạo ra ý nghĩ sai lầm rằng ta có thể kiểm soát 
được cơn đau, ta có "tự ngã”. 


Đối với phóng tâm cũng vậy. Nếu hành giả cô gắng kiểm soát phóng tâm, 
tức là hành giả mong muốn có định hay sự vắng lặng -- đó là một loại tham. 
Vì vậy, nếu hành giả không kiểm soát được phóng tâm thì sân sẽ sanh khởi. 
Phóng tâm dạy cho ta biết là không có sự kiêm soát, tức là không có tự ngã. 
Phóng tâm là danh, không phải là "ta" phóng tâm mà chỉ là danh mà thôi. 


Nimitta hay tướng xuất hiện trong khi hành thiền, như chớp sáng và các ảo 
giác khác, cũng là những phiền não. Chúng kéo bạn ra khỏi sát-na hiện tại. 
Nimitta không phải là minh sát, nó chỉ cho thấy là hành giả có quá nhiều 
định. Tương tự, một cảm giác lâng lâng và dễ chịu cũng chỉ cho thấy là ta 
đang định tâm quá mức. Đi kinh hành hay vận động cơ thể được khuyên là 
để giảm định thái quá này. 


Nếu hành giả hành thiền định (sama¿ha bhãvan8), hành giả không thể nào 
thấy các đặc tánh của phiền não, bởi lẽ thiền định có khuynh hướng đè nén 
tham và sân. Nếu hành giả hành thiền để đoạn tận khổ và không còn tái 
sanh, thì đây là động cơ chính đáng. Nhưng nếu hành vì một lý do nào khác, 
chẳng hạn để có những sở đắc, thì đó là phiền não. Nếu hành giả kiên trì 
thiền định, mặc dù đó là thiện, hành giả cũng không thể đoạn được khổ. 


Nếu phân loại theo tính chất thì tâm có ba loại: thiện (&wsia), bất thiện 
(akusala) và vô kỹ hay trung tính (abyakara -- không thiện cũng không bât 
thiện). 


Có hai loại thiện, đó là, thiện còn tái sanh và thiện không còn tái sanh 


Giới (sa) Định Tuệ (pañña) 
(samadhn) 


(không còn Danh-Sắc). 





Thiện còn tái sanh Các học giới | Thiên định | Trí tuệ còn năm trong 
tam giới 


Thiện không còn tái |Giói trong|Định trong |Tuệ trong Bát Thánh 
sanh Bát Thánh |Bát Thánh | Đạo 


Đạo Đạo 


Có các loại vô ký như sắc (rữpa), Niết Bàn (Mibbaäna) và các tâm quả 
(vipakacifra)... Sắc là vô ký bởi nó vô tri. Tâm quả là vô ký bởi nó không 
dính líu đến sự phán đoán, không thiện hay bắt thiện. Một ví dụ của tâm quả 
là "danh nghe" trong vi2assana - không có một sự liên hệ hay phán đoán nào 
trong "cái nghe" đối với âm thanh đang là. 


Tâm duy tác (kiriyacif/4) - tâm của bậc A-la-hán - cũng là vô ký. 

Niết Bàn là vô ký bởi vì Niết Bàn là đối tượng của tâm đạo (maggacifa) và 
tâm quả (0halaciía), cả hai đêu là pháp siêu thê (okuffaradhamma) -- 
không phải thiện cũng không bât thiện. 


-=0ooOOo-- 


LX- KHÁC BIỆT GIỮAA THIÊN ĐỊNH & THIÊN MINH SÁT 


Thiền Định (Sœrmatha Bhãyanã) Thiền Minh Sát (Wipassan8) 





I | Bản chát của thiên định là sự định | Bản chát của thiên mình sát là là 


tâm, tạo một cái tâm an lạc. 

ĐỀ mục của thiền định thuộc về chế 
định pháp (paZ7ar), như vòng 
kasina (đề mục thiền hình tròn). 


Đặc tính của định là không dao 
động. 


Phận sự của định là đè nén năm 
triền cái (mivarana): dục, sân, trạo 
cử, hôn trầm, hoài nghi. 

Quả của định là sự nhất 
tâm(ekaggaia). 


Tác dụng của định là tâm không 
tham đắm ngũ dục, thọ hưởng an lạc 
trong định. Nhưng thọ lạc được 
chứng nghiệm lúc này, mặc dù lâu 
đài, thường đi kèm với tự ngã, do 
đó, vẫn còn sĩ mê. 

Lợi ích của định trong kiêp hiện tại 


là có thể nhập vào Bát Định 
(Samaparfi), đè nén được tham, sân 
và rất an lạc, kiếp vị lai có thể sanh 
vào cõi Phạm Thiên. 


Trong thiên định, chỉ có một đổi 
tượng duy nhất, và sử dụng hai căn 
một lục, chẳng hạn như nhãn căn và 
ý căn khi đề mục là một vòng 
kasina, hoặc thân căn và ý căn trong 
tường hợp niệm hơi thở 
(anãpanasafi). 


Theo Kinh điên, một hành giả khi 
chọn thực hành thiền định cân phải 
xác định xem cá tính của mình thuộc 
loại nào trong sáu loại như: 


tảnh tham (ragacaria) 


trí tuệ. 

Đối fượng của mình sát thuộc 
chân để (øarama#iha), như Danh- 
Sắc trong Tứ Niệm Xứ 

Đặc tính của minh sát là trí tuệ 
làm hiền lộ thực tánh pháp. 

Phán sự của minh sát là hủy diệt 
vô minh (avjjã -- không hiểu 
biết Tứ Thánh Đề). 

Quả của minh sát là có chánh 
kiến, thấy được thực tánh của 
danh, sắc. 


Tác dụng của minh sát là sát-na 
định có Tứ Niệm Xứ là đối 
tượng, nhờ vậy tuệ minh sát có 
thể nảy sanh. Các cảm thọ được 
chứng nghiệm lúc này có thuộc 
tính vô thường, khổ, vô ngã. 

Lợi ích của minh sát là sự thủ 
tiêu các tích lũy nghiệp hay phiền 
não (asãvakkhaya - diệt lậu), do 
đó, sẽ không còn tái sanh 
(vivaa), tức Niết Bàn. Đây 
chính là lạc thực sự. 


Trong thiên minh sát, hành giả sứ 
dụng cả sáu căn và không cân 
đến một đối tượng đặc biệt nào 
cả. Chỉ quán sát danh và sắc để 
thấy ra tam tướng. Ngay cả các 
triền cái cũng có thể được dùng 
như một đối tượng -- pháp tùy 
quán. 

Đức Phật dạy răng, người hành 
minh sát cần phải xác định xem 
mình thuộc loại nào trong bồn cá 
tánh nhu, tảnh tham ái 
(anhãcarita) + tuệ mạnh, tảnh 





tảnh sân (dosacara) tham ái + tuệ yếu, tánh tà kiến 


tảnh sỉ (mohacarita) (difiicarita), + fuệ mạnh, tảnh tà 
tảnh tín (saddhacaria) kiến + tuệ yếu. Nên sử dụng một 
tảnh giác (buddhacaria) trong bốn đối tượng của Tứ Niệm 
tánh tâm (viakkacaria). Xứ phù hợp với cá tánh của 


minh. Chẳng hạn, nếu tham ái 
Sau đó, hành giả tham khảo Thanh | với tuệ mạnh thì nên dùng Thọ 
Tịnh Đạo đê chọn để mục hợp với quán niệm xứ. Tuy nhiên, ngày 
cá tánh của mình. Chăng hạn, đôi | nay, hầu hết mọi người đều có 
với người có tánh tham, đê mục bât | tham ái và tuệ yếu. Vì thế, trong 
tịnh (asub/a) hay thân hành niệm Ì pháp hành này, niệm thân, đặc 
(32 thê trược) được khuyên là nên Ì biệt các oai nghi chính và phụ, 
sử dụng. nên sử dụng cho hành giả sơ cơ. 
Theo Đức Phật, A-la-hân đạo 
ngày nay chỉ có thể đạt đến do 
niệm thân mà thôi. 
Thiên định là /ði¿ên pháp, nó có |Thiên minh sát cũng là /biện 
trước thời Đức Phật, nhưng vấn cỏn | pháp, nhưng nằm ngoài vòng 


năm trong cái khổ của luân hồi. luân hồi và do Đức Phật khám 
phá. 





-=ooOOoo-- 
X. DANH & SẮC (NÀÄMA-RUPA) 


Vạn pháp trong thế gian đều là Danh (z„zma), Sắc (rñpa) hoặc Năm 
Uấẫn (khandha). Danh- Sắc là thực tại tuyệt đối. Røpz thường được định 
nghĩa như là sắc hay vật chất, còn nma là tâm (cifa), tâm sở (cefasika) và 
Niết Bàn (Mibbãna). Rupa cũng có thể được định nghĩa là những gì không 
phải là nãma và bị thay đổi bởi lạnh nóng. 


Sắc là cái bị biết và danh là cái biết (mặc dù danh cũng có thê biết danh -- 
nghĩa là danh có thê là một đối tượng hay cái bị biết, như "danh thấy", "danh 
nghe”. Trong pháp hành, sắc có thể được xem như một diễn viên và danh 
như người quán sát (khán giả). Nói theo ngôn ngữ hiện đại thì sắc giống như 
phần máy móc của một robot (người máy) và danh là bộ điều khiến. Danh ra 
lệnh hay bảo sắc những gì phải làm. 


Danh và Sắc là những đối tượng của pháp hành minh sát. Có nhiều danh và 
sắc, nhưng hành giả chỉ dùng những Danh-Sắc nào là đôi tượng của minh sát 
trong sát-na hiện tại. 


Ba loại danh có thể được sử dụng như những đôi tượng quán chiếu là thọ 

(vedan8), tâm (cifa) và pháp (đhamma). Những thí dụ điển hình của thọ là 

những thọ lạc hay khổ; của tâm là tâm với tham, tâm với sân, tâm với sĩ, 
v...; của pháp là "danh nghe", "đanh thấy", phóng tâm, v.v.. 


Các loại sắc làm đối tượng quán chiếu trong pháp hành là các oai nghi chính 
(đi, đứng, ngôi, nằm) và các oai nghi phụ hay oai nghi tạm thời. Oai nghi 
tạm thời là những tiểu oai nghỉ hỗ trợ cho oai nghi chính, chăng hạn như ăn, 
uống, v.v... (xem phần Pử lục: Thẩm Vấn Thiên Sinh). 


Gì là nhân của Danh và Sac?2 


Nhân của Danh-Sắc là phiền não (#i/esa), đặc biệt là vô minh (avjj/a) và 
tham ái (anh), được xem là nhân căn để của mọi khô đau. Vô minh có mặt 
bởi vì chúng ta không nhận ra năm uân là khổ, mà nghĩ rằng chúng là lạc. 
Đây là điên đảo tưởng (vi2alasa). 
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XI. NHÂN DUYVÊN CHE ẤN TAM TƯUỚNG 


Tam Tướng hay Ba Đặc Tánh của hiện hữu ở đây muốn nói tới Vô 
Thường, Khổ và Vô Ngã trong Danh và Sắc ở mọi thời gian. Nhưng chúng ta 
không dễ gì thấy được tam tướng ấy trong chính thân và tâm của chúng ta. 
Tại sao? Bởi vì chúng bị che án do một vài nguyên nhân. 


Nguyên nhân che án thực tánh vô thường (zmicca) trong thân và tâm là 
saníaíi hay tương tục tính. Sự sanh và diệt nội tiếp nhau một cách nhanh 
chóng của Danh và Sắc cho ta cái ấn tượng về một vật thể liên tục, mà kỳ 
thực, chúng được tạo thành và rồi tái tạo thành trong từng sát-na một. 


Cái che án thực tánh khổ (đukkha) trong thân chính là không biết thân đang 
ở trong oai nghi nảo. 


Cái che án thực tánh vô ngã (anaf4) trong thân và tâm là ghanasañña tức 
nguyên khôi tưởng. 


Làm thế nảo chúng ta có thể nhận ra "bản chất" của ba điều kiện che án này 
trong pháp hành? 


1. Sự sanh diệt của Danh-Sắc diễn ra rất nhanh, khó có thể nhận ra, vì thế 
nó tạo cho ta cái ấn tượng về một thân - tâm liên tục. Cũng giống như các 
hình ảnh trên màn hình xi-nê, chúng có vẻ như sinh động, liên tục, nhưng 
thực sự là được tạo ra bởi những bức hình tĩnh, tách biệt. Danh và sắc cũng 
vậy, có vẻ như là một thực thê thường hăng, bởi vì chúng ta không thấy 
được thực trạng sanh diệt” của chúng. Chúng ta không thể chấm dứt được 
sự suy tản nhanh chóng này (vì nó là thực tánh), tuy nhiên hành giả cần phải 
thực hành với sự nhiệt tâm và tỉnh thức cho đến khi tuệ minh sát nảy sanh. 
Chính tuệ này sẽ chỉ cho hành giả thấy được sự tách biệt giữa những chuyển 
động sanh - diệt ẫy. Trí tuệ này sẽ diệt ảo tưởng về tính tương tục che án 
thực tánh vô thường của Danh-Sắc. 


Thực tánh vô thường có thể được nhận ra trong sắc bằng tuệ thâm nghiệm 
(cinmapanñ4), trong khi danh vì tế hơn và rất khó nhận Ta. Chẳng hạn, khi 
thay đổi từ sắc ngôi qua sắc đứng, chúng ta CÓ, thể thấy rằng sắc ngồi là vô 
thường. Đó là lý do tại sao hành giả trí tuệ yếu nên thực hành pháp niệm 
thân trong Tứ Niệm Xứ (Kãyanupassanasafipatthan3). 


2. Thực tánh khổ bị che án do không biết các oai nghi. Do không biết các 
oai nghi của thân nên chúng ta không biết rằng nó là khổ. Khổ ở đây có 
nghĩa là không có khả năng duy trì mãi một điều kiện nào đó (đây là thực 
tánh pháp, không thể đổi khác được). Khi một oai nghi được thay đối do có 
thọ khổ ở oai nghi cũ, nhưng do thiếu tác ý chân chánh nơi oai nghi cũ nên 
đã ngăn cản không cho chánh niệm -- tỉnh giác hoạt động để thấy thọ khổ 
này. 


Nhưng khi chánh niệm -- tỉnh giác quán sát oai nghi liên tục, tác ý chân 
chánh sẽ làm việc để ngăn tâm phiền não, VÌ thế, tham sân không thể khởi 
lên, hành giả sẽ thấy thọ khổ trong mỗi oai nghi cũ. Vì vậy, oai nghi mới 
không thể che khuất thực tánh khổ đó được. 


Trong sắc ngôi, khi đau nhức phát sanh, nếu không có tác ý chân chánh, 
chúng ta sẽ nghĩ rằng "Ta" khổ và sân sẽ nảy sanh, chánh niệm -- tỉnh giác 
không hoạt động nữa, điều này khiến ta không thích oai nghi cũ. Hành giả 
liền đứng dậy, bởi vì muốn đứng, và tham phát sanh đối với oai nghi mới. 
Chính vì oai nghi mới che khuất cái khổ ở oai nghi cũ này mà chúng ta 


không thể nhận ra thọ khổ trong oai nghi cũ. (Đây là thí dụ điển hình cho 
thây việc không biệt oal nghi sẽ che khuât khô như thê nảo.) 


Thọ khổ trong oai nghi cũ thường rất dễ nhận ra khi chánh niệm -- tỉnh giác 
làm việc, song "hành khổ" (sankhãradukkha -- cái đau được đưa vào oai 
nghi mới) lại rất khó nhận ra, bởi vì oai nghi mới thường có vẻ như là một 
thọ lạc. Nếu hành giả muốn nhận ra cái khổ trong oai nghi mới, hành giả 
phải có tác ý chân chánh, bởi vì ái (anh), hay sự ưa thích (abh77ha) thường 
nảy sanh trong oal nghi mới và sự không thích hay ghét (domanassa) nảy 
sanh ở oai nghi cũ. 


Ái thích lạc và không thích khổ; vì thế, muốn diệt ái chỉ có một cách duy 
nhất là phải có Tuệ Minh Sát để nhận rõ khô. Bởi lẽ đó, Đức Phật đã mô tả 
những giai đoạn tuệ sẽ diệt được tham ái, bằng sự chứng thực khổ. 


Khổ trong pháp hành phải được chứng thực bằng bốn cách: 
1) Thấy thọ khổ (dukkhavedan3) trong oai nghi cũ. 
2) Thấy hành khô (sankhãradukkha) khi chuyên sang oai nghi mới. 


3) Thây khổ tướng (dukkhalakkhana), tức thấy Danh-Sắc là vô thường, 
khổ và vô ngã -- cho đến khi sự tách bạch của tương tục tính (san/zfi) 
được chứng nghiệm ở Tuệ thứ tư -- Sanh Diệt Tuệ („aayabbayana/m). 


4) Chứng ngộ khô đề (dukkhasacca) ở Tuệ thứ mười một -- Hành Xả 
Tuệ (sankhãrupekkhäñãm). Đây là Trí Tuệ rất mạnh, nó dẫn đến Tuệ 
thứ mười hai -- Thuận Thứ Tuệ (amulomaña/m), chứng ngộ Tứ Thánh 
Đề. 


Nếu pháp hành không dẫn đến sự chứng ngộ khô với trí tuệ, đó không phải 
là pháp hành chân chánh, không phải là Trung Đạo (tức Bát Thánh Đạo). 
Chỉ có chứng ngộ khổ mới dẫn ta ra khỏi vòng luân hồi (samsaravafía), nó 
sẽ dẫn đến sự yếm ly (zi/bb¡đã) trong năm uấn và đưa đến sự đoạn tận khô. 


Nếu không chứng Tuệ thứ tám -- Yếm Ly Tuệ („bbidana/m), thì cũng 
không thể ly dục (vửãga -- vắng. mặt các dục, vắng mặt tham ái), và dĩ nhiên 
khổ không thể đoạn tận. Khi, bằng trí uệ, hành giả chứng thực rằng Danh- 
Sắc là vô thường, khổ và vô ngã, hành giả sẽ cảm thấy chán nản (yếm ly) đối 
với cái khổ của Danh và Sắc. Đó là con đường thanh tịnh. 


Vì vậy, hành giả phải có tác ý chân chánh để nhân ra khổ trong oai nghi mới. 
Hành giả cũng phải biết ý do tại sao phải thay đối oai nghĩ; thay đổi oai nghỉ 
với tác ý chân chánh như vậy có được lợi ích gì (tuệ minh sát có thể phát 
sanh); và nếu không thay đổi oai nghỉ thì sao (phiền não sẽ lẻn vào). Thông 
thường, hành giả sơ cơ không biết được lý do của việc thay đổi oai nghi. Họ 
nghĩ rằng họ muốn thay đổi oai nghỉ, trong khi sự thực là khổ buộc phải thay 
đổi. Khi hiểu được sự thực đó và thường xuyên quán sát nó, hành giả sẽ 
nhận ra khổ, đồng thời thấy ra răng, oai nghi mới cũng chăng khác gì hơn 
oai nghi cũ. Như vậy tham sẽ không phát sanh với oai nghi mới và sân cũng 
sẽ không khởi lên đối với oai nghi cũ. Điều này dẫn đến trí tuệ thấy rõ rằng 
tất cả Danh-Sắc đều nằm ngoài sự kiểm soát, chúng không có tự ngã -- đây 
là thực tánh pháp (sabhava). 


Khi thực tánh pháp đã được trực nhận, sự tỉnh tấn càng phát triển, và phiền 
não sẽ suy yếu. Lúc này, sự nỗ lực, kiên trì sẽ mạnh mẽ hơn, hành giả đạt 
đến trí tuệ SZfipaffiãna (Niệm Xứ), tiêu diệt tham và sân trong năm uẩn. 


3. Nguyên khối tưởng (ghanasañña) của Danh và Sắc là thực tánh pháp 
(sabhävadhamma) hay pháp chân đề (paramatthadhammna). Nhưng dù nó là 
thực như vậy, nó vẫn dẫn chúng ta đến tà kiến nghĩ rằng có một tự ngã, nên 
có thường và lạc nơi Danh-Sắc. Như vậy, nguyên khối tưởng đã che khuất 
thực tánh của Danh-Sắc, vốn là vô ngã (ana#a). 


Do đó, hành giả cần phải có tác ý chân chánh để tách bạch Danh và Sắc, nhờ 
vậy chấm dứt ảo tưởng chúng hoạt động như một thực thể duy nhất. Không 
có tác ý chân chánh, chúng ta sẽ không biết cái nào là Danh, cái nào là sắc. 
Hơn nữa, các Sắc cũng khác biệt nhau, sắc ngồi khác sắc đứng, sắc đứng 
khác sắc đi, v.v... Sáu lãnh vực minh sát (vipassanä bhữm¡) rất hữu ích cho 
việc nhận ra sự tách biệt của Danh và Sắc là Năm Uấn (khandha), 12 Xứ 
(ayatana), 18 Giới (dhã#¿), 22 Quyền (indriya), Tử Thánh Đề (Ariyasacca), 
Thập Nhị Nhân Duyên (paficcasamuppada). 


Chẳng hạn, với Ngũ Uẩn, chúng ta có thể thấy rằng sắc uấn ipakhandha) 
đang ngôi, và chính thức uẫn (wiðñãnakhandha) biết rằng sắc uân đang ngôi 
(với ba tâm sở là thọ, tưởng và hành). Như vậy, chúng ta có thể thấy TÕ SỰ 
tách biệt của Danh và Sắc. 


Việc thực hành để thấy rõ bản chất của nguyên khối tưởng cũng giống như 
việc thực hành để quán sát Danh và Sắc (không nên cô tình tách rời hai việc 
ấy). Tuy nhiên, hành giả cần phải hiểu răng, danh biết sắc ngồi và danh biết 


sắc đứng không phải là một. Và thậm chí, "sắc" khi ngồi cũng không phải là 
"sắc" khi đứng. Việc thực hành cứ kiên trì như vậy cho đến khi tà kiến do 
nguyên khối tưởng tạo ra bị hủy diệt. Việc thấu suốt tương tục tính thực chất 
là vô thường và thấy rõ nguyên nhân sự thay đổi oai nghi chính là khổ, cũng 
giống như viêïc thực hành để thấy rõ nguyên khối tưởng vậy; không có gì 
khác hơn là quán Danh- Sắc để chúng được thấy, được tách bạch một cách rõ 
ràng. Sự diệt trừ tà kiến do nguyên khối tưởng tạo ra sẽ dẫn đến Tuệ thứ nhất 
-- Tuệ Phân Biệt Danh-Sắc (Nãma-rũpa-paricchedafñafm). Đây cũng là Kiến 
tịnh -- D/fØivisudhi -- theo bảy cấp độ thanh tịnh. Nếu tuệ thứ nhất không 
đạt được thì các Tuệ tiếp theo cũng không thể dạt được. 


Việc thực hành đê thâu triệt các điêu kiện che án Tam Tướng, không cân 
phải kê tục cả ba, chỉ cân nhận ra một tướng là đủ. Nêu bạn thây rõ cái gì 
che án vô thường, bạn cũng sẽ thây rõ khô và vô ngã. 


--0oOOoo-- 
XII. PHÁP DUYÊN KHỞI (PATICCASAMUPP4DA) 


Pháp Duyên Khởi hay Thập Nhị Nhân Duyên (Pafcchasamuppada) 
là một chuỗi nhân và quả tạo thành một vòng xích mười hai mặc (dana: 
nhân duyên), minh họa những điều kiện khiến cho có sự sanh và tái sanh. 
Chính thực tánh pháp chi phối các hiện tượng nhân quả này, với mỗi nhân 
duyên tạo điều kiện cho nhân duyên kế tiếp khởi lên. Nó khởi lên trong vòng 
luân hồi (samsära-vafa) và không thể nào ngăn được. Chỉ có nhân và quả, 
hoàn toàn không có một tự ngã hay tha lực trong thế gian này hay thế gian 
khác chi phối nó. 


Không một người hay một sức mạnh bên ngoài nào có thể làm cho điều này 
xảy ra, nên gọi là Pháp Duyên Khởi, và trong pháp này, chỉ có nhân và 
duyên (øaccäya). Chăng hạn, vô minh (v77) là duyên đưa đên hành nghiệp 
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Pháp Duyên Khởi đề cập ở đây chỉ nói đến sự trở thành trong thế gian này, 
như một con người. Mười hai mắt xích nhân duyên của Pháp Duyên Khởi 
được trình bày như sau: 


Duyên Vô Minh, Hành Nghiệp sanh 
Duyên Hành Nghiệp, Thức sanh 
Duyên Thức, Danh-Săc sanh 


Duyên Danh-Sắc, Lục Nhập sanh 

Duyên Lục Nhập, Xúc sanh 

Duyên Xức, Thọ sanh 

Duyên Thợ, Ái sanh 

Duyên 47, Thủ sanh 

Duyên Thú, Hữu sanh 

Duyên Hữu, Sanh sanh 

Duyên ,Sanh, Lão Tử sanh 

Duyên Lão 7#, Sầu, Bi, Khổ, Ưu, Não sanh 


Từ Vô n đến Lão - Tử đã chấm dứt Pháp Duyên Khởi thực thụ. "Sâu, Bị, 
Khổ v.v..." chỉ là những gì tiếp nối cho thấy rằng mỗi lần sanh đều dẫn đến 
Khổ (dukkha) - Thánh Đề Thứ Nhất. Pháp Duyên Khởi hay Thập Nhị Nhân 
Duyên còn được gọi là Hữu Luân -- Bhavacakka. Hễ còn năm trong vòng 
luân hỏi thì bánh xe này chăng thể nào dừng lại được. 


1. Định Danh 
1) Vô Minh (avj/) là không thông đạt Tứ Đế. 


2) Hành Nghiệp (sankhara) không phải là hành uẩn trong ngủ uẩn. Hành 
Nghiệp ở đây là nghiệp tích lũy từ kiếp quá khứ đưa đến tái sanh. Có ba 
loạ: Phước Hành (puññabhasankhara) Phí Phước Hành 
(apunnabhasankhara), Bất Động Hành (zneñjãbhasankhãra, Tử thiền 
vô sắc) 


~^~~ 


3) Thức (w/a/m) tức Thức tái sanh (pafisandhi viññana) 


4) Danh-Sắc (nãma-ripa) là ba tâm sở: thọ, tưởng, hành, cộng với sắc 
do nghiệp sanh (kamngjärñpq). 


5) Lục Nhập (szlaaäyafana) tức nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý xứ. 


6) Xúc (phassa) nói đêùn tâm sở hướng tâm đến đối tượng của Lục 
Nhập. 


7) Thọ (vedan3) là tâm sở cảm nhận thọ lạc hay thọ khổ, ... 


8) Ái anh) là sở hữu tham (/obha-cefasika), cảm thẫy mong muốn khi 
sáu căn hoạt động. 


9) Thủ („»äđãng) là tâm sở phát xuất từ sở hữu tham, nhưng cường độ 
mạnh hơn. 


10) Hữu (5hava) là nghiệp hữu (kammnabhava), hay sự hiện hữu trong đó 
các nghiệp thiện ác được tạo tác. 


11) Sanh 0ã) nói đến Năm Uần hay Danh-Sắc. 
12) Lão - Tử /aramaranaf?) sự tiếp nỗi đương nhiên của sanh hữu. 


Đức Phật mô tả pháp Duyên Khởi này để chúng ta có thể nhận ra sự thực 
của mọi hiện hữu, chúng phát sanh khi có đủ nhân và duyên. Điêu này giúp 
chúng ta nhận ra Danh-Săc là vô thường, khô và vô ngã. 


Vô minh được xem là mắc xích đầu tiên trong chuỗi duyên khởi, nhưng thực 
ra nó cũng giống như một bánh xe hay một vòng tròn, không có điểm khởi 
đầu hay kết thúc. Tuy nhiên, vô minh là mấu chốt của những mắc xích trong 
chuỗi duyên khởi, bởi lẽ nó là nhân căn để của mọi phiền não. Sự diệt vô 
minh bằng trí tuệ là cách duy nhất để phá vỡ chuỗi duyên khởi. Vô minh 
xuất phát từ các lậu hoặc -- dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Thế 
nhưng cả bốn lậu này lại bắt nguồn từ vô minh. Vô minh đó là bất tri Tứ 
Thánh Đế. 


Một lần, Trưởng lão Ananda thưa với Đức Phật rằng, Pháp Duyên Khởi này 
thật là tuyệt diệu và dễ hiểu. "Không phải đâu”, Đức Phật nói, "Pháp Duyên 
Khởi rất là thâm sâu và khó hiểu đấy." Nếu có người nào muốn nghiên cứu 
về Pháp Duyên Khởi, tốt nhất nên tìm một cuốn sách đặc biệt viết về đề tài 
này và chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc trước trí tuệ thâm sâu của Đức Phật. 
Lợi ích của pháp này là ngăn được ngã kiến, do thấy rằng các pháp phát sanh 
do duyên và hoàn toàn không có tự ngã, linh hồn hay Thượng để v.v... tạo 
dựng ra cái gì cả. 


-—-Oo0O--- 


Chứng thực Thập Nhị Nhân Duyên (Hữu Luân) thì hủy diệt được tà 
kiên như thê nào? 


Sự thực chứng Pháp Duyên Khởi sẽ hủy diệt Điên Đảo Tưởng 
(vipallasa) băng năng lực của trí tuệ. 


Khi hành giả nhận ra vô minh là duyên của hành nghiệp, nó sẽ diệt tà kiến 
cho răng một Đầng Quyên Năng nào đó đã tạo dựng nên mọi sự. 


Nhận ra hành nghiệp làm duyên cho kiết sanh thức hay thức tái sanh sẽ diệt 
được ngã kiến (sakkäyadi ffii), bởi lẽ không phải "ta" được sanh ra mà chỉ có 
thức tái sanh. 


Do thức làm duyên nên có Danh-Sắc (tức các tâm sở và sắc do nghiệp sanh). 
Điêu này làm thay đôi tà kiên cho răng Danh-Săc là có tự thê và thường 
hăng. 


Do Danh-Sắc làm duyên mà có lục nhập. Điều này làm chuyên đổi tà kiến 
cho răng "ta" nghe, "ta" thây,... 


Do lục nhập làm duyên mà có xúc và xúc thực sự được hình thành từ sự 
tương giao giữa căn -- trân -- thức. Vì thê, tà kiên cho răng căn, trân, thức là 
tự ngã bị hủy diệt. 


Do xúc làm duyên mà sanh thọ, như lạc thọ, khổ thọ, ... nên tà kiến cho rằng 
"ta" lạc hay "ta" khô được chuyên đôi. 


Do thọ làm duyên mà sanh ái (được diễn tả dưới dạng các tâm sở, là tham 
tâm sở), tà kiên cho răng dục lạc trong các hữu đưa đên hạnh phúc được tiêu 
diệt. 


Do ái làm duyên mà có thủ, thủ này do tham tâm sở và tà kiến tâm sở tạo 
thành, vì thê tà kiên cho răng những gì khả ái, khả lạc,...đáng châp giữ, được 
chuyên đôi. 


Do thủ làm duyên mà sanh hữu, nhờ biết rõ điều này mà diệt được tà kiến 
cho rằng khi con người chết là hết, không có sự tái sanh. (Thực ra, thủ duyên 
hữu ở đây là tư tâm sở trong 29 tâm gồm 12 bất thiện tâm, 8 dục giới đại 
thiện tâm, 5 sắc giới thiện tâm và 4 vô sắc giới thiện tâm. Sở hữu tư (cefan4) 
là nghiệp tạo ra quả (vi›akq) -- quả đó chính là tái sanh hay hữu). 


~ ` ^ ^ z 14 *À ` 2 tÀ ` *^Ã Ỳ x Ả 
Do hữu làm duyên nên có sanh `, điêu này hủy diệt tà kiên cho răng năm uân 
là lạc. 


Do sanh làm duyên mà có giả - chêt. Thây được diêu này, tà kiên cho răng 
năm uân là tịnh, là thường và có tự ngã sẽ chuyên đôi. 


Những phương diện của Pháp Duyên Khởi 
Pháp Duyên Khởi có thê được nhìn theo bảy cách như: các chi (12 chị); ba 
tục đoạn (móc nôi); ba thời (quá khứ, hiện tại, vị lai); bôn yêu lược; v.v... 


Tuy nhiên, ở đây chỉ đề cập đến một vài phương diện quan trọng. 


1) Hai mươi Hành Tướng. Nếu phân tích kỹ thì 12 chi trong Pháp Duyên 
Khởi tạo thành 20 hành tướng (äkãr4). 


Năm nhân từ quá khứ đến hiện tại: Vô Minh, Hành Nghiệp, Ái, Thủ, Hữu. 
Năm quả hiện tại: Thức, Danh-Sắc, Lục Nhập, Xúc, Thọ. 
Năm nhân hiện tại: Ái, Thủ, Hữu, Vô Minh và Hành . 
Năm quả vị lai: Thức, Danh-Sắc, Lục Nhập, Xúc, Thọ. 
-—-o0O--- 
ĐỎ HÌNH PHÁP DUYÊN KHỞI (P4TICCASA4MUPPADA) 
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ĐỒ HÌNH PHÁP DUY ÊN KHỞI 
(PATICCASAMUPPAFDA) 


._ Vô Minh (avijjä} Nghiềp Hữu 
Hảnh Nghi p (karnmabhava) 
(sankhaã ra) 5 Nhân: 1,2,8,9, 1ñ 


._ Thứ (wIiññiana) 


Ti SEN iohTeTias Sanh Hữu (upattibhava) 
TC co 5 Quả: 3, 4, 5,6,7. 
Lục Nhập (s3lavatana} 


Hiện tại ._ XỨG (phassa) 
._ Thọ (wedäna} 


._ &i (tanhã) Nghi p Hữu 
._ Thủ (upadäna) 5 Nhân: 8,9, 10, 1,2. 
. Hữu (bhawa) 
. sanh (jati) Sanh Hữu 
. Lão — Tử 5 Quả: 3, 4,5,6,7. 
(jara maranam} 





CHÚ THÍCH 


Quá khứ có năm nhân quyết định sanh hữu hiện tại của chúng ta. Vô minh 
(1) là nhân căn đề, là hậu quả do không có trí tuệ siêu thế (/oku„z#ara). Do vô 
minh này, sông trong thế gian, chúng ta tạo tác các nghiệp, kế cả thiện lẫn 
ác, gọi là Hành Nghiệp (2). Chắng hạn, nếu chúng ta hành thiền định để 
chứng đắc các thiền hữu sắc hoặc vô sắc, chúng ta vẫn còn nằm trong tam 
giới và vẫn tạo nghiệp (mặc dù đó là nghiệp thiện). Và điều này dẫn đến Ái 


(8). 


Khi Ái trở nên mạnh mẽ, nó chuyên thành Thủ (9). Chúng ta muốn một điều 
gì là Ái, song khi chúng ta sở hữu vật đó, nó trở thành Thủ. Thủ này dẫn đến 
Hữu (10). Có hai loại hữu: nghiệp hữu (kazwnabhava) và sanh hữu 
(upaftibhava). Nghiệp hữu là các tác nghiệp thiện hay bất thiện, nó quyết 
định cho tương lai của chúng ta. Sanh hữu là tiến trình hiện hữu của một lần 
sanh mới, được quyết định bởi nghiệp hữu. 


Mỗi mặc xích trong năm øi2zwz (nhân duyên) ở quá khứ làm duyên 
(paccãy4a) cho năm 0ñ0iđana kê tiêp, và quả lúc đó sẽ trở lại làm duyên cho 
những ?đana tiêp nữa. 


Nghiệp Hữu (kammabhava) hàm ý sự sáng tạo của nghiệp, bởi vì ở bất kỳ 
sanh hữu nảo, chúng ta cũng vẫn ở trong vòng luân hồi. Thực tánh pháp 
(sabhävadhammna) vôn là pháp duyên khởi, là quy luật -- khi tạo tác bất cứ 
nghiệp gì thì phải thọ lãnh quả của nghiệp đó -- mà không ai có thể thoát 
khỏi hoặc thay đối. Đây là quy luật tự nhiên, là chân lý. 


Năm quả hiện tại (Thức, Danh-Sắc, Lục Nhập, Xúc, Thọ) là kết quả của kiếp 
trước. Trong kiệp hiện tại, nó tiêu biêu cho những phâm chât (hành tướng) 
mà con người thọ lãnh khi tái sanh vào một sanh hữu. 


Năm nhân trong hiện tại (ÁI, Thủ, Hữu, Vô Minh Và Hành) do quả thứ năm 
(Thọ) trong hiện tại đưa đến. Nhân đầu tiên là Ái, Ái dẫn đến Thủ, Thủ đến 
Hữu, rồi đến Vô minh và Hành Nghiệp (8, 9, 10, 1, 2). Hữu ở đây là Sanh 
Hữu („ppattibhava), chính Hữu này quyết định kiếp sông mới. Hữu dẫn đến 
vô minh bởi con người không thông đạt Tứ Đế. Nhân Vô minh lại tiếp tục 
tạo Hành Nghiệp. Hành, trong nhóm này, là khi người ta tạo tác các nghiệp 
thiện (&„sala) và bất thiện (akusala). 


Năm quả của vị lai (Thức, Danh-Sắc, Lục Nhập, Xúc, Thọ), đầu tiên do 
hành làm duyên cho Thức tái sanh (pafisandhi viñNñang). Bồn chi kế là danh 
và sắc trong kiếp hiện tại. 


Như vậy có tất cả là hai mươi hành tướng. Hai mươi hành tướng này tựa như 
một bánh xe, không có khởi điểm cũng không có kết thúc. Tuy thế, Đức Phật 
biết răng Vô minh vẫn là nhân căn để của nó. 


2. Tam Luân (?iva Ffu) 


Ở phương diện này, chúng ta sẽ nhìn Thập Nhị Nhân Duyên dưới dạng Tam 
Luân hay Ba vòng xoay. 


- Phiền Não Luân (#ilesavaf#z) muốn nói đến Vô minh (1), Ái (8), Thủ 
MÀ, 

- Nghiệp Luân (Xammava#z) muốn nói đến Hữu (10), Hành (2). 

- Quả Luân muôn nói đên Thức (3), Danh-Sắc (4), Lục Nhập (5), Xúc 
(6), Thọ (7). 
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3. Nhị Căn (wữia) 


Để hiểu được Pháp Duyên Khởi, vẫn đề quan trọng là phải biết rằng có hai 
gốc (căn) tác nghiệp là Vô minh và Ái. Vô minh là nhân căn để cho Ái, và 
Ái, ngược lại cũng là nhân căn để cho Vô minh. Vô minh thuộc về quá khứ 


và Ai thuộc hiện tại. Tuy nhiên, chúng đêu là gôc (căn) cho nhau, và vòng 
xoay của nó có thê đi theo hai cách. 


Gốc đầu tiên - Vô minh - dẫn đến Thọ, mắc xích thứ bảy. Thọ dẫn đến Ái 
(mắc xích gốc thứ tám), Ái đến Thủ (9), Thủ đến Hữu (10), Hữu đến Sanh 
(11), Sanh đến Lão - Tử (12). Người tánh tà kiến (đ/icariia) cho rằng 
không có nhân quả, không có tội phước và tái sanh. Đó là lý do tại sao Đức 
Phật trình bày Vô minh như là nhân căn để (gốc), mục đích để chỉ ra rằng có 
nhân (Vô minh) và quả - trong hiện tại là Thức tái sanh (), dẫn đến Danh- 
Sắc (4), Lục Nhập (5), Xúc (6), Thọ (7). Những mắc xích - từ 3 đến 7 - 
thuộc hiện tại do Vô minh và Hành trong quá khứ tạo ra. Bao lâu con người 
còn Vô minh, chừng đó vẫn còn thọ quả. 


Ái do thọ làm duyên, đưa đến Thủ và Hữu. Ba mắc xích này tiếp tục xoay 
vòng lại đến Vô minh và Hành. Năm mắc xích -- Ái, Thủ, Hữu, Vô minh, 
Hành -- là những nhân hiện tại và là quả của Vô minh. Quả của Vô minh và 
Hành được lặp lại từ 3 đến 7 trong kiếp hiện tại. 


Khi Ái có mặt thì Ái, Thủ, Hữu, Vô minh và Hành trở thành nhân trong hiện 
tại. và cứ vậy, bánh xe sanh tử xoay vòng mãi. Môi lần con người tái sanh 
(11) thì Thức, Danh-Sắc, Lục Nhập, Xúc, Thọ lại có mặt và dân đên Lão - 
Tử (12). 


Do thấy được quả của Ái, tà kiến cho rằng mọi vật là thường, không già, 
không biến hoại, hay những người nặng tham ái (rãgacari/4), có thể thấy Ta 
rằng Danh-Sắc dẫn đến Lão - Tử. Trong vòng sanh tử này, chúng ta cứ tiếp 
tục tái sanh trong tam giới (/ok4) -- Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới -- hoặc 
31 cõi (b⁄ữmi). Muốn thoát khỏi cái khổ trong tam giới này, chúng ta phải 
hành Tứ Niệm Xứ, theo những nguyên tắc đã được trình bảy trong Kinh Đại 
Niệm Xứ, là Pháp đầu tiên trong 37 Pháp Trợ Giác Ngộ 
(Bodhipakkhiyadhamma), đưa đến sự chứng ngộ Tứ Thánh Đế. 


Hình 5 & 6 


Vô minh 


Quá khứ | Hiện tại 
Hiện tại Quá khứ 
Ái 
Căn 
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PHẢN II - THỰC HÀNH 
ˆ.. Này các Tỳ kheo, đã lâu ngày kẻ vô văn phàm phu đắm trước, xem là của 
tôi, chấp thủ: cải này là tôi, cải này là của tôi, cải này là tự ngã của tôi. " (S. 
HH 94) 


“Giới, Định và Trí Tuệ, 

Với ai khéo tu tập, 

Vị ấy vượt qua khỏi 

Thế lực của ác ma. 

Rực rỡ và chói sảng 

Như mặt trời chói sáng". (Khuddaka T) 


-—-oÚO--- 
L PHÁP HÀNH TÓM TẮT 
1. Bốn oai nghỉ 
Chúng ta quán sát Danh và Sắc trong bốn oai nghỉ -- đi, đứng, ngôi, nằm. 


Đây là những oai nghi căn bản hay oai nghi chính như đã được mô tả trong 
Kinh Đại Niệm Xứ (Mahäsafipa thang). Chúng ta khởi sự với việc quán chỉ 
nội sắc mà thôi, bởi vì sắc dễ nhận ra hơn danh. Có ba lý do khiến sắc dễ 
thấy hơn là: sắc "thô" còn danh "tế". Bốn oai nghi luôn luôn hiện hữu (các 
đối tượng của danh như nghe, thấy,... chỉ phát sanh từng thời. Dễ dàng thấy 
khổ trong sắc hơn ở các đối tượng khác, bởi vì, khi chúng ta quán bốn oai 
nghi, chúng không thể nào che án thực tánh khô được nữa. 


2. Các phương tiện dùng trong pháp hành 


Đó chính là Tĩnh tấn (Z/ãp¡), Chánh niệm (sz/), Tỉnh giác (sampajañña), 
Tác ý chân chánh (yonisormmanasikara), Quán sát pháp hành (s/kkhañi). 


a) Tỉnh tấn là sự nhiệt tâm tiêu diệt phiền não. Không có tính tấn, ta không 
thê nào nhận thức được toàn bộ đôi tượng như sắc ngôi. Khi tâm phóng khỏi 
sát-na hiện tại, tinh tần cùng với chánh niệm, tỉnh giác sẽ đưa nó trở lại. 


b) Chánh niệm là niệm trong Tứ Niệm Xứ, chú tâm đến oai nghi ta đang 
quán sát. 


©) Tỉnh giác là nhận rõ toàn bộ đối tượng đang quán sát, chăng hạn như biết 
toàn bộ oal nghi ây là sắc ngôi. 


d) Tác ý chân chánh là sự chú tâm trên một đối tượng với hiểu biết chân 
chánh, chăng hạn biệt đúng lý do làm việc ây, hoặc thực tánh của đôi tượng 
ây là gì... "Yoniso" nhắc cho ta biệt răng, khi ta ăn uông, tăm rửa, đi vệ sinh, 


hay làm những việc gì khác, chỉ là để chữa khô. chứ không phải tìm lạc thú. 
Yoniso cũng cho ta biệt oai nghi cân phải thay đôi đê chữa khô. 


e) Quán sát pháp hành cho ta biết khi pháp hành không được thực hiện đúng 
hoặc khi vuột khỏi sát-na hiện tại. 


3. Trung Đạo (Majjhừna-patipada) 


Trung Đạo hủy diệt hay diệt trừ các thiên kiến như ưa - ghét, tham - sân, 
và rất quan trọng trong pháp hành này. Nếu có chánh niệm và tỉnh giác HON 
sát-na hiện tại thì các thiên kiến ấy không thể nảy sanh. 


Đó là lý do tại sao chúng ta: 


- Chữa khổ bằng cách thay đổi oai nghi, bởi vì khổ buộc sắc phải thay đổi. Ở 
đây, hành giả phải có tác ý chân chánh để ngăn phiền não không cho lẻn 
vào. Như vậy, nếu hành giả có yowiso khi thay đổi oai nghi, và có sự quán 
sát pháp hành thường xuyên, hành giả sẽ ghỉ nhận kịp thời sự có mặt của 
phiền não. Chăng hạn, khi chúng ta đang ngôi và khổ chợt phát sanh, chúng 
ta không thích cái khổ ấy và muốn chuyển sang oai nghĩ mới. Khi â ấy tác ý 
chân chánh và sự quán sát pháp hành sẽ làm việc và nhắc chúng ta chỉ nên 
thay đối oai nghi nếu khổ buộc chúng ta phải thay đồi. 


Chúng ta không nên ngồi cho qua cơn đau bởi vì điều này tạo ra phiền não, 
tà kiến nghĩ răng "ta" có thê kiểm soát được cơn đau, mà thực Ta Danh- Sắc 
không kiểm soát được, chúng là vô ngã - ana//a. Cũng có một số hành giả cô 
găng ngôi lâu hơn và ngôi cho qua cơn đau để thấy khô. Nhưng khổ đó 
không thực, nó là cái khô nhân tạo. Một số khác lại cố gắng ngồi lâu hơn để 
có định, bởi vì họ nghĩ răng như vậy tuệ sẽ nảy sanh, song làm vậy chỉ tạo 
thêm phiên não. Hãy nhớ răng vipassanz là luyện tâm chứ không phải luyện 
thân. Nếu tâm không chánh thì thân cũng vậy. Chăng hạn, nếu tâm nghĩ răng 
ngôi trong thế kiết già mới giúp ta thấy thực tánh - tâm sẽ buộc thân phải 
ngồi kiết già. 


- Đừng tìm an lạc trong bất kỳ oai nghỉ nào. Đừng cảm thấy rằng một oai 
nghi nào đó là tôt hơn oai nghi khác, bởi vì mọi oai nghi đêu không có thực 
thê, tức là đêu vô thường, khô và vô ngã. 


- Đừng tìm sự vắng lặng (định) trong thiền. Sự vắng lặng hay định â ây sẽ đưa 
chúng ta đến chỗ tin rằng có một tự ngã đang kiểm soát và dẫn ta đến an lạc. 
Nhưng hoàn toàn không có lạc, chỉ có sự giải thoát khỏi khổ, và chúng ta 


không thể nhận ra điều này nếu không thấy khổ. Khổ Đề là một sự thực, chứ 
không có "Lạc Đê", bởi vì lạc cũng vô thường và cũng chính là khô. 


- Đừng thực hành đề mong sở đắc, mong giác ngộ hoặc có trí tuệ. Chỉ nên 
thực hành theo những nguyên tắc chuẩn xác của Tứ Niệm Xứ. Cho dù ước 
muốn đạt đến Niết Bàn hay trở thành một vị A-la-hán là cao thượng, hành 
giả cũng phải dập tắt tham muốn đó. Nếu không, Niết Bàn thực sự khó mà 
đạt đên. 


- Đừng thực hành với ý nghĩ rằng ta sẽ trở thành một thiền sư. Điều này sẽ 
khiên cho tham dục phát sanh và ngăn không cho trí tuệ khởi lên. Mục tiêu 
duy nhât trong việc thực hành là đê đoạn khô. 


--o00O--- 
IIL THỤC HÀNH 


Việc thực hành là để duy trì chánh niệm trên mọi oal nghi -- đi, đứng, 
ngôi, năm. Nếu oai nghi đang sử dụng là oai nghi ngồi, "ba danh" -- tinh tấn, 
chánh niệm, tỉnh giác -- làm nhiệm vụ biết oai nghi ngồi, và biết rằng oai 
nghi ấy là sắc ngồi. 


Ba danh (chứ không phải "Ta”) quán sắc ngồi cũng như đang xem một diễn 
viên trên sân khẩu vậy. Bạn chỉ làm người xem, khách quan với những gì 
diễn viên đang đóng trên sân khấu, không cô găng đạo diễn sự diễn xuất của 
họ. Xem một vở kịch cũng như quán sát-na hiện tại, không quan tâm đến 
quá khứ hay vị lai. Hành giả cần phải thực hành như thể đang xem một vở 
kịch là vậy. Rồi, khi đang quán sắc ngồi, cái đau sẽ nảy sanh và hành giả sẽ 
biết rõ sắc ngồi khổ. Đây là khô thọ. Nhưng đừng quán khổ thọ. Pháp hành 
này là niệm thân (kyz) chứ không phải thọ (vedZna). Nhờ quán sắc ngồi 
khổ thường xuyên trong sát-na hiện tại, đến khi cần thay đổi oai nghi, hành 
giả sẽ thấy thực tánh khổ trong sắc ngôi. Sự kiện là vậy, bởi vì khổ thọ phát 
sanh từ sắc và Danh-Sắc là khô đề. 


Đối với sắc đứng, sắc đi cũng nên hiểu như vậy. Chúng phải được quán sát 
tựa như đang xem một người nào đó đang hoạt động mà chúng ta không có 
quyền kiểm soát họ. Trong khi sắc là đối tượng, thì minh sát là trách nhiệm 
của tâm (danh). Vì thế tâm phải tỉnh thức trong sát-na hiện tại để thấy với trí 
tuệ. Thay vì cố gắng đề thấy thực tánh, tâm phải quán sát thực tánh (chăng 
hạn như danh nghe, danh thấy,.. .) khi nó phát sanh. Hành giả chỉ giản dị 
quán những gì đang diễn ra. Bất kỳ một cố gắng nào nhằm kiểm soát tâm 


đều có nghĩa là chúng ta muốn thấy thực tánh, đây là phiền não, nó đưa 
chúng ta ra khỏi Trung Đạo và sát-na hiện tại. 


Tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác cùng làm việc -- quán Danh-Sắc -- chung với 
nhau. Nếu có quá nhiều chánh niệm thì sẽ làm suy yếu tỉnh giác. Hành giả 
phải ghi nhận điều này. Sự ghi nhận này được gọi là sikkhảti -- quán sát 
pháp hành. Khi sikkhảti quán thấy sự mất quân bình này, hành giả phải cố 
găng điều chỉnh lại, tức là phải có tỉnh thức nhiều hơn. Khi khổ được cảm 
nhận, oai nghi được thay đổi bởi vì khổ buộc nó phải thay đổi (thay đổi tự 
nhiên như khi ta đang hoạt động bình thường, nhưng ở đây được thực hiện 
với chánh niệm, tỉnh giác). 


Chính với "yoniso"'” mà chúng ta ghi nhận được sự đau nhức buộc sắc ngồi 
phải thay đối sang oai nghi khác. Khi oai nghi được thay đối, cái đau ấy 
cũng được chuyên sang oai nghi mới, và "yoniso" ghi nhận rõ oai nghi mới 
đang chữa khổ cho oai nghi cũ. Điều này rất cần thiết bởi vì hầu hết hành giả 
sơ cơ đều không thích oai nghi cũ và nghĩ rằng oai nghi mới sẽ làm cho họ 
thoải mái hơn. 


Nhờ làm như vậy chúng ta sẽ không cảm thấy sân đối với oai nghi cũ và 
tham đối với oai nghĩ mới, bởi vì tác ý chân chánh biết răng việc thay đổi là 
để chữa khổ ở oai nghi cũ. Trong pháp hành này, yoniso” được nhân mạnh, 
bởi lẽ tác ý chân chánh thích đáng sẽ dẫn đến sự thấy rõ khổ (thọ khổ và 
hành khổ -- xem các loại khổ). 


Trú trong sát-na hiện tại là điều rất khó, do đó việc tự vẫn như thế này có thể 
rât hữu ích: 


"Cái gì đang đi?" -- "Sắc đang đổi." 
"Tại sao nó phải đi?" -- "Đê chữa khô từ oai nghi cũ." 
"Cái gì đang ngôi?" -- "Sắc ngôi”, v.v 


Việc hỏi thầm này làm nhiệm vụ như "y„oziso", giúp cho tâm phát triển sự 
y Ờ 61UP P 
tỉnh thức - chánh niệm, tỉnh giác). 


Khi ta hỏi "cái gì đang ngồi?", tỉnh thức phát sanh khiến ta trả lời "sắc ngôi". 

Tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác có cùng đối tượng (Danh- Sắc) và vì vậy 

chúng làm phận sự chung với nhau. Chánh niệm biết oai nghi, cách ta ngôi, 
và tỉnh giác biết rằng đó là sắc ngồi, v.v... Song không phải chánh niệm đi 


trước rôi tỉnh giác mới theo sau. Chánh niệm và tỉnh giác cùng hoạt động 
một lân. 


Pháp hành đúng là, "hiện sắc đang ngồi" hay ' 'sắc ngồi", thay vì "hiện ta 
đang ngồi”, tức là lấy "ta" Ta. Vấn đề ở đây là tiến trình nhận biết oai nghi 
cũng giông như trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, ngoại trừ tà kiến nghĩ 
răng "ta" đang ngôi được loại ra vậy thôi. 


Thông thường đề diễn tả hay định rõ tính chất của sự tỉnh thức, chúng ta hay 
nghe những từ "cảm nhận", "biết", "thấy" (bằng tâm), "quán sát", "ý thức về" 
sắc ngôi, sắc đứng, v.V.. . Tất cả các từ này đều đúng cả. Thực Ta, từ tỉnh thức 
có thể được mô tả như là cái biết "chúng ta ngôi" là "sắc ngồi", và nó là mẫu 
chốt đề giữ cho pháp hành được thực hiện đúng cách mà thôi. 


"Cảm nhận" là cảm nhận cái cách ta đang ngồi và nhận rõ đó là sắc ngồi. Nó 
là một loại tỉnh giác (sưmpa7aZñ+a). Tuy nhiên, cần thận trọng về việc cảm 
nhận này. Nếu ta mắc vào sự cảm nhận về thân, đặc biệt khi cảm nhận này 
quá mạnh, nó có thể làm cho tâm mệt mỏi và đây ta ra khỏi sát-na hiện tại. 
Đây là thực hành với lòng mong muốn, và về lâu dài, có thể gây ra những 
vấn đề thuộc thể chất như là đau ngực, cảm giác nghẹt thở, v.v.. . Điểm quan 
trọng ở đây là đừng cố găng "tạo ra" sắc ngồi, mà chỉ biết nó. Sắc ngôi đã có 
săn, chỉ tại ta không ý thức rõ nó. Khi ta ở nhà, ta vẫn cảm nhận việc ta ngồi, 
nhưng cảm nhận nảy là phiền não. Vì vậy, trong pháp hành, ta chỉ cần thay 
đối cái "ta ngồi" thành "sắc ngồi", với trí tuệ tỉnh giác. 


Tuy nhiên, chữ "suy nghĩ" thường tránh dùng để mô tả sự tỉnh thức, bởi lẽ 
suy nghĩ luôn luôn kết hợp với khái niệm ngôn từ thuần túy. Sự khác nhau 
giữa sắc được cảm nhận và sắc do thuần suy nghĩ có thể được thấy rõ qua ví 
dụ, chúng ta có thể suy nghĩ, hình dung đến nước lạnh, nhưng viêïc sờ và 
nếm nước lạnh lại hoàn toàn khác. Nước lạnh là một khái niệm thuộc từ ngữ, 
nhưng biết nó bằng cảm nhận mới thực sự là biết nước lạnh. 


Cũng cân nhớ ý thức toàn bộ sắc từ đâu đên chân và răng sắc này là vô trị, 
tức không biệt gì cả, chỉ có danh biêt mà thôi. 


Khi đang quán sắc ngồi, hành giả cũng phải cô gắng ghi nhận xem có ước 
muốn thấy thực tánh pháp khởi lên hay không. Nếu hành giả ghi nhận kịp 
thời ước muốn này, hãy ngưng hành một lát cho lòng mong ước ây mất đi. 
Nếu ước muốn mày có mặt, hành giả sẽ không thể nào thấy thực tánh pháp. 
Đức Phật dạy răng, ta không thể thấy chân lý khi tham ái có mặt, bởi vì tham 
ái che án chân lý (sự thực). 


Vì vipassanä có liên quan đến việc diệt trừ phiền não nơi nó khởi sanh nên 
hành giả cần phải học đề biết xem đối tượng đặc biệt ấy cần phải thấy như là 
danh hay là sắc. Đề xác quyết điều này, hãy xem kỹ đồ hình tóm tắt về12 xứ 
(ayatana) ở cuỗi phần thực hành này. 


1. Những nguyên tắc thực hành 


- Đừng bao giờ quán cả Danh và Sắc cùng một lúc, chắng hạn, đừng nghĩ 
"sặc đi, danh biêt". 


Một số hành giả nghĩ rằng họ sẽ có trí tuệ sớm hơn nếu họ có nhiều đối 
tượng (cả danh và sắc). Tuy nhiên ước muốn có trí tuệ này chỉ tạo thêm 
phiền não. Chỉ cần quán sắc trong bốn oai nghi là đủ. 


- Đừng đi hay ngồi trong một thời gian quy định. Cần thay đối khi khổ buộc 
phải thay đôi. 


- Đừng có cảm giác rằng "chúng ta" đang "hành thiền" hoặc có một cái gì đó 
đặc biệt hay huyền bí về pháp hành. Chúng ta không đi hay ngồi vì thực 
hành, mà bởi vì có trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ biết rõ phải đi hay phải 
ngồi, vậy thôi. 


- Đừng sử dụng những oai nghi đặc biệt, như ngồi trong thế kiết già, hay đi 
chậm một cách bât thường, vì những oai nghĩ này luôn luôn đi kèm với ước 
muôn thây pháp. 


- Một số hành giả sơ cơ có khuynh hướng dễ chán khi thực hành. Những 
người như vậy cần phải tự sách tấn mình rằng lý do ta thực hành là để diệt 
khổ. Nếu thối chí, ta chăng bao giờ diệt được khổ, và chắc chắn không thể 
tránh khỏi cảnh tử sanh bắt tận trong vòng luân hồi (sđmsãra-cakka). 


Đối với những người chưa từng hành thiền trước đây cũng gặp phải những 
vấn đề như phóng tâm... và thường không thích nó - làm như vậy không phải 
là Trung Đạo. Hành giả sơ cơ có thể thấy khó duy trì tâm định, không thích 
sông một mình trong nhiều ngày, cũng như tham ái dễ khởi lên, và họ trở 
nên bất an. Họ ao ước đạt được sự vắng lặng (định), hoặc muốn có phỉ lạc, 
hay được thấy những đối tượng khả ái. 


- Khi đau nhức phát sanh trong sắc ngồi, hành giả cần phải thấy rằng chỉ có 
"sắc ngồi" khổ, chứ không phải "ta". Sắc ngồi là sát-na hiện tại, sắc ngôi khổ 
cũng là sát-na hiện tại. Hành giả không nên chuyền từ sắc -- ngôi -- khổ là 


sát-na hiện tại này sang danh biết cái đau (cái đau hay cảm giác đau là danh, 
gọi là khô thọ). Khi chúng ta chữa khô là phải chữa ở sắc, chứ không phải ở 
danh. 


- Hành giả luôn luôn có sự tỉnh thức (chánh niệm - tỉnh giác) với đối tượng 
Danh và Sắc, song không nên tập trung vào một phần đặc biệt nào của thân. 
Hành giả cũng không nên mong mỏi hay dự đoán trước khổ sẽ phát sanh -- 
làm vậy sẽ kéo hành giả ra khỏi sát-na hiện tại. Không nhất thiết phải chờ 
cho đến khi khổ quá mức hay đến khi thân tê dại đi mới thay đổi oai nghỉ. 
Thực tánh khổ không tùy thuộc vào tính chất nghiêm trọng của cơn đau. Mỗi 
lần thấy khổ, dù lớn hay nhỏ, hành giả phải thấy ra răng khổ là một sự thực. 


- Mặc dù đôi khi chúng ta nói đên việc "thây” sắc ngôi, v.v..., song mặt 
không thực sự được dùng đề thây hay nhìn vào các sắc. Sự tỉnh thức đôi với 
sắc được thực hiện băng tâm - tức là với chánh niệm, tỉnh giác, và đó là trí 
tuệ. 


Còn về việc mắt nên mở hay nhắm, hoặc khép hờ trong lúc hành, điều đó 
hoàn toàn tùy thuộc vào môi cá nhân. Một sô hành giả thích mở mắt, một sô 
thích nhăm, trong khi sô khác lại thích khép hờ. 


- Đối tượng trong lúc hành là sắc của chính chúng ta, không phải sắc của 
người khác. Nếu người khác lọt vào tầm nhìn, không nên coi họ như sắc, mà 
là như "đanh thấy". 


- Hành giả chỉ nên nói chuyện khi cần, chăng hạn như yêu cầu một điều cần 
thiết nào đó. Nếu có vấn đề liên quan đến pháp hành, hành giả chỉ nên trình 
pháp với thiền sư. Pháp hành là Bát Thánh Đạo -- Giới, Định, Tuệ -- nên 
Giới cần phải được toản vẹn, và điều này đòi hỏi sự yên lặng. Nếu giới 
không trọn vẹn, thì không thể có định. Không định thì không thể có tuệ. 
(Định ở đây là sát-na định hoặc định trên đối tượng Danh-Sắc luôn luôn thay 
đối). Nói chung, giới cần phải theo đúng Bát Thánh Đạo. Hành giả phải đặc 
biệt thận trọng, không nên tùy tiện để phạm giới. 


2. Chú giải 
- Trong ƒisuddhi Magga (Thanh Tịnh Đạo) có nói rằng, nếu sắc ngôi được 


quán sát một cách chuyên cân, chẳng. bao lâu hành giả cũng sẽ thấy được 
danh với trí tuệ. Do đó, không nhất thiết phải quán danh cùng với sắc. 


- Visuddhi Magga cũng nói răng các oai nghi của thân che khuất khổ bởi vì 
chúng ta không ghi nhận các oai nghi mình đang sử dụng, do đó, oai nghi 
mới sẽ che án khổ nơi oai nghi cũ. Sở đĩ có điều này là vì bình thường chúng 
ta thay. đổi oai nghi mà không tác ý chân chánh để nhắc chúng ta biết răng 
thay đổi oai nghi là để chữa khổ. Do đó, chúng ta phải thấy khổ trong sắc 
ngồi, v.v... Việc nhận ra khổ này sẽ hủy diệt tham và sân, vì có trí tuệ thiền 
tuệ theo dõi thấy rõ biết rõ ta đang sống trong sát-na hiện tại. 


- Khi làm một điều gì ngoài bốn oai nghi, chắng hạn như những công việc 
trong nhà, hành giả phải sử dụng yoniso để nhận ra đó cũng là để chữa khô. 
Hành giả phải tác ý chân chánh khi ăn, uống, đi vệ sinh, tăm giặt, rửa chén 
bát, v.v... Khi ăn, điều cần ghi nhớ là mỗi miếng ăn được ăn là để chữa khô. 
Hành giả có thể tác ý chân chánh bằng cách ghi nhận mỗi lúc nuốt (thức ăn), 
xem đó là lúc chữa khổ; hành giả sẽ nhận ra rằng khổ buộc ta phải ăn, phải 
nhai, phải nuốt, và ăn không phải vì tham muốn. 


Buổi sáng khi thức dậy, hãy ghi nhớ rằng oai nghi đang sử dụng là sắc nằm. 
Rồi, trước khi đứng dậy ghi nhớ lý do -- chẳng hạn như đề uống trà cho tính 
người hay chữa đói, hoặc chỉ đơn giản vì không thể ngủ được nữa, và sắc 
năm phải đứng dậy vì nó là khô. Nếu rửa mặt thì đó cũng là để chữa khổ. 


Do luôn sử dụng tác ý chân chánh như vậy, phiên não sẽ được ngăn chặn 
không cho lén vào qua các cảm giác. Yoziso cho ta biệt chính sắc đang được 
chăm sóc chứ không phải "chúng ta". 


Hành giả nên dành một ngày để ghi nhận xem mình đã sử dụng bao nhiêu 
lần và bao nhiêu cách để chữa cái khổ của sắc. Đây là một ý kiến rất hay và 
kết quả của nó khá ấn tượng. Trong một ngày, hành giả có thể đuôi muỗi, 
gãi ngứa, bật quạt máy, uông một ly nước lạnh, quét kiến ra khỏi liêu cốc, đi 
vệ sinh, ăn uông, mặc quân áo, tăm rửa, cạo râu, đánh răng, cắt móng tay, 
móng chân, giặt quần áo, v.v... Tất cả những việc làm ấy là để chữa khổ, và 
trong khi làm những phận sự này, hành giả không, thấy được sắc ngôi,... Sắc 
ngôi, sắc đứng, v.v... chỉ được quán sát trong bốn oai nghi mà thôi. Việc 
quán sắc trong các oai nghi phụ tạo ra nhiều niệm (szi) và làm suy yếu tỉnh 
giác (sampdajañña). Ở các oai nghi phụ, chúng ta chỉ nên quán việc chữa khổ 
là đủ. Đừng thực hành niệm chỉ tiết quá, làm vậy sẽ gia tăng niệm mà suy 
giảm tỉnh giác. 


Hành giả phải thận trọng, không nên vội vã cho xong việc nhà hay những 
công việc khác để lo "hành thiền". Ước muốn hành thiền nảy là phiền não, 


bởi vì hành giả muốn thấy Pháp. Các công việc hàng ngày tạo cho ta cơ hội 
tốt để thấy được khổ trong sắc. Hơn nữa, nó cũng giúp ta giảm bớt tâm định 
nếu có quá nhiều. 


- Hành giả chỉ nên làm những việc nào thực sự cân thiệt. Chăng hạn: 


Thay đổi oai nghỉ. Hành giả thay đối từ sắc ngôi sang sắc đứng là để 
chữa khổ. Đây là việc làm cần thiết. Nhân (khổ) phải nảy sanh trước khi 
hành giả làm một hành động gì. Đừng đổi sang một oai nghi nào khác 
bởi vì hành giả muốn đổi. Hãy chờ cho đến khi khổ buộc phải thay đồi. 


Ăn. Đây là điều cần thiết để chữa khổ, vì đói buộc hành giả phải ăn. 


Vệ sinh. Đây cũng là việc cần thiết, hành giả buộc phải làm những phận 
sự tự nhiên như tiêu tiện, đại tiện này. 


Khi nóng, cũng nên mở quạt hay đi tắm để chữa khổ... 


Tât cả những việc làm này đòi hỏi phải có tác ý chân chánh. Nêu không, 
hành giả sẽ làm những việc này vì muôn làm chứ không phải đê chữa khô, 
và vì thê phiên não sẽ lẻn vào. 


Tuy nhiên, cũng có những gián đoạn khác xảy ra ngoài việc thực hành bình 
thường, như ai đó gõ cửa; thức ăn hay vật dụng gì đó được đem đến liêu cốc; 
một người nào đó muốn nói chuyện với hành giả; những sự cô như mắt điện 
hoặc trục trặc các trang bị kỹ thuật; v.v... Những vân đề này: cần phải được 
giải quyết theo lối thông thường, tuy nhiên, hành giả phải biết rằng nó năm 
ngoài pháp hành minh sát và không bao gồm nó vào pháp hành được. 


3. Pháp hành tự nhiên 
- Ngồi, đi, làm việc như đang ở nhà, sử dụng những oai nghi thông thường. ° 


- Ngồi tự nhiên thường gồm nhiều oai nghi ngồi khác nhau, thay vì chỉ có đi, 
đứng, ngồi, nằm theo quy định. Thái độ bình thường là ngôi cách này, rôi 
thay cách khác (luôn luôn là để chữa khổ), và rôi lại thay cách khác, cuối 
cùng, khi không ngồi được nữa thì đứng hoặc đi. 


- Đi cũng cần phải được thực hiện để chữa khổ. Nếu đi với ý định luyện tập 
thì nên tác ý lại là đê chữa khô. Đôi với một sô hành giả, đi là một oal nghĩ 
được xem là dê dân đên những động cơ khác hơn là chữa khô. ĐI cho thoải 


mái, đi theo cách nào đó đề thấy được thực tánh, hoặc để kiểm soát phóng 
tâm, v.v... 


- Nằm cũng không nên xao lãng. Nằm vẫn là một trong những oai nghi tự 
nhiên. Thoạt tiên, oai nghi nằm phải mắt một thời gian khá lâu mới thấy khô. 
Song, với việc thực hành liên tục, thân sẽ trở nên nhạy cảm hơn, và khi năm 
xuông thì cái đau chăng mấy chốc đã xuất hiện. Nếu đang nằm ngửa thì 
chuyển sang nằm nghiêng, nhưng nhớ phải yoniso mỗi khi thay đổi oai nghĩ. 


- Nếu đang trong oai nghi năm mà cảm thấy buồn ngủ thì ngủ với tâm niệm 
rằng đó là để chữa khô. Song, nếu thân đã được ngủ đầy đủ mà vẫn ở trong 
tình trạng uê oải thì cần phải coi lại xem có phải do ăn quá nhiều trong bữa 
điểm tâm hay bữa cơm trưa hay không. Nếu phải, nên ăn giảm lại ba miếng 
trước khi no. Nếu trạng thái uề oải vẫn còn thì đứng dậy rửa mặt, hoặc đi ra 
ngoài hít thở không khí trong lành cho tỉnh lại. (Ngủ vượt ngoài những đòi 
hỏi bình thường của cơ thể, là một hình thức của tham ái, vì thấy ngủ là 
thoải mái, hay được ngủ cảng nhiều càng tốt). 


- Khi thức dậy vào nửa đêm, cố găng. ghi nhận sắc nằm. Nếu chỉ thức một lát 
(do trở mình hay giật mình), cũng cân phải ghi nhận việc thay đôi oai nghỉ 
(là đê chữa khô). 
Tại sao phải thực hành một cách tự nhiên? 
Dhamma Niyãma là Quy Luật Tự Nhiên hay Trật Tự Tự Nhiên (tức quy luật 
Nhân Quả). Quy luật này hiện hữu ở mọi nơi trong thê gian và Đức Phật chỉ 
là Người khám phá ra nó. Dhamma Niyãma có ba đặc tánh: 

- Các pháp hữu vi là vô thường - Sabba sankhãra anicca. 

- Các pháp hữu vi là khổ - Sabba sankhära dukkha. 


- Tất cả các pháp (hữu vi & vô vi) là vô ngã - Sabba Dhama anatfa. 


Bởi lẽ vô ngã cũng là thực tánh của Niết Bàn nên tất cả các pháp (Dhamưna) 
đêu không có tự ngã (anaíi4). 


Ba đặc tánh trên hiện hữu trong mọi lúc, mọi nơi, dù cho khi ở nhà không 
hành thiền cũng vậy. Tuy nhiên, khi ở nhà, danh và sắc dễ bị phiền não ảnh 
hưởng làm cho ta nghĩ răng "Ta" hiện hữu. Đó là lý do tại sao trong pháp 
hành, mọi sự, mọi việc phải được làm một cách tự nhiên, nếu không, hành 


giả khó có thể thấy được những quy luật tự nhiên (Dhamma Niyäma) này. 
Chăng hạn, nêu việc đi được thực hiện chậm một cách khác thường, tức 
không còn bình thường, quy luật tự nhiên sẽ bị che án. 


Sự việc này cũng xảy ra như vậy nếu hành giả chỉ quan sát bước đi mà 
không quán sát toàn thân, hoặc không quán sát toàn bộ sắc ngôi trong khi 
ngôi, như Đức Phật đã làm sáng tỏ trong đoạn Kinh sau: 


"Lại nữa, này các t} kheo, một vị tÈ kheo khi đi tuệ tri rằng: ta đang đi; hoặc 
khi đứng, vị áy tuệ tri rằng: ta đang đứng, hoặc khi ngôi, vị áy tuệ tri rằng: 
ta đang ngôi; hoặc khi năm, vị ấy tuệ tri rằng: ta đang nằm. Tóm lại, dù khi 
thân ở oai nghỉ nào, vị ấy tuệ trì nó là như vậy."(Dighä Nikãya, 
Mahäsatipa thana Sufta) 


(Ở đây, Đức Phật dùng đại từ nhân xưng "ta", bởi vì nó cần thiết cho việc 
truyền đạt, nhưng phải hiểu là không có cái ngã nào thực hiện những oai 
nghỉ này, mà chỉ có Danh và Sắc. Danh, Sắc ấy phải được quản sát ngay 
trên thân chúng ta, chứ không phải trên thân người khác.) 


Thiền sư Achan Naeb đặt câu hỏi này: 
- Làm thế nào hành giả biết được cải gì là sắc đi? 


- Cách hành giả đi tức là sắc đi vậy. Nhớ là toàn thể oai nghỉ chứ không 
phải chỉ bước chân. Sắc đi được nhận biết băng ba danh -- tỉnh tán, 
chánh niệm, tỉnh giác (yogavacarq). 


4. Làm thế nào đề biết được pháp hành của mình là đúng hay sai? 


Việc nhận ra khi nào thì pháp hành của mình đúng và khi nào sai rất là quan 
trọng. Chăng hạn, với pháp hành đúng, hành giả sẽ biết được oai nghi mình 
đang sử dụng và biết rằng oai nghi đó là sắc ngồi. Biết oai nghi là nhiệm vụ 
của niệm, và biết đó là sắc ngồi là nhiệm vụ của tỉnh giác. Hành giả sẽ biết 
hai điều này một lần. Nếu hành giả có sự tỉnh thức đối với sắc ngồi bằng tuệ 
thâm nghiệm, hành giả sẽ biết bằng cảm nhận pháp hành như vậy là đúng. 
Nếu tuệ thâm nghiệm đúng này được lập đi lập lại mãi sẽ dẫn đến trí tuệ 
minh sát (viassana paññ). 


Hành giả cần phải biết rằng phận sự của Tứ Niệm Xứ là tiêu diệt tham - sân 
hay ưa - ghét. Chăng hạn, nêu hành giả không thích phóng tâm, như vậy, sân 
sẽ phát triển. Ngược lại, nếu hành giả thích trú trong sát-na hiện tại bởi vì nó 


có lạc, lúc ấy, tham sẽ phát sanh. Vì vậy, pháp hành đúng là duy trì sự tỉnh 
thức trong sát-na hiện tại càng nhiều càng tốt - chính điêu nảy sẽ tiêu diệt 
tham và sân. 


Lại nữa, khi tâm gặp một đối tượng, tùy thuộc vào tác ý của hành giả có 
đúng hay không mà các trạng thái, hoặc là không kèm với phiền não (tức 
sát-na hiện tại), hoặc kèm với phiền não (các triền cái) sẽ phát sanh. Giả sử 
tâm gặp "phóng tâm” , nếu ÿo/iso không chân chánh, sân có thể nảy sanh. 
Nhưng nếu yoniso chánh đáng, nó sẽ thấy rõ răng phóng tâm chỉ là Danh 
(phóng tâm), chứ không phải "ta" (phóng tâm), và hành giả sẽ sớm trở lại 
sát-na hiện tại. 


5. Giản dị hóa pháp hành cho hành giả sơ cơ 


Làm cho pháp hành trở thành phức tạp lúc ban đầu không phải là một ý 
tưởng hay. Đối với hành giả sơ cơ, tốt nhất nên dùng sắc làm đối tượng quán 
trong sát-na hiện tại càng nhiều càng tốt ”, bởi lẽ sắc thô nên dễ thấy hơn, 
trong khi danh tế rất khó thấy, đồng thời giới hạn pháp hành vào những điểm 
thiết yếu này: 


- Phận sự chính của hành giả là biết sắc ngồi, sắc đứng, v.v... trong mọi lúc 
băng ba Danh -- tính tân, chánh niệm, tỉnh giác -- nghĩa là hành giả trú trong 
sát-na hiện tại của tuệ thâm sát (ci71a pañña - presenf momenf) càng liên tục 
càng tôt. 


- Phận sự phụ là ghi nhận bất kỳ trạng thái tâm nào xen vào hay xâm nhập 
vào trong cái biệt sắc ngôi,... (Chăng hạn khi hành giả đang quán sắc ngôi thì 
"danh nghe” hay "danh thây” nảy sanh.) 


- Duy trì trong một oai nghi quy định nào đó cho đến khi cái đau buộc phải 
thay đôi, lúc ây, tác ý chân chánh đên cái đau như là khô và theo dõi cái đau 


chuyên sang oal nghi mới. 


- Phải yoniso mọi hoạt động khác (ăn, uống, tắm rửa hay làm các phận sự 
trong nhà v.v...) như đê chữa khô. 


Tóm lại, phận sự chính của hành giả sơ cơ là phải tỉnh thức liên tục đối với 
sắc trong mọi oai nghi cho đên khi hoàn toàn thuân thục trong việc quán ây. 


-—-o0O--- 


HI. LUẬN VẺ PHÁP HÀNH 
1. Liên hệ pháp hành với Tứ Thánh Đề 


Khổ Đề (đukkhasacca). Trong mỗi oai nghi, chúng ta thấy khô - đó là khô 
thọ (dukkhavedana) và hành khô (sankhãradukkha). Cả hai đều là Khô Đề 
(dukkhasacca) - tức Danh-Sắc là khô. 


Tập Đề (samudayasacca). Ái (tanha) là nhân sanh khổ. Trong khi tỉnh thức 
với sắc ngôi, v.v... (trong sát-na hiện tại), tuệ minh sát nảy sanh, và hành giả 
có thê diệt được tà kiến cho rằng chính "Ta" đang ngồi - tức là diệt thân kiến 
(sakkayadl thì). 


Diệt Đề (mrodhasacca). Phiền não càng giảm thiểu, hành g1ả cảng gần đến 
sự diệt khổ (nirodha) hơn. Sự diêït này có thể là nhất thời đoạn diệt 
(tadanganirodha) như trong sátna hiện tại, hoặc diệt đoạn tuyệt 
(samucchedanirodha) như trong sự giác ngộ viên mãn. 


Nếu ái diệt, thời khổ diệt, bởi vì ái là nhân sanh khổ. Khi nhân diệt thời quả 
(khổ) cũng diệt. Như vậy, có trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ biết rõ chứng 
ngộ Tứ Thánh Đế. Sự kiện này tùy thuộc vào năng lực của Tâm Đạo 
(Maggacifta). Tâm Đạo chính là cái sát trừ phiền não. 


Đạo Đề (maggasacca). Trong khi chánh niệm vào oai nghi như là sắc, trong 
sát-na hiện tại, chúng ta cũng, đồng thời tu tập Giới, Định, Tuệ -- được xem 
là Bát Thánh Đạo hay Đạo Đế. Càng nhận rõ khổ bằng trí tuệ, chúng ta càng 
tu tập Bát Thánh Đạo nhiều hơn vậy. 


2. Các loại khổ trong pháp hành Vipassanã 


Đối với sắc (rñpa), có hai loại khô, là khổ thọ (duk&havedan3) và hành khổ 
(sankharadukkha). Thọ khô là sự khó chịu, đau nhức nơi thân. Hành khô là 
cái đau đang diễn biên hay đang được chữa. Khô này khó thây hơn khô thọ. 


Đối với Danh-Sắc (nãma-rñpa), cũng có hai loại, là khổ tướng 
(dukkhalakkhana) -- đây là đặc tánh của danh sắc; và khô đề (dukkhasacca) 
là cái khô cô hữu. 


Khổ thọ là cái khổ thông thường, như được cảm giác trong các oai nghỉ. 
Người hành thiên cân phải quán khô thọ trước, bởi vì nó dê thây và lúc nảo 


cũng hiện hữu trong bốn oai nghi. Khi hành giả nhận rõ khô, hành giả sẽ 
nhận ra Danh-Sãc bị khô thọ này buộc phải thay đôi oal nghi suôt ngày vậy. 


Hành khổ là cái khỗ được mang qua oai nghi mới do buộc phải thay đổi từ 
oai nghi cũ. Hành khô này cũng gôm các hoạt động khác cân phải làm suôt 
ngày đê duy trì thân thê, như là ăn uông, thở vào, thở ra, v.v... 


Khổ tướng là những đặc tánh của Danh-Sắc. Chúng có cùng những đặc tánh 
như mọi hiện hữu là vô thường, khổ, vô ngã. Loại khổ này chỉ có thể nhận ra 
bằng tuệ minh sát. Tam tướng hay ba đặc tánh được thấy rõ ở Tuệ thứ tư 
trong 16 Tuệ minh sát, là Sanh Diệt Tuệ (Udayabbayañam). 


Khổ Đề là Thánh đề thứ nhất trong Tứ Thánh Đề. Khổ Đề ở đây là Danh và 
Sắc. Khi Khô Đê được chứng ngộ, các phận sự khác của Tứ Thánh Đê cũng 
được chứng ngộ. 


3. Những vấn đề cần biết 
3.1. Ngã kiến phiền não thường lén vào ở đâu? 


Ngã kiến phiền não lẻn vào qua Danh (cảm giác). Như khi hành giả đang 
ngôi và Danh cảm giác rằng chính "ta" đang ngôi hay tự ngã của ta đang 
ngôi. Hành minh sát là để nhận ra sự thực răng đó chỉ là sắc ngồi. Hành giả 
cân phải có tính tấn -- chánh niệm -- tỉnh giác mới thấy được rằng sắc đang 
ngồi. 


3.2. Cái gì biết đó là sắc ngôi? 
Ba Danh -- tinh tắn, chánh niệm, tỉnh giác -- biết được đó là sắc ngồi. 
3.3. Mục đích của việc tỉnh thức về bốn oai nghỉ này là gì? 


- Tiêu diệt tà kiến "ta" đang ngôi, đang đứng, v.v... Và điều này chứng minh 
rõ lý vô ngã. 


- Khi sắc ngôi có sự đau nhức, chúng ta có thể thấy rõ khổ. Khi khổ buộc sắc 
phải thay đổi, thì đó là vô thường (zicca). Vô thường nghĩa là chúng ta 
không thể ở yên trong một oai nghi nào đó quá lâu. Lại nữa, khi chúng ta 
biết sắc ngồi (tức thấy vô ngã), tự động chúng ta sẽ nhận ra hai đặc tánh khổ 
và vô thường bằng trí tuệ thâm nghiệm (ci„a paññä). 


3.4. Tại sao chúng ta phải theo dõi cái đau từ oai nghỉ cũ sang oai nghỉ 
mới, chăng hạn từ sắc ngôi qua sắc đứng? 


Khi sắc ngồi có sự đau nhức, hành giả phải ghi nhận răng sắc ngôi khô. Khi 
chuyển sang sắc đứng, cái đau ấy phải được theo dõi để nhận ra rằng sắc 
đứng cũng vẫn khổ. Khi cái đau được chữa, hành giả có thể thấy ra rằng oai 
nghi mới là để chữa khổ, và điều này sẽ ngăn chặn phiền não -- không thích 
đối với oai nghỉ cũ, hoặc thích thú với oai nghỉ mới. Sở đĩ phiền não được 
ngăn chặn là vì lúc này chúng ta biết rằng, không có "chúng ta" trong oai 
nghi cũ hoặc mới, chỉ có sắc ngồi, sắc đứng,... mà thôi. Khi hành giả có tác ý 
chân chánh như vậy, hành giả sẽ nhận ra là không có một sắc nào là lạc cả. 
Nhờ thường xuyên thay đổi oai nghi với tác ý chân chánh, hành giả còn nhận 
ra sự thực rằng bốn oai nghi luôn che án thực tánh khô. 


3.5. Tại sao chúng ta nói "sắc ngôi", "sắc đứng "? 


Bởi vì trong mỗi oai nghi sắc không giống nhau, nghĩa là, sắc ngôi là một 
sắc, sắc đi là một sắc khác, v.v... Ngay cả danh biết sắc ngôi cũng khác với 
danh biết sắc đi... Sở dĩ có điều này là vì danh và sắc sanh diệt trong từng 
sát-na, do vậy chúng không bao giờ giông nhau. Sự hiệu biệt này sẽ giúp 
hành giả thây rõ bản chât của nguyên khôi tưởng (ghanasañña, thường dân 
đên tà kiên cho răng Danh-Sãc là "ta", là tự ngã của "ta"). 

3.6. Những câu hỏi hành giả có thể tự vẫn: 

Sắc ngồi là thường hay vô thường? - Sắc ngồi là vô thường. 

Làm sao để biết? - Bởi vì khổ buộc sắc phải thay đôi thường xuyên. 

Chúng ta có cái gì khiến cho phải khổ? - Chúng ta có Danh và Sắc. 

Danh là thường hay vô thường? - Vô thường. 


Làm sao biết được? - Danh không thể trú lâu trên một đối tượng bao giờ. 
Phóng tâm sẽ phát sanh. 


Danh có khổ hay không? - Khô. 
Làm sao để chứng minh có khổ trong danh? - Nó không thể ở yên một chỗ 


(nên là khô). Danh và Sắc luôn luôn vô thường và khô, do đó, nó không có 
tự ngã. Vì không có tự ngã nên không bị kiêm soát; chính vì thê mà nó 


không phải là "chúng ta". Khi hành giả nhận rõ điều nảy, hành giả thấy được 
Pháp. Pháp mà hành giả thấy đó là khổ (đuk&ha). Chính khổ này dẫn đến 
Khổ Đề (đuk&hasacca). Khô Đề là Thánh Đề tuyên bố rằng, ta không thể 
nào chữa được khổ trong danh và sắc, dĩ nhiên là ngoại trừ việc chữa tạm 
thời. Cả danh và sắc đều sanh diệt một cách nhanh chóng, và chúng ta không 
thể nào thay đổi được điều này. 


Cái gì được xem là sắc ngôi? - Toàn bộ oal nghi, hay cách chúng ta ngôi, là 
sắc ngôi. 


Cái gì quán oai nghi ngôi? - "Ta" không quán oai nghi ngồi, mà ba danh 
(tinh tân, chánh niệm, tỉnh giác) quán. 


4. Khảo sát Danh và Sắc 


Điều quan trọng mà hành giả cần hiểu ở đây là Danh hay Sắc phải luôn luôn 
là đối tượng của pháp hành. Nếu không có danh hay sắc thường xuyên làm 
đối tượng của sự tỉnh thức thì dù có tinh tấn đến đâu, hành giả cũng không 
thể thành công. Tuy nhiên pháp hành sẽ không đến nỗi quá khó nếu như 
hành giả hiểu rõ những nguyên tắc thực hành. 


Cần phải khảo sát Danh-Sắc kỹ lưỡng trước khi thực hành, như vậy, hành 
giả sẽ dễ dàng nhận ra cái gì là danh, cái gì là sắc”. Cũng giống như việc 
đọc chữ, người học trò cần phải biết các mẫu tự A, B, C.... thì mới có thể 
đọc được. Hành giả cũng vậy, phải biết danh và sắc trước thì mới có thể 
hành đúng được. Nếu chúng ta không có danh hay sắc làm đối tượng liên tục 
trong pháp hành, chúng ta sẽ hành với ý niệm răng "ta khổ", chăng hạn, và 
như vậy sẽ không thể nào loại trừ được ngã kiến. 


5. Định (samadhï) 


Trong pháp hành này, nếu có quá nhiều định là điều không tốt. Đôi khi trong 
oal nghi ngồi, hành giả chỉ biết oai nghĩ ngồi mà không biết sắc ngôi, hoặc 
trong một vài trường hợp có hành giả thậm chí còn không nhận ra oai nghi 
mà mình đang sử dụng nữa. Điều này là do định tâm thái quá. Để giảm thiểu 
tâm định này, một vài hoạt động linh hoạt được xem là rất hữu ích, chăng 
hạn như làm các công việc, đi thật nhanh hay chạy cũng được, v.v... Trong 
mọi trường hợp, nếu có quá nhiều tâm định ở bất cứ oai nghi nào thì nên 
thay đối oai nghi ấy. 


Đề cập đến định, Thiền sư Achan Naeb nói: "Định nào lấy Niệm Xứ 
(satipa ffhäna) làm đối tượng, định ấy sẽ không dân đến tham (abhijjha), bởi 
lẽ nó đưa đến trí tuệ -- tuệ chứng ngộ khổ. (Đây là cách duy nhất để biết 
xem pháp hành của mình có đúng hay không). Định nào làm cho ta an lạc, 
không phải là Niệm Xứ, bởi lẽ định ấy không thanh tịnh, mà bị ô nhiễm với 
phiên não. Mặc dù nó tạo ra lạc, song nó không húy diệt điền đảo tưởng 
(vipallasa). Loại định đó gọi là hành uân (sankharakhandha), và như vậy là 
một phân của ngủ uấn (Danh-Săc), và không thể diệt khổ, tức là, không thể 
đạt đến Niết Bàn (Niết Bàn cũng là danh nhưng thường và lạc bởi vì Niết 
Bàn nằm ngoài năm uấn". Sát-na tâm đạo ngắn ngủi đó là Niết Bàn, do vậy 
không có thọ ””. 


Có khi hành giả thiên quá về định đến nỗi mắt đi cảm giác biết được rằng 
sắc đang ngồi. Mặc dù vậy, họ vẫn nghĩ rằng họ cảm nhận được sắc ngôi, 
bởi vì họ thiếu sự quán sát pháp hành (sikkhãt) để cho họ biết rằng sắc ngồi 
không còn được cảm nhận nữa. Vả lại, nêu không có s¡kkhđii, hành giả có 
thể cảm giác khổ nhưng không nhận ra đó là sắc ngồi có khổ. Người ấy sẽ 
nghĩ rằng chính "anh ta" đang cảm thọ khổ, như thế, vô tình họ đã thực hành 
VỚI ý niệm "ta" ngồi, "ta" khổ, v.v... Và chắc chắn không thể nào loại bỏ 
được tà kiến về tự ngã (thân kiến). 


Trước tiên hành giả sẽ biết sắc ngồi với tác ý chân chánh; kế đến, hành giả 
quán sát sắc ngồi với ba danh -- tỉnh tấn, chánh niệm, tỉnh giác -- hay nói 
gọn là yogavacara. Khi đau nhức phát sanh, yogavacara biết đó là sắc ngồi 
khổ. Khi thực hiện việc thay đối oai nghi, tác ý chân chánh biết sự thay đổi 
là để chữa khổ, và tác ý này sẽ ngăn chặn tham và sân không cho xen vảo 
trong lúc thay đổi oai nghỉ. 


6. Phóng tâm (uddhacca) 


Một trong những nguyên nhân sanh phóng tâm là có quá nhiều tinh 
tấn (Z/ãp7). Nhiệt tâm quá mức này khiến cho hành giả xua đuôi phóng tâm 
và làm cho nó trở nên tệ hại hơn. Phóng tâm là danh; phóng tâm là thực 
tánh, và cũng là một đối tượng năm trong Pháp Tùy Quán 
(Dhammanupassanä) của Tứ Niệm Xứ, bởi vì nó là vô thường, khổ và vô 
ngã. Phóng tâm dạy cho ta biết răng danh nằm ngoài sự kiểm soát (vô ngã). 


Mục đích của pháp hành minh sát là nhằm tiêu diệt tham - sân (abhjjjha - 
domanassa) với tỉnh tân, chánh niệm, tỉnh giác. Nêu hành giả thích định, đó 
là tham. Nhưng nêu hành giả không thích phóng tâm khi nó phát sanh chỉ vì 


nó không phải định, điều đó tạo ra sân. Trong cả hai trường hợp, hành giả 
đêu không thê tiêu diệt tham và sân. Vì thê, đôi với phóng tâm, không nên 
có thái độ thích hay không thích. 


Hành giả thực hành minh sát là để phát triển thiện pháp (&wsa/a). Nhưng, 
thay vào đó lại gặt bất thiện pháp (z&„saia), bởi vì đã khởi tâm sân với 
phóng tâm. Sự sân hận này là do thiếu trí tuệ, đặc biệt là tác ý chân chánh. 
Tác ý chân chánh biết phóng tâm là danh, phóng tâm là thực tánh bởi vì nó 
vô thường, khổ và vô ngã. Phóng tâm nảy sanh là vì ba danh quán sát không 
còn ở trong sát-na hiện tại. khi hành giả nhận ra phóng tâm là danh (tâm sở), 
nó sẽ biến mất, và ba danh sẽ trở lại với sát-na hiện tại. Đừng theo dõi "câu 
chuyện" (dòng suy nghĩ) của phóng tâm. Nếu không, phóng tâm này sẽ dẫn 
hành giả đi càng lúc càng xa khỏi sát-na hiện tại. Nếu hành giả biết "câu 
chuyện" là hành giả đã không có sự tỉnh thức. Nếu hành giả có sự tỉnh thức, 
hành giả sẽ không biết "câu chuyện". Chỉ đơn giản nhận ra nó là phóng tâm 
và tâm sẽ tự động trở lại với sát-na hiện tại. 


Khi hành giả trở lại với sát-na hiện tại, hành giả sẽ thấy sắc ngồi rất rõ. 
Được như vậy là vì lúc này, hành giả không phải cô găng đề thấy sắc ngồi 
(do không có phiền não). Đây là tâm có chánh niệm -- tỉnh giác hay sự tỉnh 
thức -- và cần được duy trì, song không nên cưỡng buộc. Việc thực hành này 
là để quán Danh-Sắc như một khán giả, không nên cố găng thay đổi hay 
kiểm soát chúng. Sau khi đã có kinh nghiệm nhiều hơn trong pháp hành, 

"con vượn tâm" (tâm lang thang) sẽ trở nên thuần hóa, và hành giả sẽ trú 
trong sát-na hiện tại thường xuyên. Lúc ẫy, việc bắt cảnh hiện tại hay sát-na 
hiện tại sẽ đễ dàng hơn đối với hành giả. 


7. Phần linh tỉnh 


Bệnh hoạn không phải là chướng ngại cho việc thực hành. Nhưng có 
khả năng hành giả sẽ không cảm nhận được sắc ngồi bởi vì quá đau. Hành 
giả lúc này chỉ nên quán cái đau, bỏ qua oai nghi, và nhận ra rằng sắc thân là 
khổ”, đó là khổ đề. hơn nữa, hành giả cũng có thể thấy ra rằng sắc là vô ngã, 
vì nó không thể kiểm soát được 


Làm thế nào để hành giả biết được khi tâm có chánh niệm - tỉnh giác khởi 
sanh (trong sát-na hiện tại)? 


Khi tâm có chánh niệm - tỉnh giác, nó sẽ biệt các oai nghi (đây là nhiệm vụ 
của chánh niệm), tâm biệt răng oai nghi đó là sắc ngôi, v.v... (đây là nhiệm 
vụ của tỉnh giác). Khi sai - sampa7añña (chánh niệm tỉnh giác ) có mặt, sẽ 


không có những trạng thái trạo cử, hối quá, không có những trạng thái bất an 
và chán nản đôi với pháp hành. 


Nếu hành giả thiếu tỉnh tấn, kết quả sẽ là lười biếng hoặc không chú tâm đến 
pháp hành. Thiếu tỉnh tấn là do ít hiểu biết về pháp hành; không có khả năng 
thấy khổ và sự cần thiết của việc loại trừ phiền não (&kilesa), đồng thời cũng 
không có khả năng đề thấy rằng chúng ta có thê chết bất cứ lúc nào, cần phải 
tận dụng thời gian mà chúng ta có (đề hành thiền). Ở đây, hành giả nên nhớ 
rằng, Đức Phật đã để lại di sản Giáo pháp cho chúng ta, pháp đó là 
Safipaffhana (Tử Niệm Xứ); do đó, chúng ta phải tận dụng mọi cơ hội để 
thực hành nó trong kiếp sống này. 


Hành giả sơ cơ cũng phải nhớ rằng pháp hành này là thiện pháp tối cao (diệt 
trừ các phiền não), nó có thể cần rất nhiều thời gian. Sở dĩ gọi là thiện pháp 
tối cao vì nó sẽ đưa hành giả đến chỗ giải thoát khổ, và dĩ nhiên, điều đó 
không phải dễ. Hành giả cũng không nên vội vã mong chóng có kết quả, bởi 
vì phân đông hành giả trước đây đã từng hành không đúng nên cần phải có 
thời gian để phát triên pháp hành theo đúng chánh pháp. 


--0oOOoo-- 
IƯ. KÉT LUẬN 


Pháp hành đúng sẽ dẫn đến kết quả đúng. Pháp hành đúng tùy thuộc 
vảo trí tuệ và những thiện pháp đã tích lũy đời trước. 


Điều quan trọng trong pháp hành này là làm sao thay đổi được tà kiến cho 
rằng Danh-Sắc này là "Ta", là tự ngã của chúng ta. Nếu hành giả không thể 
chuyển đổi được tà kiến này thì khó có thể đạt đến Tuệ thứ nhất (Tuệ phân 
biệt danh - sắc), và không có Tuệ thứ nhất thì không thể phát triển 16 tuệ 
minh sát và chứng Niết bàn được. Khi hành đúng và có kết quả, hành giả sẽ 
tự biết, cũng giống như việc nếm đường -- bạn không cần người thầy bảo 
cho bạn biết vị đường là như thế nào. 


Trong thời đại này, con người nặng về tham ái và yếu về trí tuệ. Nó là vậy 
bởi vì đây là kỷ nguyên vật chất dành cho tất cả mọi người (không phải chỉ 
có vua chúa mới hưởng được như ngày xưa), những phương tiện kỹ thuật 
hiện đại bủa vây chung quanh làm chuyển hướng tâm chúng ta. Người mới 
bắt đầu hành thiền nếu có ý nghĩ rằng ta rất thích hành thiền và chắc chăn sẽ 
sớm thấy Pháp (Dhamma), người ấy sẽ thất bại. Họ thất bại là vì phiền não 
có sức mạnh hơn, đo đã tích luỹ lâu đời trong họ, mà việc hành thiền là một 


quá trình gạn lọc từ từ. Người muốn loại trừ phiền não trong tâm, cần phải 
hành đúng chánh pháp đề diệt trừ phiền não và đồng thời cũng phải hiểu 
pháp hành qua việc nghiên cứu những lời dạy xác đáng của Đức Phật. 
Không hiểu chánh pháp (pariyzffi) và pháp hành đúng để đoạn tận khổ, ta 
không thể chứng Niết bàn được. 


Thiền sư Achaan Naeb nói rằng, việc thực hành Ƒ7›assanã này rất khó, khó 
hơn cả việc đi trên dây nữa. Nếu hành giả rơi xuống, hành giả phải tiếp tục 
đứng dậy và cố gắng mãi cho đến khi thành công. Đây là nhiệt tâm tinh tấn 
(afäpï) hỗ trợ trực tiếp cho chánh niệm tỉnh giác (sai - sampajañña) trú 
trong sát-na hiện tại. Việc duy trì Trung Đạo (không tham cũng không sân) - 
- sự quân bình -- này, đòi hỏi rất nhiều cô gắng, thận trọng. Nó quả thực là 
khó, nhưng không phải không thể - nếu hành giả thực sự muốn đoạn tận khổ. 


"#t người giữa nhân loại, 
Đến được bờ bên kia. 

Số người còn ở lại, 

Xuôi ngược chạy bở này. 
Những ai hành trì pháp, 
Theo chánh pháp khéo dạy, 
Sẽ đến bờ bên kia, 

Vượt ma lực khó thoái. 

Kẻ trí bỏ pháp đen, 

Tu tập theo pháp trăng, 
Bỏ nhà sống không nhà, 
Sống viễn ly khổ lạc. 

Hãy cầu vui Niết bàn. 

Bỏ dục không sở hữu, 

Bậc trí tự rửa sạch 

Cấu uế từ nội tâm. 

Những ai với chánh tâm, 
Khéo tu tập Giác Chỉ, 

Từ bỏ mọi ái nhiễm, 

Hoan hỷ không chấp thủ, 
Không lậu hoặc sáng chói, 
Sống tịch tịnh ở đời." (Dhammapada 85 -- 89) 


-O0ooOoo- 


PHẢN III - KÉT QUÁ 


"Khi bậc Thánh cắt đứt vòng tải sanh luân hôi, đoạn tận mọi tham ái, 
dòng ái dục khô cạn, không còn chảy nữa; bảnh xe bị căt đứt, không còn lăn 
được nữa -- đó là sự đoạn tận khó, là Niệt bàn. " (Khuddaka Nikhãyq) 


TÓM TẮT 12 XỨ (Các Căn và Đối Tượng Quán Phù Hợp) 


Lý thuyết 


Căn Sắc Danh Chọn Lý do 
Nama Danh 
hay Sắc 
Biết hình | "Danh Chúng ta nghĩ "ta 
1. Mắt dáng là Danh | thấy" thấy", đó là tà kiến, 


Nãma [1] và tà kiến này phải 
được hủy diệt băng 
"Danh thấy" (thực 
tánh) - đây là chánh 


kiên 
Biêt âm Chúng ta nghĩ "Ta 
thanh là danh nghe", đó là tà kiến, 
và tà kiến này phải 
2. Tai được hủy diệt băng 


"Danh nghe” (thực 
tánh) - đây là chánh 
kiến 
Biết mùi là|Mùi là | Chúng ta nghĩ "Ta 
danh ngửi", đó là tà kiến, 
và tà kiến này phải 
3. Mủi được hủy diệt bằng 
cách biết "mùi là 
sắc" - đây là chánh 
kiến 
Biết vị là VỊ là sắc | Chúng ta nghĩ " ta 
danh (Rñpa) | đang nễm vị ngọt" là | Danh 
tà kiến, và tà kiến | quán vị 
4. Lưỡi nảy phải được hủy | là sắc 
diệt bằng cách biết 
"vị là sắc" -- chánh 
kiến 





Lạnh, | Biết cảm |Những |Chúng ta nghĩ "ta | ba 
nóng, | giác xúc | cảm giác | nóng”, "ta lạnh" là tà | Danh 
cứng, | chạm là danh | xúc kiến, và tà kiến này | quán 
5. Thân | mềm. chạm là | phải được hủy diệt | các 
Thân sắc bằng cách biết "sắc | cảm 
xúc là nóng”, "sắc lạnh" --|xúc ở 
sắc chánh kiến thân 


LH] 


BiÊt các oal 
nghỉ ấy là 
danh; nghĩ 
đến việc thay 
đổi oai nghỉ 
là danh; tâm 
lang thang 
(phóng tâm) 
là danh; 
thương ghét 
là danh; biết 
đau là danh. 


Các oal 
nghỉ là 
sắc, các 
trạng 

thái tâm 
khác là 
danh. 


Chúng ta nghĩ "ta 
ngồi", "ta đứng", là 
tà kiến. và tà kiến ấy 
phải được hủy diệt 
băng cách bết đó là 
"sắc ngồi", "sắc 
đứng". VỀ tâm, 
chúng ta nghĩ "tâm 


th 


ta đang lang thang”, 
ta thương, ta ghét, 
đó là tà kiến, và tà 
kiến này phải được 
hủy diệt bằng "danh 
phóng tâm, "thương 
là danh", "ghét là 


danh" 
kiên 


là chánh 


ba 
Danh 
quán 
các Oal 
nghi và 
các 
trạng 
thái 
tâm 





a) Đối với mắt và tai, đối tượng minh sát hay đối tượng quán chỉ là danh 
thấy hay danh nghe; các căn khác như mũi, lưỡi, thân thì đối tượng có thể là 
sắc hoặc danh --tùytheo phiền não khởi lên mạnh nhất ở đâu, chắng hạn khi 
phiền não (tà kiến) chấp đó là "ta ngửi", "ta nếm", "ta xúc chạm" thì diệt 
bằng cách quán đó là "danh ngửi", "danh nếm", .... Còn ngược lại thì chỉ 
quán đó là hương trần, vị trần, xúc trần, tức là biết mùi ấy là sắc; vị ấy là 
sắc; nóng lạnh ấy là sắc... Đối với căn thứ sáu thì sử dụng cả hai danh và sắc. 
b)Thấy là niệm (szij), biết danh đang thấy là tỉnh giác (sampajañña) 


L2] 


a) "ba danh" hay yogavacara: tỉnh tấn, chánh niệm, tỉnh giác 
b) Nghe là chánh niệm. Biêt danh đang nghe la tỉnh giác. 


--ooOOO-- 
MƯỜI SÁU TUỆ MINH SÁT (ÑAMN4) 
1) Nãmaripaparicchedañam - Tuệ Phân Biệt Danh-Sắc 


Đây là tuệ, nhờ đó, hành giả nhận ra thực tánh pháp trong sát-na hiện 
tại (sabhãva dhamma). Sabhäva là thực tánh của Danh (nãma) và Sắc 
(rzpa). Tuệ này làm thay đổi tà kiến cho rằng nãma - rữpa là "ta". Trí tuệ ở 
giai đoạn này chưa đủ để cho hành giả năm bắt sát-na hiện tại, bởi vì tà kiến 
(phiền não) cho rằng Danh-Sắc là "ta" hay "của ta" đã quá thâm sâu. Người 
muốn đạt được Tuệ phân biệt Danh-Sắc nầy phải tuân thủ tuyệt đối pháp 
hành Tứ Niệm Xứ như đã được Đức Phật trình bày trong Kính 
Mahäsatipa thana (Đại Niệm Xú). 


Hành giả muốn thành công trong con đường thiền quán cần phải nắm bắt 
Danh-Sắc trong sát-na hiện tại thường xuyên, với cảng nhiều trí tuệ thâm 
nghiệm (ciza paññä) càng tốt, cho đến khi chánh niệm tỉnh giác trở thành 
trí tuệ mạnh mẽ. Lúc ấy, chánh kiến (sammä -- diffii) sẽ nảy sinh. Trường 
hợp, khi chánh kiến phát sanh, hành giả sẽ biết, trong sát-na hiện tại, danh 
nào, sắc nào đang được quán (sắc ngôi, danh nghe,...), và hành giả cũng sẽ 
nhận ra rằng chính Danh (là cái) biết được đó là sắc ngồi, v.v... Hơn nữa, 
hành giả cũng sẽ biết răng, vạn pháp trong thế gian này đều khổng ngoài 
Danh và Sắc -- không đàn ông, không đàn bà, không tự ngã hay linh hồn gì 
cả. Khi tà kiến về tự ngã đã bị diệt trừ, hành giả sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi 
bởi vì từ trước Wg nay, chưa bao giờ hành giả có cảm giác rằng không có 
"ta" hay "của ta" 


Nhờ tuệ minh sát (vinassanã paññ4) cực mạnh nhô bật gôc những phiên não 
(tà kiên) ra khỏi cảm giác của mình, giờ đây hành giả có thê nhận ra thực 
tánh của Danh và Sắc. 


Khi đến tuệ này, hành giả sẽ tự mình biết lẫy. Cũng giống như việc nếm 
đường, không cần ai nói cho ta biết vị của đường là như thế nào. 


Trong 4nguffara - Nikaãya (Tăng Chì Kinh), Đức Phật nói Pháp (Dhamưma) 
này là: "Paccafa! veditabbo viññuhi" - bậc trí tự mình trực nghiệm. 
Dhamma (Pháp) không cần một vị thây phải giải thích cho ta biết rằng ta đã 
đạt đến mức độ tuệ nào, mà hành giả sẽ tự biết do trực nghiệm cá nhân của 
mình. Cũng có khi một số hành giả sẽ nghĩ rằng mình đã đạt đến một tuệ nào 


đó, nhưng không thực sự chắc chắn lắm. Nếu hành giả không chắc chăn thì 
hành giả có thê vân chưa đạt được tuệ ây. 


Tuệ này được gọi là D/ffivisuddhi -- Kiến tịnh, bởi vì vào sát-na chứng ngộ 
sẽ không có phiên não. Tuy nhiên, chánh kiên này vân chưa nhận rõ tam 
tướng (vô thường, khô, vô ngã), cần phải thực hành thêm đê đạt đên đó. 


Trí tuệ thứ nhất này trở thành nơi "nương nhờ" (quy y) của hành giả, bởi vì 
nhờ đó, hành giả nhận ra thực tánh pháp. Hành giả biết điều này bằng sự 
trực nhận Danh-Sắc, cũng như người nếm vị đường vậy. 


Từ đây về sau, vị ấy biết, "ta không ngôi mà là sắc ngôi", "ta không thấy mà 
là danh thấy", v.v... Hơn nữa, vị ấy còn biết tất cả các chúng sanh mà vị ấy 
thấy chỉ là Danh và Sắc. Như vậy, kế từ tuệ thứ nhất này, Danh và Sắc trở 
thành "Thầy" của hành giả. 


2) Paccayapariggahañafa - Tuệ Năm Bắt Duyên Khởi 


Khi hành giả chứng tuệ thứ nhất, nếu vẫn quán Danh-Sắc trong sát-na 
hiện tại, hành giả sẽ nhận ra rằng, có rất nhiều Danh và Sắc, song việc quán 
vẫn không nhằm lẫn hai thứ với nhau. Chắng hạn, khi sắc ngôi có sự đau 
nhức và hành giả biết được cái đau ấy, hành giả biết sắc ngồi đang khổ, mà 
không thấy cái khổ ấy như danh thọ (nữma - vedana). Nhưng bây giờ, hành 
giả thấy rằng sắc khổ và danh thọ (nữma - vedan3) biết rằng sắc khổ. Bởi 
thế, ở giai đoạn tuệ này, hành giả thấy được cả danh và sắc cùng hiện hữu do 
nhân và chúng làm duyên cho nhau. Muốn cho danh hoạt động, phải có sắc ý 
căn, căn môn và đối tượng (pháp trần). 


Ngược lại, sắc tuỳ thuộc vào danh để hoạt động -- như đi đứng, di chuyên, 
v.v... Khi hành giả nhận ra Danh-Sắc trong sát-na hiện tại do nhân duyên mà 
có, và chúng tuỳ thuộc lẫn nhau như vậy, hành giả biết rằng, danh sắc ấy 
không phải do Thượng để hay một quyên năng siêu nhiên nào tạo ra. 


Danh và sắc trong hiện tại thực sự được tạo ra từ những nhân quá khứ như 
vô minh (vi), tham ái (anh), thủ (upadäna), nghiệp (kamma). Và trong 
hiện tại, chúng cần thức ăn để tiếp tục sống. Khi hành giả, bằng trí tuệ, nhận 
ra sự thực nảy trong hiện tại, hành giả sẽ nhận ra nó cũng là vậy trong quá 
khứ, và chắc chắn sẽ là vậy trong tương lai. Tuệ tri ta được sanh ra theo cách 
này trong hiện tại (tức được tạo ra từ những nhân vừa kể), lúc này hành giả 
không còn hoài nghi gì về điều mình đã được tạo ra theo cách này trong quá 
khứ, và rồi chắc chắn sẽ được tạo ra theo cách nảy trong tương lai. 


Trong Thất Tịnh (Bảy bước thanh tịnh), Tuệ thứ hai này được gọi là 
Kankhäãvitarafƒm visuddhi -- Đoạn nghị thanh tịnh, hay Thoát ly hoài nghĩ 
thanh tịnh. Ở Tuệ này, hành giả cảm thấy thoải mái, bởi vì chắc chăn hành 
giả sẽ được tái sanh vào thiện thú (suga?i) sau khi chết. Người chứng được 
Tuệ này được gọi là Tiêu Nhập Lưu (Culla Sotapanna). 


3) Sammasanaña/ - Tuệ Thâm Sát Tam Tướng 


Ở Tuệ trước, Tuệ năm bắt duyên khởi, hành giả chỉ nhận ra nhân 
(sanh) của Danh và Sắc, chứ chưa thấy sự diệt của nó, bởi VÌ sự nối tiếp quá 
nhanh của Danh-Sắc. Vào giai đoạn này, Tuệ của hành giả vẫn còn yếu. 


Nếu hành giả tiếp tục tiễn hành để thấy danh sắc thường xuyên trong sát-na 
hiện tại, chăng bao lâu, hành giả sẽ thấy sự diệt của Danh-Sắc. Tuy nhiên, trí 
tuệ này vần chưa đủ mạnh để thấy sự tách bạch của tính tương tục (sanafi). 
Chẳng hạn, khi đang ngồi, và chuyền sang đứng, hành giả sẽ thấy sự diệt ở 
Oai nghi cũ (ngôi). Song khi hành giả đang ngôi trong sát-na hiện tại, hành 
giả không thấy được sự sanh và diệt của nó bởi vì trí tuệ vẫn chưa đủ mạnh. 
Tuy nhiên, hành giả vẫn có thể nhận ra ba đặc tính (tam tướng: vô thường, 
khổ, vô ngã) trong Danh và Sắc. Đây vẫn chưa phải là sát-na hiện tại thực sự 
mà chỉ phát sanh ở tuệ thứ tư. 


Visudghi Magsa (Thanh Tịnh Đạo) gọi giai đoạn này là 7Tzaf1pariññaø - 
Thâm Đạt Tr1. 


Còn trong Thất Tịnh th định danh tuệ này là 
Magsamaggañafmdassanavisug@hi¡ - Đạo Phi Đạo Trị Kiên Tịnh. Như vậy, 
tuệ này đã đưa hành giả vào con đường chân chánh, nghĩa là, đên được tuệ 
kê tiêp. 


4) Udayabbayañafm - Sanh Diệt Tuệ 


Đây là trí tuệ nhận ra sự sanh và diệt của Danh-Sắc, và tính tương tục 
- sanfafi (ảo tưởng về một sự liên tục của thân tâm) -- giờ đây được thấy như 
là những trạng thái của Danh và Sắc, chúng thực sự tách biệt trong sát-na 
hiện tại của sự minh sát (wipassanđ). Ở giai đoạn Tuệ này, hành giả thấy 
Danh và Sắc sanh diệt cùng một lần. Thực ra, theo Đức Phật, Danh sanh và 
diệt nhanh hơn Sắc gấp 17 lần, nhưng sự quán sát của hành giả không đủ 
nhanh để thấy được điều này. Hành giả thấy cả hai (nãma và rữpa) sanh và 
diệt cùng nhau. Tuệ này cho phép hành giả thấy rõ tam tướng trong Danh- 


Sắc, và nó có thể tây trừ phiền não ngủ ngầm trong tâm (øzma), đó là ái 
(/aƒ"a), ngã mạn (ảo tưởng về tự ngã), kiên (đ7/Ø), và các điên đảo tưởng 
(vinallasa). 


Sanh Diệt Tuệ còn cho hành giả biết là mình có đang theo đúng đạo lộ hay 
không. Nếu đạo lộ chân chánh, nó sẽ dẫn đến Niết bàn. Trí hiểu biết về 
chánh đạo này gọi là tuệ minh sát. Nếu đạo lộ không đúng thì đó là những 
phiền não của tuệ -- có mười tuỳ phiền não loại này, từ Piii gọi là 
Vipassanipakkilesa (Tùy phiền não trong thiền minh sát -- xem chỉ tiết ở 
những đoạn sau). 


Nếu các tuỳ phiền não có mặt, điều đó có nghĩa sự thanh tịnh của hành giả 
không đủ để phát hiện ra chúng, bởi vì phiền não (#7/esa) rất sâu kín và trí 
tuệ yếu thì khó có thể khám phá ra nó. Phiền não phát sanh ở đây là do có 
quá nhiều định, chính định này kéo hành giả ra khỏi tuệ minh sát, làm cho 
hành giả lầm chấp vào những hiện tượng khác mà cứ ngỡ đó là Niết bàn. 
Các hiện tượng này bao gồm hào quang sáng chói, hỷ lạc và sự an tịnh cực 
mạnh. Hành giả nào đã từng hành thiền định trong quá khứ và đã phát triển 
được định này sẽ thấy rằng, nếu định tâm xảy ra thường xuyên, nó sẽ là một 
chướng ngại lớn cho tuệ minh sát. Tín (sađđ74) và tỉnh tấn quá nhiều cũng 
có thể là một chướng ngại. Mười tùy phiền não này có thể rÂt quyến rũ, vì 
vậy mà hành giả thường bị kéo vào trong các cảnh ây và nghĩ rằng đó là Niết 
bàn, thậm chí còn không tin lời của vị thiền sư khi họ giải thích. Nếu hành 
giả không thê thoát khỏi các tuỳ phiền não này, hành giả không thể tiếp tục 
đi lên những tầng Tuệ cao hơn được . 


Đạo tri kiến tịnh (Pafpadäñäfadas-sanavisud@đhi¡) hay Thanh tịnh trí kiến 
liên quan đến đạo lộ chân chánh. Đạo tri kiến tịnh này nảy sanh trong Tuệ 
thứ tư, nếu như pháp hành đúng. Sở dĩ tuệ này được gọi là Đạo tri kiến tịnh 
vì đó là con đường đúng đăn không lẫn phiền não, tham ái và si mê. Cả ba 
đặc tánh hay Tam tướng” đều được thấy rõ trong tuệ sanh diệt này, vì thế nó 
rất là quan trọng. Trí tuệ càng mạnh thì phiền não càng bị trừ diệt nhiều hơn. 
Khi việc quán sát Sắc trở nên rõ ràng, hành giả cũng sẽ tự thấy Danh. 


Các tuỳ phiền não trong minh sát (vi2assa-nipakkilesa), như đã đề cập ở 
trước, có mười: 


Hào quang (obhasa). Khi hành giả thấy. ảnh sáng phát ra quanh mình, hành 
giả có thể nghĩ rằng mình đã đạt đến Niết bàn, do đó cảm thấy thoả mãn với 


cảm giác này, làm cho ái phát sanh. Đây là tà kiến, chính tự ngã của hành 
giả đã nghĩ như vậy. 


Trí tuệ (ñãƒm). Một số hành giả phát sanh trí tuệ nhạy bén thấu rõ pháp học 
và nghĩ mãi đên nó. Sự kiện này sẽ kéo hành giả ra khỏi sát-na hiện tại. 


H (pữ¡). Do hành giả có quá nhiều định (samàdhi) nên cảm giác hỷ lạc phát 
sanh, và đây là một loại phiên não. Khi hành thiên minh sát, hành giả không 
thê có hỷ, bởi vì việc quán tam tướng không dân đên thọ hỷ. 


An tịnh (passaddhi). Có lúc, một trạng thái rất an lạc sẽ phát sanh, trạng thái 
này cũng phát xuât từ việc có quá nhiêu định. Tam tướng không thê được 
chứng ngộ với an tịnh, và dĩ nhiên trí tuệ cũng không thê phát triên từ trạng 
thái ấy. 


Lạc (sukha). Thọ lạc cũng là do có quá nhiều định. Khi lạc sanh, hành giả 
không thê thây khô (dukkha). 


Quyết tín (adhimokkha -- saddhä). Đức tin kiên quyết này khiến hành giả 
nghĩ rằng mình đã thấy Niết bàn, và thường không tin ngay cả vị thiền sư là 
thầy của mình, khi vị này giải thích (ngược lại với những gì hành giả nghĩ là 
đúng). Sự kiện nảy phát sanh do có quá nhiều đức tin và ít trí tuệ (thông 
thường thì tín và tuệ phải được quân bình). 


Tỉnh cần (paggaha). Tỉnh tân thái quá có thể làm cho hành giả mệt mỏi, tâm 
không trong sáng và dễ bị phóng tâm. Thường thường, tinh tấn và định phải 
được quân bình. Quá nhiều tỉnh tấn dẫn đến phóng tâm; trong khi định thái 
quá thì khiến hành giả ngưng hành (quán). 


Niệm (upaffhäna). Niệm thái quá có thê đưa đến định thái quá và hành giả 
sẽ thấy các ấn chứng (ømi/ta, các tướng xuất hiện trước mắt hành giả). Khi 
đó, đối tượng Danh-Sắc sẽ mất, tức là hành giả không còn trong sát-na hiện 
tại, đo đó không thể tiếp tục quán sát được nữa. 


Xó (upekkha). Có khi xả phát sanh và hành giả tưởng lâm mình không còn 
phiền não nữa -- nghĩa là các phiền não đã bị Niết bàn tây trừ -- mà thực ra, 
phiền não vẫn còn nguyên; tham, sân, sĩ chỉ tạm thời văng mặt. Ở giai đoạn 
nảy, hành giả không thê tiếp tục việc thực hành của mình được cho đến khi 
nhận ra các tuỳ phiền não này. 


Dục cầu (nikami). Hành giả cảm thấy vui thích với các tuỳ phiền não trên và 
thoả mãn khi duy trì được nó. Do đó, hành giả không thê tiêp tục việc thực 
hành của mình. 


Vipassanipakkilesa là phiền não của thiền minh sát, chúng nảy sanh vì định 
thái quá. Những tuỳ phiền não này cho hành giả quan kiến sai lầm rằng mình 
đã đạt đến trạng thái không còn phiền não hay đạt đến Niết bàn. Chính do 
cảm giác này mà hành giả nghĩ "Ta" đã đạt đến Niết bản, và dĩ nhiên cảm 
giác ấy là bất tịnh, bởi vì nó được nảy sinh từ sự thực hành với một cái "Ta" 
ở trong tâm. (Đây không phải là vi2assana, bởi vì vipassana không thực 
hành với một cái "Ta"). 


Cảm giác này rất tốt đối với thiền chỉ, nhưng không có lợi cho thiền minh sát 
(vipassanđ). Thiên chỉ đòi hỏi phải có định tâm mạnh, bởi vì thiên chỉ cân 
phát triên các ân chứng (7a), nhưng thiên minh sát lại không. 


Các tuỳ phiền não nảy sẽ không phát sanh ở ba loại hành giả: 


- Hành giả nào không hành ƒ7passana đúng cách. Trong trường hợp này, 
các phiên não cũng khởi lên nhưng không gọi là những phiên não của 
thiên tuệ hay tuỳ phiên não được . 


- Hành giả nào tinh tấn yếu. Do yếu tinh tắn, định sẽ không phát sanh. 
- Hành giả đã là bậc Thánh (4ziy4) và biết đạo lộ chân chánh. 


Khi hành giả loại trừ được các tuỳ phiền não, không mấy chốc, hành giả sẽ 
thấy sự sanh và diệt của Danh và Sắc thật rõ ràng. Trong Thất Tịnh thì Tuệ 
thứ tư này cho đến Tuệ thứ mười một (4øuioma: Thuận Thứ Tuệ) được gọi 
là Pafpadäñafadassanavisudhi -- Đạo Tri Kiến Tịnh. 


3) Bhangañafma - Hoại Diệt Tuệ 


Tuệ nây là tuệ chỉ thấy khía cạnh diệt của Danh và Sắc. Hành giả thấy 
sự phân tán của năm uân cả bên trong (tâm) lẫn bên ngoài (đôi tượng). 
Chăng hạn, hành giả thấy sắc ngồi diệt và cũng thấy luôn danh biết sắc ngồi 
diệt nữa. 


Hiện tượng này, điều mà hành giả chưa từng thấy trước đây, tạo ra một cảm 
giác kinh hoàng và sợ hãi nơi hành giả. Tuệ này đủ mạnh đề nhô bật gôc sĩ 
mê (moha) với tinh tân, chánh niệm, tỉnh giác. Cảm giác vê sự diệt mạnh 


đến nỗi hành giả chỉ tập trung vào đó mà không chú ý đến khía cạnh sanh 
(của Danh và Sắc). Tuệ thấy sự hoại diệt của Danh-Sắc này có một ảnh 
hưởng đáng sợ trên hành giả bởi vì hành giả nhận ra răng, các pháp trên thế 
gian này là không có thực thể, chúng có đó rồi lại không. 


Khi đạt được Hoại Diệt Tuệ này, hành giả sẽ tiêu diệt được điên đảo tưởng 
(vipallasa) -- tưởng rằng thân và tâm nảy là thường (wicca -- vipallasa). Khi 
đắc Tuệ này, hành giả cũng sẽ cảm nhận được răng đâu là pháp hành đúng, 
và không muốn hành những pháp hành bắt chánh khác nữa. 


Tuệ này là bước đầu tiên của sự trừ diệt phiền não (tức mở đầu của giai đoạn 
Pahãänapariññä -- Trù Đạt Tri -- từ Tuệ thứ 5 cho đến Tuệ 14 (Đạo Tuệ, 
Maggañafa). Các phiền não mà hành giả đã từng đa mang qua bao cuộc du 
hành trong vòng sanh tử luân hồi (samsãra vafa) giờ đây bắt đầu bị bứng 
gôc. 


Tuệ này đem lại 8 lợi ích: 


- Hành giả nhận ra rằng không có lạc thực sự trong bất kỳ một sanh hữu 
tương lai nào. 


- Trong kiếp hiện tại này, hành giả cũng không thấy có lạc, bởi vì hành 
giả đã nhận ra tính khô não của cuộc đời. 


- Hành giả phát triên một ước muôn mãnh liệt -- muôn đoạn tận khô. 


- Nêu là một tu sĩ, Tuệ này sẽ dân hành giả đên chô ước muôn có một 
cuộc sông tri túc với những vật dụng giản đơn. 


- Nó cũng làm cho vị tu sĩ có một nguyện vọng tha thiết: sống tuân thủ 
giới luật. 

- Hành giả đã đạt đến Tuệ này thì không thể nào phá giới. 

- Đối với những nhu cầu của cuộc sống, hành giả dễ chấp nhận với 


những gì đã có, nêu có bị khiêu khích cũng không dễ nóng giận, biết 
kham nhân độ lượng với những phiên não của người khác. 


- Không cảm thây phiên muộn bởi những náo động bên ngoài, chăng hạn 
như tiêng ôn, v.v... 


6) Bhayatupa ffhiãnañãfm - Kinh Úy Tuệ 


Ở Tuệ này, trí tuệ nhận ra rằng Danh-Sắc quả thật là nguy hại. Ở Tuệ 
trước, hành giả đã nhận ra khía cạnh tan hoại của nó, cảm giác được tính 
không thực thể của Danh-Sắc, chúng sanh và diệt quá nhanh. Chính điều này 
khiến hành giả kinh hoàng và sợ hãi. 


Hành giả không phải chỉ thấy không có lạc ở danh sắc hiện tại mà ngay cả 
tái sanh vào bất kỳ một sanh hữu nào trong tương lai cũng là điều đáng sợ, 
như nó đã từng trong quá khứ vậy. Tuệ thứ sáu này khiến cho tham ái dừng 
lại, song chưa hoản toàn tây trừ nó. Kinh Úy Tuệ được xem là đối trị của ái 
(#anhã), mặc dù vậy, nó cũng như xức thuốc lên chỗ ngứa. Khi thuốc tan, thì 
da ngứa trở lại. 


7) Adinavãnupassanañafm - Quá Hoạn Tuệ 


Khi hành giả đã chứng Tuệ thứ sáu (Kinh Úy Tuệ), việc hành thiền tiếp tục 
sẽ tự động dẫn đến Tuệ thứ bảy nảy -- tuệ thấy Danh-Sắc như cội nguồn của 
hiểm họa và nguy hại. Từ Tuệ thứ nhất đến Tuệ thứ bảy này, mỗi tuệ làm 
duyên cho tuệ kế tiếp, và mỗi lần như vậy, tuệ giác lại càng mạnh hơn. Hành 
giả tuệ tri danh sắc như là mối hiểm họa, và cảm thấy rằng tốt hơn hết là 
không có Danh-Sắc. 


Năm nguy hại mà hành giả nhận ra là: 


1. Danh-Sắc trong tam giới (dục giới, sắc giới, vô sắc giới) hiện ra như 
thê chúng năm trong hâm lửa. 


2. Tuệ tri răng Danh-Sắc dù trong sanh hữu nào cũng bị bao vây bởi 11 
ngọn lửa. Đó là: sanh, giả, chết, sầu, bị,... (xem lại II loại khô). Hành 
giả cảm thấy rằng Danh-Sắc quả thật nguy hiểm, tai họa và là cội nguồn 
của khổ đau. 


3. Tuệ tri nhân sanh Danh-Sắc là vô minh (zvj/4), và vô minh ấy chính 
là môi nguy hại vì nó dân đên sanh, lão, bệnh, tử. 


4. Tuệ tri rằng Danh-Sắc đang lão suy và tan rã trong từng sát-na, và đây 
là sự nguy hại. 


5. Tuệ tri răng phải sanh lại trong vòng luân hôi là điêu nguy hại, là môi 
hiêm nguy, bởi vì Danh-Sắc là cội nguôn của đau khô, dù sanh hữu nào 
cũng vậy, nó chỉ có thê dân đên đau khô thêm nữa mà thôi. 


Khi năm điều nguy hại này đã được nhận ra thì những lợi ích từ sự kiện này 
cũng được nhận ra. Hành giả thây răng: 


- Không còn tái sanh là lạc, và răng ở đâu không có Danh-Sắc thì ở đó là 
nơi đáng mong câu. 


- Nêu không còn tái sanh trong bât kỳ sanh hữu nào, chắc chăn sẽ an lạc, 
và chính điêu này dân đên Niệt bản. 


- Nêu không còn nhân sanh (samwđaya) Danh-Săc, chắc chăn sẽ có sự 
giải thoát khỏi khô. 


- Nơi nào không có Danh-Sắc biên hoại, nơi đó là nơi an lạc (Niệt bản). 


- Không còn phải chịu tái sanh trong vòng luân hồi là phúc lạc và cội 
nguôn của hạnh phúc. 


Ở Tuệ này, hành giả nhận ra rằng Danh-Sắc hay ngũ uẫn là thực tánh 
(sabhäva) của Pháp, và thực tánh ấy chính là trạng thái gây ra nguy hại. Tuệ 
nảy có một năng lực rất mạnh ngăn được tham ái, không cho tạo ra điên đảo 
tưởng ở trong tâm. 


Trí tuệ ở Tuệ này là đối trị của tham ái, nó làm cho tham ái khó bề hoạt 
động. Nói chung, tham ái lúc này không có chỗ trú ngụ trong các cảm thọ vì 
toàn thế gian (năm uẩn) lúc này được thấy như mối hiểm họa, nguy hại và 
không có lạc. 


Ở giai đoạn này, hành giả không còn thấy niệm (szi¡) là thiện, mà đơn thuần 
chỉ là một điều gì đó mang dấu ấn của tam tướng. Tuy nhiên, niệm vẫn cứ 
tiếp tục làm nhiệm vụ của nó. Ngay cả trí tuệ (pañ74) lúc này cũng được 
thấy mà không còn cảm giác ưa hay ghét trong đó. Sở dĩ có sự kiện này bởi 
tham ái và tà kiến không còn để có thể khiến hành giả phải ưa thích niệm và 
tuệ vậy. 


Tâm nào sắp đạt đến Niết bàn cũng cần phải tiếp tục thực hành cho đến khi 
đạt được cảm giác này (tức cảm giác tham ái là kẻ thù). Lúc ây, tâm sẽ tách 
ra khỏi vòng luân hôi và đi vào đạo lộ Niệt bàn. 


Ngược lại, nếu hành giả nghĩ rằng Danh-Sắc là tịnh, là thường, là lạc, lúc ấy 
tâm không thê tách ra khỏi vòng luân hồi, không thể tiếp tục để đạt đến Niết 
bàn đoạn tận khổ đau. Tâm phải nhận ra khổ (dukkha), và tuệ chứng trì khổ 
này sẽ đưa hành giả đến Niết bàn. Niết bàn không thể chứng ngộ bằng tâm 
định (samađï), bởi vì định làm phát sanh điên đảo tưởng cho rằng năm uân 
là lạc (sukhavipalläsa) và hành giả không thể nhận ra sự thực rằng Danh-Sắc 
là hiểm họa. 


8) Nibbidãnupassanañaãm - Yếm Ly Tuệ 


Qua mỗi cấp độ Tuệ, trí tuệ cảng trở nên mạnh mẽ hơn. Đến Tuệ thứ 
tám này, một cảm giác yếm ly hay nhàm chán khởi lên đối với Danh-Sắc 
(năm uấn), do kết quả của Tuệ trước (Quá Hoạn Tuệ). Trong sự nhàm chán 
này, không có tâm sân, mà chỉ có trí tuệ. Từ đó dẫn hành giả đến ước vọng 
không muốn tái sanh lại nữa, dù trong bất kỳ sanh hữu nảo, ngay cả ở địa vị 
cao cả nhất như vua chúa hay đại phú gia cũng vậy. Cũng giông như một 
người đứng trước hai con đường: hắc lộ là con đường đưa đến tái sanh trong 
vòng luân hồi và bạch lộ là con đường giải thoát của Niết bàn. Do có sự yễm 
ly đôi với Danh-Sắc nên hành giả không thấy có lạc trong hắc lộ, và bạch lộ 
dẫn đến Niết bàn lôi cuốn hơn. Tuệ Yếm Ly này xuất phát từ việc thoát ly 
khỏi tham ái. Nếu sự thoát ly tham ái được hoàn tất, nó được gọi là Ÿiraga 
(ly tham). Từ ly tham, dẫn đến giải thoát (vửnw#i). Giải thoát dẫn đến Niết 
bản. 


Hành giả đạt đến Yếm Ly Tuệ ít nhất cũng chứng tri một trong ba đặc tánh 
của Tam Tướng. Nếu trong sự yếm ly ấy cảm thấy có sân (đosz) thì đó 
không phải là Nibb¡dã -ñã#a (Yếm Ly Tuệ), bởi vì loại yếm ly này không 
thể thấy ba đặc tánh vậy. 


Người thực hành vi»zssanä mong tầm cầu sự giải thoát khỏi luân hồi, nếu 
đạt đến Tuệ này, mọi phiền não, dù có mạnh đến đâu, cũng sẽ được làm cho 
muội lược và thoát ly. Từ Tuệ này, lộ trình tâm (vi/bï-cia)““ bắt đầu dẫn 
vào con đường Niết bàn. 


Cảm giác nhàm chán ở Tuệ này được cô đọng trong bài kệ Pháp Cú sau: 


“Nhất thiết hành vô thường, 
Dĩ tuệ quán chiếu thời 

Đắc yếm ly ư khổ 

Thứ nãi thanh tịnh đạo ” 


"Tất cả hành vô thường, 

Với tuệ, quản thấy vậy 

Đau khổ được nhàm chán, 
Chính con đường thanh tịnh ". 


9) Muñicitukamyafaña/m - Dục Thoát Tuệ 


Sau khi đã nhận ra sự nguy hiểm và tai hoạ của Danh-Sắc ở Tuệ thứ 
bảy, và yếm ly ở Tuệ thứ tám, giờ đây hành giả ước muốn mãnh liệt - giải 
thoát khỏi Danh-Sắc (Dục Thoát Tuệ). Cũng như người bị nhốt trong tù, lúc 
nào cũng mong thoát khỏi chỗ đó vậy. 


Các Tuệ thứ sáu, thứ bảy và thứ tám có liên quan với nhau, mỗi cấp độ mỗi 
mạnh hơn trước. Kinh Uý Tuệ (6) dẫn đến Quá Hoạn Tuệ (7), Quá Hoạn 
Tuệ dẫn đến Yếm Ly Tuệ (8). Từ Tuệ thứ chín (Dục Thoát Tuệ) này sẽ dẫn 
lỗi vào Niết bàn. Chính ước muốn giải thoát đó thúc đây hành giả tỉnh tấn 
hơn nữa trong pháp hành để chứng ngộ Niết bàn. 


10) Pafisankhãnupassanañafa - Giản Trạch Tuệ 


Trong các Tuệ trước, sự kinh sợ, nguy hại và yếm ly dẫn đến ước 
muốn giải thoát khỏi Danh-Sắc (Tuệ thứ chín). Ở Tuệ này, được thúc đây 
bởi ước muốn thoát khỏi Danh-Sắc, hành giả”” cố găng tìm cách thoát ly, 
nhưng vẫn chưa biết phải làm thế nào. Khi vừa nhận ra tam tướng trong 
Danh-Sắc thì cảm giác thoát ly khỏi nó khởi lên mạnh mẽ hơn. 


Nguyên nhân làm phát sanh ước muốn giải thoát là từ Tuệ thứ bảy, thứ tám 
và thứ chín. Cả ba Tuệ hợp lại tạo ra một tuệ giác rât mạnh và trong sáng. 
Chính trí tuệ này ước muốn đoạn trừ phiền não và cố gắng tìm phương cách 
giải thoát: con đường đi đến chỗ đoạn tận vòng luân hồi (sưmsãravzia) -- mà 
dường như cái vòng nảy là bất tận. Ở Tuệ này, hành giả thấy tam tướng 
thường xuyên hơn ở các Tuệ trước. Khi đã thấy rằng Danh-Sắc là vô thường, 
khổ, vô ngã, ước muốn đoạn tận khô sẽ khởi lên mạnh mẽ hơn. 


(Đức Phật nói rằng chỉ có tuệ trì Tam Tướng mới có thể thoát khổ. Người 
hành thiên khi chưa thấy được Tam Tướng thì không thể nào thoát khỏi luân 
hồi. Chỉ một con đường độc nhất đưa đến Niết bàn -- phải thấy Danh-Sắc 
nh Vô Thường -- Khổ -- Vô Ngãi). 


11) Sankharupekkhañafm - Xả Hành Tuệ 


Trí tuệ này khiến tâm thản nhiên đối với Danh-Sắc (sankhảra hay thân hành 
và ý hành) phát triển, không còn chấp thủ hay luyến ái đối với Danh-Sắc mà 
từ lâu chúng ta vẫn nghĩ nó như là "ta", "của ta", "tự ngã của ta" nữa. Tuy 
nhiên, sự thản nhiên (xả) này được kết hợp với tâm yếm ly. 


Hành Xả Tuệ, được phát triển từ Tuệ trước, có năng lực rất mạnh và chính 
nó thấy rõ được rằng Năm Uẫn (Sankhara) là vô ngã -- không phải đàn ông, 
đàn bà, người hay thú gì cả -- và cũng thấy răng sự sông đang rút ngăn lại, 
không sớm thì muộn con người cũng phải chết, hoàn toàn không có lạc trong 
Danh-Sắc. 


Khi tâm với trí tuệ nhận ra Danh-Sắc là Không (Swññaia), nó không còn 
quan tâm đến Danh-Sắc nữa, mà chỉ thấy thế gian là rỗng không. Bởi lẽ đó 
mới gọi là tâm có xả -- không ghét cũng không ưa đối với Danh và Sắc, mà 
thản nhiên với sự yếm ly. Giờ đây tâm muốn đạt đến Niết bàn, nó không 
màng đến Danh và Sắc nữa. 


Tuệ ở cấp độ này là trí tuệ minh sát (vi2zssanã) cao nhất trong hiệp thế. Nó 
sẽ đưa hành giả đến Tâm Đạo (Ä⁄4gga C¡#a) và Tâm Quả (Phala Cia), 
hành giả sẽ trở thành một vị Thánh (4ziyapuggai2). Đó là trí tuệ cực mạnh 
và có thê loại trừ phần lớn các phiền não bởi vì nó thấy Tam Tướng tất rõ. 
Tuệ này sẽ dẫn đến ước muốn (chanda) chứng đắc Niết bàn. 


Tuệ thứ chín (Dục Thoát Tuệ), Tuệ thứ mười (Giản Trạch Tuệ) và Tuệ thứ 
mười một (Xả Hành Tuệ) có liên quan với nhau, nhưng tuệ giác ở giai đoạn 
này vần mạnh hơn. 


Tâm có xả với bất kỳ một trong ba đặc tánh nào cũng vậy, được gọi là tâm 
giải thoát. Nếu tâm được giải thoát và hướng đến Niết bàn bằng Vô thường 
tuỳ quán (4miccämuipassanä), thì được gọi là Vô Tướng Niết bàn (Animifia- 
nibbamg). 


Nếu tâm được giải thoát và hướng đến Niết bàn bằng Khổ tuỳ quán 
(Dukkhanupassanä), thì được gọi là Vô Nguyện Niết bàn (4ppafihia- 
nibbang) 
Nếu tâm được giải thoát và hướng đến Niết bàn bằng Vô ngã tuỳ quán 
(Anattämupassanä), thì được gọi là Không Tánh Niết bàn (Suññara- 
nibbana). 


12) 1nulomañafm - Thuận Thứ Tuệ 


Tuệ này giúp hành giả chứng ngộ Tứ Thánh Đề vì đó là một loại trí tuệ viên 
mãn. Trí tuệ này phát xuất từ cấp độ tuệ trước, nhưng tín, tấn, niệm và tuệ 
mạnh hơn -- bởi vì nó đã chứng ngộ Khổ Đề (Dwukkhasacca) và Tập Đề 
(Samudayasacca). Nếu nói dưới dạng 37 Pháp Trợ Giác Ngộ 
(Bodhipakkhiyadhamma), thì Tuệ này viên mãn ở mức Thất Giác Chi 
(Bojjhanga)” bởi vì nó giúp chứng ngộ Tứ Thánh Đế. 


Có ba bậc tuệ trong Đạo Phật (xem hình 3-1). 


Trí Đạt Tri (ÑZapariññä) gồm các Tuệ thứ nhất và thứ hai. 

Thâm Đạt Tri (7zafwapariññä) gồm các Tuệ thứ ba và thứ tư. 

Trừ Đạt Tri (Pahãnapariñña) gồm các Tuệ từ thứ năm đến Tuệ thứ mười 
bốn. 


Vipassanä-dhữra (phận sự của minh sát) bắt đầu từ Tuệ thứ nhất và loại trừ 
phiền não từng bước một, cho đến Tuệ thứ mười hai (4zwioma). Tuệ ở giai 
đoạn này vẫn còn là tuệ thế gian (Iokiya), nó có những phận sự hiệp thế. Ở 
Tuệ Thuận Thứ (4nulomaña/m). hai Thánh đề Khổ và Tập đã được chứng 
ngộ, dùng Tam Tướng như đối tượng. Như vậy Danh-Sắc được sử dụng làm 
đối tượng quán chiếu cho đến Tuệ thứ mười hai này là chấm dứt, và cũng 


—~— 


còn gọi là ƒipassanaña/m (Minh sát tuệ). 


Anulomañaa (Thuận Thứ Tuệ) là trí tuệ có phận sự đưa một trong tam 
tướng sang \⁄agsavifhiciría (Thánh Đạo lộ trình tâm). Sự kiện này xảy ra chỉ 
trong ba sát-na tâm (ci/akha/a). Thuận Thứ Tuệ phát xuất từ Xả Hành Tuệ 
(Tuệ thứ 11) và nó hỗ trợ hay trợ duyên (pzccaya) cho Tuệ Chuyển Tộc 


¬ 


(Goftrabhunafm) thứ mười ba. 
Tiến trình chuyển từ Azulomañafa sang Gotrabhiñäfa này diễn ra như sau: 


Hình 7 
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Cũng giống như người đu trên một sợi dây vượt qua dòng suối. Việc nắm sợi 
dây là giai đoạn Parikamma -- chuẩn bị. Giai đoạn này chuẩn bị cho hành 
giả nhập vào Thánh đạo tâm (M⁄aggacifra). Kế tiếp, sợi dây đưa hành giả ra 
giữa dòng hay Upacara -- Cận Thánh đạo tâm; và Thuận Thứ Tuệ -- 
Anulomañafa -- sẽ đưa hành giả chạm bờ bên kia. Khi hành giả buông 
xuống bờ kia, tâm liền ở trong Chuyển Tộc Tuệ -- Go#rabhiñãfm. Lúc này, 
tâm lấy Niết bàn làm đối tượng. 


Anulomaña/ma là Tuệ cuỗi cùng nằm trong lãnh vực hiệp thế -- nghĩa là nó 
còn lây Danh-Sắc làm đôi tượng. Từ Tuệ này trở đi, Niệt bàn trở thành đôi 
tượng. 


Cách thức mô tả ở trên, trong đó tâm hiệp thế chuyển thành siêu thế, được 
gọi là quy luật vận hành của pháp (dhammaniyama). 


13) Gotrabhiñãfm - Tuệ Chuyển Tộc 


Đây là trí tuệ nảy sanh trong Thánh đạo lộ trình tâm (M⁄aggav1hicirfa), nghĩa 
là lộ trình tâm chuyển sang đạo tuệ (ggañã/mw). tức Tuệ thứ mười bốn. 
Tuệ này không giống với các Tuệ khác ở chỗ trong khi đối tượng của nó là 
Niết bàn nhưng tâm vẫn còn là tâm hiệp thế. Mặc dù Danh-Sắc đã được 
buông bỏ, nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn là tâm siêu thế (/oku/taraciffa). Ö 
tuệ trước, cả tâm lẫn đối tượng đều thuộc về hiệp thế. 


Trí tuệ của tâm trong Tuệ này sẽ chuyển hoá hành giả từ phàm sang Thánh. 
Nó là tâm đầu tiên trong vòng luân hồi có Niết bàn là đối tượng. Mặc dù 
Niết bàn là đối tượng, song Tuệ này vẫn không thê thủ tiêu hoàn toàn mọi 
phiền não (samuccheda). 


Thiên sư Achaan Naeb nói răng Tuệ này cũng giông như một công nhân mới 
vào nghê, chưa hoàn toàn quen thuộc với công việc của mình, và đó là lý do 
tại sao Tuệ này lại không thê thủ tiêu hoàn toàn mọi phiên não vậy. 


14) Magga-ñafa - Đạo Tuệ 


Đây là trí tuệ phát sanh trong tâm thường được gọi là ÄMagøacra -- Tâm 
đạo. Maggacifa phát xuất, hay tiếp nhận duyên trợ tạo của nó từ Chuyển 
Tộc Tuệ (Tuệ 13). Tuệ này lấy Niết bàn làm đối tượng, giống như Tuệ thứ 
mười ba, song nó hoàn toàn diệt trừ được những phiền não nào nằm trong 
phận sự của nó và cả tâm lẫn đôi tượng đều thuộc siêu thế. 


Phiền não ở Tuệ này hoàn toàn bị thủ tiêu bởi năng lực của tâm đạo. Đây là 
tâm đầu tiên trong bốn Thánh Đạo Tâm dẫn đến Nhập Lưu Đạo 
(Sotfapanna)””. Dù Maggacifa làm phận sự diệt phiền não chỉ trong một sát- 
na tâm (ciakha/m), song nó giảm sự tái sanh trong tương lai chỉ còn tối đa 
là bảy kiếp nữa mà thôi. 


Tuệ này còn được gọi là $amnäd¡iffii (chánh kiến) trong Bát Thánh Đạo và 
chánh kiến ở đây tức là chánh tri Tứ Thánh Đề. Trí tuệ trong đạo tuệ này có 
thể so sánh với tia chớp trong một cơn bão có sắm sét, bởi nó rất mạnh, rất 
sáng và rất bất ngờ. 


Khi Tâm Đạo phát sanh lần thứ nhất, nó được gọi là Sotàpattimagga (Nhập 
Lưu Thánh Đạo). Ba lần phát sanh sau cho ba Đạo cao hơn (xem chú thích*) 
Vị hành giả, lần đầu tiên, trở thành bậc Thánh nhân (4zi;apuggaia), không 
còn phải tái sanh vào bốn ác đạo (apäya) nữa. 


Tuệ này nằm trong tâm thiện siêu thế (lokuftara-kusala). Có bốn tuệ thuộc 
thiện siêu thê là: 


Sofãpdaftimagsañaƒx: Nhập Lưu Thánh Đạo Tuệ. 
Sakadägãämimaggañafa: Nhất Lai Thánh Đạo Tuệ. 
Anägãmimaggañafa: Bất Lai Thánh Đạo Tuệ. 
Arahattamagganaƒm: Alahán Thánh Đạo Tuệ. 


15) Phalañãfa - Quả Tuệ 


Trong Thất Tịnh, Tuệ này là Nñafmdassana-visudidihi, tức Trì Kiến 
Thanh Tịnh. Khi Tâm Đạo phát sanh trong Tuệ trước (Đạo Tuệ) và có Niết 
bàn là đối tượng, nó hủy diệt hoàn toàn các phiền não, liền đó, ở Tuệ này, 
tâm quả (phalacita) khởi lên, hành giả cảm giác một sự an lạc sâu lắng. Kết 
quả này là quy luật vận hành của pháp (dhammaniyama), nghĩa là tâm quả 
luôn luôn sanh tiếp sau tâm đạo vậy. Khi tâm quả phát sanh, có khi xảy ra 
trong ba sát-na tâm, có khi chỉ có hai. Hành giả thuộc hạng lợi căn (có trí tuệ 
nhạy bén), với ba sát-na tâm, bỏ qua sát-na Parikamma (Chuẩn bị) và bắt 
đầu với Upacära (Cận thánh đạo tâm), tiếp đến 4zøzioma (Thuận thứ), 
Gotrabhi (Chuyên tộc), Äagga (Đạo), và Phala (Quả) ba lần, thay vì hai. 


Phalacifta là Tâm Quả siêu thế, Lokutara-vipaka. Nó là kết quả từ tâm đạo, 
tâm quả sanh lên, rồi diệt -- không có phận sự gì cả. Sau khi nó diệt, Niết 
bàn không còn là đối tượng nữa. Trong Quả Tuệ (Phalaña/m), hành giả trở 
thành bậc Thánh lần thứ nhì (lần đầu là ở Đạo Tuệ -- thứ 14). Lúc nảy, hành 
giả được gọi là Người-Sơ-Quả (So/apaffi-phala-puggala), và chắc chắn sẽ 
giải thoát hoàn toàn trong không hơn bảy kiếp tái sanh nữa. 


Tuệ Quả này hoàn tất giai đoạn Sở Tác Trí (Kafañã/m) trong ba Giai Đoạn 
Tuệ”. 


16) Paccavekkhanañam - Phản Khán Tuệ 


Ở Tuệ này, hành giả tác ý lại năm pháp mà hành giả đã chứng ngộ trong 
Tuệ trước. 


Maggañafa -- Đạo Tuệ thứ 14. 
Phalanafa -- Quả Tuệ thứ 15. 
Nibbãna -- Niễt bàn. 

Các phiền não (#7/esa) đã đoạn trừ. 
Các phiền não còn tồn tại. 


Phản Khán Tuệ này phát xuất từ Quả Tuệ thứ 15, và nó trở về trạng thái hiệp 
thê. Bởi lẽ Niệt bàn không còn là đôi tượng nên hành giả trở lại tâm hiệp thê 
(tokiyacifia). 


Bậc chứng đặc Tuệ này nêu còn năm trong ba câp độ đầu của sự chứng đắc, 
tức Tu đà hoàn, Tư đà hàm và A na hàm, được gọi là bậc Hữu học 


(Sekkhapuggaia). Nếu là bậc Alahán, ở Tuệ này vị ấy chỉ tác ý đến bốn 
trong năm pháp trên mà thôi, vì bậc Alahán không còn phiền não nữa. Tuy 
nhiên, không phải các bậc Hữu học đã đạt đến giai đoạn Tuệ này đều phải 
tác ý đến tất cả năm pháp kể trên. Một số vị, do tuệ mạnh, chỉ tác ý ba pháp 
đầu mà không cần phải phản khán lại các phiền não. 


Tuệ ở Phản Khán Tuệ này khác với tuệ ở Đạo và Quả -- nơi đây Niết bàn là 
đối tượng của sát-na hiện tại, trong khi ở Tuệ Phản Khán này, hành giả chỉ 
đơn thuần quán chiếu lại, chứ không còn trong sát-na hiện tại nữa. Như vậy, 
Đạo - Quả Tuệ có thể được so sánh với việc nếm muối, còn phản khán tuệ 
thì như ngẫm nghĩ lại xem vị muối ấy là như thế nào. Chính vì thế mà Tuệ 
này không phải là Loku#aracifa (Tâm siêu thể), mà là Lokjyacia (Tâm 
hiệp thế). Mặc dù đó là Tuệ hiệp thế, Thất Tịnh vẫn "xếp nó vào Tri Kiến 
Thanh Tịnh (Nñã/mdassanavisug@hi), và cũng được xếp dưới phân hạng tuệ 
siêu thế. Sở dĩ như vậy là vì Tuệ này phát xuất từ Đạo Tuệ và Quả Tuệ vậy. 


GHI CHÚ: 


1) Ở tầng thực chứng đầu tiên, Tuệ thứ 13 được gọi là Chuyển Tộc Tuệ - 
Gotrabhữfñaäfn - bởi lẽ lúc này hành giả chuyển hoá từ phảm nhân 
(puthujjana) sang Thánh nhân (41riyapuggala). Nhưng ở các tầng thực chứng 
tiếp theo (Tư đà hàm....), Tuệ ấy được gọi là ƒodãnañãƒm -- Tịnh Hoá Tuệ, 
bởi vì trong trường hợp này, người chứng đã là bậc Thánh. Tuy nhiên, 
Thánh Đạo lộ trình tâm vẫn giỗng nhau cho mỗi lần chứng đắc. 


2) Từ Tuệ thứ nhất đến Tuệ thứ 12 là tuệ hiệp thế; Tuệ thứ 13 là Tuệ chuyển 
tiệp: một phân là hiệp thê, một phân là siêu thê; Tuệ thứ 14 và Tuệ thứ 15 là 
siêu thê thực sự, trong khi Tuệ thứ 16 trở về lại hiệp thê. 


3) Có 10 kiết sử (sa/wojana) trói buộc chúng sanh vào vòng luân hồi: 


Thân kiến -- $akkãyadi ffi. 

Hoài nghi -- V7cikiccha. 

Giới cắm thủ -- S?abbafaparãmäsa. 
Dục ái -- Kãmaräga. 

Sân hận -- Paflgha. 

Sắc ái -- Ñũparãsa. 

Vô sắc ái -- Ariparäsa. 

Ngã mạn -- Manga. 


Phóng dật -- Uadhacca. 
Vô minh -- 4vj7ä. 


Các bậc Thánh: 


Bậc Thánh Nhập Lưu (Sotapanna - Tu-đả-hoàn) diệt trừ được ba kiết sử 
đầu. Nhập Lưu nghĩa là người bước vào dòng dẫn đến Niết bàn. Vị ấy có thể 
phải trở lại cõi đời này nhưng không quá bảy kiếp, và dù còn tái sanh nhưng 
chắc chắn vị ấy không sanh vào bốn ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và 
atula. 


Bậc Thánh Nhất Lai (Sakadagami - Tư-đà-hàm) làm suy yếu thêm hai kiết 
sử thứ tư và thứ năm. VỊ Nhất Lai có thể trở lại cõi dục chỉ một lần nữa mà 
thôi. (Cõi Dục gồm cõi người và sáu cõi trời dục giới). 


Bậc Thánh Bất Lai (Anägãmï - A-na-hàm) diệt hoàn toàn hai kiết sử thứ tư 
và thứ năm đã bị Tư Đà Hàm đạo làm suy yêu trước đây. VỊ Bât Lai không 
còn tái sanh trong Dục giới nữa. 


Bậc A-la-hản (Arahafa) đoạn diệt năm kiết sử còn lại. Bậc A-la-hán không 
bao giờ còn tái sanh trong tam giới. 


4) Trong Thất Tịnh: 
Tuệ thứ nhất -- Tuệ Phân Biệt Danh-Sắc là Kiến Tịnh (D¡ffii-visu đgh¡) 


Tuệ thứ hai -- Tuệ Nắm Bắt Duyên Khởi là Đoạn Nghi Thanh Tịnh 
(Kankhãvitarafm-visudiihi). 


Các Tuệ thứ ba và thứ tr là Đạo Phi Đạo Tri Kiến Thanh Tịnh 
(Magsgamaggafñafadassana visudQhi ) 


Các Tuệ từ thứ năm đến mười ba là Đạo Trì Kiến Thanh Tịnh 
(Palpadaña†mdassana visugddhi) 


Ba Tuệ mười bón, mười lăm và mưởi sáu là Trí Kiên Thanh Tịnh 
(Nñaãf†mdassana visu hi). 


-0ooOoo- 


PHẢN IV - KẾT LUẬN CHUNG 


"Bạch Đúc GŒotama, do nhán gì duyên gì sau khi Như Lai 
(1athagata) diệt độ, thiện pháp không kéo dải lâu? Và lại nữa, bạch Đức 
Goftama, do nhân gì, duyên gì, sau khi Như Lai diệt độ, thiện pháp lại kéo 
đài lâu?” 


“Này Bà la môn, chính do không trau dôi, không tỉnh tấn thực hành Tứ Niệm 
Xứ mà thiện pháp không kéo đài lâu sau khi Nhưự Lai điệt độ vậy. " (Samyutta 
Nihãya -- Maha Vagga) 


-—-o00--- 
L TÔNG KÉT 


Việc thực hành i›assanä (minh sát) bao gồm Thất Tịnh, mười sáu 
Tuệ minh sát, Tam giải thoát (ƒ7mokkha), Tứ Niệm Xứ (S4fipa tháng), v.V... 
Tuy nhiên, tất cả những pháp này thực ra cũng chỉ tập trung vào Thân Quán 
Niệm Xứ (Kayanupassana Satipa tháng), đặc biệt là nệm bốn oai nghi (đi, 
đứng, ngồi, nằm). Đối với các niệm xứ khác như Thọ Quán Niệm Xứ, Tâm 
Quán Niệm Xứ và Pháp Quán Niệm Xứ, việc thực hành cũng như nhau, các 
Tuệ minh sát và Thất Tịnh cũng giống nhau. Những lợi ích (quả báo) phát 
sanh đều hoàn toàn giống nhau, duy chỉ có các đối tượng là thay đối. 


Tuy thế, Thọ, Tâm và Pháp vẫn là những đối tượng nhiêu khê hơn. Có chín 
thọ cần phải quán sát: thọ khổ (dukkhavedand), thọ lạc (sukkhavedan4), thọ 
xả (upekkhavedan3) v.v... VỀ tâm có mười sáu loại: tâm có tham, tâm không 
tham, tâm có sân, tâm không sân, v.v... Về niệm pháp có: năm uân, mười hai 
xứ, năm triển cái, v.v... Vì thế, người hành thiền cần phải thận trọng với các 
đối tượng thọ, tâm và pháp. Chăng hạn, nếu một cảm thọ phát sanh, như 
thương yêu một đối tượng nào đó, hành giả phải ý thức được cảm thọ đó. 
Tuy nhiên, trong rất nhiều trường hợp, hành giả bị dính mắc vào cảm thọ ấy 
hơn là ý thức trọn vẹn nó. Điều này sẽ ngăn không cho hành giả thực hành 
niệm xứ, bởi vì việc thực hành Tứ Niệm Xứ phải bằng Trung đạo. Nếu hành 
giả có tham hay sân (thích - ghét), hành giả không thể duy trì Trung đạo 
được. Do đó, người muốn thực hành Tứ Niệm Xứ phải hiểu rõ điều này. Nếu 
không có sự hiểu biết rõ ràng thì việc thực hành không thể nào đúng được. 


Xả (upekkhä) không phải là Trung đạo. Một số hành giả cố gắng làm sao 
cho tâm của họ không thương cũng không ghét. Làm vậy là sai, vì như thế là 
đang cô găng buộc xả phải phát sanh. Tất cả các pháp (đhamưna) là vô ngã 
(anzfia) nên không thê làm vậy được. 


Một số truyền thống tu tập khác nói tâm vốn là không và dùng cái "không" 
ấy làm đối tượng. Nhưng cần phải hiểu rằng mỗi tâm đều có một đối tượng. 
Đối tượng là trợ duyên (øaccaya) cho tâm (c4). Ngay cả tâm siêu thế 
(Iokufara) vẫn có Niết bàn là đối tượng. 


Có rất nhiều tâm và nhiều đối tượng có thể đưa tới cảm giác ưa - ghét hay 
thích và không thích... Đối tượng trong niệm xứ có thê diệt trừ ưa - ghét, 
nhưng cũng có. thể dẫn đến phiên não. Chẳng hạn, nếu hành giả muốn tâm 
trú vào sắc ngồi, điều đó dẫn đến thích hay tham (zjji//4). Nếu hành giả 
không thể trú vào sắc ngồi (mà điều này không thể có được, bởi vì hầu hết 
các tâm đều vô thường), điều này có thể dẫn đến không thích hay sân 
(domanassa). 


Đối với pháp hành Tứ Niệm Xứ, điều quan trọng là phải có chánh niệm -- 
tỉnh giác trong sát-na hiện tại. Chỉ có sát-na hiện tại mới có thể hủy diệt 
tham và sân, hay ưa và ghét này. Khi tiếp xúc một đối tượng, hành giả phải 
quán sát đối tượng đó cho đến khi nhận ra thực tánh (sabhãva) của đôi 
tượng, hay là Danh-Sắc ấy. Lúc đó, hành giả sẽ thấy rằng Danh-Sắc này là 
vô thường, khổ, vô ngã, không có "ta", không có "tự ngã" nào ở đó cả. 


Hành giả cần ghi nhớ những điểm quan trọng này: 


1) Con đường thực hành Tứ Niệm Xứ và đạt đến Niết bàn, theo lời dạy của 
Đức Phật, tùy thuộc vào việc có được khuynh hướng tự nhiên hay khả năng 
đặc biệt đối với pháp hành vi›zssana, hữu duyên hỗ trợ từ kiếp trước 
(pubbekata puññafã), nhẫn nại, tỉnh tấn và hết lòng với việc đoạn tận khổ 
này. 


2) Việc thực hành minh sát là phận sự của tâm, nghĩa là tâm phải luôn luôn 
làm công việc quán sát sắc ngôi, sắc đi, v.v... để thay đổi tà kiến "ta ngồi", 
"ta đi",... và để loại trừ phiền não. Cách thức đề loại trừ phiền não là làm sao 
hành đúng, chứ không phải bằng tư duy hay lý luận. Khi hành giả hành đúng 
thì sẽ được kết quả đúng cùng với trí tuệ chân chánh. Khi trí tuệ phát sanh, 
hành giả sẽ thấy bản thể hay thực tánh của Danh-Sắc không phải là "ta", và 
sau đó hành giả sẽ nhận ra tam tướng của Danh-Sắc. Các đối tượng (Danh- 
Sắc) rất quan trọng. Nếu đối tượng được quán sát đúng pháp, nó sẽ đưa tri 
kiến và trí tuệ vào ba Danh làm việc quán sát (tinh tấn, chánh niệm, tỉnh 
giác) để thấy được rằng Danh và Sắc là thực tánh pháp (sabhãva), không 
phải ta, không phải tự ngã, là vô thường và khổ. Sau đó hành giả sẽ nhận ra 


Danh-Sắc là nguy hại, cần phải từ bỏ, tức là phải làm sao có được trí tuệ đề 
châm dứt tử sanh. 


3) Trong khi thực hành, hành giả phải có S7k⁄&h/¡ (quán sát pháp hành), nhờ 
đó hành giả mới có thể biết khi nào tỉnh tấn - chánh niệm - tỉnh giác vuột 
khỏi sát-na hiện tại. Chính S7k&Jhãứi này sẽ đưa hành giả trở lại với sát-na 
hiện tại sau mỗi lần phóng tâm như vậy. Bản chất của tâm rất bất thường -- 
có khi nó có phóng tâm, đôi lúc nó có tham dục, lắm khi nó lại hoài nghi về 
pháp hành, có lúc buồn ngủ, có lúc bực bội, lúc thì chánh niệm tỉnh giác lơi 
lỏng. Hành giả phải cỗ găng quán sát Danh-Sắc thường xuyên trong sát-na 
hiện tại và không nên bực bội mỗi khi vuột khỏi sát-na hiện tại, bởi vì tâm 
năm ngoài Sự kiêm soát (vô ngã). Phận sự của người hành thiền là phải luôn 
luôn cố găng sống trong sát-na hiện tại của việc thực hành -- và rồi thực tánh 
pháp sẽ theo sau (tức sát-na hiện tại minh sát sẽ theo sau). Điều này đòi hỏi 
nhiệt tâm tinh tấn của hành giả. 


4) Nếu hành giả chỉ sử dụng tư duy để hiểu vô thường, khổ, vô ngã, như thế 
sẽ không loại trừ được phiền não. Bởi vì hành giả không thực sự đang thấy 
tam tướng băng tuệ minh sát. Thấy thực tánh là thấy tam tướng khi chúng 
phát sanh trong Danh-Sắc ở bất kỳ thời điểm nào (sát-na hiện tại). Thực tánh 
này phát xuất từ việc thực hành, trong đó hành giả tự mình chứng nghiệm 
nó, chứ không phải do nghiên cứu hay nghe Giáo Pháp. 


5) Một vấn đề khác có thể phát sanh là đôi khi hành giả hành sai phương 
pháp nhưng không biết mình sai, chẳng hạn, khi hành giả đi mà chỉ đề ý đến 
bước chân chứ không phải toàn bộ sắc đang đi. Hành giả cần phải có vị thầy 
thông hiểu pháp hành sửa sai cho hành giả cho đến khi thực sự hiểu rõ lý 
thuyêt. 


6) Con đường chân chánh nhằm diệt trừ phiền não và đoạn tận khổ đau là 
thực hành Tứ Niệm Xứ (Sziipaffiäna), bước đầu tiên trong 37 Pháp Trợ 
Giác Ngộ, dẫn đến sự chứng ngộ Tứ Thánh Đế. Tiến trình thực hành này sẽ 
đưa đến sự xả ly hoàn toàn đối với Danh-Sắc (hay năm uẫn), và sự xả ly này 
được thực hiện qua việc chứng đắc Tứ Thánh Đạo: Nhập lưu, Nhất lai, Bất 
lai và A-la-hán đạo. 


7) Để việc thực hành Tứ Niệm Xứ có kết quả, hành giả cần phải quân bình 
Tín và Tuệ. Nêu hành giả có nhiêu đức tin hơn trí tuệ, hành giả sẽ không thê 
phân biện được pháp hành mình đang theo là đúng hay saI. Còn nêu trí tuệ 


nhiều hơn đức tin thì sự ngã mạn thái quá sẽ phát sanh và hành giả không thể 
đạt đên Niệt Bàn, đoạn tận khô đau được. 


S) Người quan tâm đến việc thực hành Minh sát (vipassang), hoặc ngay cả 
với việc thực hành thiền định, cần phải nắm vững những nguyên tắc thực 
hành, cũng như phải hiểu rõ phương pháp hành đúng đăn. Nếu hành giả 
muốn thấu đạt đạo Phật chân thực, điều ấy cần phải được hoàn thành với đức 
tin và trí tuệ -- như đã nói rõ trong phần mô tả vê 16 Tuệ minh sát. Nếu pháp 
hành không đúng, khó có thể thay đối những quan niệm có chấp của hành 
giả. Cũng giống như con voi đã sa vào vũng lầy, thực khó có thể thoát ra 
khỏi đó vậy. 


Này các tÈ kheo, Như Lai khuyên các con: "Các pháp hữu vi vốn vô thường, 
hãy tỉnh tân chớ có phóng dật”. (Di huẳn tôi hậu cúa Đức Phật - Dighã 
Nihãyq) 

-ooOoo- 


H. PHỤ LỤC: THÁM VẤN THIÊN SINH 


(Phân thảm ván ghỉ băng này phán lớn rút ra từ những cuộc gặp 
riêng các vị sự hoặc cự sĩ đên hành thiên tại Thiên Viện Boonkanjanaram). 


NỘI DUNG: 
A: Achaan Nacb; T: Thiên sinh. 


(Ti hiển sinh thứ nhất là một vị sự đã hành thiền ở đáy được khoảng một 
tháng) 


4: ' - Sư biết sắc ngồi, sắc đi bằng cách nào? 

T: - Tôi biết bằng tâm. 

4: - Sư nói bằng tâm nghĩa là thế nào? 

T: - Dáng tôi ngồi, là sắc ngồi. Dáng tôi đi, là sắc đi. 
A4: - Sắc ngồi, sắc đi - có phải bằng mắt thấy không? 


T: - Mắt chỉ nhìn thấy màu sắc hay hình dáng. Mắt không thể thấy sắc 
ngôi,... Chỉ có tâm mới biệt sắc ngôi, sắc đứng,... thôi. 


4: - Khi sư biết sắc ngồi, là sư suy nghĩ hay sư biết băng cách nào khác? 
T: - Tôi biết bằng sự tỉnh thức (chánh niệm - tỉnh giác) rằng đó là sắc ngồi. 
4: - Suy nghĩ và tỉnh thức khác nhau hay giống nhau? 


T: - Suy nghĩ có nghĩa là nghĩ đi nghĩ lại mãi sắc ngồi ở trong tâm. Còn tỉnh 
thức nghĩa là biệt cái dáng ta đang ngôi - và dáng đó là sắc ngôi. 


A: - Phải rồi. 

(Ngày hôm sau) 

4: - Từ khi đến đây thực hành, sư cảm thấy thế nào? 

T: - Dường như tôi không ý thức được Danh và Sắc thường xuyên lắm. 


4: - Nhận biết Danh-Sắc liên tục không phải là việc quan trọng. Điều quan 
trọng là lúc nào cũng phải ghi nhớ rằng sư đang thực hành đúng phương 
pháp. Đừng nghĩ đến kết quả. Nếu sư gieo nhân đúng, sư sẽ gặt quả đúng. 
Thực hành đúng hay sai tuỳ thuộc vào sự hiểu biết đúng về pháp hành. Nếu 
sư hiểu đúng, sư sẽ biết tỉnh thức là gì. Nếu sư không hiểu về pháp hành sư 
sẽ không biết tỉnh thức là thế nào. Nếu sư hiểu thông pháp hành là sư có tác 
ý chân chánh (yøziso), còn nếu sư không biết làm thế nào để ngăn ngừa 
phiền não, là sư đã có tác ý không chân chánh (zyoziso). Trong lúc thực 
hành, sư quán sát cái nào nhiều hơn - Danh („zma) hay Sắc (rũpa)? 


T: - Tôi quán Sắc - Sắc đi. 
4: - Tại sao? 


T: - Bởi vì sắc đi dễ thấy hơn. Sắc đi "lớn" hơn nên dễ nắm bắt hơn các sắc 
khác. 


4: - Sư muốn đi, bởi vì đối với sư, đi dễ thấy hơn chứ gì? 

T: - Có lúc thế, có lúc không. 

4: - Nếu sư quyết định đi vì một lý do nào khác (hơn là để chữa khổ), điều 
đó có nghĩa là sư thích sắc đi, và như vậy sư đã không còn thực hành minh 


sát (wi2assanä) nữa. Sư có biết là tại sao sư được bảo là phải quán sắc trong 
bôn oai nghi không? 


T: - Đề biết rõ bốn oai nghi và khổ buộc chúng phải thay đồi. 


4: - Khi sư thay đổi oai nghi, làm thế nào để sư yoziso (tác ý chân chánh) 
một cách chính xác? 


T: - Ta phải biết oai nghỉ cũ là khổ (đukkha) và cái khổ này buộc oai nghỉ 
phải thay đôi. 


4: - Khi đi hay ngồi, sư có biết tại sao sư đi hay sư ngồi không? 
T: - Đề chữa khổ từ oai nghi cũ. 


4: - Đúng rồi. Sư biết như thế là đúng. Đi không phải để cho thoải mái hay 
để thấy Pháp, hoặc chỉ vì sắc đi dễ thấy hơn. Đi như thế là sai. Khi sư hành 
sai, sư không thể nào đạt đến sự thực (thực tánh pháp). Với pháp hành sai 
như vậy, sư không thể nào có kết quả đúng được. 


Vấn đề quan trọng là sư phải biết rõ mỗi khi thay đổi oai nghi. Sư phải biết 
lý do thay đôi oai nghỉ là để chữa khố. Sư càng biết nhiều về lý do thay đôi 
oai nghi này, sư sẽ cảng tiến bộ hơn trong thiền minh sát. Việc biết lý do 
phải thay đổi oai nghi sẽ giúp cho sư nhận ra khổ, và sư càng nhận rõ khổ, 
sư sẽ cảng nhàm chán (yếm ly) đối VỚI khổ -- điều này dẫn đến sự xả ly đối 
với Danh-Sắc (năm uần). Sư có muốn thấy pháp từ việc đi không? 


T: - Có. 
4: - Sư muốn thấy pháp nào từ việc đi này? 


T: - Khi tôi đi, tôi cảm thây răng tôi thây sắc đi rõ hơn ở các oal nghi khác. 
Tôi biệt răng khô buộc tôi phải đi, nhưng tôi cũng cảm thây rắng mình muôn 
đi nữa. 


4: - Đi với ước muốn như vậy không thể ngăn được phiền não (&¿7/esa), vì 
thế mà phiền não sẽ theo sư trong từng bước chân. Nếu sư nghĩ đi sẽ đem lại 
lợi ích cho sư, sư không thể nảo thấy pháp. Lý do tôi nói như vậy là, để thấy 
được Pháp (Dhamma) trong khi đi, sư phải biết sắc đi là khổ, sắc đi là vô 
thường, sắc đi là vô ngã, không thể kiểm soát được. Trước khi đi, sư đã tác ý 
không đúng (4yomiso), vì thế mà sư nghĩ đi là tốt, đi là quan trọng, do đó 
phiền não xen vào trong cái đi và che khuất thực tánh. Bởi lẽ đó, yozwiso rất 
quan trọng trong thiền minh sát. 


(Ngày hôm sau) 


4: - Bây giờ sư đã hiểu rõ pháp hành. Sư có tin là bốn oai nghi sẽ chỉ cho sư 
thây sự thực (thực tánh) và sự thực ây là khô không? 


T: - Có. Bởi vì có khổ thọ trong mỗi oai nghi, và nó luôn luôn sanh, khi cái 
đau phát sanh thì sắc phải thay đôi. 


(Một ngày khác) 
4: - Sư có bị phóng tâm không? 


T: - Rất thường. Có những ngày phóng tâm quá nhiều, nhưng cũng có những 
ngày không nhiêu lắm. 


4: - Sư có biết tại sao sư có phóng tâm không? 

T: - Không. 

4: - Bởi vì vào lúc ấy (phóng tâm), sư không còn ở trong sát-na hiện tại. 
Chánh niệm -- tỉnh giác của sư đã rời khỏi Danh-Sắc trong sát-na hiện tại. Vì 
thê phóng tâm (là một loại phiên não) nảy sanh. 


T: - Khi phóng tâm xảy ra, làm thế nào để tôi có thê trở lại sát-na hiện tại? 


4: - Sư biết phóng tâm là Danh. Nó không phải là sư phóng tâm. Phóng tâm 
là pháp. Sư không thích phóng tâm, có phải không? 


T: - Vâng, đúng vậy. 

4: - Sư đã hiểu sai rồi, bởi vì nếu sư biết phóng tâm cũng có lợi, thì khi sư 
nhận ra phóng tâm, sư biệt mình không còn ở trong sát-na hiện tại và như 
vậy sư có thê trở lại với Danh và Sắc. Sư muôn tâm trú trong sắc ngôi lâu 
hơn, đúng không? 

T: - Vâng, đúng vậy. 

4: - Phóng tâm là Danh hay Sắc? 


T: - Phóng tâm là Danh. 


4: - Nếu sư biết phóng tâm là Danh, sư không nên quán Danh phóng tâm, 
bởi vì Danh rất vi tế. Nó không hợp với hành giả sơ cơ. Khi sư nhận ra 
phóng tâm, sư đừng ngưng lại và phân tích nó. Sư chỉ việc trở lại với sát-na 
hiện tại của Sắc ngôi thôi - hoặc nêu phóng tâm trở nên quá mạnh, hãy thay 
đổi oai nghi. Sư có muốn phóng tâm biến mất không? 


T: - Có chứ. Bởi vì phóng tâm rất khó quán. Nó không giống như bốn oai 
ngh1. 


4: - Đúng vậy. Danh rất là vi tế. Đối với hành giả sơ cơ, quán danh là điều 
rất khó. Hành giả thường hay bị phóng tâm, vì chánh niệm -- tỉnh giác còn 
yếu. Nếu như có chánh niệm -- tỉnh giác trong sát-na hiện tại, sư sẽ không có 
phóng tâm. Do đó sư phải cô gắng duy trì sự tỉnh thức đối với Danh-Sắc 
trong sát-na hiện tại nhiều hơn nữa. Và sư cũng cần phải biết những đặc tánh 
của chánh niệm (szi) và tỉnh giác (sampajañña)”° nữa. Nhờ vậy, khi sư rời 
khỏi sát-na hiện tại, sư sẽ nhận ra ngay và trở lại. Nếu sư có phóng tâm 
thường xuyên và sư cảm thấy khó chịu, sư sẽ càng phóng tâm hơn. Sư không 
thích phóng tâm, muốn phóng tâm biến mất đi, nhưng không được. Phóng 
tâm ấy có sân (đosz) làm duyên (pzccaya) cho phóng tâm khác khởi lên. 
Không biết rằng phóng tâm chỉ là danh sẽ tạo ra sân và sân này sẽ ngăn 
không cho chúng ta quay về với sát-na hiện tại. 


(Hôm khác. Một nam cư sĩ mới bước vào hành thiên minh sát). 
4: - Ông quán sắc ngồi như thế nào? 

T: - Tôi quán từ đầu đến chân, và từ chân lên đầu. 

4: - Ông đã làm như vậy mấy ngày rồi? 

T: - Sáu ngày. 


4: - Ai dạy ông thực hành theo lỗi này? Ông có biết đó có phải là minh sát 
(vipassana) hay không? 


T: - Tôi đã thực hành ở nơi khác và người ta dạy quán như vậy. Vị thiền sư 
ở đó nói là vì tôi chỉ hành ở đó mười ngày nên quán như thê là đủ. 


4: - Hành như vậy là sai. Ông đang quán sắc ngôi sai, Ông có biết không? 
Bởi vì cái cách ô ông ngôi mới là sắc ngồi. Cách ông ngồi, dù trong bất kỳ tư 
thế nào, mới là cái ông phải quán. Khi đứng, ông biết cái cách ông đang 


đứng; khi đi, ông biết cái cách ông đang đi; khi nằm, ông biết cái cách ông 
đang năm:... Điều quan trọng là ô ông phải có sự tỉnh thức để biết mình đang 
quán sắc nào. Điều này sẽ thay đổi cái "ta ngôi ' thành sắc ngôi, nghĩa là nó 
sẽ thay đổi tà kiến cho rằng ông có cái "ta ngôi" đó. Do đó, bất cứ ông ngồi 
cách nảo, chỉ việc quán cách ngồi đó là sắc ngồi. Đừng đi và đừng ngồi theo 
những cách không bình thường. Nếu ông làm theo lối không bình thường 
như vậy, tâm ông sẽ không còn Trung đạo, bởi vì nó đang cố gắng làm một 
cái gì đó theo ước muốn (tham). 


(Một nam cư sĩ khác). 
4: - Việc thực hành của ông như thế nào? 


T: - Khi quán sắc ngôi, tôi thấy hình ảnh Đức Phật rất sáng. Ngay cả bây 
ø1ờ, hình ảnh ây vân In rõ trong tâm tôi. 


4: - Ông đến đây đề thực hành minh sát. Ông có biết minh sát là gì không? 
T: - Minh sát (wiassanä) là thấy Danh-Sắc như vô thường, khổ và vô ngã. 


4: - Khi ông thấy hình ảnh Đức Phật như vậy, đó có phải là minh sát hay 
không? 


T: - Không phải. 
4: - Ông có thích được thấy hình ảnh Đức Phật như thế không? 


T: - Thưa, có chứ. Tôi cảm thấy hỷ lạc (p7/). Tôi chưa bao giờ thấy được 
điêu gì như thê này. 


4: - Cái mà ông thấy là ấn chứng hay tướng (øni#a). Nó phát xuất từ định 
(samadhi). Khi tâm bỏ Danh-Sắc và không có sự tỉnh thức trong sát-na hiện 
tại, định sẽ phát sanh. Khi ấy, ông có thể thấy cõi trời, thấy địa ngục, v.v.. 
Khi ông thấy nữmifia, ông không có sự tỉnh thức, hay chánh niệm tỉnh giác 
trong sát-na hiện tại. Ông cân phải thay đổi đối tượng khi điều này xảy ra để 
làm giảm định, có thể từ oai nghi ngôi chuyền sang đi, hoặc danh nghe, lúc 
ấy định sẽ giảm. Ông cũng cần phải có s/kkhãø (quán sát pháp hành) để ghi 
nhận tại sao ông lại không còn trong sát-na hiện tại. Nếu ông biết rõ nhân 
(định), ông có thể trở lại sát-na hiện tại dễ dàng. 


(Một cư sĩ khác) 


4: - Việc thực hành của ông thế nào rồi? 


T: - Lúc này, việc thực hành đã khá hơn lần vừa rồi, nhưng tôi cảm thấy 
chán ngán và cũng gặp một vải chướng ngại (#ivarana), đó là bị phóng tâm. 


4: - Ông có nghĩ chướng ngại là kẻ thù của ông không? Và chướng ngại 
ngăn không cho tâm được an lạc không ? 


T: - Vâng, tôi nghĩ như vậy. 
A:- Ông có muốn tâm mình được an lạc không? 
T: - Thưa, có chứ. 


4: - Ông muốn tâm được an lạc. Vậy ông có biết điều ấy là đúng hay sai 
không? 


T: - Không. 


4: - Sự hiểu biết của ông lầm lẫn quá. Ông đến đây hành vwi2assanã. Ông 
muôn định (sưaä”¡) hay ông muôn trí tuệ (pañña)? 


T: - Tôi muốn có trí tuệ. 

4: - Thế thì tại sao ông lại muốn tâm an lạc? 

T: - Bây giờ thì tôi đã hiểu. Tôi sai. 

4: - Nếu ông biết mình sai, điều đó là tốt. Nhận ra cái sai của mình là điều 
lợi ích cho việc phát triên trí tuệ vì ông có thê thay đôi được. Nêu ông không 
biệt mình sal, ông sẽ không có cơ hội đê hiệu rõ pháp hành. Ong có biêt lý 
đo tại sao ông sai khi muôn có định không? 


T: - Không. 


4: - Bởi vì các pháp vốn vô thường. Các pháp là vô thường -- ông có thích 
vô thường hay không? 


T: - Thưa không, tôi không thích tí nào cả. 


4: - Định mà ông muôn -- nó có vô thường không? 


T: - Vô thường. 


4: - Như vậy, nếu ông muốn định, tức là ông muốn cái gì đó là vô thường, 
phải vậy không? 


T: - Đúng vậy. 


4: - Thoả mãn với cái gì đó là vô thường, nghĩa là ông đã thoả mãn với danh 
và sắc là vô thường. Điều này chúng ta gọi là Điên đảo tưởng (vipallãsa). 
Điên đảo tưởng làm cho ông thoả mãn với định. Song, trong thiền 
vi?assanä, chúng ta cần trí tuệ biết rõ Danh-Sắc đề thay đổi tà kiến cho đó là 
"Ta", và để thấy Danh-Sắc là vô thường, khổ và vô ngã. 


Sự thực thì các pháp chỉ là danh và sắc, và chúng có ba đặc tánh (Tam 
tướng: - vô thường, khổ, vô ngã). Vì thế, ông cần phải có tác ý chân chánh 
(yomiso) trong tâm dê tránh tham đắm -- chăng hạn như muốn có định hay 
muốn an lạc. Khi một điều gì đó xuất hiện đến cho ông, điều ấy sẽ mang lại 
trí tuệ cho ông -- minh sát là vậy. Ông cứ thực hành tự nhiên như đang xem 
một vở kịch. Khi ông muốn tâm mình an lạc tức là ông không đang xem vở 
kịch nữa rồi. Lúc đó ông đang cô gắng đạo diễn vở kịch và điều đó là sai. 
Khi ông biết mình sai, là tốt cho ông, bởi vì lần sau khi ông muốn tâm an lạc 
ông có thể thay đổi đối tượng, chắng hạn như thay đối sang một oai nghỉ 
khác. 


Khi chúng ta nói về Trung đạo (Ä⁄4jjhimã - patipađä) thì thực đễ nói, nhưng 
hành lại rất khó. Ông có biết tại sao ông không hành trong Trung đạo được 
không? Bởi vì tâm lúc nào cũng muốn cái này, ghét cái kia. Thí dụ như ông 
thích tâm an lạc và không thích phóng tâm chăng hạn. 


T: - Vâng, tôi hiểu. 

4: - Muốn tâm an lạc là tham, còn không thích phóng tâm là sân. Như vậy 
phiên não sẽ luôn luôn theo ông. Làm thê nào đê thoát khỏi phiên não? Nêu 
tâm ông ở trong Trung Đạo, thích và ghét hay tham và sân có thê bị tiêu diệt. 


(Một thiên sinh khác) 


4: - Việc thực hành của ông như thế nào? Ông có hoài nghi gì về pháp hành 
không? 


T: - Khi tôi hành theo Tứ oai nghi, tôi có khuynh hướng thấy một oai nghi 
nào đó dê hơn là năm bắt sắc (¡pa). Tôi có khuynh hướng sử dụng oai nghĩ 
đó, như đi chăng hạn. Hành như vậy có đúng không, thưa thiên sư? 


4: - Đúng rồi, nhưng ông phải cần thận. Nếu ông nghĩ sắc đi sẽ có lợi, tham 
á1 (anh) có thê xen vào. Vì thê, ông phải có tác ý chân chánh đê thây răng 
việc thay đôi oai nghi là đê chữa khô -- lúc ây tham ái sẽ không thê xen vào. 


T: - Khi quán sát Tứ oai nghi -- tuy không phải vì thấy khổ ở sắc mà chỉ ở 
tâm -- tôi cảm thấy khó chịu. Vì thế tôi thay đổi oai nghi. 


4: - Điều đó không đúng. Ông đã thay đổi oai nghi vì phiền não chứ không 
có tác ý đúng để thấy rằng việc thay đổi oai nghỉ là để chữa khổ. Ông có biết 
vì sao tâm ông khó chịu không? Bởi vì ông đã không thấy sắc ngồi, nên tâm 
dao động. Khi tâm dao động, phiền não sẽ lẻn vào. Ông trở nên dễ duôi và 
thiếu tác ý - do đó phiền não có mặt. Vì thế, ông muốn thay đổi oai nghi để 
tìm một đối tượng mới. Nếu ông thay đổi oai nghi vì muốn (thay đổi), phiền 
não đã có mặt và che khuất sự thực. Ông thực hành với tâm tham vì muôn có 
kết quả nhanh chóng. Ông cần chú ý mỗi khi thay đổi oai nghi, dù cho phiền 
não có mặt hay không cũng vậy. 


(Ngày khác, một thiên sinh khác) 

4: - Pháp hành của ông thế nảo rồi? 

T: - Buổi sáng, khi tôi thức dậy và quán sắc ngồi, tôi cảm thấy rất nhẹ. Khi 
ngôi, tôi cảm thây mình giông như một cục bông vậy. Tôi biệt điêu này là do 
có quá nhiêu định. Vì thê tôi thay đôi oa1 nghi. Nhưng định vân cứ theo tôi. 
4: - Cô gắng giảm định bằng cách không thay đổi đối tượng. Ông có thể làm 
điêu này được không? Chỉ cân làm với nhiêu chánh niệm tỉnh giác hơn thôi. 


Ông thử làm như thế xem sao. 


T: - Tôi đã thử làm như vậy nhưng không thành công. Thân tôi vẫn có cảm 
giác như đang nôi bênh bông vậy 


4: - Ông có biết do nguyên nhân gì không? 


T: - Bởi vì tôi yêu sampajañña (tỉnh giác). 


4: - Chánh niệm và tỉnh giác cần phải được quân bình. Với một thiền sinh 
mới, tỉnh giác thường yếu và chánh niệm lại có quá nhiều -- điều đó ngăn 
không cho tỉnh giác mạnh lên. Vì vậy, ông phải có chánh niệm tỉnh giác 
nhiều hơn nữa thì định mới không thể đẩy tỉnh giác ra ngoài được. Chánh 
niệm và tỉnh giác làm việc chung với nhau trên cùng một đối tượng. Nếu có 
chánh niệm nhiều hơn, nó sẽ đầy tỉnh giác ra khỏi. Do đó ông cần phải lưu ý 
điều này. Cô gắng có tỉnh thức nhiều hơn và quân bình chánh niệm - tỉnh 
giác. 


(Ngày khác, thiên sinh khác) 

A: - Kê từ khi tôi khuyên ông quán danh nghe, việc thực hành của ông thế 
nào rôi? 

T: - Đã khá hơn. Âm thanh không còn làm phiền tôi như trước đây nữa. 

4: - Ông có biết tại sao ông nghe được không? 

T: - Bởi vì có âm thanh, và do đó tôi nghe nó. 

4: - Nghe là danh hay sắc? 

T: - Danh. 

4: - Danh gì? Khi ông nghe, ông có để ý danh ấy là gì không? 

T: - Danh nghe. Và chánh niệm tỉnh giác quán danh nghe. 


4: - Thực vậy. Như chúng ta đã học trước đây rằng có âm thanh và âm thanh 
đó gây ra cái nghe. Tôi khuyên ông quán danh nghe, nhờ thế ông sẽ thấy ra 
là danh nghe phát sanh do duyên. Âm thanh và tai là những duyên cho sự 
nghe. Nghe tự nó nảy sanh. Nghe là thuần tịnh. Nó không có phiền não, 
không có thích hay không thích ở trong đó. Nếu chúng ta thấy được điều này 
thường xuyên thì rất có lợi, bởi vì ông sẽ không ghét cái nghe hay những âm 
thanh mà chúng ta nghe, và nhất là không nghĩ nó quấy rầy việc thực hành 
minh sát của ông nữa. Lúc đó, ông có thể thấy sabhãva (thực tánh pháp), bởi 
vì danh nghe là szbhãva, đồng thời ông cũng có thể thấy được nhân duyên 
sanh của nó -- vì không có aI tạo ra sabhãva cả. 


(Ngày khác, thiên sinh khác) 


4: - Việc thực hành của ông thế nào? Ông có hiểu rõ pháp hành không? 
T: - Đã khá hơn, thưa thiền sư, nhưng Danh-Sắc vẫn chưa khởi lên. 
4: - Ông nói Danh-Sắc vẫn chưa khởi nghĩa là gì? 


T: - Tôi thực sự chưa thấy được Danh-Sắc. Tôi chỉ biết về nó từ việc nghiên 
cứu qua sách vở, nhưng thực sự thây thì vân chưa. 


4: - Ông vẫn chưa có đủ kinh nghiệm trong việc thực hành. Ông không biết 
làm cách nào đề nắm bắt sát-na hiện tại. Wj›zssanä không phải dễ. Ông cần 
có sự kiên trì và học hỏi dần dần. Cũng như ông đi trên một sợi dây và té 
xuống, rồi ông phải leo trở lên vậy. Đừng vội. Đừng nôn nóng muốn thấy 
Danh-Sắc. Chỉ việc thực hành. Hãy ghi nhớ trong tâm là phải thực hành theo 
cách bình thường và không muốn thấy Danh-Sắc gì cả -- thì đù ông có thấy 
nó hay không cũng được. Chỉ cần hành đúng. Nếu ông muốn thấy sắc, đó là 
tham ái. Khi tham ái có mặt, ông không thê thấy pháp, bởi vì tâm ông đã sai 
rồi. Ông cần phải có tác ý đúng trong tâm, như. thể đang xem một vở kịch 
vậy. Vở kịch chỉ có bốn phần -- đi, đứng, ngồi, nằm. Đó là tất cả. Mặc dù chỉ 
có bốn phân, nhưng nó rất khó thấy. Ông phải hiểu cách làm thế nào để thấy 
nó. 


(Ngày khác, vị sư thứ hai) 
4: - Pháp hành của sư thế nào rồi? 
T: - Khuya đêm qua tôi có quá nhiều định và cảm thấy rất dễ bị hoảng sợ. 


4: - Quá nhiều định và dễ bị hoảng sợ là chuyện bình thường, và sau đó sư 
sẽ còn sợ hãi nữa. Nhưng không phải như sợ ma. Chỉ là sợ hãi vậy thôi. Vào 
lúc đó, sư không có sự tỉnh thức mà chỉ có niệm. Nếu tâm có chánh niệm 
tỉnh giác hay sự tỉnh thức trong Danh-Sắc sư sẽ không cảm thấy hoảng sợ. 
Nếu như sư lơ đãng, không có tác ý đúng, sư sẽ cảm thấy hoảng sợ khi nghe 
một tiếng gì đó. Còn nêu sư có sự tỉnh thức thì khi cái nghe khởi, danh nghe 
theo liền trong tâm sư và điều đó có nghĩa là sư năm bắt được sát-na hiện tại, 
và nó cũng cho thấy sư là người có kinh nghiệm trong pháp hành, có chánh 
niệm tỉnh giác. 


T: - Khi nghe thiền sư hướng dẫn thì thấy rất dễ, nhưng khi thực hành thì 
thiên nan vạn giải. 


4: - Chánh niệm -- tỉnh giác nghĩa là sư phải có sự tỉnh thức trong sát-na 
hiện tại. Nhưng điều này rất khó giải thích. Thiền sinh phải cô gắng và thực 
hành. Nếu khi phóng tâm mà sư biết "câu chuyện" phóng tâm là sư đã không 
có sự tỉnh thức. Nếu sư có sự tỉnh thức sư sẽ không biết. Tỉnh thức có nghĩa 
là ở trong sát-na hiện tại với Danh-Sắc vậy. 


T: - Tôi biệt oai nghi ngôi, hiện tại tôi đang quán sắc ngôi. 


4: - Mặc dù sư tỉnh thức với chánh niệm - tỉnh giác nhưng không được rõ 
ràng lắm, nếu sư chỉ biết bằng văn tuệ (sw#a paññä), sư sẽ không biết những 
đặc tánh của chánh niệm -- tỉnh giác. Hành giả sơ cơ khi đến đây thực hành 
phần lớn đều biết "câu chuyện" (tức rơi vào phóng tâm), bởi vì kinh nghiệm 
của họ không có đủ đề quán Tứ oai nghỉ; vì thế, họ không biết phải quán cái 
gì trong lúc thực hành, tức là khi Danh hay Sắc phát sanh ở các căn khác, họ 
không biết phải quán loại nào. Dó đó, có lúc họ hành đúng, có lúc hành sai. 


Khi họ có định, sự tỉnh thức không có, và họ không biết điều đó. Vì thế, 
hành giả phải có sikkhzii để ghi nhận kịp thời sự ViỆc này. Nếu một TBƯỜI 


thiếu sự ghi nhận pháp hành của mình, người ấy thiếu kiến thức về pháp 
hành. 


Lý thuyết và thực hành khác nhau. Lý thuyết øariyai) chỉ có trong sách 
vở. Lý thuyết nói cho ta biết về những đặc tánh của Danh và Sắc, nhưng sự 
thực hay thực tánh của Danh và Sắc thì sư chưa từng thấy trước đây. Khi sư 
không hiểu thực tánh của Danh-Sắc thì hành đúng là điều rất khó. 


(Ngày hôm khác. Một vị sư đang dạy thiên Vipassanä) 
4: - Sau một tuần lễ thực hành, pháp hành của sư thế nào rồi? 


T: - Lần này thì khác hơn lần vừa rồi. Lần rồi tôi không cảm thấy một, 
nhưng lân này tôi thây mệt. Tôi không cảm thây phân chân như lân trước, và 
không biết lý do tại sao. 


A4: - Điều này là do những lần trước sư thực hành, định là trợ duyên cho 
phiền não phát sanh, và điều ấy làm cho sư cảm thấy phần chấn cùng với hỷ 
(p¡/). Nhưng lần này định của sư đã giảm, tâm khô khan và sư không cảm 
thấy phần chân nữa. Hành minh sát, nếu phiền não giảm, sẽ làm cho tâm 
cảm thấy kém hưng phấn. Điều này khiến cho sư mất đi sự ham muốn, 
không muốn thấy bất cứ một thứ gì nữa. Còn về vẫn đề mệt mỏi là do quá 
tỉnh tấn gây ra. Và tinh tấn ấy đi kèm với tham ái -- tham ái muốn thấy Pháp. 


Vấn đề quan trọng là phải biết cái gì sẽ đem lại cho sư một kết quả mỹ mãn. 


1.Sư phải biết sư nên quán sát cái gì, Danh hay Sắc, và làm thế nào để quán 
chúng. 


2.Sư phải nhận ra oai nghi nào sư quán nhiêu hơn, tại sao. 


3.Khi sư thay đối oai nghi, sư phải biết là mình có yoniso hay không, và 
yoniso ấy có phải là yoniso chân chánh hay không. Điều này rất quan trọng 
bởi vì nó sẽ tiêu diệt những pháp che khuất sự thực của khổ (thực tánh khôi). 
Khi thay đổi oai nghi, sư phải có yoniso đúng, tức là khi oai nghi cũ khổ, 
điều này ngăn tâm sân khởi lên đối với oai nghi cũ và tham đối với oai nghỉ 
mới. Như vậy tác ý chân chánh sẽ tiêu diệt tham và sân hay thích và ghét. 


4.Khi sư đang phóng tâm, sư có quán "câu chuyện” (phóng tâm) ấy không 
hay phóng tâm chỉ là danh? Điều này rất quan trọng. Ai là chủ nhân của 
danh phóng tâm đó? 


T: - Không al cả. 


A4: - Phải rồi. Danh phóng là thực tánh (sabhäva), không đàn ông, không đàn 
bà, không tự ngã. 


T: - Từ khi tôi đến đây thực hành, cho đến lúc này, tôi vẫn chưa thấy danh 
hay sắc gì cả. 


4: - Sư không thấy Danh-Sắc và sư cảm thấy mệt bởi lẽ sư có tham muốn 
thấy. Tham muốn đó là /anhz (ái), chính nó làm cho sư muốn thấy sự sanh 
diệt của Danh-Sắc, và vì thế mà pháp hành của sư không tiến bộ. Và sư lại 
tinh tấn (Z/ãp7) quá nhiều. Tỉnh tân và tham ái làm cho sư mệt. Sư thực hành 
chưa đầy một tháng và sư lại muốn thấy điều này điều kia, khi sư không thể 
thoả mãn, sư cảm thấy thất vọng. Như vậy là sai. Bởi vì khi sư có tham 
muốn thì lúc đó không còn là Trung đạo và trí tuệ không thể khởi lên được. 


Hơn nữa, làm thế nào sư biết được Danh-Sắc vẫn chưa khởi lên chứ ? Đây là 
Danh và Sắc. Ngay lúc này sư đang quán Danh-Săc, nhưng đó là cinapaïna 
(tuệ thâm nghiệm). 


Hành vizssanz, nếu sư muốn cảm giác thoải mái, đó không phải là 
vipassana. Trong pháp hành đúng, không có sự thoải mái. Nêu sư thây khô 
(đukkha) nhiêu thì tâm sư sẽ trở nên khô khan hơn (tức có trí tuệ hơn) vả 


phiền não giảm bớt. Tôi có thể hỏi sư, sư có quán Danh-Sắc liên tục hay 
không? 


T: - Có. Nhưng tôi không thể quán đúng trong sát-na hiện tại 


4: - Danh-Sắc mà sư đang quán đó, sư quán bằng tư duy hay bằng sự tỉnh 
thức? 


T: - Bằng tư duy hơn là bằng tỉnh thức. 


4: - Có phải sư vẫn nghĩ ngồi và đi là để thấy sắc hơn là để chữa khổ không? 
Khi sư đi, sư có yoniso lý do tại sao sư đi không? 


T: - Có, nhưng tôi thường hay quên. 


4: - Đúng rồi. Quên là đúng. Khi sư có nhiều kinh nghiệm hơn trong pháp 
hành, cái quên này sẽ giảm. Vấn đề quan trọng là đừng mong muôn thấy 
Danh-Sắc hay thấy sự sanh diệt của Danh-Sắc. Sư phải dừng lại những cảm 
giác như thê. Thậm chí sư cũng đừng có cảm giác là mình đang hành 
vipassana. Bởi vì cảm giác đó là ước muôn thây thực tánh và đó là phiên 
não. Sư phải có cảm giác răng sư phải ngôi hay năm là đê chữa khô. Chính 
cảm giác đó sẽ làm duyên cho trí tuệ. 

(Ngày khác. Một vị sư khác) 

4: - Pháp hành của sư như thế nào? 


T: - Khá tốt. Tôi đang hành như lời khuyên của thiền sư. Tôi cảm thấy bình 
thường và thoải mái. 


4: - Sư nói "thoải mái". A1 thoải mái? 

T: - Khi tôi thay đôi oai nghi, tôi cảm thấy thoải mái và cái đau biến mất. 
4: - Thân thoải mái hay tâm thoải mái? 

T: - Thân thoải mái và cả tâm nữa. 


4: - Khi sư nói thoải mái, sư cảm thấy thoải mái ở chỗ nào? Sư muốn thay 
đôi oai nghi hay sư phải thay đôi oai nghĩ? 


T: - Tôi phải thay đổi. 


4A: - Phải thay đối nghĩa là sư bị buộc phải thay đổi. Làm thế nảo sư có thể 
nói là sư thoải mái được? 


T: - Một tí thoải mái sau khi thay đổi oai nghỉ thôi. 


4: - Một tí thoải mái à? Ngay cả một tí thoải mái cũng là phiền não. Đó là 
tham ái (nhã). Sư phải thực hành cho đến khi sư nhận ra không có gì là 
thoải mái cả. Lúc ấy lạc tưởng -- sukha vipalãsa (nghĩ rằng thân là lạc) mới 
có thể giảm. Sư đang hành đề thấy khổ (đuk&ha) hay lạc (sukha)? Nếu hành 
để thấy lạc là sai. Đức Phật nói chỉ có khổ (đukkha) trên thế gian này. 


T: - Có lần khi đang quán tôi thấy toàn là khổ trong danh và sắc -- và tôi 
cảm thây sợ chết. 


4: - Sư đã thấy thân là khổ, tại sao sư vẫn sợ chết? Sư sợ chết là vì sư vẫn 
thây thân là khả ải. Tham ái (anhđ) trong sư còn quá mạnh bởi thê sư mới 
sợ mât năm uân. Lân tới khi thực hành sư có nghĩ mình sẽ thầy khô nữa hay 
không ? 


T: - Tôi không biết nữa. 


4: - Sư phải ghi nhận danh nào và sắc nào sư đang quán, và sư đang ở trong 
oai nghi nảo vào lúc sư thây khô. Cách sư thây được khô như vậy là pháp 
hành đúng. Đó chính là nhân làm phát sanh tuệ minh sát (vi›assana pañn4). 


Khi thay đối oai nghi sư phải biết lý do tại sao sư thay đối. Và biết rằng khổ 
buộc sư phải thay đổi oai nghi. Đừng cảm giác răng sư muốn thay đổi, mà 
phải nhận ra rằng khổ buộc sư phải thay đổi. Nếu như sư dự định để trở 
thành một bậc thây dạy thiền, sư phải biết nhân và quả. Chẳng hạn, khi sư 
đang quán, sư phải luôn luôn có sự tỉnh thức đối với danh và sắc. Tại sao? 
Bởi vì các pháp chỉ là Danh-Sắc, không có gì khác ngoài chúng. Điều này sẽ 
thay đổi tà kiến nghĩ rằng có một tự ngã. Lúc ấy Tuệ phân biệt danh sắc 
(Nãma-rũpa pariccheda-ñäƒm) sẽ theo sau. Đây là Tuệ thứ nhất trong 16 tuệ 
minh sát khởi lên, Tuệ này được gọi là Kiến tịnh (2# visuddhi). 


Sư cần phải hiểu rõ sự khác nhau giữa việc biết Danh-Sắc băng lý thuyết và 
biết bằng thực hành. Cũng như sư phải biết danh nào và sắc nào sư đang 
quán, chăng hạn như sắc ngồi, danh nghe v.v... Bởi vì nếu sư chỉ quán Danh- 
Sắc suông thì không thể nào diệt được nguyên khối tưởng -- ghana saññã -- 
che án vô ngã tính (anaf/4). 


Ngoài việc biệt danh nào, sắc nào ra, sư còn phải biệt chúng trong sát-na 
hiện tại nữa. Sư phải ghi nhận lý do tại sao môi khi cân làm một điêu gì và 
làm vì mục đích gì. 


Tâm được xem là rất thú vị, điều đó hợp với người còn muốn phiền não, 
nhưng nó không ích gì đối với người đang mong muôn giải thoát khỏi phiền 
não. Sư nghiên cứu lý thuyết, song chỉ biết những tên gọi suông như sắc nào, 
danh nào hoặc phiền não loại gì v.v... Đến khi thực hành sư đã thấy nó 
nhưng vẫn không biết. Đức Phật đạy, 9%(202Vở đhamma (thực tánh pháp) 
lúc nào cũng hiện hữu, nhưng nó thật khó thấy." 


(Ngày khác. Vị sư đâu tiên) 
4: - Pháp hành của sư tiến triển ra sao rồi? 


T: - Pháp hành của tôi đã khá hơn. Tâm hoàn toàn sáng suốt, phóng tâm 
(mộng tưởng hão huyền) rất ít. Tôi có thể trở lại với sát-na hiện tại được 
liền, và cũng rất ít định. 


4: - Sư nói là tâm hoàn toàn sáng suôt. Y nghĩa điêu sư muôn nói là gì? 
T: - Tôi không còn cảm thây mệt như trước đây nữa. 


4: - Sư hiểu Danh-Sắc băng pháp học và bằng thực hành. Sư có biết sự khác 
nhau giữa hai thứ không? Và sư biết nó vào lúc nào? Biết bằng pháp học là 
biết do nghiên cứu học hỏi trước, nghĩa là biết danh nào, sắc nào. Nhưng 
biết bằng thực hành thì sư phải nhận ra tà kiến làm cho sư nghĩ chúng là tự 
ngã. Khi nảo thì tà kiến này khởi lên? Nó khởi lên khi sư bỏ qua Danh-Sắc 
trong sát-na hiện tại. Khi sư có sự tỉnh thức với chánh niệm tỉnh giác, đó là 
có sát-na hiện tại, tà kiến nghĩ rằng Danh-Sắc là tự ngã không thể nảy sanh. 
Nhưng nó vẫn chưa biến mất, bởi vì sư chỉ quán được Danh-Sắc khi sư ở 
trong sát-na hiện tại, chứ sư chưa biết Danh-Sắc một cách rõ ràng. Phiền não 
chỉ được ngăn ngừa vào lúc sư đang trong sát-na hiện tại thôi. 


Sư có biết là sẽ được lợi ích gì khi hiểu Danh-Sắc bằng lý thuyết (pháp học) 
không? Lợi ích đó là sư có thê quán Danh-Sắc trong sát-na hiện tại đúng 
cách. 


Sư biết tại sao sư phải thay đổi oai nghi không? 


T: - Bởi vì khổ buộc phải thay đồi. 


4: - Sư cũng phải biết sắc nào đang khổ nữa. Chăng hạn, sắc ngồi khổ, sắc 
đứng khô, v.v... Nêu như sư không ở trong sát-na hiện tại, sư sẽ có phóng 
tâm về tương lai hay quá khứ, nghĩa là nghĩ đên những chuyện đã qua hay 
sắp tới. 


Khổ ai cũng nhận ra, nhưng họ không biết cái gì khổ. Sư biết vì sao không? 
Bởi vì họ không quán Danh-Sắc vào lúc đó, tức trong sát-na hiện tại. 


Sư nói rằng tâm sư hoàn toàn sáng suốt. Thế còn khổ thì sao? Sư có khổ 
không? Không đau nhức khi ngôi sao? Hoặc khi đi, sư không mệt sao? Khi 
năm, sư không thấy đau sao? Sắc nào sư nghĩ là khô? Sư nói răng pháp hành 
của sư đã khá hơn, rằng sư có ít phóng tâm và tâm rất sáng suốt. Như vậy có 
nghĩa răng sư đã có lạc. 


T: - Khi phóng tâm khởi lên, tôi biết đó là danh phóng tâm và phóng tâm 
biên mât. Vì thê, tâm trong sáng và tôi trở vê với việc quán tứ oal1 ngh1. 


4: - Tuy nhiên, nếu sư đang quán thọ khổ (đukkha-vedanä) và thọ ấy tan 
biến đồng thời với sự cảm thấy lạc, thì đó là sai. Sư phải thấy khổ. Nhiệm vụ 
của Tứ để là quán khổ. Sư càng thấy khổ thì tham ái càng bị tây trừ. Đừng 
quán suông -- sư phải có tác ý đúng, lúc nào sư cũng phải có Danh-Sắc trong 
sát-na hiện tại. Sư cảm thấy khổ cho đến khi nào không còn lạc nữa mới 
thôi. Sư càng thấy khổ nhiều bao nhiêu thì lạc sẽ giảm đi bấy nhiêu. Khổ sẽ 
thiêu đốt lạc. Cuối cùng, khi ái bị dập tắt, sư sẽ đạt đến đoạn diệt (wirodha). 
Khi sư đến nirodha thì Bát thánh đạo được hoàn tất. 


Khi thọ dụng thuốc men trị bệnh, sư có yowøiso hay không? Tức là sư có tác ý 
đúng tại sao sư phải uống thuốc không? Sư phải biết mình uống thuốc là để 
chữa khổ. Nếu như sư không có tác ý chân chánh, pháp hành của sư sẽ đi ra 
khỏi con đường minh sát. Hoặc khi sư thay đổi oai nghi, mỗi lần như vậy, sư 
phải biết là để chữa khổ. Cho đến khi nào sư cảm thấy nó thực sự là khô. 
Nhờ trí tuệ thấy khổ như vậy, sư sẽ đuôi được tham ái (/anhđ) và tà kiến 
(diffi). Vì thễ, yoniso rất là quan trọng đối với pháp hành vi2assana. Chỉ 
lúc đó sư mới không thấy chút lạc nào trong bất kỳ sắc nảo, bởi vì khi sư 
thay đổi oai nghi, đó là để chữa khô vậy. 


(Ngày khác. VỊ sư thứ nhì) 
4: - Việc thực hành của sư thế nào rồi? 


T: - Chánh niệm - tỉnh giác khá hơn. 


4: - Sư nói chánh niệm tỉnh giác của sư khá hơn. Cái gì là chánh niệm tỉnh 
giác? Và sư đang quán danh gì hay sắc gì? 


T: - Có lúc tôi nhận ra răng vì có sắc nên mới có sắc đi, sắc đứng, sắc năm, 
sắc ngôi, v.v... Và tôi thây răng, sắc mà tôi đang quán chăng khác nảo một 
con búp bê vậy -- rôi tôi đầm ra sợ hãi và không có gì thú vị cả. 


A: - Sợ sắc đó không có thực thể, là vô ngã, điều đó có nghĩa là sư đang 
hành tốt hơn. Ái là cái rất quan trọng, phải ngăn ngừa. Tham ái có thể có mặt 
trong mọi đối tượng, nó rất là vi tế, nhanh nhẹn và khôn ngoan. Nếu sư 
không biết điều gì về nó, nó sẽ lẻn vào lúc nào không biết. Vẫn đề quan 
trọng là đừng bao giờ muốn thấy cái này hay cái nọ -- bổn phận của sư chỉ 
có việc quán sát. Nếu Danh-Sắc vẫn chưa khởi lên, song chúng ta muốn nó 
phải khởi, hoặc nếu sư cố găng làm cho nó khởi lên, chăng hạn khi sư ngồi, 
sư đưa tay lên chậm chậm để mong thấy sắc sanh và diệt -- điều này được 
làm với tham ái. 


Khi sư đang quán, hãy thận trọng đừng mong đợi một cái gì đó xảy ra, VÌ 
như vậy là mong muốn. Khô phải nảy sanh trước, và sư phải quản cái khổ ấy 
-- đó là sát-na hiện tại. Tất cả mọi người đều không muốn khổ, nhưng cái 
khổ vẫn cứ khởi lên, sư không thể kiểm soát nó. Tham ái bao giờ cũng muốn 
thọ khổ chấm dứt. Nếu sư không có tác ý đúng, trí tuệ không thể phát sanh. 
Nếu sư quán với ước muốn cho thọ khổ biến mất như trước đây sư làm, sư 
sẽ rơi khỏi sát-na hiện tại. Muốn được ở trong sát-na hiện tại, sư phải có tác 
ý đúng. Khi sư cảm thấy rằng sư phải thay đôi oai nghi vì khổ bức bách, sư 
thay đồi và tham ái không thê xen vào được. 


-ooOoo- 
II. PHỤ LỤC - TH4M VĂN THIÊN SINH (tiếp theo) 
(Ngày khác. Vị sư đâu tiên) 
4: - Sư cảm nhận như thế nào về pháp hành của sư? 
T: - Việc thực hành trước đây chỉ là lý thuyết. 


4: - Làm sao sư biết được đó là lý thuyết hay không phải lý thuyết? 


T: - Giờ đây tôi biết bằng trí tuệ minh sát (bhãvanäpaññã, khác 
vipassanapañna là tuệ minh sát -- (xem lại phân 1.5. nói về ba loại tuệ thực 
hành), tuy thê vần chưa hoàn toàn rõ ràng. 

4: - Sư nhận ra văn tuệ (sua paññaä), thâm nghiệm tuệ (ca pañña) và tụ 
tuệ hay minh sát tuệ (bhãvanã paññä) bằng cách nào? 


T: - Đêm qua khi nằm xuống, tôi thấy sắc năm chứ không phải tôi nằm. Chỉ 
một chút thôi nhưng không rõ lăm. Rôi nó biên mât. Do đó, tôi biệt việc thực 
hành của tôi trước đây chỉ là lý thuyêt. 


A4: - Minh sát tuệ nhận ra thực tánh Tăng sắc nằm đang hiển bày, nhưng 
chúng ta không phải lúc nào cũng thấy. Có thể chợt thấy, và nó liền biến 
mất. Mặc dù chúng ta thấy nó chỉ một thoáng như vậy, song chúng ta biết nó 
hoàn toàn khác. Rồi tuệ thực hành lại tiếp tục. Và sát-na hiện tại vuột mất. 
Nhưng điều đó không sao. Chỉ tại minh sát tuệ không nảy sanh thôi. 


Ngay lúc này, sư có cảm giác là sư đang thực hành hay không? Nếu sư cảm 
thấy mình đang hành, cảm giác ấy là sai. Cảm giác đó đã che án trí tuệ. Sư 
phải ngôi trước đã, và sau đó sư mới quán sắc ngôi. Rồi khổ sanh lên và sư 
phải thay đổi oai nghi để chữa khổ. Không phải ngồi để thấy sắc, mà là để 
thấy khô. 


T: - Làm thế nào chúng ta có thể ngăn ngừa được ý nghĩ rằng chúng ta đang 
hành thiên? 


4: - Sư phải có tác ý đúng. Sư phải thay đổi oai nghĩ bởi khổ buộc sư phải 
thay đối. Cũng như sư phải nhận ra răng sư phải ngồi, nằm, đi, đứng... mặc 
dù sư không muốn như vậy. Sư cần phải yoniso thường xuyên. Nhờ đó, có 
thể ngăn tham ái không lẻn vào. Lúc nào sư cũng phải cô gắng loại trừ tham 
ái cho đến khi sư đạt đến sự thanh tịnh, như vậy Sư có thể có được kết quả 
đúng. Giới phòng hộ các căn (indriyasaf-varasïla) của sư như thế nào? Có 
giữ gìn tốt không? 


T: - Có. Tôi luôn luôn áp dụng giới chê ngự các căn này. 


4: - Nếu sư không có "lục căn thu thúc giới" thì thật là tai hại. Nó cũng 
giống như uống thuốc mà không theo lời chỉ dẫn vậy. Nếu sư uống thuốc 
theo cách đó, bệnh sẽ không đỡ hơn. Cũng thế, nếu sư chỉ có thực hành mà 
không phòng hộ các căn thì thật là vô ích. Vì vậy, sư phải có giới thu thúc 
lục căn đó để việc thực hành tốt hơn. Chăng hạn, "danh nghe" hay "danh 


thấy" là phòng hộ các căn, bởi vì "sư" không đang nghe và "sư" không đang 
thấy. 


(Ngày khác, vị sư thứ hai) 
4: - Sư nói pháp hành của sư khá hơn, ý sư muốn nói gì? 


T: - Ý tôi muốn nói là tôi đang thực hành việc quán Danh-Sắc trong sát-na 
hiện tại rât liên tục, nhưng có lúc đó chỉ là tuệ thâm nghiệm (ciã pañña). 


4: - Sao sư biết được đó là ciwäpaññã hay là bhãvanãpaññã? Cintäpaññä 
nghĩa là sư đang thực hành, nhưng theo cách sư được thiền sư chỉ bảo. 
Bhãvanäpaññä là sư tự mình biết. Bhãvanäpañña (minh sát tuệ) là kết quả 
phát sanh khi sư quán Danh-Sắc trong sát-na hiện tại. Danh- Sắc ấy đang dạy 
cho sư đi đúng hướng. Nhờ vậy, sư biết được kết quả sẽ là đúng. 


T: - Hai ba hôm vừa rồi tôi cảm thấy mệt. 
A4: - Mệt có phải là Pháp hay không? 
T: - Phải. 


4: - Sư nghĩ đó là Pháp như thế nào? Mệt mỏi là thực tánh Pháp, bởi vì khô 
là đối tượng của Pháp. Sư đến đây thực hành đề thấy khổ. Sư càng thấy khổ, 
sư sẽ càng nhàm chán (yếm Iy) đối với khổ. Khi sư thấy ít khổ sư sẽ không 
nhận chân được nó. Chẳng hạn, thọ khổ trong tứ oai nghi. Khi sư bị khổ 
nhiều, sư không còn muôn nhìn vào nó nữa. Chăng hạn như khi sư bị bệnh. 
Phớt lờ khổ làm cho sư thoải mái, nhưng sư không thể đoạn tận khổ theo 
cách đó. Thực sự mà nói thì ai cũng có khổ, nhưng họ không thực chứng 
Thánh đề này. Tại sao? Bởi vì họ muốn cứu chữa cái khổ đó, hoặc làm cho 
nó biến mất. Khổ thì có rất nhiều, nhưng họ nghĩ rằng nó vô ích, bởi vì khổ 
chỉ làm cho họ khó chịu, làm cho họ yếu đuối, mệt mỏi. Nếu họ không quán 
sát cái khổ ấy, làm sao họ có thể đạt đến Thánh đề được, bởi vì khổ là 
Ariyasacca (Thánh đề). 


Khi khổ khởi lên, thường sẽ có hai loại -- khổ thọ (dukkha vedana) hoặc 
hành khổ (sankhãra dukkha). Nhưng hành giả rất khó thấy, khó nhận ra. 
Điều này có nghĩa là ngay cả khi thay đổi oai nghi cũng có khổ. Khô tướng 
(dukha lakkhana) -- tức Tam tướng và Khổ Thánh đề (Dukkha Ariyasacca) 
thậm chí còn khó hơn nữa. Khổ thọ (cái đau thông thường nơi các oai nghĩ) 
rất dễ thấy, và hành giả có thể giác ngộ nhờ quán nó. 


Điều quan trọng ở đây, nếu không muốn nói là tất yếu, là đừng bao giờ thay 
đổi oai nghi bởi vì sư nghĩ là sẽ được ngôi để thực hành, hay đi để thấy sắc 
đi, thay vì oai nghi phải thay đổi đơn giản là vì khổ cần được chữa, thế thôi. 


(Vị sư đâu tiên) 
T: - Hai ba hôm rồi tôi không thể chú tâm trong sát-na hiện tại 


4: - Bởi vì sư có quá nhiều định nên sư buông mất sát-na hiện tại. Sư cần 
phải có sự tỉnh thức hơn nữa, cô găng tỉnh thức hơn nữa. Còn điều khác, là 
sư quán khổ quá Ít, vì thế mà khô qua mặt sư. Sư phải nhận ra sự thực của 
sabhäva (thực tánh). Khổ là sự thực (chân lý). Danh và Sắc là sự thực. Tại 
sao nó là sự thực? Bởi vì nó không nằm trong sự kiểm soát của sư. Và sự 
thực (chân lý) chúng ta không thể thay đổi được. Chắng hạn, sắc không thể 
đổi thành danh và danh cũng không thể đổi thành sắc được. Tứ oai nghi là 
sắc, và nó là sự thực. Phóng tâm cũng là sự thực nữa. 


Khi sư thay đổi oai nghi, sư yoniso (tác ý) như tbế nào? 
T: - Vì khổ buộc phải thay đổi. 

4: - Sư thay đối oai nghi bao nhiêu lần trong một ngày? 
T: - Rất nhiều. 


4: - Như vậy, ý sư muốn nói rằng khổ phát sanh quá nhiều lần đến độ sư 
không thể nhớ nồi. Thế thì tại sao sư có thể nghĩ là sư thoải mái? Sư không 
thấy khổ, bởi vì sư ít quán sát khổ. Trước tiên khổ phải nảy sanh đã, rồi sư 
mới thay đổi oai nghi. Sư cần phải theo dõi điều này. Khi thay đổi oai nghị, 
sư phải ghi nhận xem phiền não có mặt hay không. Bởi vì phiền não làm cho 
sư có tác ý không chân chánh. Sư phải biết là sắc ngồi khổ chứ không phải 
sư khổ, và tác ý chân chánh này sẽ ngăn không cho phiền não (sân) lẻn vào. 
Hơn nữa, sư cũng phải biết là sư buộc phải thay đổi sang oai nghi mới và 
điều đó sẽ ngăn không cho tham khởi lên. Khi sư không có khổ, nhưng sư 
muốn thấy khổ và mong cho khổ phát sanh. Sư không nên làm như vậy, bởi 
vì đó là tham. Phiên não rất là vi tế. Nếu như sư không biết nó vi tế như thế 
nào, sư có thể không để ý tới nó, và nó sẽ lẻn vào khi sư đang quán sát mà 
không chân chánh tác ý. Do đó, sư phải chú ý khi sư thực hành để xem coi 
phiền não có lén vào hay không. Sự chú ý này chúng ta gọi là s/⁄k&»z (quán 
sát pháp hành). Pháp hành minh sát cũng giông như việc nghiên cứu bất cứ 
một môn học nào, sư phải biết cả lý thuyết lẫn thực hành. Khi thực hành 


cũng như giờ làm thí nghiệm, ở đây, sư áp dụng cái lý thuyết mà sư đã học. 
Nếu sư có sự quán sát tốt trong lúc thực hành thì khi phiền não xâm nhập, sư 
sẽ biết kịp thời. 


Điều quan trọng là sư phải luôn luôn có Danh- Sắc làm đối tượng một cách 
liên tục. Đừng tập trung vào một phần nào của sắc -- hãy thấy toàn thể sắc. 
Khổ phải khởi lên trước rồi sau đó sư mới nhận ra nó. Đừng cô gắng dự 
đoán trước. Nếu như sư đang chờ đợi khổ, sư sẽ mất sát-na hiện tại. Cũng 
giống như mở một cánh cửa. Sư mở hé thì phiền não nhỏ chui vào. Còn mở 
lớn thì phiền não lớn đi vào vậy. Nếu sư ở trong sát-na hiện tại thì tựa như 
sư đã đóng cánh cửa lại, phiền não không thể lẻn vào được. 


T: - Có lúc tôi quên và không quán Danh-Sắc, vì thế tôi cảm thấy có tội là 
mình đã đãng trí. 


4: - Khi sư quên và cảm thấy hối hận, điều đó có nghĩa là sư đã buông mắt 
sát-na hiện tại. Hồi hận là tâm sân và nó cũng là phiền não. Vì thế, phiền não 
đã có mặt. Phiền não rất là vi tế, nó có thể lén vào bất cứ lúc nào. Nếu như 
sư không có tác ý chân chánh sư không thể thực hành được, sư sẽ không 
hiểu được rằng cảm giác (tội lỗi) ấy là phiền não. 


Dukkha (khô), cho dù sư chỉ thấy một chút ít, điều đó cũng tốt. Song nếu sư 
thây nhiêu đ„kkha hơn, sư sẽ nhận ra răng Khô là chân lý. 


(Ngày khác. V† sư thứ hai) 


4: - Sư nói "thoải mái", ai là người thoải mái? Có phải năm uấn thoải mái 
không? Chỉ có một uấn có thể xem là danh thoải mái. Điều này có nghĩa là 
sư có lạc điên đảo (suk&ha-vipallasa) về tâm. Nếu sư hành đúng cách sư sẽ 
không cảm thấy thoải mái. Bởi lẽ người hành thiền không bao giờ nghĩ là 
mình thoải mái cả; nghĩ như vậy là không hợp với những nguyên tắc của 
Đức Phật. Hành giả không nên nghĩ là ta thoải mái, bởi vì điều đó không 
đúng. Hành giả phải nhận ra khổ. Khi sư nhận ra khổ, sư sẽ thấy không có 
thoải mái. 

Sư đã thấy đukkha (khổ) chưa? Sư không thấy khổ bởi vì sư không quán, 
hay bởi vì không có khổ? 


T: - Tôi cảm thấy khổ nhưng không nhiều lắm. Nếu tôi ngồi lâu hơn nữa cho 
đên khi bị đau nhức nhiêu đê thây khô, rôi tôi có thê thay đôi oai nghi và 
thây khô hơn nữa, như thê có đúng không? 


41: - Không, hành như vậy không đúng. Tại sao sư lại muốn thấy khổ, điều 
đó có nghĩa là phiền não đã có mặt. Khi sư không muốn thay đổi oai nghỉ là 
tham ái đã xen vào, bởi vì tham ái muốn thấy khổ. 


T: - Khi tôi thực hành, tôi rất dễ bị hoảng sợ. 


4: - Người nào có định sẽ rất dễ hoảng sợ. Định là vậy. Khi sư đang hành và 
khi sư không thực hành, sư có nhận ra sự khác biệt gì không? 


T: - Khi tôi tập trung vào hành xứ (kamưnaffiãna: - đề mục tham thiền), tôi 
cảm thây buôn ngủ. 


4: - Sư cảm thấy buôn ngủ là vì định. Đừng tập trung vào &ammaffhãna. 
Nếu sư làm như vậy, định sẽ sanh. Khi thọ khổ khởi lên nếu sư cố tình 
không thay đổi oai nghi thì điều đó có nghĩa là sư đang tập trung vào hành 
xứ. Theo cách bình thường, khi thọ khổ khởi sư phải thay đổi oai nghi. Nếu 
sư không thay đổi là sư đang tập trung vào kazưnaffhãna và định sẽ theo sư. 


Vì vậy, đừng có làm điều gì bất thường. Nếu sư cảm thấy là mình đang tập 
trung vào hành xứ, chỉ cân dừng lại. 


(Ngày khác, vị sư đấu tiên) 
4: - Sư hành ra sao rồi? Có khả quan không? 
T: - Có, rất khả quan, nhưng Danh-Sắc vẫn chưa hiện khởi rõ ràng. 


4: - Trong pháp hành wiassana, Danh-Sắc rất quan trọng. Trước tiên, sư 
phải có Danh-Sắc trong sát-na hiện tại đã, rôi sau đó Danh-Sắc sẽ hiện khởi 
thường xuyên, và sư sẽ nhận ra thực tánh -- cái chúng ta gọi là Danh-Săc ây. 


Tôi cảm thấy rằng việc thực hành của sư vẫn còn xen lẫn với tâm mong 
muốn. Sư phải loại trừ cái tâm mong muốn đó. Đừng muốn thấy sự sanh diệt 
của Danh- Sắc và cũng đừng muôn thấy tam tướng. Đừng có bất kỳ một ước 
muốn nảo cả. Bởi vì ước muốn đó là tham ái. Phận sự của sư là chỉ việc thấy 
Danh-Sắc khi chúng khởi lên hay phát sanh. Sư phải nhớ là việc thấy ấy 
cũng giống như đang xem một vở kịch. Trước tiên sư phải có trí tuệ biết 
được Danh-Sắc khi chúng hiện khởi, sau đó sự thực của Danh-Sắc là tam 
tướng sẽ theo sau. Trí tuệ không thể khởi nếu không có Danh-Sắc trong sát- 
na hiện tại. Đầu tiên sư biết Danh-Sắc băng pháp học hay lý thuyết, sự hiểu 
biết ấy sẽ giúp sư nhận ra Danh-Sắc trong khi thực hành. Khi Danh-Sắc hiện 


khởi trong pháp hành với tuệ minh sát, chúng ta gọi là Tuệ Phân Tích Danh- 
Sắc (Nama-ripa-paricchedañz/m) -- Tuệ thứ nhật. Từ đó sư sẽ chứng 
nghiệm Danh-Sãc trong I6 Tuệ minh sát. 


Sư thực hành theo nguyên tắc nào đề nhận ra Danh-Sắc? 
T: - Tôi phải có yoøso (tác ý chân chánh). 

4: - Chăng hạn, khi thấy, sư yoziso như thế nào? 

T: - Khi thấy, tôi yoniso rằng đó là danh thấy. 


4: - Cách sư yoniso như vậy sẽ tạo cho sư có chánh niệm tỉnh giác. Cách sư 
có sự tỉnh thức rất quan trọng trong việc làm cho Danh-Sắc hiện khởi. Nếu 
sư tỉnh thức liên tục trong suốt bảy ngày, Danh-Sắc chắc chắn sẽ hiện khởi -- 
điều đó không có gì phải nghi ngờ nữa. Chánh niệm -- tỉnh giác nghĩa là sự 
tỉnh thức trong đối tượng Danh- Sắc ở sát-na hiện tại. Nếu sư chỉ có chánh 
niệm, định sẽ xen vào. Sư thấy sắc nhưng không biết sắc gì hay danh gì, tức 
là sư không biết đó là sắc đi hay sắc ngồi, v.v... Như thế là sai. Nếu sư có sự 
tỉnh thức đúng cách, định mạnh không thể xen vào. Sư nên nhớ, định được 
dùng làm căn bản cho tuệ minh sát là sát-na định (khanikasamadii), có sự 
tỉnh thức trong sát-na hiện tại và chỉ đủ để ngăn phiền não (các triền cái) 
không cho xen vào và để cho tuệ minh sát khởi sanh. 


Sư sẽ là một vị thầy hướng dẫn thiên, vì thế sư phải biết pháp hành của hành 
giả mà sư dạy dó đúng hay sai, tại sao. Sư cũng phải biết những gì mà người 
ãy đang làm là đúng hay sai nữa. Nếu họ làm sai, sư phải biết lý do tại sao 
và sửa lại cho họ. 


(Ngày khác, vị sư thứ hai). 

4: - Việc hành của sư thế nào rồi? 

T: - Niệm của tôi đã khá hơn trước. 

4: - Chỉ có sai khá hơn, còn sự tỉnh thức không khá được, như vậy thì định 
có thê xen vào. Nêu sư chỉ thuân quán oai nghi ngôi, đó không phải là sự 
tỉnh thức, không phải là VipasSaHđ. Sư phải biết rằng đó là sắc ngồi (tỉnh 


giác). Người nào quán sắc ngồi, thì trí tuệ quán đó là tỉnh tấn -- chánh niệm - 
- tỉnh giác (đ#ãpi -- sati -- sampajañña). Nếu sư chỉ có niệm và chỉ biết oai 


nghỉ ngôi thôi thì không thể thay đối được tà kiến nghĩ rằng chính tự ngã của 
ta đang ngôi. Vì thê, đó không phải là pháp hành minh sát, mà là định. 


Khi sư có sự tỉnh thức đúng thì Danh-Sắc sẽ hiện khởi. Trước khi đi đến giai 
đoạn thực hành sư đã học hỏi để biết cái gì là sắc, cái gì là danh. Sư chỉ biết 
các tên gọi và những định nghĩa của nó, mà chưa biết được bản chất thực 
của chúng. Khi sư thực hành, lúc ấy sư SẼ thây được thực chất của chúng, 
tức là sư sẽ biết những đặc tánh của sắc ngồi, biết khi nào và chỗ nào”' sắc 
ngồi hiện khởi. Chẳng hạn như khi sư đi học, sư đọc "a", "b", "c”,... nhưng 
sư không biết hình dáng chữ mà chỉ biết âm thanh, nên khi thấy mặt chữ, sư 
không thể đọc được cho đến khi sư học được cách nhận dạng mặt chữ. Đối 
với pháp hành cũng thế, sư phải biết cả lý thuyết lẫn thực hành -- hình dáng 
và âm thanh. Khi Danh-Sắc hiện khởi trong tuệ minh sát, sư biết được ngay 
những đặc tánh của Danh-Sắc ấy. Khi thay đối oai nghi, sư có quán sát hay 
không? 


T: - Có, nhưng đa phần là tôi không thể theo dõi được. 


4: - Khi cái đau phát sanh, sư thay đổi oai nghi mà không yowiso. Sư thay 
đối oai nghi mà không biết nguyên nhân. Như vậy có nghĩa là chánh niệm -- 
tỉnh giác không hoàn hảo. Khi đau nhức sanh, dục muôn thay đổi oai nghĩ, ái 
muốn một sắc mới. Do đó, sư phải cố gắng có yowiso để bảo cho sư biết rằng 
sư phải thay đổi oai nghi. 


T: - Mỗi sáng sớm chuông chùa đồ quá lớn làm tôi không thể hành được. 


4: - Sư không muốn nghe tiếng ồn của chuông à? Nhưng chánh kiến thiền 
tuệ buộc chúng ta phải nghe. Khi có đủ duyên (âm thanh và tai), cái nghe 
phải phát sanh, chúng ta không thể kiểm soát nó được. Tâm nghe là vô ngã. 
Đừng cảm thấy khó chịu. Chỉ việc quán danh nghe, và sư sẽ thấy không có 
người nào nghe, không phải sư nghe. 


Danh-Sắc hiện khởi, bất luận đó là Danh-Sắc gì cũng đều có lợi cho trí tuệ 
minh sát. Tuy nhiên, đa số thiền sinh chỉ muốn chọn Danh-Sắc nào mà họ 
thích, và vì thế mà phiền não mới có cơ hội xen vào. Do đó, sư phải có tác ý 
chân chánh. 


T: - Có nhiều lúc tôi không thể ngủ được, không hiểu tại sao? 


4: - Bởi vì sự tỉnh thức đã khá hơn nên đôi lúc sư không thê ngủ được. Điêu 
ây có nghĩa là việc quán chiêu của sư đã tiên bộ hơn. Sư cân ít ngủ lại. Nêu 


sư không có sự tỉnh thức (chánh niệm - tỉnh giác), sĩ mê ứmoh4) có thể xen 
vào và làm cho sư cảm thấy buôn ngủ. Nếu sư có tỉnh thức, ngay cả khi đang 
ăn sư cũng không thưởng thức hương vị món ăn, song sư vân ăn no đủ. Điều 
đó có nghĩa là phiền não đã giảm rất nhiều, bởi vì sư biết là sư phải ăn (chứ 
không phải vì muốn ăn). Sư biết vị, nhưng không có sự khoái khẩu. Sư phải 
ăn bởi vì sư biết mình buộc phải ăn chứ không phải vì muốn ăn. Nếu sư có 
thể ngăn ngừa phiền não như vậy một cách thường xuyên, chắc chắn trí tuệ 
sẽ sơm phát sanh vậy. 


(Ngày khác. Vị sư thứ nhất và thứ nhì) 
4: - Quý sư hiểu như thế nào về pháp hành? 


T: - Tôi cảm thấy việc thực hành của mình đã tiến bộ hơn. Tôi biết nhân quả 
và khi những chướng ngại phát sanh, tôi biệt cách làm thê nào đê chữa nó. 


4: - Sư chữa những chướng ngại băng cách nào, hay là những chướng ngại 
ây tự diệt đi? 


T: - Chăng hạn khi đang quán sắc ngôi và định phát sanh, tôi biết nó và liền 
thay đôi sang oai nghi khác. 


4: - Nếu sư không đổi oai nghi, liệu định có biến không? 
T: - Cũng có khi nó tự biến, dù tôi không đổi oai nghĩ. 
4: - Danh-Sắc đã khởi lên chưa? 

T: - Thỉnh thoảng tôi có thấy nó. 


4: - Sư thấy Danh-Sắc bằng pháp học hay băng thực hành? Chúng giống hay 
khác nhau? 


T: - Tôi đã thấy được bằng pháp hành. Biết bằng pháp học và biết bằng pháp 
hành khác nhau. 


4: - Sư nói thấy bằng pháp học và thấy bằng pháp hành khác nhau. Cái khác 
ây là gì? 


T: - Nó khác với pháp học bởi vì nó được cảm nhận, chứ không phải băng tư 
duy. 


4: - Sắc nào sư đã thấy nhiều hơn? 


T:- Tôi thấy sắc trong mọi oai nghỉ. Còn danh, tôi thấy danh nghe và danh 
thây nhiêu hơn, nhưng không được rõ lăm. 


4: - Sư biết bằng pháp hành, sư dùng phương pháp nào? 


T: - Tôi phải tỉnh thức (thấy với sự tỉnh thức) đối với bất cứ danh hay sắc 
nào tôi đang quán. 


4: - Đúng. Đó là phương pháp đúng nhằm làm cho Danh-Sắc hiện khởi. Và 
sư cân phải có sự tỉnh thức liên tục cho đến khi có kinh nghiệm nhiều hơn. 
Nếu sư chỉ quán mà không biết sắc gì (sắc ngôi hay sắc đi v.v...) hoặc không 
biết các danh khác nhau thì sư sẽ thấy danh và sắc chỉ là một thứ, là "Sư" -- 
và nguyên khối tưởng (ghanasaññä) che án sự thực này sẽ không được tách 
bạch ra. 


Sự tỉnh thức là cái làm việc quán sát, còn Danh-Sắc là những đối tượng. Vì 
vậy sư phải tỉnh thức đối với danh gì và sắc gì sư đang quán thường xuyên. 
Nếu sư không làm như vậy, Danh-Sắc sẽ không hiện khởi. Nếu sư làm đúng, 
chắc chăn Danh-Sắc sẽ hiện khởi và sư sẽ thấy mỗi danh, mỗi sắc như chúng 
thực sự là. Nếu sư luôn có tỉnh thức như thể này, các đối tượng khác (như 
phóng tâm) không thể xen vào được. Nếu sư chỉ quán danh và sắc suông (mà 
không biết danh gì sắc gì) thì sự tỉnh thức sẽ dần dần yếu đi và dĩ nhiên 
không thể nào ngăn được lòng tham muốn. Khi đi, sư quán như thế nào? 


T: - Khi đi, tôi quán sắc đi và tôi cũng quán bàn chân khi nó chạm sản nữa. 


4: - Sư quán sắc đi và sư quán cả sắc chạm (xúc). Thế là sai. Sư đang sử 
dụng tới hai đối tượng một lúc. Sắc đi là ở thân (&Zya), còn xúc chạm thì 
năm trong các đối tượng của Pháp quán niệm xứ (Dhaminanupassanäa- 
safipa iãna). Nếu sư quán như vậy sư không thể nào theo dõi được sắc đi 
và rồi sư sẽ trở nên đãng trí và định sẽ xen vào. Sư phải quán sắc đi mà thôi. 


Sư quán sắc đi như thế nào? Sư nói là sư quán bước chân đi, nhưng quán 
như vậy là sai. Phận sự của wiassana là nhằm tiêu diệt tà kiến nghĩ rằng 
"Sư" đi. Do đó, sư phải quán toàn bộ sắc đi đề diệt tà kiến ấ ẫy. 


T: - Có lúc tôi muốn nghiêng về định nhiều hơn, bởi vì định phát sanh rất 
thường -- nhưng có lúc tôi lại không thê làm được như vậy. Định giúp tôi tập 
trung dê hơn. 


4: - Vì sao sư lại muôn định? 
T: - Tôi muôn thử xem sao. 


A: - Mỗi sát-na khi mà sư quán sát sư đã có định trong minh sát rồi. Khi 
phóng tâm nảy sanh, sư quán cái gì? 


T: - Tôi quán danh phóng tâm. 


4: - Phải. Sư quán như vậy rất đúng. Tuy nhiên, khi đã biết phóng tâm nảy 
sanh rồi thì sư phải trở lại quán sắc ngồi, hay một sắc nào khác mà sư đang 
quán. Đừng để cho đến khi phóng tâm biến mất mới trở lại quán sắc và cũng 
đừng tác ý đến câu chuyện phóng tâm. Sư phải thấy đó như là danh phóng 
tâm (chứ không phải sư). Câu chuyện phóng tâm thuộc về sự thực chế định 
(paññafi), không phải sự thực tối hậu hay thực tánh (øaramatfha hay 
sabhava). Còn phóng tâm tự nó là sự thực tối hậu (thực tánh). Phóng tâm rất 
dễ thấy. Nếu biết điều này, sẽ rất có lợi cho sư trong việc phát triển trí tuệ. 
Bởi vì phóng tâm là danh, phóng tâm năm ngoài sự kiểm soát của sư, nó 
không phải là "Ta". 


Quý sư đến thực hành thiền minh sát, nhờ vậy quý sư có thể thấy bản chất 
của Danh-Sắc theo những cách khác. Tam Tạng Kinh Điền (7ipiaka) không 
phải ở đâu khác, nó ở chính trong quý sư. Chúng ta đến đây thực hành minh 
sát, các phận sự khác không phải là chuyện quan tâm của quý sư. Phận sự 
của quý sư là thực hành làm sao đề tam tướng trong Danh-Sắc được hiền lộ. 
Tuy nhiên, dù cho trí tuệ có sanh hay không cũng đừng bận tâm. Phương 
pháp mà quý sư sử dụng để làm hiển lộ tam tướng phải bao gồm luôn cả 
yoniso (tác ý chân chánh). Đây là điều hết sức quan trọng. 


Tôi mong quý sư sẽ hiểu được sự khác biệt giữa cái biết nảy sinh từ định và 
cái biết nảy sanh từ tuệ. Nếu cái biết đó không phải là thực tánh như nó thực 
sự là, thì cái biết đó chỉ là định. Khi sư quán cái thấy, sư phải biết rằng cái 
thấy ấy là định; biết "danh" thấy là tỉnh giác (sampajañña), hay trí tuệ. Nếu 
quý sư nhận ra thực tánh như chúng thực sự là, đó là chân lý và cũng là trí 
tuệ. 


Cả hai quý sư đều đã hiểu pháp hành và việc thực hành của quý sư cũng khả 
quan hơn. Hai sư đều ở trong sát-na hiện tại được thường xuyên như vậy là 


rất tốt. 


(Ngày khác. Vị sư thứ nhát 


4: - Sư có chướng ngại gì trong việc thực hành không? 

T: - Không nhiều lắm, chỉ một ít thôi. 

4: - Đó là gì? 

T: - Khi định xen vảo, tôi cảm thấy rỗng không, không có gì cả. 

4: - Định xen vào ở oal nghi nào? 

T: - Một vài oai ngh1. 

4: - Nếu sư biết oai nghi nào có nhiều định, đừng quán oai nghi đó. Chẳng 
hạn khi quán sắc ngôi, nêu sư trượt khỏi sắc ngôi, tức là chỉ biệt có ngôi mà 
không biệt cái gì đang ngôi, sư phải theo dõi xem tâm sư ở đâu. Tâm sư ở 
trong định và định là danh, hay tâm sư rông không (không danh hay sắc gì 
cả). Hoặc nó đang trú vào một đôi tượng khác. Khi sư biệt được tâm sư ở 
đâu, cái rông không đó sẽ biên mât. 

Khi sư đến đây thực hành, sư có biết tại sao sư đến thực hành không? 

T: - Tôi đến thực hành đề thấy Danh-Sắc. 

4: - Đúng vậy. Do đó, sư không phải làm điều gì cả. Sư chỉ việc quán danh 
và sắc. Ví như có người đưa cho sư một "bạt" (baht - đơn vị tiên tệ Thái) và 
nhờ sư xem kỹ coi nó có đúng là tiên không. Đôi với Danh-Sắc cũng vậy. Sư 
nhìn vào nó đê thây xem nó có phải là "ta", hay là một con thú, tự ngã; hoặc 
Danh-Sắc mà sư lâm tưởng là tự ngã của mình. Nêu sư hiệu được điều này, 
lúc đó sư mới biệt được lý do tại sao sư đên đây thực hành. 

(Ngày khác. V† sư thứ hai) 

4: - Khi sư có phóng tâm, sư quán như thế nào? 

T: - Tôi cảm thấy không thoải mái. 

4: - Sư cảm thấy không thoải mái, bởi vì sư không muốn tâm sư có phóng 
tâm, phải không? Thực ra, danh phóng tâm cho thây ba đặc tánh (tam tướng) 
rõ hơn bât kỳ danh nào khác, ngay cả với danh nghe và danh thây cũng vậy. 


Phóng tâm là paramaffha'”. Nhưng sư không muốn thấy nó, đúng không? 


T: - Đúng vậy. 


4: - Sư không thích cái gì là paramaffha sao? Như vậy là không đúng. Sư 
thích sự an lạc. An lạc ây, cũng giông như phóng tâm, nghĩa là phải sanh 
diệt vậy. Thê thì tại sao sư lại thích an lạc hơn phóng tâm? 


Phóng tâm và định, dù đối nghịch nhau, nhưng có cùng hiệu quả là làm đối 
tượng (cho việc quán sát). Sư không thích phóng tâm bởi vì nó làm cho sư 
không được thoải mái, và vì sư thích cảm thọ lạc hơn. 


Phóng tâm có phải là Thánh đề hay không? 
T: - Phải, nó là Thánh đề (Ariyasacca). 


4: - Thánh đề khởi lên, sư biết, nhưng lại không muốn thấy nó. Sư đến đây 
hành thiền minh sát để thấy Thánh đế, nhưng sư lại có cảm giác rằng sư 
không thích phóng tâm. 


Khi ăn, sư phải biết lý do chánh đáng và lý do không chánh đáng của việc 
ăn. Lý do chánh đáng là để chữa khổ -- không phải để vui thích. Người dạy 
thiền vipassanä phải biết thiền sinh của mình hành đúng hay sai. Chắng hạn, 
khi một thiền sinh có quá nhiều định, có thỂ tạo ra một sự căng thẳng trên 
tâm, vị thầy lúc ấy phải bảo thiền sinh ngưng hành trong một lúc, làm một ít 
công việc gì đó để trở lại bình thường. 


Tâm của người hành thiên rất quan trọng. Nếu người ấy hơi mắt quân bình, 
họ sẽ rất dễ mất sự tiếp xúc với thực tại hoặc khô do ảo giác. Do đó, khi một 
thiền sinh đến đây hành thiên, vị thầy phải yêu cầu họ cho biết là họ đã hành 
thiền ở đâu trước đây và có kinh nghiệm gì về những chướng ngại tinh thần 
không. 


Nếu đối tượng nào khiến cho định sanh thái quá thì không nên dùng đối 
tượng ấy. Chăng hạn, nếu oai nghi ngồi dẫn đến quá nhiều định, hãy đổi 
sang oai nghi khác một lát. Sư phải chọn một đôi tượng mà sư ít quen thuộc 
nhất, bởi vì những đối tượng sư dùng quá quen (như sắc ngồi chăng hạn) có 
khuynh hướng tạo ra định thái quá. 


(Ngày khác. Một vị sư người Hoa) 
4: - Việc thực hành của sư thế nào rồi? 


T: - Khi thời tiết nóng bức nó làm cho tôi bị phóng tâm. Nhưng nếu trời mát, 
tôi lại không bị phóng tâm nhiêu. 


4: - Thời tiết có thể làm duyên cho phiền não. Tuy nhiên, trời nóng hay lạnh 
đều là sự thực. Sư có biết cái gì khiến cho sư phải khổ không? Bởi vì sư có 
ngũ uấn, chính ngũ uân là cái gây ra khổ, chứ không phải thời tiết. Nếu sư 
yoniso (tác ý) chân chánh, sư sẽ hiểu được nóng chỉ là sắc (up), và nóng là 
thực tại tuyệt đối (paramaftha). Nếu như sư cỗ gắng làm cho cái nóng biến 
mất - đó là điều mà sư không thể làm được - sư sẽ cảm thấy khó chịu, vì sư 
đã tác ý không đúng. Sư nghĩ "sư" đang nóng, chứ không phải sắc nóng. 
Đức Phật nói năm uẫn là khổ và vô ngã. Nếu sư biết điều đó, sư sẽ không 
cảm thấy khó chịu, và dĩ nhiên lúc ấy, thích và không thích không thể nào 
phát sanh được và cả phiền não cũng không xen vào được. 


Thường thường, nếu sư không có sát-na hiện tại, phóng tâm sẽ nảy sanh, 
nhưng nếu sư biết đó là danh phóng tâm thì cái biết ấy là sát-na hiện tại, 
phóng tâm lúc đó sẽ dừng lại. Nhưng nếu sư quán để làm cho phóng tâm 
biến đi, thì điều đó không đúng. Sư phải biết là trong sát-na hiện tại vẫn có 
định (sát-na định hay thời khắc định), và đó là lý do tại sao phóng tâm không 
thể khởi lên. Tuy nhiên, nếu sư trú trong sát-na hiện tại chỉ được một chút 
thì sư sẽ có nhiều phóng tâm. 


Tôi muốn sư lưu ý rằng tâm trú trong sát-na hiện tại và tâm không trú trong 
sát-na hiện tại khác nhau, và vì sao chúng khác nhau. Nếu sư biết khi nảo thì 
tâm không trú trong sát-na hiện tại, lúc ấy sư có thể trở lại với sát-na hiện tại 
được liền. 


Điều quan trọng là, khi phóng tâm khởi lên, đừng quên răng đó là danh 
phóng tâm. Trong mọi oai nghi đều có sự phóng tâm này. Khi phóng tâm 
sanh trong lúc đi, với tâm tỉnh thức, sư hãy trở lại với sắc đi. Lúc này, sư 
chưa có nhiều kinh nghiệm, do đó sư phải hành cho đến khi có nhiều kinh 
nghiệm hơn. Mặc dù sư hiểu pháp hành, nhưng sư vẫn phải thực hành 
thường xuyên. Về các ấn chứng thì sao? Sư vẫn có những ấn chứng chứ? 


T: - Không có ấn chứng. Nhưng tôi bị phóng tâm nhiều hơn. 


4: - Sư có nhiêu phóng tâm, bởi vì sư chỉ có một chút sát-na hiện tại. Nêu sư 
có sát-na hiện tại nhiêu hơn, sư sẽ ít phóng tâm. Nêu sư phóng tâm nhiêu 
quá, sư sẽ không có ân chứng. Nêu sư có ân chứng, sư sẽ không phóng tâm. 


Như một đối tượng trong thiền minh sát (vi2assanä kammaffhäna), phóng 
tâm cũng có những lợi ích của nó, bởi vì nó là Pháp quán niệm xứ 
(Dhammanupassana saftipatfana). Tuy nhiên, nó không phải là Thân quán 


niệm xứ (Kãyãmupassanä safipaffana) mà ở đầy chúng ta đang hành. 
Nimifa (ẫn chứng) không thể được sử dụng như một đối tượng trong thiền 
minh sát, mà nó chỉ có thể được dùng cho thiền chỉ (sama#ha). Do đó, cả 
hai có những lợi ích khác nhau. 


T: - Khi phóng tâm phát sanh, tôi cô gắng kéo nó trở lại việc quán sắc ngồi, 
nhưng nó vân không chịu trở lại. Có lúc tôi bị phóng tâm rât lâu. 


4: - Đừng chiến đấu với phóng tâm như vậy -- bởi vì phóng tâm là thực tánh 
pháp, và đây là chuyện tự nhiên. Sư không thể nào kiêm soát được nó. Sư có 
ý niệm sai lầm cho rằng phóng tâm không phải là pháp, vì thế sư mới không 
thích phóng tâm. Khi sư nhận ra phóng tâm, điều ấy có nghĩa là sư đã thấy 
pháp (Dhamma), và sư cũng biết luôn rằng phóng tâm là "Danh" chứ không 
phải "Sư". 


(Ngày khác. Vị sư thứ nhất 
T: - Hai ba ngày qua, tôi nghĩ là tôi đã quán Danh-Sắc tốt hơn. 


4: - Sư nói là sư đã quán Danh-Sắc tốt hơn. Đối tượng nào sư thường có 
trong sát-na hiện tại? 


T: - Phóng tâm đã giảm, và tôi quán sắc hiểu hơn danh. Không phải là suy 
nghĩ, mà tôi thực sự cảm nhận đó là sắc ngồi, sắc năm. Khi tôi ở trong oai 
nghi nào, tôi biết đó chỉ là sắc. Cảm giác ấy khác với những gì trước đây. 


4: - Đây là sự thiện xảo. Vì thế, sư nên cố gắng và duy trì kinh nghiệm này. 
Chánh tinh tấn - pháp thứ hai trong Ba mươi bảy Trợ Đạo Pháp 
(Bodhipakkhiyadhamma) -- sẽ giúp cho sư đạt đến âm đạo (Maggaciia) và 
Tâm quả (Pjaiaciia), chứng ngộ Tứ Thánh Đế”. Nếu sư đang quán sắc 
ngôi và sắc nằm, có lúc nào đó chúng trở nên ít rõ hơn thì sư phải ngưng 
quán một lát. Sau đó mới bắt đầu quán trở lại. 


T: - Đôi lúc đang quán, có cái gì đó làm cho tôi cảm thấy sợ hãi. Thế là tôi 
không thê thây Danh và Sắc rõ ràng nữa. 


4: - Sư cảm thấy hoảng sợ hay sư cảm thấy sợ hãi, rồi sư không thể thấy 
Danh- Sắc một cách rõ ràng, là bởi vì sư có ít sự tỉnh thức. Vì vậy, hãy cô 
găng có sự tỉnh thức thêm nữa, rồi sư sẽ ít sợ hãi. Nếu sư thấy Danh-Sắc rõ 
ràng với sự tỉnh thức trọn vẹn, sư sẽ không cảm thấy sợ hãi. 


(Hai vị sự thứ nhất và thứ hai) 
4: - Pháp hành của sư thế nào rồi? 


T: - Trước đây, tôi hay phóng tâm, nhưng bây giờ tôi đã hiểu được pháp 
hành rõ hơn. Vì thê, tôi mơ đên việc đi dạy thiên cho những người bà con 
của tôi hay cho mọi người. 


4: - Sư có phóng tâm bởi vì sư đã rơi khỏi sát-na hiện tại. Sư có biẾt tại sao 
sư rơi khỏi sát-na hiện tại không? Bởi vì sư đang nghĩ đến việc sẽ làm một 
thiện sự (sai) nào đó, chẳng hạn như nói đạo hay dạy thiền... Và sư đã 
làm gì để cho phóng tâm biến mất? 


T: - Phóng tâm tự nó biên mât, lúc đó, tôi đang quán sắc năm. 


4: - Nếu sư quán sắc ấy lâu hơn, sư sẽ thấy được thực tánh của sắc đó một 
cách rõ ràng. Nếu sư chỉ quán được một chút, sư cũng sẽ chỉ thấy được một 
chút sự thật của nó thôi vậy. Sư càng quán sắc được nhiều, sư sẽ càng thấy 
sắc nhiều hơn và rõ hơn. Song nếu sư quán quá lâu, nó sẽ khiến cho sư có ít 
tỉnh thức lại. Khi sư bị như vậy, sư ngưng lại một lát rồi bắt đầu khởi quán 
trở lại với nhiều tỉnh thức hơn. 


T: - Đôi khi đang quán sắc tôi lại cảm thấy như mình muốn khóc lên vậy. 


4: - Sư có biết vì sao sư cảm nhận như vậy không? Sư phải biết lý do tại sao 
sư cảm thấy như vậy. Chẳng hạn, khi sư thấy một tử thi, sư có một cảm giác 
nảo đó. Tương tự như vậy nếu sư thấy một người đẹp,... Sư phải cỗ gắng tìm 
hiểu xem tại sao cảm giác ấy khởi lên. Nhưng thường thì sư không biết tại 
sao. Giải pháp ở đây là sư phải có sự tỉnh thức thật rõ ràng, tức là tỉnh thức 
về những gì sư đang làm, biết lý do tại sao hành động (khóc) â ấy xảy ra, và VÌ 
sao nó biến mất. Nó xuất hiện bởi vì đối tượng đã thay đổi từ sắc ngồi sang 
cái khóc, chẳng hạn, mà cái khóc ấy là buông khỏi sát-na hiện tại. Vậy lý do 
sư khóc chính là vì sư buông khỏi sát-na hiện tại. Cả hai vị đều có những 
vẫn đề tương tự, nhưng cùng một nguyên nhân (yếu tỉnh thức). Quý sư đã 
thấy Danh- Sắc là không có thực thể (vô ngã), một người thì sợ, còn người 
kia thì muốn khóc. Tuy nhiên, việc thực hành của hai vị dù sao cũng đã tiến 
bộ hơn. 


Pháp nào không Danh-Sắc là rỗng không. Khi sư thực hành, chính là để thấy 
pháp, đó không phải là ta, không phải ta ngôi. Cách chúng ta thực hành ở 
đây là để quán sắc ngôi,... nên nếu sư chỉ quán oai nghi ngồi mà không biết 


được cái gì đang ngôi, có nghĩa là sư đã không thấy được pháp, và không 
nhận ra pháp. Khi sư nhận ra pháp, điều đó có nghĩa là sư đã thấy cái gì là 
sắc, cái gì là danh. Có rất nhiều pháp, và chúng đều xuất phát từ danh và sắc. 
Nếu sư không quán Danh-Sắc, nghĩa là tâm sư không ở trong niệm xứ 
(satipa thang). 


T: - Tôi có thể ngăn ngừa tham ái không cho xen vào lúc đang hành băng 
cách nào? 


4: - Danh-Sắc không nảy sanh từ tham muốn. Danh-Sắc phải khởi lên một 
cách tự nhiên, không có sự sáng tạo của chúng ta. Thí dụ, khi cái nghe xảy 
ra, đó không phải là do ước muốn của chúng ta. Bởi thế, chúng ta dùng cái 
nghe ấy để làm cho tuệ nảy sanh. Tuệ ở đây chính là khi sư biết cái nghe đó 
là danh nghe. Trường hợp Danh-Sắc nảy sanh do ước muốn, tức là do sư cô 
tình làm cho nó hiện khởi, đó không phải là Danh- Sắc. Vì vậy, khi thay đổi 
oai nghi, sư phải biết lý do. Mặc dù sư không muốn thay đổi, sư cũng phải 
thay đổi, như vậy mới ngăn được tâm tham muốn. Khi không có phiền não, 
trí tuệ sẽ hiện ra. 


--o00--- 
II PHỤ LỤC - THẤM VN THIÊN SINH (tiếp theo) 
(Ngày khác. Vị sư thứ nhất) 
4: - Kê từ buổi nói chuyện vừa rồi, pháp hành của sư tiến triển ra sao? 


T: - Trong hai ba ngày liên tiếp tôi bị sốt và đau bao tử. Vì thế, việc thực 
hành của tôi không được liên tục. 


4: - Sư có được khô thọ nhiều hơn, nào là sốt, nào là đau bao tử,... Đau bao 
tử có phải là pháp hay không? 


T: - Đó là khổ thọ. 


4: - Sư đã biết cái gì là pháp, nhưng sư lại không có tác ý chân chánh đề cho 
sư biết sắc là khố, vì thế mà sư không thấy pháp. Pháp lúc nào cũng hiện 
khởi, pháp lúc nào cũng đang hiển bày đặc tính vô ngã, không kiểm soát 
được, bởi vì nó không phải là "Ta". Nếu nó là "Ta", chúng ta có thể kiểm 
soát và không phải bệnh hoạn. Có năm uân là phải có bệnh hoạn, nhưng nếu 
sư có tác ý đúng sư sẽ hiểu rằng mọi người ai cũng có thể mắc bệnh cả, ngay 


cả Đức Phật. Đức Phật đã tỏ ngộ pháp, chính là thấy ra năm uần phải chịu 
sanh, già, bệnh, chết, và từ điêu này đã cho Ngài trí tuệ thây Khô, nhờ vậy, 
Ngài có thê đoạn tận nó. 


(Sư thứ hai) 
4: - Còn pháp hành của sư thì sao? 
T: - Pháp hành của tôi đã khá hơn. 


4: - Sư nói việc thực hành đã khá hơn, vậy sư có sợ bị vuột khỏi sát-na hiện 
tại không? 


T: - Tôi không muôn bị mât sát-na hiện tại. 


4: - Điều đó không đúng. Sợ bỏ mất sát-na hiện tại là không đúng. Cũng 
như muốn thấy danh và sắc hơn là không đúng. Sư phải làm sao có thái độ 
giống như người đang xem một vở kịch vậy -- đừng cố gắng đạo diễn nó. 
Nếu như sư sợ buông khỏi sát-na hiện tại, phiền não là tự ngã sẽ xen vảo, 
bởi vì sư nghĩ mình đang kiểm soát nó. 


Pháp hành Trung đạo không phải là dễ dàng theo đuổi khi thực hành. Nếu 
pháp hành của sư không đúng, thích và ghét hay tham và sân sẽ phát sanh, 
sư sẽ không còn ở trong sát-na hiện tại, và trong tâm sư sẽ luôn luôn có 
phiền não. Khi sư ăn, sư phải ăn với trí tuệ -- trí tuệ đó nhắc sư ăn là để chữa 
khổ, cái khổ đó tức là đói, và giữ cho thân thể được sống còn, nhờ đó sư có 
thể hành đạo để đoạn dứt khổ. Cho dù sư không muốn ăn, sư cũng phải ăn 
(bởi vì ở đây, vị ấy là một tỳ kheo chỉ ăn trước giờ ngọ). 


Một phần rất quan trọng của pháp hành minh sát này là yoziso - tác ý chân 
chánh. Nếu sư có tác ý chân chánh là sư có trí tuệ. Sư đến đây hành thiên chỉ 
là để đoạn tận khổ. Nếu sư ăn với phiền não, là sư ăn đề ở trong vòng luân 
hồi. Vì vậy, sư phải ăn để đoạn khô, đi để đoạn khổ, ngồi để đoạn khổ, nằm 
để đoạn khổ -- tất cả đều là để đoạn khổ. Chúng ta đã bị giam giữ trong gọng 
kìm của phiền não trong một thời gian quá lâu. Phiền não buộc chúng ta phải 
làm điều này điều nọ. Bất kỳ đối tượng nào nảy sanh đều luôn luôn có phiền 
não -- "chúng ta" thấy, "chúng ta" nghe, "chúng ta" đói,... Bởi vậy, cho dù sư 
đến đây để hành thiền minh sát, sư cũng không thoát khỏi phiền não. Phiền 
não theo sư đi khắp mọi nơi. Chỉ khi sư có chân chánh tác ý, phiền não mới 
có thể được ngăn ngừa. Như vậy, phiền não sẽ muội lược khi chúng ta có tác 
ý chân chánh. Khi phiền não suy yếu, trí tuệ có thể rất mạnh, và tuệ ấy sẽ 


tiêu diệt phiền não. Do đó, khi làm bất luận điều gì, ngay cả việc thay đổi oai 
nghi, sư cũng phải biệt nguyên nhân chiùnh đáng là đê chữa khô. Khi sư biết 
rõ nhân thường xuyên như vậy, cái biệt ây sẽ đưa đến trí tuệ minh sát. 


(Ngày khác. Vị sư thứ nhất 
4: - Việc thực hành của sư thế nào rồi? 
T: - Lần này tôi không cảm thấy vui. 


4: - Khi chánh niệm -- tỉnh giác phát triển tốt hơn, chỉ có một chút phiền não 
xen vào và điều đó làm cho tâm không vui. Không vui là băng chứng cho 
thấy pháp hành minh sát của sư đang tiến triển. Giống như cá trong nước, 
chúng cảm thấy vui khi sống trong nước, nhưng khi bị bỏ lên bờ, chúng sẽ 
khổ. Tâm con người cũng tựa như vậy. Khi tâm không có phiền não để che 
đậy khổ, nó sẽ không vui. 


Sư nói răng việc thực hành của sư khá hơn. Thế còn khô thì sao? Sư vẫn có 
khô chứ? 


T: - Có, tôi luôn có thọ khổ trong mỗi oai nghi. Nhưng nó cũng không rõ 
lắm. 


4: - Sư luôn luôn phải thay đổi oai nghỉ, nhưng vẫn không thấy khổ, bởi vì 
sư không thường xuyên quán sát. Mọi người đều biết khổ hiện hữu nhưng 
không phải lúc nào cũng thấy nó. Đối với các oai nghi phụ, sư có quán 
chúng không? 


T: - Có, thỉnh thoảng. 

4: - Sư phải ghi nhận mỗi khi đưa tay lên, co tay lại và duỗi tay ra. Hoặc 
môi lúc đi tăm rửa, vệ sinh, sư cũng phải biệt lý do tại sao sư làm điêu này. 
Dĩ nhiên đây không phải là đê chữa khô trong các oai nghĩ, mà là đê chữa 
các loại khô khác -- chăng hạn như đói bụng, đau bụng.... 

(VỊ sư thứ hai) 


4: - Còn sư thì thế nào? Pháp hành của sư ra sao rồi? 


T: - Pháp hành của tôi tốt hơn trước. 


4: - Tốt hơn, ý sư muốn nói gì? 
T: - Nghĩa là tôi có thể theo dõi Danh-Sắc và nó rõ hơn trước đây. 


4: - Sư muốn nói là sư ở trong sát-na hiện tại, sư có được nhiều sát-na hiện 
tại hơn, đúng không? Như vậy sư mới thấy được rằng việc thực hành 
vinassanä là rất khó. Có khi sư phải mất một thời gian dài, có thể là nhiều 
ngày để trú trong sát-na hiện tại, cho đến khi tâm giữ được mức trung đạo, 
không thích -- ghét hay tham -- sân nữa. Nếu sư hành thiền chỉ, sư phải quán 
một đôi tượng duy nhất trong một thời gian rất lâu. Hơn nữa, đối tượng ây 
lại nằm ngoài sư và thuộc về thực tại chế định (không phải Danh-Sắc). Tâm 
phải có một năng lực tập trung rất mạnh, nhưng hành vizssznã và trủ được 
ở trong sát-na hiện tại mà không có phiền não là điều không phải dễ. Phiền 
não chi phối chúng ta quá mạnh, đến độ chúng ta chăng khác gì món dưa cải 
quá chua vì bị ngâm lâu ngày. Do đó, ngăn phiền não không cho xen vào các 
cảm giác không phải là chuyện dễ. Sư phải hiểu và có yoziso chân chánh. 
Tôi muốn sư lưu ý đến lý do sư có được cảm giác này (tức cảm giác trú 
trong sát-na hiện tại), và làm thế nảo sư có thể giữ cho tâm không có phiền 
não. Nếu sư biết điều này, lúc đó sư mới có thể ngăn được phiền não và trú 
trong sát-na hiện tại lâu hơn. Cuối cùng, sư sẽ đoạn tận được khổ. 


Vào thời Đức Phật, Ngài dạy Pháp, chư Tăng lắng nghe, hiểu được lý do 
Ngài thuyết kinh, và họ có thê hướng tâm mình đúng cách. Khi Đức Phật dứt 
thời Pháp, các vị cũng giác ngộ -- họ hiêu những điêu Ngài nói. 


Hành thiền minh sát rất khó. Thoạt tiên, khi mới giác ngộ, Đức Phật cảm 
thấy ngại ngùng không muốn thuyết giảng những gì mình biết cho ai cả, bởi 
vì nó quá khó. Có thể nói là khó hơn bắt kỳ một công việc nào khác. Tất cả 
chúng ta đều nằm trong gọng kềm siết chặt của si mê; mọi chuyện chúng ta 
làm, tà kiến chấp đó là "chúng ta làm" đã chi phối. Sư sỉ mê đó là tà kiến 
chấp rằng Danh-Sắc là "Ta" hay "Tự ngã của ta". 

Sư đến đây thực hành gần ba tháng, sư hiểu pháp hành rõ hơn. Điều đó có 
nghĩa là sư đã biết làm thế nào để tu tập tâm đúng pháp. Tuy nhiên, cũng có 
lúc sư lạc ra khỏi con đường chân chánh ấy. 

T: - Vâng, đôi khi tâm tôi đi sai hướng. 


4: - Sư phải thận trong. Đừng bao giờ để cho tâm sư trở thành trợ duyên cho 
phiên não và làm suy yêu trí tuệ. Chánh niệm -- tỉnh giác của sư không được 
mạnh lăm. Khi sư quán, chánh niệm -- tỉnh giác hoạt động yêu, và khi mà sự 


tỉnh thức yêu như vậy, định có thê xen vảo và làm cho sự tỉnh thức càng yêu 
thêm. Khi phiên não xen vào, sư có kịp nhận ra nó không? 


T: - Có. 

4; - Khi phiền não không có mặt, trí tuệ có thể nhận ra chân lý. Đừng chú ý 
đên tuệ. Phận sự của sư chỉ là ngăn không cho phiên não xen vào. Tóm lại, 
sư chỉ có phận sự nghiên cứu đê hiệu rõ pháp hành và có yowiso chân chánh 
đê ngăn chặn phiên não. Tuy nhiên, dù cho tuệ có nảy sanh hay không, đó 
không phải là phận sự của sư. Điêu nên nhớ là phải luôn luôn tỉnh thức đôi 
với danh hay sắc nào mà sư đang quán. 

(Ngày khác. Vị sư thứ nhát 

4: - Sư đã thấy Pháp chưa? 

T: - Có, tôi đã thấy Pháp. 

4: - Sư thấy Pháp gì? 

T: - Tôi thấy thọ khổ. 

4: - Khi phóng tâm khởi lên, sư có biết đó là pháp không? 

T: - Có, phóng tâm là pháp. 

4: - Pháp hiện khởi suốt ngày suốt đêm. Nếu sư biết pháp, sư sẽ thấy pháp 
cả ngày lẫn đêm vậy. Song nêu sư muốn đi tìm pháp, sư không thể nào thấy 
nó được, bởi vì phiền não -- tham muốn thấy pháp -- đã che án trí tuệ. Nếu 
sư không muốn thấy nó, sư có thể sẽ thấy nó. Muốn thấy pháp, sư phải trú 
trong sát-na hiện tại. Pháp hiện hữu trong từng khoảnh khắc, trong từng hơi 
thở. Sư nói răng sư đã thây khô thọ. Yù sư muôn nói gì khi cho răng thọ khô 
là pháp? 

T: - Tôi muốn nói thọ khổ là Danh (nữma). 

4: - Danh-Sắc mà sư đã thấy đó, có rõ rệt không? 


T: - Có lúc rât rõ. 


4: - Sắc rõ hơn hay danh rõ hơn? 


T: - Danh phóng tâm rõ hơn. Tứ oai nghi (sắc) đôi khi cũng rõ. 
4: - Sắc nào sư thấy rõ nhất? 

T: - Sắc ngồi và sắc đi. 

4: - Sư có quán danh thấy, danh nghe không? 

T: - Không. 


4: - Vì sao sư không quán danh nghe? Khi tiếng ồn xảy ra, sư có khó chịu 
không? 


T: - Không, nhưng trước đây tôi rất khó chịu. 


4: - Khi sư nghe, có phải là nghe với pz#Za#i (sự thực chế định) không? 
Tức là sư nghe âm thanh và liên tưởng tới âm thanh đó? 


T: - Có khi như vậy. 
4: - Sư nghe với sự thực chế định, sư có biết nó hay không? 
T: - Đôi lúc tôi biết câu chuyện (liên tưởng tới âm thanh thay vì danh nghe). 


A: - Khi paññaffi xen vào, sư có biết tại sao nó xen vào không? Bởi vì sư 
không quán danh nghe. Nếu pzññzii có mặt, sư sẽ mất sát-na hiện tại. 
Paññaiii là pháp không có tam tướng. Sư cảm thấy thế nào về pháp hành của 
mình? Có khá hơn không? 


T: - Có, pháp hành của tôi đã khá hơn. 
4: - Sư có còn ưa -- ghét không? 

T: - Có, nhưng thỉnh thoảng thôi. 

A4: - Căn nào sư không thích? 

T: - Nhĩ căn. 


4: - Sư không thích tiếng ồn lớn? Sư không thể quán sát nó sao? 


T: - Tôi có quán nhưng không theo dõi kịp nó. Tôi chỉ biết bằng paññaffi 
(chê định). 


4: - Thực ra, sư có thê quán với hết khả năng của mình, bao lâu mà chánh 
niệm tỉnh giác của sư còn có thê duy trì. Sư muôn một đôi tượng khác (ngoài 
danh nghe), bởi thê nên khi có tiêng ôn lớn phát sanh, sư cảm thây khó chịu. 


T: - Trong tứ oai nghi, đôi lúc tôi cũng cảm thấy khó chịu. Chăng hạn, khi 
đang năm, tôi trở người qua bên khác và quên không yonmiso. Điêu này khiên 
tôi khó chịu. 


4: - Sư cảm thấy khó chịu bởi vì sư phải thay đổi oai nghi nằm thường 
xuyên, do đó thọ khô mới trở thành duyên cho sân tâm. Nêu sư có tác ý chân 
chánh, sư sẽ không bị khó chịu. 


T: - Đôi khi tôi cảm thấy chán nản, không hiểu vì sao. 


A4: - Có hai loại chán nản, một loại do sân và một loại do tuệ (øa#ñ4). Sân 
đưa đến chán nản bởi vì sư thực hành đã lâu mà vẫn chưa thấy sắc không 
phải là sư. Còn tuệ đưa đến chán nản bởi vì sư thấy Danh-Sắc là không có 
thực thể -- vô thường, khổ, vô ngã. Đôi lúc sư đang quán phóng tâm và sư 
biết đó là danh phóng tâm, rồi phóng tâm trở lại và sư lập lại "danh phóng 
tâm" nữa, nó cứ trở đi trở lại như vậy. Cũng giống như có gắng bảo đứa trẻ 
phải làm gì nhưng nó không tin ta, phóng tâm cũng vậy. Sư không kiểm soát 
được nó, và biết được điều này sẽ đem lại trí tuệ. 


(Sư thứ hai) 

T: - Mới đầu, khi đến đây thực hành, tôi hiểu được pháp hành và có rất 
nhiêu hy vọng cũng như dự định (cho tương lai), nhưng giờ đây, tôi cảm 
thây thât bại. 

4: - Dự định gì? 


T: - Tôi nghĩ mình sẽ viết một cuốn sách dạy thiền minh sát, thuyết giảng 
cho mọi người biệt vê pháp hành đúng đăn này v.v... 


4: - Nghĩ đến việc thuyết giảng và không nghĩ đến nó -- cái nào tốt hơn? 


T: - Không nghĩ là tốt hơn. 


4: - Cách sư nghĩ như thế là đã không đúng với tỉnh thần Tứ Niệm Xứ tồi. 
Tâm sư không ở trong đôi tượng thực sự của Niệm Xứ -- mặc dù những dự 
định của sư là thiện. Phóng tâm là phiền não -- nó đưa sư ra khỏi sát-na hiện 
tại. Sư có cảm thấy chán đối với pháp hành minh sát này không? 


T: - Tuần rồi tôi cảm thấy mất hết hy vọng. Nhưng giờ đây tôi không cảm 
thấy gì hết. Và đôi lúc tôi cảm thấy thất vọng. 


4: - Sư thất vọng về điều gì? 
T: - Tôi thất vọng về việc thực hành của mình. Wi»assanã quá khó. 


4: - Sư cảm thấy thất vọng, bởi vì sư không hiểu rõ pháp hành. Nhưng điều 
đó không năm ngoài khả năng của sư. Đó là lý do vì sao Đức Phật phải trau 
dồi các pháp ba-la-mật (pãrzm?) trong nhiều kiếp sống. Pháp hành quả thực 
rất khó, bởi thế nó mới được xem là đặc biệt. Cho dù sư không đạt đến giác 
ngộ trong kiếp này, sư cũng sẽ tạo duyên (những trợ duyên làm phát sanh trí 
tuệ) cho kiếp kế. Ngay cả một vấn đề thuộc lĩnh vực thế học, được xem là dễ 
hơn vi?assanz, sư cũng phải nghiên cứu suốt nhiều năm. Cho nên, sư phải 
tiếp tục thực hành. Dù không đạt được những gì sư mong muốn, sư cũng sẽ 
trau dồi được ba-la-mật. Đó là phận sự (đ„ra) của sư -- một vị tỳ kheo -- 
phận sự hành thiên minh sát. Đức Phật đã bỏ hết mọi thứ để có Trí tuệ giác 
ngộ (Bodhi-ña/w), và khi giác ngộ rồi, Ngài dạy lại cho chúng ta. Ngài phải 
khó khăn lắm mới đạt đến sự giác ngộ. Còn chúng ta không đến nỗi vất vả 
như vậy bởi vì Ngài đã dạy hết những øgì cần thiết cho chúng ta rồi. Chúng ta 
chỉ việc đi theo pháp hành của Ngài. Khi sư thực hành, sư sẽ có được những 
lợi ích của Giới - Định - Tuệ. Khi sư ở đây, sư bị phóng tâm. Song điều đó 
không mất mát gì, vì khi ở nhà sư cũng vậy. Nhưng nếu ở nhà, sư sẽ không 
có Giới - Định - Tuệ trong Bát Chánh Đạo mà sư đạt được do thực hành, dù 
chỉ là chút ít. Sư có thể thấy Pháp hay không, điều đó không quan trọng -- 
hãy xem việc thực hành là để kiến tạo ba-la-mật cho bản thân sư là đủ. Sư 
nói việc thực hành minh sát quá khó. Đúng thế. Cái khó sẽ làm cho sư phải 
có sự nhiệt tâm hơn nữa. 


Đức Phật nói răng, muốn cho hành giả hiểu đúng pháp hành, cần phải có 
một vị Thầy thông hiểu pháp hành, đã thấy thực tánh pháp (sabhãva 
dhamma) và dạy đúng cách. Đồng thời người hành thiền cũng phải có khả 
năng tiếp thu những gì vị thầy dạy nữa. Việc thực hành giúp sư hiểu được 
những lời Đức Phật dạy và biết thực tánh pháp thấu đáo hơn. 


(Ngày khác. VỊ sự người Hoa) 

4: - Pháp hành của sư ra sao rồi? 

T: - Tôi đang cố gắng đưa tâm mình vào Trung Đạo. 

4: - Sư làm điều đó như thế nào? 

T: - Khi tâm sân hay không thích khởi lên, tôi cố gắng thấy địa đại. 

4: - Sư thấy địa đại? Sư thấy bằng cách nào và thấy để làm gì? 

T: - Tôi chỉ cần nghĩ "địa đại, địa đại,..." và sân biến mất. 

4: - Nếu sư suy nghĩ, sư sẽ mất sát-na hiện tại. Chắng hạn, khi cái nghe nảy 
sanh, chánh niệm -- tỉnh giác quán đó là danh đang nghe, nhờ vậy, ưa -- ghét 
không thê xảy ra. Do đó, tâm sư tự động ở trong Trung Đạo. Sư không cân 
phải làm một điêu gì khác cả. 


T: - Có lúc tôi cảm thấy tâm mình rất trong sáng, nhưng tại sao tôi không 
biệt gì cả -- tôi chỉ thây một bộ xương. 


4: - Sư cảm giác như thế nào về hiện tượng này? 


T: - Tôi kinh ngạc không biết tại sao bộ xương lại giống như thế này, và sau 
một lát, tâm biến thành một chiếc quan tài. Rồi một xác chết thối rữa. Sau đó 
tôi ngửi thấy mùi hôi và ói mửa. 


4: - Sư có biết cách sư hành như vậy là không đúng không? 
T: - Tôi không biết tại sao tôi bị như vậy. 

4: - Sư óI bao lâu? 

T: - Khoảng nửa buồi. Sau bữa ăn trưa cho đến 6 giờ chiều. 
4: - Suốt thời gian ấy, sư vẫn ngửi thấy mùi hôi à? 

T: - Vâng. 


A: - Cái sư thấy có phải là thực hay không? Đó là ấn chứng (ø6mia). Năng 
lực định làm cho sư thây hiện tượng này. Na là Dhamma (Pháp). Nó 


phát sanh do định thái quá. Hiện tượng này khiến cho sư có thể có những 
lâm lân trong tâm. Nó sẽ đưa sư ra khỏi thực tại. Khi sư dút óI, sư có thây 
răng hiện tượng đó là không đúng không? 


T: - Tôi biết điều này là vô ích. 


4: - Sư đã hành thiền minh sát trong nhiều ngày. Sư không nên để cho tâm 
mình rơi vào những trường hợp này nữa. Sư làm cách nào khiên cho xác 
chêt (n4) ây biên đi? 


T: - Nó tự biễn. Nó kéo dài một lúc rồi tự mất đi. 


A4: - Định có năng lực mạnh hơn tâm, nó có thể đưa sư ra khỏi pháp hành 
minh sát. 


T: - Vâng, đúng vậy. Tôi không muốn có định. 


4: - Khi hành thiền định, dù sư có nhiệt tâm cách mấy, sư cũng rất khó đắc 
định. Nhưng nêu sư hành thiên minh sát, định sẽ lén vào và làm cho sư mât 
tuệ minh sát. Sư có muôn thây nimitta đó lại không? 


T: - Không, mùi nó hôi lắm. Tuy nhiên tôi cũng không biết tại sao mình lại 
thây nó. Tâm tôi rât trong sáng mà. 


4: - Tâm sư rất trong sáng, đó là định. Định làm cho sư cảm thấy thỏa mãn, 
làm cho sư cảm thấy lạc. Đó là điên đảo tưởng (wipallasa). Nếu tâm trong 
sáng và không có phiền não, tham và sân không thể hiện khởi. 


(Vị sư thứ nhất và thứ hai) 


4: - Sư có một số khách đến thăm thường xuyên quá. Trong thời gian này, 
sư không nên để cho nhiều người đến thăm sư như vậy, bởi vì sự viễng thăm 
của họ sẽ làm suy yếu lục căn thu thúc giới (indriyasamvarasïla) của sư. 
Nếu lục căn thu thúc giới không hoàn mãn, định không thể phát sanh; và 
không có định, dĩ nhiên tuệ không thể sanh. Tất cả ba yếu tố này phải khởi 

sanh cùng nhau trong sát-na hiện tại. Nếu có khách, dù sư không muốn nói, 
sư cũng phải nói. 


Cách thực hành là sư phải quán Danh-Sắc nào khởi lên vào lúc đó. Nếu 
Danh-Sắc không khởi, tà kiên cho răng đó là "”Fa" vần còn, và sư không thê 
tách tà kiên cho đó là "Ta" ra khỏi. 


Thương và ghét khởi lên và diệt. Nhưng sư không biết cái gì thương, c cái gì 
ghét cả. Thương là danh hợp với tham; ghét là danh phối hợp với sân. Nếu 
sư không biết, sư sẽ nghĩ là " sư thương”, "sư ghét”, thế là sư không thể tách 
"sự" ra khỏi cái thương ghét ấy được. Vì vậy, khi sư thực hành, sư phải luôn 
luôn thấy mọi thứ chỉ là danh hoặc sắc; và sư cũng phải biết đó là danh gi, 
sắc gì, chăng hạn như sắc ngồi, danh nghe.... Sư nói rằng sư đã thấy khổ, 
điều đó đúng. Nhưng tà kiến nghĩ rằng "Sư" cảm thấy khổ vẫn hiện hữu. Sư 
biết tại sao không? Bởi vì sư không yoøiso (tác ý chân chánh). Sư phải thấy 
rằng sắc ngồi khô, chứ không phải sư. Sư không quán sắc đúng, bởi vì sư đã 
quên đi điều quan trọng này (yowiso). 


Cảm nhận và suy nghĩ khác nhau. Sư đã biết điều này. Do vậy, đừng lầm lẫn 
chúng. 


Điều quan trọng là sư phải biết rõ lý do. Sư phải làm điều này với tác ý chân 
chánh. Chẳng hạn, trong kinh Anwuddha (Anuruddha-sufa), Ngài A-nậu- 
lâu-đà (Anuruddha) hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất (Sãripufra) lý do tại sao, mặc dù 
VỊ ấy có thiên nhãn có thê thấy được tất cả vũ trụ, có nhiệt tâm tỉnh tấn, có 
chánh niệm vững chắc, nhưng vẫn không thể doạn trừ được các lậu hoặc. 
Ngài Xá-lợi-phất giải thích răng, cách thấy tất cả vũ trụ của Amuzuddha ấy là 
mạn (ma/4) và mạn này là đối tượng của phiền não, do vậy phiền não có thể 
xen vào. Cách nghĩ rằng ta nhiệt tâm tinh tấn và chánh niệm vững chắc, là 
trạo cử („addhacca). Và cách vị ấy quan tâm đến việc chưa đoạn trừ được các 
lậu hoặc như vậy là hồi quá (&u&&„cca). Vì thể, Ngài Xá-lợi-phất mới bảo vị 
ấy cần phải loại bỏ những cảm giác này. 


Phiền não vi tế như vậy đấy. Sư phải có yonisomanasikära (tác ý chân 
chánh) mới có thể thấy được. Vì thê, phận sự của sư là thực hành liên tục. 
Dù sư có thành công hay không, điều ấy không quan trọng. Sư đến đây thực 
hành là để tiêu diệt những gì che án sự thực (chân lý). Ngay như Ngài 
Anuruddha với thăng trí như vậy mà vẫn còn phiền não nữa huống chi chúng 
ta. Ngày nay chúng ta được may mắn hơn, bởi vì không phải hành thiền định 
trước hoặc phải đạt đến các thắng trí trước khi hành minh sát. Chúng ta có 
thể lấy tham, sân, s¡ làm đối tượng để hành vipassanä (citanupassanã: - 
niệm tâm). Nếu sư phải hành thiền định trước, ắt hắn rất khó, bởi vì sư phải 
hành qua hai giai đoạn (chứng thiền trước, rồi mới chuyền sang vipassan8), 
như vậy phải tốn nhiều thời gian. Bây giờ sư có thể hành chỉ một giai đoạn 
thôi mà vẫn loại trừ được phiên não. 


(Vị sư người Hoa) 


4: - Sư có hiểu sự khác nhau giữa đối tượng thiền định và thiền minh sát 
không? Chúng khác hay giông? 


T: - Khác. Các đối tượng không giống nhau. 


4: - Tại sao chúng không giống nhau? Sư nghĩ đối tượng của thiền minh sát 
và đôi tượng của thiên định khác nhau như thê nào? 


T: - Thiền định làm cho tâm vắng lặng. 


4: - Điều đó không quan trọng. Cái quan trọng là những đối tượng mà sư 
quán, chúng giông hay khác, vậy thôi? 


T: - Tôi không quán như vậy. 

4: - Sư không quán như thế à? Thế sư làm như thế nào? Chỉ và quán không 
giông nhau. Thiên minh sát phải lây Danh-Săc làm đôi tượng. Nó không 
giông như sư niệm “5„đđdho” (Phật) hay “4rahanr” (A-la-hán) liên tục đâu. 
T: - Tôi hiểu rồi. Hành vipassanã không niệm thầm mãi như thế. 

A:- Nếu sư niệm như vậy, sư sẽ không có cơ hội thấy được thực tánh, bởi vì 
niệm ây không lây Danh-Sãăc làm đôi tượng. Thiên minh sát phải lây một 


điều gì đó thực sự hiện hữu làm đối tượng, đề thấy thực tánh của nó. 


T: - Khi tôi quán sắc ngôi, sắc năm, tâm cứ phóng đi rôi trở lại rât nhanh. Nó 
không chịu trú trên sắc ngôi hay sắc năm ây. 


4: - Khi điều đó xảy ra, sư có cảm nhận được đó là pháp hành sai không? 
T: - Có. 


4: - Sư nghĩ pháp hành sai bởi vì sư không muốn tâm sư phóng tới phóng lui 
à? 


T: - Vâng. Khi tôi quán, tâm cứ đi lỗi này, lối nọ. Tôi cô găng kéo nó trở lại 
với sắc ngồi, sắc nằm, nhưng nó vẫn không ở yên. Nó đi đi về về rất nhanh. 


A: - Tại sao sư phải kéo nó lại? 


T: - Nếu tôi không kéo lại, nó sẽ phóng đi rất lâu. 


4: - Sư muốn trở thành người kiểm soát đề kéo tâm lại, không cho nó đi tới 
đi lui sao? Cách sư cố giữ tâm không cho nó phóng đi như vậy là sai, và 
pháp hành của sư cũng sai nốt. Sư phải biết phóng tâm là một sự thực, đó là 
thực tánh pháp. Bởi vì tâm luôn luôn phóng tới phóng lui rất lẹ. Sư muốn ở 
yên một chỗ, nhưng nó không năm trong quyên. kiểm soát của sư. Đây là 
thực tánh của tâm. Không người nào có thể kiểm soát được tâm cả. Nó 
không nằm trong quyền hạn của bất cứ ai, bởi vì nó vô ngã. 


Phóng tâm là pháp, thế nhưng sư lại không thích pháp. Sư đến đây đề thực 
hành nhưng khi pháp hiện khởi, sư lại không thích nó. Sư đã thấy pháp 
nhưng sư không thích pháp. Sư chỉ việc quán cái tâm ấy phóng đi phóng vê 
là đủ. Đừng cô gắng kiểm soát nó hay muôn nó ở yên một chỗ, chỉ việc quán 
nó. Tuy nhiên, sư phải biết rằng phóng tâm là danh. Nếu sư không biết rằng 
đó là danh phóng tâm, sư sẽ ghét nó. 

Mọi người đều cần phải có lục căn thu thúc giới (inmdriya-samvara-sila). 
Cũng như trồng một cái cây, sư phải dọn sạch cỏ, nếu không, cỏ mọc sẽ 
không cho cây con phát triển. Giới thu thúc lục căn cũng như làm đất trước 
khi trồng vậy, nó sẽ giúp sư thực hành tốt hơn. Nói chuyện khiến cho sư 
không thu thúc lục căn được. Khi thực hành minh sát, nếu sư nói chuyện, nó 
sẽ đưa sư ra khỏi sát-na hiện tại. 

(Một ngày khác. Nữ cư sĩ.) 


4: - Cô đã hành được gần một tháng rồi. Pháp hành của cô tiến triển ra sao? 
Mây ngày nữa thì cô vê? 


T: - Vài hôm nữa, khoảng cuối tháng, thưa thiền sư. 
4: - Như vậy là cô không thể ở lại lâu hơn được nữa sao? 
T: - Thưa không, con phải trở về nhà. 


4: - Nêu thê thì cô không thê ở lại được rôi. Kê từ buôi nói chuyện vừa trôi, 
pháp hành của cô ra sao? 


T: - Hôm qua, con thấy mọi thứ đều là khô. 


4: - Cô đã thấy cái khổ gì? 


T: - Khi con quán sắc nằm, sắc đó trông giống như một người chết vậy. Con 
rất sợ. Vì thế, con đi ra ngoài một lát rôi vào ngồi lại. Con thấy mọi thứ là 
khổ. Ngay cả nhảy mắt, nuốt nước miềng, con cũng cảm thấy khổ. Thế là 
con lại đi ra ngoài nữa. Giờ thì con đã hiểu pháp hành, vì thế con muốn đi 
đến một nơi khác đề hành tiếp. Con không muốn nương nhờ ai dạy nữa. Con 
nghĩ mình thật may mắn biết bao khi gặp được Achaan”, vì nhờ Achaan mà 
con đã thấy Pháp. Nghĩ vậy nên con khóc. 


4: - Còn hôm nay thì sao? Cô có thấy khổ như hôm qua không? 
T: - Hôm nay thì bình thường. Khổ đó đã biến mất rồi. 
4: - Cô có biết tại sao khô ấy biến mất không? 


T: - Hôi chiêu, con có khách đên thăm, chúng con nói chuyện với nhau về 
khô mà con đã thây và vê pháp hành này. 


4: - Điều này dẫn đến phóng tâm. Phóng tâm khiến cho cô không quán được 
Danh-Sắc nữa. Cô đã buông mất vipassana. Hôm nay cô cảm thấy bình 
thường bởi vì cô thiếu sự tỉnh thức. Khổ mà cô thấy đã mắt dấu. Điều này là 
do cô thiếu sự tỉnh thức và không có Danh-Sắc làm đối tượng. Cô biết như 
thế là hành sai không? 


T: - Thưa, có. 

(Vị sư thứ nhất) 

4: - Sư nói rằng pháp hành của sư đã khá hơn, khá hơn như thế nào? 

T: - Tôi không bị phóng tâm nhiều nữa, và có thể theo dõi sát-na hiện tại. 
A: - Sát-na hiện tại là gì? 


T: - Danh phóng là sát-na hiện tại. Còn "câu chuyện" phóng tâm ấy là thực 
tại chê định (paññaii). 


4: - Nếu sư biết "câu chuyện" -- câu chuyện phóng tâm đó -- sư sẽ mất sát- 
na hiện tại. Nếu sư phóng tâm thường xuyên, sát-na hiện tại sẽ không liên 
tục, sư không thể quán Danh-Sắc khi nó hiện khởi. Vì thế, sư nên cô găng đề 
có được sát-na hiện tại nhiều hơn nữa. Song, cũng đừng nên sợ mất sát-na 


hiện tại. Cũng giông như việc đi qua một con suôi trên một cây tre, nêu sư 
cảm thây sợ, sư có thê mât thăng băng và rơi xuông. 


Phần đông mọi người, từ khi sanh ra đến giờ, chưa từng thấy sát-na hiện tại. 
Bởi vì tâm họ luôn luôn tìm phiền não làm đối tượng. Tâm thấy mọi thứ 
thông qua tự ngã. Khi thực hành, sư phải ngăn chặn phiền não thì mới có thể 
thấy được sát-na hiện tại. 


(Sư thứ hai) 


4: - Khi sư thực hành tiến bộ hơn, sư có cảm thấy "thích" không? Khi sư 
hành không tiên, sư có cảm thây "không thích" không? Cảm giác như vậy là 
sai. Sư nói pháp hành của sư đã tiên bộ hơn, nó tiên bộ như thê rôi? 


T: - Tôi có thê theo dõi sát-na hiện tại dễ hơn trước. 


4: - Sư phải biết lý do tại sao có ngày sư lại theo dõi sát-na hiện tại được, và 
tại sao có ngày không. Sư phải tìm ra nguyên nhân của nó. Nếu không, việc 
thực hành của sư sẽ phải mất một thời gian rất lâu. Nếu sư biết được nguyên 
nhân, cho dù sư buông khỏi sát-na hiện tại, sư cũng sẽ trở lại dễ dàng. Sư 
phải cỗ gắng ghi nhớ điều này. Sư cũng nên quán các oai nghi phụ nữa. Có 
bảy nhóm oal nghi phụ là: - 


Bước lui. 

Xoay đầu sang trái hoặc phải. 

Co tay, duỗi tay. 

Mặc y vai trái (cnar4), y tăng-già-l (sanghaứ/) và mang bát. 
Ăn, uống, nhai, liếm (các ngón tay). 

Đi đại và tiểu tiện. 

Đi, đứng, nằm, ngôi (để làm các công việc), ngủ, thức, nói... 


Oai nghi phụ có nhiều hơn oai nghi chính, do đó biết được nhân sanh của 
chúng khó hơn là thây bôn oai nghi chính. Khi sư thực hành lâu ngày, đủ đê 
hiêu rõ bôn oal nghi chính rôi, lúc đó mới nên thêm vào các oai nghi phụ. 


Dhamma (Pháp) không phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải tự ngã 
-- nó là sự thực (chân lý). Tất cả mọi thứ hiện khởi đêu là Dhamma. Chẳng 
hạn, ngôi, đứng, phóng tâm, buôn ngủ, nghe, sân hận, thoải mái, đau nhức, 
mong muốn, tham lam, v.v.. . Những gì thuộc về danh hay sắc đều là pháp cả 
-- và mọi thứ đều là danh và sắc. Mọi thứ khởi lên đều có thê dẫn đến trí tuệ 
thực hành. Nếu sư không hiểu điều này, tâm sư sẽ đi tìm pháp nào khác ở 


bên ngoài sư. Pháp không phải tìm ở nơi nào khác, pháp ở ngay trong chính 
bản thân sư. Sư phải quán Danh-Sắc nào hiện khởi vào lúc đó, dù sư đang đi 
đại, tiêu tiện hay tắm rửa,... Tất cả những cái đó đều là pháp. Và pháp đó là 
đề chữa khổ. 


Nêu sư không ở trong sát-na hiện tại, phiên não sẽ xen vảo. 


Không có pháp nào nằm trong quyền kiểm soát của bất cứ ai, bởi nó là vô 
ngã (anaiía). Do đó, sư phải có tác ý chân chánh thì sư mới thấy được pháp. 
Ngay như phóng tâm, nêu sư biết nó là danh phóng tâm -- sư sẽ thấy phóng 
tâm nằm ngoài sự kiểm soát của sư. Phóng tâm là vô thường, phóng tâm là 
khổ đề (dukkhasacca), phóng tâm là Thánh để (4riyasacca). 


--0ooOOO—— 


SƠ LƯỢC TIỂU SỬ THIÊN SƯ ACHAAN NAEB 
MAHÄNIRANONDA 





Achaan Naeb Mahänaranonda sinh ngày 3] thắng Giêng năm 1897 
(PL 2440). Cha bà là Phya Suttayanugun, lúc ấy làm tỉnh trưởng tỉnh 
Kanchanaburi. Mẹ bà là Khunying Plag. Năm 1931 (PL 2474), lúc ấy bà 
được 34 tuổi, một kinh nghiệm xảy ra làm thay đổi cuộc đời của bà. Khi 
đang nhìn vào một vật, bỗng nhiên bà trực nhận bản chất thực (sabhãva: 
thực tánh) của cái thấy. Trong khoảnh khắc hiện tại, bà nhận chân rằng cái 
thấy đó không phải là bà thấy -- hoàn toàn vô ngã. Sự kiện này làm cho bà 
tin chắc rằng con đường duy nhất để loại trừ phiền não (#7/esa) và đoạn tận 
khổ đau là sống trong sát-na hiện tại (present moment). 


Vào lúc sự chứng nghiệm này xảy ra, bà chưa hề học pháp (giáo lý nhà 
Phật), cũng chưa có kinh nghiệm gì về Thiền Minh Sát (vi›assang). Sau đó 
bà mới tầm thầy học Đạo. Bà gặp một vị sư người Miễn, Pháp danh Pathunta 
U Vilasa, ngụ ở chùa Prog tại Bangkok -- Thái Lan. VỊ này đã dạy cho bà 
một đề tài thiền quán (vipassanä kammatham), và từ đó bà bắt đầu thực 
hành miên mật. Sau bốn tháng thì bà thành công. 


Kể từ ngày ấy bà để tâm nghiên cứu Vi Diệu Pháp (4bhidhamma) và trở 
thành một trong những chuyên gia hàng đầu về bộ môn triết học Phật Giáo 
này. Bà là người đầu tiên đem giáo lý Vi Diệu Pháp dạy ở Thái Lan. Trong 
bốn mươi năm, bà đã dạy pháp hành thiền minh sát ở nhiều trung tâm, kể cả 
tại Boonkanjanaram, ở tỉnh nhà của bà. 


Thiền sư 4chaan Naeb mất ngày 6 tháng Chạp năm 1983 ở tuổi 86. Thi hài 
bà được hỏa táng theo nghi lễ truyền thống tại chùa Mongkut -- Bangkok, 
Thái lan. 


-O0oOoo- 


Hết 





' có 8 bậc Thiền: 4 thuộc Sắc Giới (Rữpa) và 4 thuộc Vô Sắc Giới (4ripa) 

? Citta được hiểu: 1. Tâm; 2. Tâm sở; 3. Các loại tâm (khi tâm và tâm sở cùng sanh -- 
cifta-cefasika) 

ở Sắc giới là một cảnh giới vẫn còn sắc thân nhưng vi tế hơn nhân loại. Vô sắc giới là 
cảnh giới chỉ có danh. Cả hai kiết sử (6,7) này muốn nói đến sự luyến ái đối với các cảnh 
giới chư thiên. 

ˆ Đồ hình I 

Š Phật Học Từ Điển, Rashavoramuni Mahacunda Buddhist Universify, Bangkok. 

5 Chánh Kiến: sở hữu trí tuệ; Chánh Tư Duy: sở hữu tầm; Chánh Ngữ: sở hữu chánh ngữ; 
Chánh Nghiệp: sở hữu chánh nghiệp; Chánh Mạng: sở hữu chánh mạng: Chánh Tĩnh 
Tấn: sở hữu cần; Chánh Niệm: sở hữu niệm; Chánh Định: sở hữu định. 

7 Chỉ có Khổ hiện hữu, không có người thọ Khổ; có Nghiệp, nhưng không có người Tác 
Nghiệp; có Niết Bàn, nhưng không có người nhập Niết Bàn; có Đạo, nhưng không thấy 
người tu Đạo. (Visddhimagøsa, XY)). 

l Vipassanä thực sự là kết quả (tuệ giác) của việc hành Tứ Niệm Xứ -- tức là Tuệ thứ 
mười sáu. Tuy nhiên, ngày nay người ta đã dùng nó với nghĩa là Thiền minh sát. 

? Từ "8hữmi" đúng nghĩa là giới vức hay lãnh vực của sự sống. Ở đây, Vipassanäbhimi 
có nghĩa là quán địa (các giới vức quán sát), hay tri kiến căn bản trong việc thực hành 
mình sát (xem bảng tóm tắt 12 xứ phần sau). 

° Theo đúng thuật ngữ, sua pañña là tuệ giác ngộ do nghe pháp mà đắc. Cinã paññã là 
tuệ tự giác ngộ không do một vị thầy nào cả. Chỉ có Đức Phật mới có Ci„ã pañña. Tuy 
nhiên, trong pháp hành này, chúng ta dùng Sa pañña với nghĩa hiểu lý thuyết và Ciwã 
paññä với nghĩa áp dụng lý thuyết vào thực hành. 


! rammanapaccuppannä hay paccuppannarammana đúng nghĩa là hiện tại sở duyên 
hay cảnh hiện tại; ở đây dùng từ này để chỉ cho sát na hiện tại của Danh - Sắc (present 
moment), một thoáng ngăn ngủi mà chỉ có chánh niệm -- tỉnh giác thực sự mới ghi nhận 
kịp -- ND. 

Ti nhiên, sự sanh và diệt của danh và sắc nhanh hơn những hình ảnh trong xiI-nê rất rất 
nhiều. 

'3 Ba loại hành nghiệp có thê quyết định sanh thú của một người là phúc hành, phi phúc 
hành và bất động hành. 

'* Có bốn sanh loại @omi): Thai sanh (ã/2bz/a); noãn sanh (anda/a); thấp sanh 
(sarmseda7a); hóa sanh (opapđatika). 

' Đức Phật dạy: "Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, do pháp ấy, chánh 
kiến chưa sanh được sanh khởi, hay chánh kiến đã sanh được tăng trưởng, này các tỳ 
kheo, đó là tác ý chân chánh (yonisomanasikara)”. (Aguttara Nikãya) 

hộ Ngoại trừ một điều là chúng ta phải tự chế đối với việc nói năng, hay làm những việc 
không cần thiết,... và chúng ta cũng phải có chánh niệm, tỉnh giác cộng với sikkhàti để 
biết pháp hành của mình đúng hay sai. 

!7".. Cũng như một người muốn làm cho nước trong, dùng một trái hạnh (&/ukanui) rồi 
thọc tay vào trong bình quấy hai, ba lần, nước vẫn chưa trong. Nhưng y không vì thế mà 
quãng trái hạnh đi, ngược lại, y sẽ chà đi, chà lại nhiều lần. Khi y làm như vậy, chất bùn 
sẽ lóng xuống và nước sẽ trở nên trong vắt. Vị hành giả (tỳ kheo) cũng vậy, không nên 
thối chí mà cần phải nhận thức thấu đáo, tác ý nhiều lần, phân biện và định rõ chỉ nội sắc 
mà thôi." 

' Nhất thời đoạn diệt (ødangamirodha) bắt đầu với Tuệ thứ nhất -- 
Namaripaparicchedañana (Tuệ phân biệt Danh-Sắc). Ở Tuệ này, tả kiến về "ta" được 
loại trừ và tiếp tục cho đến Tuệ thứ mười hai -- Anulomañana (Thuận thứ tuệ). Ở Tuệ 
này, sự diệt trở thành thường hay vĩnh viễn. (Xem "16 Tuệ Minh Sát".) 

'? Đề hiểu rõ Danh-Sắc nào nên dùng như đối tượng của sáu căn, xem đồ hình "Tóm tắt 
12 xứ (ayafana)" ở cuỗi Phần Thực Hành này. 

? Khi Ngài Udayi hỏi Ngài Xá Lợi Phất, Niết Bàn sao có thể là lạc được, bởi vì không có 
thọ, Bậc Tướng Quân Chánh Pháp trả lời: "Chính cái chỗ không có thọ ấy là lạc". 
(Anguftara-Nikaya, Nibbanasuffa) 

?! Sắc (rữpa) khi được quán như cái đau, không còn là sắc ngồi, v.v... nữa, mà trở thành 
sắc thân ứữpakãya), tức sắc được xem như thân vậy. 

” Trong Tương Ung: Kinh, Đức Phật nói với nam cư sĩ Nakulapifä (lúc ấy đang bệnh 
hoạn già yếu) răng, đối với hàng phàm nhân không tu tập, khi bệnh hoạn phát sanh, thân 
bất an và tâm cũng bất an; nhưng đối với người đã diệt được thân kiến (sakkãyadiffhi), 
thân bất an nhưng tâm thì không. 

: am tướng khi được thấy với Tuệ minh sát khác với những gì đã được mô tả trước đây. 
Ở đây: 

- Các pháp là vô ngã theo nghĩa không có một quyền năng nào áp đặt trên chúng, hay với 
nghĩa không có cốt lõi. 

- Vô thường có nghĩa không hiện hữu sau khi đã có mặt, hay có rồi không. 

- Khổ với nghĩa bị sự bức bách của sanh diệt (VM. XX -- 84) 


2 Vi:h7-cira (lộ trình tâm hay đường đi của tâm) đưa đến đoạn diệt (niodha) là: nibbidã 
(yếm ly), virãga (ly tham) và /adanga-nirodha (nhất thời đoạn diệt bằng sự thay thế các 
đối nghịch pháp). Một ví dụ về øđdanga-nirodha này là ở Tuệ thứ nhất, tà kiến về tự ngã 
được thay bằng chánh kiến. 
? Từ "hành giả" được dùng ở đây cho dễ hiểu chứ thực ra, giờ đây chỉ có trí tuệ (pzñña) 
làm nhiệm vụ -- không có "đàn ông", "đàn bà" hay "người" gì cả. 
*5 Chỉ tiết, xem lại phân 1.3.6. 
? Ba tâm đạo kế dẫn đến các giai đoạn cao hơn là: Sakadãgãm, Anägãm, Arahatta. 
® Ba Giai Đoạn Tuệ hay Trí (Øana) là: Sự Thật Trí (Saccañznag), Sở Dụng Trí 
fXiccaiina) và Sở Tác Trí (Katañana). 

4: Thiền sư Achaan Naeb; 7: Thiền sinh 

*° Đặc tánh ẠNP sai là biết oaI nghi và sampajaina biết oai nghi ấ ấy là sắc ngồi. 
3! "chỗ nào", ở đây muốn nói tới chỗ mà hành giả thấy được sắc ngồi trong toàn bộ oai 
ngh1. 
3ˆ Paramaiiha: thực tại tuyệt đối (tâm, tâm sở, sắc pháp, Niết Bàn) - chân đề. Một đặc 
tánh chung cho tắt cả thực tại tuyệt đối này là vô ngã (ana#a). 
33 Xem lại Bodhipakkhiyadhamma (các phần Bồ đề) và Maggacita, Phalacira (Tuệ thứ 
12) -- tâm đạo, tâm quả. 

* Trong Tứ Niệm Xứ, Thọ (vedand) nằm trong Danh pháp niệm xứ. Tuy nhiên, trong 
pháp hành, chúng ta thấy khổ ở sắc đề chứng minh rằng bốn oai nghi đều che án khổ . 
` Achaan (4jahn): Thầy. Ö đây chỉ thiền sư Achaan Naeb. , 
5 _“Boonkanjanaram"” là tu viện (arama) xây dựng trên thửa đât do ông 
"Boon” Charoenchai và bà Kan7ana hiện tặng năm 1963, khoảng 5 km phía 


nam thành phố Pataya, tỉnh Chonburi. /Bình Anson chú thíchJ 


